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VĂN CHUONG THI PHÚ. 


BÀI LƯỢC THUYÉT. 


Nghé văn chương thi phú phương nào nuc nào cũng có, 
g nữa là trong nước Annam. Vi ehưng Annam la cũng 
со ohir nghĩa lâu đời, cüng biết vàn tu võ luyện, һа đâu lại 
chẳng со văn chương, lẽ nào mà không thi phú. Và xét mà 
coi người Annam уба ehuộng ván ehưưng thi phú lắm, đến 
vân bài trong các trường thi xưa tháy déu dụng kiểu 
văn hoa dói đáp, doc nghe bóc bóc êm tai, tự nhiên rung đủi 
Song kiêu văn ehương thi phú Annam thường nói 
óng báy lâm, lại hay pha tích nọ câu kia bởi sách 
10 bài phú bài уап, thi không mấy ké hiểu cho 
rảnh từng câu từng tiếng, hoá ra hay mà không mấy kẻ nhờ. 
Vi vậy гау vàn bài trong cáo trường thí chẳng còn làm theo 
kiểu xưa như vậy nữa. 

Diu vậy kiểu nói văn hoa một cách dë hiểu, thi đời nào 
cũng yêu dung; máy lời tuc ngữ máy càu sáoh nho xưa nay 
thiên hạ đã quen dàng nếu dem vào bài vở cho khéo thi nghe 
cũng ém lai thích y. 

Vậy nay tôi làm sách nấy là có y day lập kiểu nói vân hoa. 
ma dé hiểu, để giúp kẻ làm văn bài sách vở noi theo đó mà 
tập kiểu nói cho xuôi lai èm giọng. Sách nấy cũng day luật 
meo cho biết làm đối doan, vẫn về, thi phü v. v. 

Vốn kiểu nói văn hoa trong tiếng Annam thi chú tại nơi 
thí phú: hë biết dùng tiếng cho hay và lựa nghĩa sắp cầu cho 
dối đáp thì văn hoa là dó. Bởi đó lẻ thi hoo Thi phú trước 
Ча rối lại hoc văn ehưzng thì mới nhằm; song vi trong Thi 
phú cũng có nhiều đều khó, mà bên văn chương eüng lật 
lấy mấy đều dë, обо thà hoo it déu chung vé văn chương. 
trước dà rồi thi lại lập cách làm văn vẻ, Thi phú. 


" 


Vậy sách nấy phân làm hai quyển và mỗi quyền có bai 
Phần: 

QUYỀN THỨ NHỨT — Day vé хап chương. 
Pnás тн 1. Day it déu vé văn chương. 
Pus THỨ П. Thêm it bài làm mẫu gương. 
QUYÉN THỨ HAI — Dạy vé Thi Phủ. 
РнАх THỨ 1. Day máy déu vé Thi Phú. 
Pnás Thứ П. Thêm it bài làm màu gương. 

Dâu xưa nay chưa có „і làm sách mà day vẽ văn chương 
"Thi Phủ Annam ; song vón văn chương thi phú đã có trong 
bài vở; ai coi có ý mà xét, lién biết được văn ohương lại 
đâu, thí phủ luật mẹo thé nào. 

Nhơn bởi tôi có ý xét vàn bài các Đăng làm xưa nay nén 
đã dò ra luẠt mà chép nên sáeh nầy. Vậy khuyên các trò có 
y mà xem, àt cüng sẽ được teh đa thiểu. 


B. НО NGỌC CAN. 
linh muc. 


QUYÉN THỨ NHỨT. 
DẠY VÉ V. АК CHUONG. 


PHÁN THỨ L 
Dạy chung ít đêu về văn chương. 
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1. — H. — Vân chương là di gì? 

— Văn chương ( Littérature) là phép day cho biết 
nói và viết văn bài cho xuôi tiếng trúng luật dë nghe. 
Vậy ai biết văn chương thi biết làm văn làm bài cho có 
văn hoa lý sự: lại khi coi đến văn bai kẻ khác, thì càng 
xét được dở hay thể nào. 

2, — W.— Văn chương сй tai 6 nri sw gì? 

T. — Văn chương cốt tại ở nơi kiểu nói. Hë biết chọn 
lựa kiểu nói cho nhằm bài һар việc, thì mới ra bài có 
văn chương. Bài đầu ý tử nghe thông minh, mà không 
nhằm theo kiểu nói, thì cüng như của ăn tốt, mà nấu 
thiếu dó gia vị. 

Vậy nay sẽ dạy ít đếu về kiểu nói, rồi thì dạy cách 
lâm một ít thir bài. 


BOẠN THỨ NHỨT. 
DẠY VỀ KIÉU NÓI. 
3.—H.— Kiểu nói là di gì? 
T.— Kiểu nói (Style) là cách tó tâm tình ý tứ ra 
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trong lời nói, hoặc tỏ ra cách don sơ tám thường hay 
là cách cao sang hoa mĩ. Bởi đó nén quen phàn kiểu nói 
ra Ба thứ, là: 

1° Kišu nối đơn sơ là khi nói cách tám thường chon 
chất chẳng trau chuốt gì trong lời nói. 

9° Kišu nói văn hoa là khi dùng những tiếng kinh 
lịch, những ý tứ lát léo, những cách nói bóng bày. 

2° Kišu nói đại thi, là khi dùng những tiếng cao 
sang khí tượng, ý tư mán nông, 101 nói mạnh тб. 
Vậy khi làm văn bài phái chon kiếu nói cho nhằm bài 
hap việc; khi dáng nói đơn su chon chất, thi chứ dùng 
kiéu hoa mĩ cao kỳ; khi lâm việc cao sang dai thể, thì 
lo kiêu nói khí tượng văn hoa. 

4. — n — Muốn cho kiểu nói nghe dược thì thường 
phải gii những déu nào? 

T.— Phải giữ những diu nấy. 1° Phải rõ ý nghĩa 
từng tiếng và nói cho trắng mẹo thỏ âm; 2° Phải lập 
câu cho rõ ràng và hữu ý; 3° Phải sắp đặt các tiếng 
trong câu cho có trắc bình chế dà: 4^ Phải giạm le tiếng 
văn hoa cách nói bóng. Vậy nay phản làm bốn Biểu mà 
day các đều ấy cho rõ và thêm Điển thứ V về cách n 
bài. 


ĐIỂU THỨ I. 
Рал ĐẶT сно TRÚNG тихс TRÜXG Wro. 


5.— II.— Dat cho trúng tiếng là làm sao? 

— Là lựa tiếng cho nhằm nghĩa và viết chữ cho. 
trúng vần, lại nối với nhau cho xuôi; đừng nói cách. 
ngược ngạo khó nghe như mấy người mới bọc tiếng. 
Vậy phải giữ mấy déu nấy: 


E 


1° Chớ dùng mấy tiếng dùng khi nói chuyện, mà 
trong sách không dùng, như : ni, né, tê, md, chữ, vó, 
ráng, rửa v. v. phải nói: sấy, Фу, kia, ddu, бау giờ, 
tảo, sao, еду v. v. (") 

9” Tiếng nho càu chữ nào chưa rõ nghĩa lý là chi, 
thi chớ dùng liễu mạng, đã vô duyên, lại phi nghĩa. 

3° Khi hai ba tiếng ké với nhan một liếp, bé tiếng 
dáu là tiếng đôi, thì các tiếng sau cũng chon tiếng đôi 
như vậy cho dé nghe. Ví dụ càu: Нос tirò nhác, kiêu 
ngạo, hoang, thì dáng phat nghe không xuôi bằng 
nói: Пос trò luếng nhắc, kiêu cảng, hoang йу, thi 
dáng phat. 

4” Phải viết cho trúng vån tráng dấu chứ lộn D. 6. 
NH. với nhau, phải phản cho rành dấu hỏi dấu ngã. 

Vi dụ: рау giày chớ viết Giày dày. 


Giày phút —  — рау phút. 
b nhàng — — Dip đàng. 
Sửa lỗi — — Sữa lùi. 
Мё cữa — — M cửa. 
М sữa — — Mi sra. 


Lời bảo.— Аі năng coi sách quấc ngữ thì dé mà 
phản biệt chữ nọ dấu kia, song nén nhy luật chung 
ràng: Khi nào hổ nghỉ một tiếng không biết là d, g, 
hay là nÀ, thì đò tiếng nhà qué cũng có lë biết được. 
Yậy nhà quê nói trại qua CH thì là G. Ví dụ: Giếng, 
giwòng, nhà quê nói chi£ng, chờng. бій gin nhà qué 
nói chw chin; nhà quê nói trại qua D h. là R thì là D, 
ví du: рду dàn nhà quê nói dày dan. 


1, Trừ ra khi có ў thuật lại theo tiếng tự nhiên người ta nói chuyện 
với nhau, bay là có ý dàng những tiếng thề ấy đề nghe cho dễ cười. 
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Dan đi nhà que nói ran тї, hay là dan địa, Gòn khi 
nhà qu? nói sửa thì dấu tiếng ấy là NA. 

Về dấu hỏi dấu ngã, hé nhà qué nói trại qua dấu 
nặng thì là đấu ngã. Ví dụ: 

Dôi đũa nhà que nói đói dua. 
Mó cửa nhà quê nói mó сга. 

6.— H.— Các tiếng đứng nghĩa thi dàng mặc у 
dàng không? 

T.— Có nhiều tiếng tuy đồng nghĩa; song cũng 
phải xét theo khi mà dùng, vì nó gia giảm ít nhi 
Như tiếng dn, (hi, dùng cũng đồng nghĩa, song phải 
tùy theo người mà nói. 

7. — 11. — Các tiếng nghĩa zë zich thi làm sao? 

T.— Các tiếng nghĩa хо xích, nếu có thèm nghĩa 
vào cho mạnh thi nen dùng với nhau, như: 6iếng 
nhắc, trễ ndi — Sông nàng, dn cắn. — Sr häi kinh 
khiếp v. v. 

Bằng nó chẳng thèm nghĩa gi cho mạnh, thi chó 
dùng mòt khi với nhau, hếu lắm như: Quán nghịch 
dà bị trần và thua thì đào thoái và trón di mất. Nói 
như vậy thì h&n lắm, vì bi ¿rån và thua nó thêm nghĩa 
chỉ mạnh, đảo thoát và trón cũng vậy. 

8. — Н. — Nói cho trừng Meo là làm хао? 

T. — Nghĩa là phải nói cho xuôi Meo thổ âm, nói nho 
thì phái trúng theo mẹo nho, Annam thi trúng theo 
meo Annam, như nước thiên đàng thì nói Thiên que 
chớ nói унс thién, trên ngựa thì nói миў thượng chớ 
nói (hượng má, vì thượng må nghĩa là lên ngựa 
(Hãy xem Hán Tự Qui Giản). Tiếng Annam cũng cớ 
meo, nói sai một chút đủ mà sai nghĩa, như hai câu: 
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Anh vé khi пао và khi ndo anh vé thì khác nhau, vì 
càu trước thi chỉ hỏi việc đã rồi, và cầu sau thì hỏi vé 
việc sau. Vi dụ hai câu ấy nhiều câu khác cũng vậy. 
Bởi đó kế làm sách vở văn bài, thì tiên vàn phải lo 
thạo tiếng thông mẹo. 


ĐIỂU THỨ II. 
Puli Lập cầu nō nàng nỮU Y. 


9.— H.— Lp cáu cho rõ rằng hieu ý tà làm sao? 

T. — Nghĩa là chứ dùng tiếng hoặc sắp câu cách nào 
mà biểu được hai ý. Như cầu đổ rằng: Nhà ndo 
không cát? Giải rằng: nhà ngói, vì nhà ngói thì đóng 
dinh mà thôi không lấy mày lấy lạt mà côt. Ấy tiếng 
rót dó lát léo, hiểu dáng hai ý.— Сап khác: « D. C. G. 
báo cho các thánh tông dó biết trước những sw khóa 
khó minh sẽ chiu» tiếng minh đó không rõ chỉ về ai. 

a cũng sg. Сап náy 
cũng chưa rõ Vậy lập câu phải lo cho khỏi mấy đều 
Та lạm thé ấy, trừ ra khi có ý đặt ám biểu như vậy 
mà chơi, 

10. — H. — Dàt саи cho ийи ý là làm sao? 

T.— Nghĩa là mỗi tiếng mỗi càu phải thêm một ý 
mòt nghĩa mới, chữ nói bóng lòng nhiều lời mà không 
máy chuyện, như một chút sữa mà thêm nước vào thì 
lat lẽo chẳng có ý vị nào. Song kẻ biết nói văn hoa, 
biết khoa ngón ngữ dáu lặp lại eüng một y, mà nói 
cách khác thì cũng dé nghe lại thèm mạnh lý. Như 
cầu nẩy: Cuộc dói chóng zé, sw thể. mau tan, tham 
chỉ một nám tro tàn, thèm chỉ của hèn rơm rác? Cầu 
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ấy nhiều lời mà cũng chỉ một ý là của đời mau qua 
như bóng và hèn hạ nhir rác, nen chớ tham làm chỉ. 

Ml. — 1. — Môi edu phái đạt chừng nào? 

T.— Mỗi cầu phải đặt cho vira, chy dài quá, cũng 
đừng vấn quá, hé đã khá đài và trọn ý rồi tbi lo chấm 
câu, đầu chưa trọn ý chung, song đã trọn nghĩa rièng 
một câu thì lo chấn phat. Нау có ý xem các sách hay 
mà bất cbwe. 


BIỂU THỨ HL 


Рыла SẮP các rifv CHO HAY. 


12. — Il. -— Phái sáp tiếng thé nào cho hay? 

T.— Trước hết phải biết phàn biệt tiếng nào là binh, 
tiếng nào là trắc, rôi thì mfi biết lựa tiếng mà sắp 
nghe cho êm tai. Vay phải biết ting nào không dấu 
bay là dấu buyén thi là tiếng bình, còn các tiếng có đấu. 
khác thi là trác hết. 

Ví du: Anh em vào nhà là tiếng bình 

Вас cậu mé cửa là tiếng trác. 

Вау giờ phải biết muốn cho xuôi càu, thì phải giữ 
mấy déu nấy: 1° Đừng để cho nhiều ting binh bay là 
nhiêu tiếng trắc ở liên nhau, nhứt là khi nó có một 
diu như nhau, hay là ở cuối càu thì càng khó nghe hơn 
nữa; như: Hóm nay anh dau, ет di thàm.—M6i thấy 
ойо nhà dòng. — Bắt cóc bỏ dia. — Ndu cháo cá, záo 
thit thú. v. v. Song tiếng không diu và tiếng dấu huyền 
xen lộn nhau cũng còn dë nghe, như: №04 anh rào nhà 
thăm tói сйпд.—® Các tiếng hơi trùng vấn trùng chữ" 
với nhau thì chữ đặt lộn với nhau quá mà khó nghe, 
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như: Tháng năm nắng lám, bắp mọc không dáng. — 
Вит mám chống mám úp müng v. v. — 3” Эва nhứt 
hạng là lo cho 3 tiếng cuối cân, có một trắc đứng 
trước bai binh hay là một binh đứng trước hai trắc, 
hoặc hai trắc đứng trước một bình, bay là bai bình 
đứng trước mòt trắc. Lại lo cho hai câu liên nhau ở 
endi có trác bình đối nhau thì hay. 

Phải chi thỉnh thoảng lại xen lộn từng cặp đối nhau 
thì nghe êm tại dịu giọng. 

Hãy xem sách Quê ta ở đâu, Triết nhơn tri kể, 
Cha mẹ day con, Thát Khắc, Hạnh Bà Têrêxa hài 
đồng Giégiu thì năng gập các саи cách ấy. Ví dụ nhir 
chu: 

«6Ñm phận mình tài hen trí bạc, 
dim đâu chữ hùng biện cao đàm: 
song nghĩ linh khách quí bạn vàng, 

mới ra tay luận bản chen giả. 

Phàm người đời ai cũng muốn gọi rằng kbón, chẳng 
ai wa mang tiếng đại: song đại với khôn cách nhau 
một bước, mà trë ra hai đàng v. у.» 

(Triết nhơn tri kj.) 

13. — II — Phái sáp edu liên tiếp nhau thé nào? 

T. — Phải sắp câu thứ tự tùy theo việc, việc nào dáng 
nổi trước thì nói trước, việc nào xây ra sau thi nói sau, 
«ап nấy tiếp qua câu nọ cho tự nhiên, cuối phán nảy 
phái mở đăng tiếp qua phán no chớ nói bát cấu bát 
quản, gặp chỉ qua nấy, thì khó nghe, lại bài càng không 
thành thứ tự. 
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ĐIỂU THỨ IV. 
Paii ciặw LỆ TIẾNG Väx Пол VÀ CÂU хб! nósc. 


Lời Bảo. — Tiếng nào gọi là tiếng văn hoa, thể thì 
ai ni cũng đã biết; muốn học các tiếng các cầu văn hoa 
thể ấy thì hãy bọc năng xem các sách huy, nhứt là 
những văn bài tbi phú. 

Lại khi gặp cách nói nào hay, thì nàn bièn ký vào 
tập mà học dé có vi 

Con những cách m 


düng. 
bóng vốn trong Hiển, 
cũng có như trong tiếng khác; song vì trong tiếng 
annam chưa đặt chính tèn cho các cách nói Ấy, nên nay 
tôi phải mượn tiếng Lang-sa mà chi tên những cách nói 
ấy, rồi cũng giải cho học trò được rõ mà dùng. 

14. — н. — Có mdy cách làm cho cdu thêm ăn hon? 

T. — Có hai cách: 4^ là tham Épithéte, 2° là dàng 
Figures. 

15. — U. — Épithéte là chi? 

T.— Épithéte là một adjectif giám thêm cho một 
substantif để nghe cho thêm duyên. (*) 

Vi du: Biển sdu, nước bife, trời zanh, 

Gió hiu mát mặt, khí thanh toai lòng. 

Trong ví dụ đó tiếng sáu, hic, ranh, Ми, thanh là 
Épithète thêm duyên cho mấy tiếng Điển, nước, trời, 
gió, khi. Уйу khi làm thơ phú hoặc làm bài khen bài 
tặng hay là vẽ phong cánh thì năng dùng Êpithète dé 
nghe cho hay, còn khi nói chuyên nghiêm, hay là thuật 


g annam 


1. Ai chưa học Langa lay B. Latinh, thì hiy biết substantit là tiếng 
chỉ tèn loài no, giống kia, người k sự по, Như; Hoc trò, con chim, cuốn. 
g t êm cho substantif mà chi nó 
iiu, cao, thấp, v. v. 
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truyện đơn sơ, thì chứ dùng Épithëte lắm kẻo khó 
nghe. 

16. — П. — Phải chon Épithéte làm sao? 

T.— Phải xét ý tứ trong câu mà chọn Épithète cho 
һар, kéo không һар thì ngbe héu lắm, như nói rằng: 
Đêm tối tăm, nghe tiếng r£ kêu thì tiếng tối гат đó làm 
Épithéte đó nghe không bap với cầu ngAe (ло r£ kêu, 
phải nói Dém thanh nghe tiếng тё kéu, thì mii һар. 

17. — It. — Figure nghĩa là gì? 

T.— Figure là kiểu nói bóng cho ra văn hoa khéo 
léo mặn nồng. 

Vậy có bai thử Figures: 1° là Figures de mots 
là khi dùng tiếng bóng dáng, 2° là Figures de 
pensée là cách nói ý tứ ra một cách bóng dáng. Vậy 
nay sẽ dạy vẽ hai thứ Figures Йу. 


$ 1. — VỀ Ficongs ре мот». 


18. — H. — Có máy Figures de mots? 

T. — Có nhiều, mà trong tiếng Annam nhứt là có máy 
Figures náy: 

19. — 1° Répétition là cách nói lặp lại, vậy có 3 
cách nói lặp lại. a) Lap lại một tiếng nhiều lån trong 
một câu dài. Ví dụ: 

Một mình [о bảy lo ba. 
Lo cau lỗ mượn, lo già kém duyên. 

^) Lặp tiếng đã nói đầu câu lại cuối câu. 

Ví dụ: Em ơi, chis ngại, em ơi. 

Làm dâu phải chịu theo đời làm đâu. 

cj Lặp tiếng cuối câu trước lai làm đầu câu sau. 
Vi dụ: 


— đệ = 


Làm chỉ phiên động nen tinh, 
Non tỉnh phiên động lòng minh në yên. 

20.— 9° Agnomination là cách dùng những tiếng 
gần như nhau mà có nghĩa khác nhau. 

Vi du: Cha chế chi cho chứ. 

Tử lao bất tử [o ( về con ngựa ). 

21.—3* Équivoque là cách dàng tiếng như nhau 
mà nghĩa khác nhau. 

Ví dụ: Noi nén thì không có, mà nơi có thì không 
nén. Nghĩa là nơi nên thản thì không сб: mà eó nơi nên 
thân, thì lại £/ng nn làm ban với 

22.— 4° Pléonasme là cách nói dư tiếng có y 
thêm cho manh. 

Ví du: Chính tai (ôi đã nghe, mát tói đã thấy, việc 
nhãn tiên /тг#с con mát. 

23. — 5° Périphrase là cách nói quanh, nghĩa là 
dùng nhiều lời thay vì một tiếng. 

Ví da: Bóng z£ non dodi nghĩa là đã chiếu 

Đã an giấ điệp — — dà chất. 

24. — 6° Accumulation là cách dàng nhiều tiếng 
nghĩa xë xích mà chỉ vé một ý cho mạnh hơn 

Ví dụ: Quân giặc thì 24i hùng kinh sơ. 

Quan ta thì hén hé hi hoan. 

25.—1° Métonymie là cách dùng tiếng nọ thay 
vi tiếng kia, vậy có 5 cách như vậy. 

а) Đặt tiếng chi cause (*) thë tiếng chỉ effe. 

Vi dụ: гі khåu chỉ nghĩa là nói khéo. 


Sắc еі — — — nói trơn. 
Giàmiéng— — — nói già lời quá. 
1. Cause й 


chỉ tên kë hay li tên sự di lam ra việc gis en effet 
là việc bởi cause mà ra. 
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b) Đặt tiếng chỉ effet thế tiếng СМ cause. 

Ví dụ: Sách thiéng liéng — Bài động lòng ( vốn sách 
chẳng g liêng; bài cũng không dộng lòng ), song 
vi nó nói vå những việc thiêng liêng, và bài làm cho. 
người ta động lòng, nén chỉ nói rằng: Sách thiéng 
liêng, bài động lỏng. 

с) Đặt tiếng chỉ contenant (*) thë tiếng chl contenu. 

Ví dụ: Nhà ndy có dao — Но айу sốt sáng. 

Nó йа ba doi — Mời ông uống ойї chén. 

d) Khi đặt tiếng.chỉ đấu chỉ hiệu thay vì sự mình có 
ý chỉ. 

Ví dụ: Ал giới пл nghĩa là được phần thưởng thứ 
nhứt — Т4и dirc бё ha nghĩa là tàn vua v. v. 

r) Khi đặt tiếng chỉ sự thay vì tiếng chỉ người. 

Ví dụ: Tudi (rẻ phải lo xa, tudi giả lo phòng hậu: 
tuổi trẻ tudi giả đặt thể kê trẻ kẻ giả. 

26.— 8° Synecdoche, là cách nói tiếng chỉ một 
phán một m thay vi cå phán hay là cå phán thay vi 
một mír, hay là đặt tiếng chỉ tài liệu thay vì đồ đã làm 
bằng giống ấy. 

Ví dụ: Làng обу có 100 nóc nhà—Nhà nầy có 6 miếng 

— Bà nấy đã có 3 mar con — Thiên hạ không wa nó 
— Mình mặc luz hàng, có mang vàng бас. 

27.— 9° Antonomase là cách đặt tèn chung thế 
tên riêng hay là tên riêng thế tên chung. 

Ví dụ: Ві chịu сл trong nghĩa là đi chin Phép Minh 
thánh; kêu tên eee trong nghĩa là Кёп (ёл D. C. G.—( kë 
ngoại nói): Bic thánh nói ráng, nghĩa là ông KAdng Tứ. 
nói rằng.—Ủ dàu cũng có hùng bào, K hồng miền, Lieu- 


1. Contenant là đồ chứa đựng, contenu là của dyng trong đồ ấy. 


— 46 — 


bi đây nào thiếu chỉ? nghĩa là đây cũng có những người 
mưu cơ tài cán như Kbóng-Mieng, L.ựu-bị 

28.— 10° Catachrèse là cách mượn 
thể tiếng kia, vì không có tiếng chính mà n 

Ví dụ: Tàu бау, tàu vit. — cởi ngwa tàu cau. — Bi 
cảng cà khbu. 

29.— 11° Harmonie là cách dùng tiếng nghe 
giọng như việc mình đang nói, các tiếng ấy (гоц 
tiếng đôi như nhau hay là có một vận như nhau 

Ví dụ: Súng bán dàng đàng, pháo nỗ lóp döp, 

trống đánh dm dm, mö Кёз /5c «ức. 

30. — 12° Métaphore là cách dùng met tiếng 
nghĩa đen mà chỉ về nghĩa bóng. 

Ví du: Trong kinh bát khen В. C. Bà hằng ban ơn 
soi sáng cho người ta còn ở thể gian khởn khó nảy thì 
dùng Métapbore thé nẩy : 

Sao bác đâu chói ой, 
Soi đàng cho ké tượt qua bièn bién 

31.— 13° Comparaison là cách nói so sánh, nén 
thường đặt tiếng лли, đường, ta, khác thả, chang 
khác thẻ, v. v. trước phần sánh. 

Ví dụ: Người đời khác thé là hoa, 

Sứm mai mới nở chiếu ra lai tàn. 

Phải biết Comparaison thì khác Métaphore. vì mé- 
taphore sánh mà không có tiếng nhir, tø, đường. v. v. 

Ví dụ: Мау tám, mát phụng đó là métaphore; nếu 
nói sấy nhw con tám, mát nhw mát соп phưng dó là 
comparaison. 

Lời bảo. Muốn dùng comparaison bay là métaphore 
cho hay thì kiếm cho có sách có điển hay là không điển 


g nọ dùng 


là 
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mà xứng һар thanh bai, chớ dàng những thứ thỏ bèn 
qua kèch; đấu là vật hèn cũng phải tìm tiếng cho 
thanh lịch. 

Ví du nói: nie lodi con chó, thì nghe không được: 
song nói: nlar lodi edu thứ thì cüng một ý ấy mà nghe 
được. 

32.— 13° Allégorie là nói bóng một truyện mà 
hiểu về truyện khác, như các ví dụ В. С. 6. phản trong 
Evang thì là Allégorie đó. 

Vi du: B. C. 6. muốn nói vé sự Chúa ra giảng đạo 
lành cho thiên hạ, mà ma qui thừa cơ khi người ta 
bất cán, thì nó gieo đạo lạc đạo rổi vào v. v. tbi người 
phán cách Allégorie thế ойу: Cú người kia gieo giống 
tốt vào ruộng minh, song khi người ta ngủ thi ke 
nghịch thù chú ruóng đến mà gieo có lùng vào v. v. 


$ П. — Vf FIGURES DE PENSÉE. 


33. — H.— Có mấy Figures de pensée? 

T.— Cũng có nhiều thứ mà nbirt là những thứ пй 

4° Litote là cách nói từ tốn, nghe tuy là it mà 
hiểu ra nhiều. 

Vi du: Mời óng đến tướng nướe— Mời anh dùng 
một /i£a стт тайт. 

34.— 3° Hyperbole là cách nói quá, nghe tuy là 
hung mà hiểu lại vừa. 

Vi dụ: Không nghe thi tao dánA chét.— Nó chạy 
mau nhw chép.— Đồng али kiến e6 — Nhiéu và cạn. 

35. — 3° Ironie là cách nói khích, ý hiểu nghị 
lời nói, ý thì chè mà lời thì khen bay là ý thì khen mà 
lời thì chẽ. 
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Ví du: Thầy quở một trò nhác kia thể nấy: ir, gidi, 
máy cứ chơi cho sung sướng, rôi tao cũng sẽ cho phán 
thưởng ; các trò khác đới, phdi lo học, máy thông dục 
rối, cán gì phái hoc cho lám. 

36.— 4° Antithèse là cách nói đổi đáp, văn 
chương Annam ưa cách nấy lắm. 

Ví dạ; Nhé zwa ti lại lúc ғау. 

Xưa sưa сат Кд rày dày tån toan. 

37.— 5° Gradation là các tiếng đặt có cấp có 
bậc hoặc lên boặc xuống, cho ý bải cảng ra mạnh hơn. 

Ví dụ: Mọi người bất luận sang hèn, ddu dán sự, 
dẫu quan quyền, dẫu vua chứa, thì cũng có ngày phải 
chết; vậy có khi ndm ba mươi nim nữa, сб khi ndm 
båy пат, có khi ndm ba tháng, có khi mót đôi tudn. 
hoặc ойї ba ngày nữa thì trong anh em ta có kẻ chẳng 
có mặt dày nữa. 

38.— 6° Interrogation là đặt cách hỏi, chẳng 
phải là vì không biết, song có ý hổi ra mà gặn lại cho 
mạnh hơn. 

Ví dụ: Ó anh, anh tướng minh không chết sao? në 
phát chàng anh cũng mang хас nhàn mánh nhau các 
người khác, ché thì саи гау có mai không anh đã quên 


rdi sao? 

39.— Lời Bảo. Nếu hỏi ra mà có đáp lại, thì cách 
nói làm vậy gọi là Subjection. 

Ví dụ; Anh sợ chi mà chưa дп пап tré lai? Anh sợ 
khó sao? anh đã biét có khó min có công. Пау là anh 
sơ cha me bà con? Anh hãy nhé lời Kinh thánh: Phát 
sợ D. C. T. hơn sợ người ta, có khi anh còn tiếc chút 
tién tài sắc duc sao? Tiến tài là tién tai, sắc duc là Ó 
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tế; vui sướng một phút mót gidy, má gian nan muốn 
dời muốn Äiếp.... 

40. — 7° Dubitation là cách hỏi hó nghi trong 
hai đều không biết phải nói déu nào hơn mà hóa ra 
cũng như nói khéo cả hai đều. 

Ví dụ: @ han linh tàng chinh, anh em đã ra tình 
nguyện bó quê nhà mà ra nơi trận mạc. Vậy phải 
khen anh ет làm sao бау giờ? Khen anh em là trưng 
thân hay là hùng đông? Khen anh em lỏng can dạ 
dám hay lå đức trọng cóng dày? 

4l.—Lời Báo. Nếu có ý nói ra rồi sửa lại cho khéo thì 
cũng là một cách nói bóng văn hoa gọi là correction. 

Ví du: ( tiếp theo ví dụ trước ) Song £di nói chỉ еду? 
nói cho nhåm, anh em cũng là trung thân cũng là hàng 
dòng; dà làng can da dám lai dáng khen có đức trong 
củng dày...... 

42. — 8° Prétérition là cách nói rằng #hëng nii 
mà toán lại cũng là nói. 

Ví du: Sie đạc ngài nó túi пд тиба nhắc lai làn chi, 
lòng sdu thiểm nó tôi cũng muốn làm thinh cho ranh, 
Ui chí nói một đếu...... 

438. — 9 Réticence là làm thinh một càu hay là 
một đôi chữ l dë vậy, mà người ta cũng hiểu được. 

Ví du: Anh có nghe tái thì chứ, bång không nghe tói 
е cũng có ngày; 

tiếng thè chớ và cüng có ngày đó là réticence. 

44.— 10* Prosopopée là cách nói với người dà 
chết hay là vắng mặt như nói với người còn sóng hay 


là có hiện tại, hoặc nói vé loài vô linh tính như nói về 
loài người. 
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Vi du: Như khi con cái khóc cha đã qua đời mà kể 
rằng: cha дї, cha đi dàu спа bổ con thơ dai? Sao cha 
không піп năm bảy năm nữa cho con khôn lyn rôi sẽ 
hay...... 
ương tbu thủy vít xuân sơn, 

Hoa ghen thua thám, liễu lin kém xanh. 

45. — 11° Apostrophe là cách nói trẽ ra, nghĩa là 
đang giữa bài thì bỗng chúc giám vào ít lời than thử, 
chúc nguyên hay là trà rủa kẻ nào boặc có mặt hay là 
vắng mặt hay là nói với mình. 
du: Đang khi thấy giảng vé ngày phân xét thì 
giám vào những lời thé nấy: ngày rất kinh khiếp, 
é lý doán rất hãi hùng! Вау giờ tỏi phái trón di dá; 
cho khói тий! thân ra giữa trường thám phán? (F quán 
tội lõi, h2i chúng gian phi, Chúa cất bay di cho rảnh, 
tao chẳng còn muốn bạn bầu tới bay nữa. Lay Chúa, 
zin cứu tới cho khói đoàn hung, ngõ sau tói dàng ban. 
cùng những người ở bên hữu Chúa. 

46.— 12° Allusion là cách nói ghẹo đến câu nọ tích 
kia một doi lời cho kẻ đã biết dáng hiểu, văn chương 
Annam bam figure ndy lắm. 

Ví du: Chó gian cũng súa người lành, 

Nào dè phái khí dòm hành dã lầu. 

Câu ấy làm Allusion tích con chó thằng gian tên là 
Chich đã sủa người lành là vua Nghi&u. Y câu vẫn ấy 
chỉ đứa loạn thần cũng hay $ thể người gian ngược mà 
di doa chúng, lại nó cũng là dó phản chủ, ví như khi 
mình nuôi trong nhà, nó lại dòm hành việc nhà mình. 

47.—13” Antéoccupation là cách đón lẽ mà bác, 
mình trưng ra, mình lại bác. 
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Ví dụ: Có khi anh nói rằng: Tới sẽ tré lai trước khi 
chết. — Anh bi&t ddu dáng gió chết mà hen hò, có khi 
anh chết bất thinh linh cũng có... .. 

48. — 14° Concession là cách nói nhưở o di, 
ийи cho ràng. Còn Hypothèse là cách nói giả sứ, giả nhw- 

Ví dụ: Cho ráng anh được vinh ba phá qui, thi anh: 
hưởng dáng bao lâu? Сло ddu anh hưởng đăng trăm 
năm rồi cũng chết mà bó hết cuộc đời, mà gii nhu anh 
phải chết bày giờ thì làm sao? Gid nhie anh mất lính 
bón thì vinh ba phú quí có chuộc dáng linh hôn anb 
không? 

Lời Tông luận. Ấy là những figures thường dùng, 
vậy học trò phải tập các figures ấy cho quen dé khi ra 
việc săn bài có dùng đến nó thì mới goi là văn bài 
khéo. Lại thấy mun tập học trò cho quen văn chương 
thì nên bất nó làm Analyse một bài nào. 

49. — Н. — Analyse là chi, có тлу thức? 

T. — Analyse là phép xét bài kẻ khác làm mà diễn 
ra cho rõ văn chương ý tứ thi nào. 

Có hai thứ Analyses. 4° Analyse littéraire là xét 
về tiếng nói, về thứ tự các tiếng, về épithète và figure. 

?' Analyse oratoire là xét về ý tứ, kiểu cách bài 
vỡ làm sao. 

Vậy lấy một bài nào giao cho học trò làm analyse 
littéraire theo các đều đã hoc trước nấy. Còn vé analyse 
oratoire thì phải học thêm Điểu sau nấy mới xét được. 
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BIỂU THỨ V. 
Dạy cicu NGHĨ XÉT MÀ Liw BÀI. 


50. — II. — Có cách ndo giúp nghĩ zét mà làm boi 
chàng? 

T.— Tóm lai dáng bai cách là nghi xét theo lý пй 
và xét theo lý ngoai. 

51. — Н. — Tim ý tú theo lý nói là làm sao? 

T. — Là xét theo mấy déu оду: 1° xét theo Définition 
9° xét theo genre và espèce; 3” xét theo énuméri 
Лез parties; 4° xét theo circonstances; 5° xét theo canse 
và effet; 6° sánh với một đều có opposition. 

52.— H. — Définition là chỉ, có mấy thứ? 

T.— Définition là giải nghĩa cái mình nói đó là 
chi. Có bai thử Définition: 1° Définition essentielle là 
giải nghĩa chính, nghĩa tư chất mà thôi. Ví du làm 
Définition essentielle về người ta thì rằng: Lodi người 
là (ойї hieu tri hiu giác, có xác và có linh hőn. 

9 Définition oratorre là giải cách rộng ý hơn dé mà 
khen hay là che. 

Ví du muốn khen loài người thi làm Définition 
oratoire thể náy: * Loài người thật là nhon duy vạn 
vật chỉ linh, hón tinh thiêng liềng, xác gồm uy thể, 
đầu thẳng ráng chỉ thiên như lim vé tho vire, trí khòn 
sắc são hay luận lẽ thị phi, miệng biết nói phó mà phân 
giải đều chơn gì » 

Muốn ch? loài người thì làm Définition oratoire thể 
náy: * Loài người khác nữa là boa, sớm mai mới nở, 
chiếu ra lại tàn, ấy là loài người: Thuở sinh ra yếu 
đuối chưa biết cười dà biết khóc; trí khôn chậm tró 
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mau cùn, trẻ khỏa qua, già là lai; xác duyên nhan 
một lúc, rồi cũng như hoa chóng tàn mau héo..... » 

53. — Н. — Genre và espèce là chỉ? 

T.— Genre là gióng là loài chung chung: cón 
jocum là một thứ g. 

Ví dạ: Muốn khen trò Vëró thông thái, thì trước 
hết khen chung chung về sự chữ nghĩa văn chương là 
Аби trong là đều tót, thiên hạ xưa nay đều yêu chuộng, 
v. y là tìm ý tứ theo genre Вау giờ luận tới 
его là một trò đã dáng sư thông minh khoán chúng, 
ấy là đăng đều thiên bạ yêu chuộng xưa nay, cho nên 
Маго thật là phước thay, đáng khen thay! Ấy là tìm ý 
tứ theo espèce. 

54. — II.— Гат Énumération des parties thẻ nào? 

T. — Phải xét từng phán riêng trong một ý chung, 
tỏi luận chung cũng một ý. 

Ví dụ như bài khen trò Үёго thông minh thi làm 
*numération des parties thể nấy: « Vêrô thật là người 
thủng mỉnh-cụ thể, thông luật đạo. thông lý đời, lẽ 
thánh kinh thấu suối, câu xử thế am tưởng, văn 
chương giỏi thạo, toin bút rõi rành, nói phó nghe bạt 
thiệp, thưa thốt cüng le làng:... cbo nén hån Уорд là 
ngrrời thông minh cụ (04... » 

55. — И. — Xét theo Circonstances là làm sao? 

T.— Xét theo circonstances là xét theo thì thể. 
Үау có những circonstances ndy: Ai, sw gi, $ ddu, 
những phương thë nào, vi làm sao, đã hoi ra cách 
nào, khi nào. 

Ví da: Giảng về sự lội là đều quái gở mà luận theo 
circonstances thì làm thể nấy: « Kế pham tội là loài 
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thọ sinh yếu đuối mà phạm đến Băng tạo thành thiên 
dia, là Chúa cà chí tôn vô đối... nó phạm tội là làm 
di gi? Nó làn một déu gm guốc hư hèn, đến 4% 
chẳng dám nói đến tên dy... Nó làm déu quái như 
vậy ở đâu? nó làm trước mặt B. C. T. là Đấng sé phán 
xét nó... ба, xác, trí, lòng, ngũ quan, tir thể Chúa 
ban cho nó dé làm lành, mà nó dùng mà phạm t 
Mà nó phạm tội như vậy vì làm sao? Vì cho đặng tìm 
một chút vui hèn sưửng giá, mau hết mau qua... Nó 
làm cách nọ thể kia tai quái, nói ra chẳng đảng, cho 
dàng làm sự tội... Nó phạm tội dang khi phải làm 
lành lập công, vì ngày giờ Chúa cho nó sống ở đời là 
có ý ấy đó...» 

56. — Н. — Xét theo cause và effet là làn sao? 

T. — Xét theo cause là xét cán do gốc ngọn; còn xét 
theo effet là xét những đều bay dở bởi nó mà ra. 

Vi du: Luận vé tội đâm dục, xét cause nó, thì là 
bởi ma qui xác thịt thể gian mà ra; bởi chẳng lánh 
dip hiếm nghèo, chắng giữ ngũ quan chẳng hãm mình, 
chẳng cầu nguyện, ở không nhưng, cậy mình v. v. 

Còn xét effets là nó sinh ra sự cứng lòng, më muội, 
làm gương xấu, v. v. Sau hết lại phải mất linh hồn. 
57. — Н. — Dùng Opposition là làm sao? 

T. — Nghĩa là so sánh đều minh nói đó với một déu 
ich hay là mạnh hơn, để cho lý càng ra manh. 
Giảng vé tội dâm dục đó thì nói nó nghich 
cùng đức sạch sẽ, là đức làm cho ta nên giống thiên 
thần, làm cho linh hón ra tốt đẹp, đảng cho Chúa chọn 
làm bạn thiêng liêng... Lại tội dam dục ở giữa dàn 
agori còn góm thay, bnóng lựa là # nơi người giáo 
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hira là kë đã nên một phần thân thể thiêng liêng cùng 
B. С. G.» 

Ấy là những nẻo giúp học trò di theo để tim cho ra 
ý tứ mà làm bài; đó là những nẻo ở trong việc cho 
nên kêu bằng /j nói. Вау giờ phải biết lý ngoai là chỉ. 

58. — Н. — Lý ngoại là làm sao? 

Т. Lý ngoại là lý bởi lời kẻ khác nói hay là 
gương kể khác đã làm. 

1° Về lời nói thì mượn lời các sách vờ, như sách 
thánh, sách. các thánh sư, các quân tử đời xưa, như 
òng Cicero, Socrate, Plato, Phu-Tử, Mạnh-Tử v. v. sách 
nào cùng dáng, miču là những lời chắc chán chon 
thật. Lại người ta cũng ưa những lời tục ngữ, 
những câu bát v. v. bởi đó mượn các câu ấy cũng 
hay. 

2° Về gương tích. Nên lấy trong các sách đời xưa, 
trong sử Hội thánh hay là Sử ký các nước, hoặc trưng 
những việc xày ra đời nay cũng được. Có khi cũng 
nên trưng gương loài vô linh tính, bay là truyện cách 
Allégorie, hoặc thuật truyện biến ngón cho có ý tử cũng 
được. Như xưa bên nước Кота các quan và dàn sự 
bất bằng với nhau, toà công đồng sai ông Мепепіо đi 
diéu hoà, vậy ng ấy đi đến nơi chỗ dân nhóm, thì 
thuật một truyện biển ngôn thể náy: « Thuở xưa các 
phán thân thể người ta thấy cái bụng ở không nhưng 
mà ăn, thì quyết nghịch với bụng, bèn tập lập với 
nhau, tay đừng đút chi vào miệng, miệng có ui đút chỉ 
thì ch? nhai mà nuốt vào bụng; như vậy thì bụng phải 
chiu phục ta mà chữ. Ai hay khi các phán thân thé dua 
nhau làm cực bang, thì cực chung với nhau cà, ck 
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minh ra xanh xao rũ liệt, bày giờ nó mới biết cái bung 
cũng có việc không phải là ở nhưng dâu. Vi vậy nó 
mới hoà với bụng mà ăn ở với nhau như thưởng. » 
ng Menénió dùng truyện biển ngón làm vậy thì đã 
uốn dáng lòng dàn hoà lại với các quan. Ấy một truyện 
biển ngôn cũng có lý mạnh. 
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ĐOẠN THỨ HAI. 
DẠY RIÊNG VÉ MỘT ÍT THỨ BÀI. 


59.— H. — Péu gi chung phái giữ trong các thir bài? 

T.— Trong mỗi thứ bài déu phải có Khai, thừa, 
chuyển, hiệp, nghĩa là phải biết cách nói mở đầu, rồi 
thì tổ bày chính ý bài га, đoạn bày giải cho phân minh, 
sau hết thì kết lại. 

Song các phẩn ấy chẳng phải như nhau trong mỗi 
thứ bài, bài nào tùy theo bài ấy. 

60. — H. — Mó 44и làm sao, kết lui thé nào? 

T. — Bài mở đầu, đầu nói đơn sơ hay là cao kỳ mặc 
lòng, cũng phải nói thế nào cho kế đọc bài mở đầu liền 
hiểu được bài có ý nói về việc chỉ, đừng nói bông lông 
chung chung vậy, cấp vào bài nào cũng được, như 
vậy thì không ai muốn đọc gì nữa. 

Còn mấy câu kết thì phải chiếu theo bài mả kết, boặc 
khuyên phải làm đều gì bay là lánh đều gi, thì kết lại 
cho rõ ràng ý tứ ăn hiệp với y bài; lại phải nói cho 
riêng ra việc, đừng khuyên trông vậy. Còn giữa thân 
bải, thì chiếu theo các đều đã đạy trong đoạn thứ nhứt 
mà nói cho có lớp lang thứ tự lý sự phân minh. Vậy 
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nay day qua về một ít thir bài thường làm, để cho hye 
trò biết làm cho tir tố. 


$ 1.— ҮЁ cicu міт Тво Từ. 


61. — 1. — The Từ: phải oiết làm sao? 

T.— Thơ từ chẳng qua là một cách nói khó cùng 
nhau bằng giấy mực. Vậy khi gặp mặt nhau nói khó 
thể nào, thì khi vắng mặt thơ từ cũng giữ lời ăn tiếng 
aói thé ấy, song tiếng viết phải cho thanh cảnh hơn lời 
nổi. 

62. — H. — Khi oiết thơ phái giữ những déu nào? 

T.— Phải viết cho dun sơ, rõ ràng; xứ ng đáng, lịch sw- 

1° Đơn sơ là đừng nói cách xuyên hoa bôi 
ninb tà, song theo khi theo việc cũng nên dùng lời văn. 
hoa bóng dáng. 

2? Rõ rằng là có ý xin hay là nói việc chi thi nói 
cho minh bạch, dừng để cho kẻ được thơ phải nghỉ nan 
mà viết thơ hài lại; viết cho trúng dấu trúng vån, viết 
tồi phải coi lại hoặc có sai tiếng nào chăng; chớ làm 
như người kia gởi thơ cho mot trò trong trường mà 
tin cho biết mê đã qua đời, song vì sót đấu mũ nén 
hoá ra mẹ đã qua đời. Trò ấy được thơ buồn quá đối, 
về nhà đưa dám mẹ, ai hay thấy mẹ cón sống manh 
khoẻ, lián bë ngỡ như thấy chiêm bao. 

3? хп dáng là xứng theo người. xứng theo việc; 
vui nói cho vui, việc buổn nói cách buồn; với bể trên 
ké cà, thì nói cho nhu mì khiêm tốn, với kẻ bằng trang 
bậc bế dưới, thì nói cho ra àn tình phải thế. Lai con 
аһа có đạo thi trong việc thơ từ, thì lời nói cũng phải 
cho có mùi đạo hạnh. 


ас, 
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4” Lich sw. Nước nào có thói nấy. Vậy phải tùy 
theo thói nước giữ phép lịch sự khi viết thơ, nhứt là 
mấy lời đầu thơ và mấy lời kết và cách để bì thơ. Lại 
giấy mực làm sao và trừ giấy lẻ chừng nào cũng phải 
giữ phép. 

63. — II. — Thr tic tóm lai dang тибу thứ? 

T.— Tóm lai dang mấy thứ sau nẩy: 

1° Thơ thám viéng. Giống thơ nấy phái nói cung 
hoà nhã kiểu đơn sơ, muốn nói cao kỳ văn hoa thi phải 
nói giọng vui chơi, có thuật chuyen gì tbi nói cách hay, 
mà đừng lỗi đức yêu người. 

9° Thơ mừng. Phải nói cho văn hoa kinh lịch mà 
tò lòng vui dạ mừng, song chớ nói ra lời dua пїпһ mà 
làng khen quá, kéo ra người không thật bụng. 

3° Thơ xin. Phải nói cho đơn sơ thật thà, giải vi lẽ 
nảo mà xin làm vậy; chớ nói quanh chuyện nẩy qua 
chuyên nọ sau hết mi bày ra chuyện xin. 

& Thơ cám оп. Phải nói cho tỏ tình cám mến và 
biết ơn Кё đã làm ơn cho mình; song cũng đừng nói 
cách tà mị tảng bốc quá. 

5° Thơ trà lời, Phải nói ván tất rõ ràng dë hiếu. 
Vậy khi ai gửi thơ bàn hỏi déu gì thì phải kíp trå lời; 
và nếu hỏi nhiều lời thì coi thơ mà trả lời theo thứ tự 
từng déu hỏi. Lại đầu thơ thăm viếng mà thôi, thì theo 
phép lịch sự сйп phải trả lời cho đẹp lòng kë đã nghĩ 
đến mình mà viết thơ. 

6° Thơ giải buón. Phải nói cho ra động tình thống 
thiết, tỏ lèng minh cũng đồng tiếc đồng buôn; song 
chẳng phải nói làm cớ cho người ta buồn thêm, một an 
ñi cho người ta bớt phiển bết muộn. 
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64. — Lời Bão. Trong kiểu nói khi viết thơ người 
ta cũng năng giàu câu vẫn về thi phú, song thường với 
kẻ bể dưới hay là anh em baa mà thôi, với bể trên thi 
bất đáng. 

Trong sách Premières Études de la langue française 
và Phép lich sw Annam đã có chỉ kiểu viết tho cả tiếng 
Langsa cả tiếng Annam, ai muốn xem thì xem đỏ, nay 
còn chỉ thêm ít kiểu thơ Annam đây nữa. 


1. — Thơ Học trò gói về cho cha mẹ. 


Lay cha, lay mẹ, 

Nay con zin viết ít chữ gói về hấu cha me dàng 
hičt: (*) Con tháng trước nẩy sirc khoẻ, boc dáng luôn, 
cuối tháng học ди con đọc thuộc, so lại bài vir thầy cho 
về bang khá trong lớp 12 trò mà con đứng thứ б. 

Tién bạc mẹ cho con đem theo tiêu vặt, nay hãy còn 
có ít, áo xống cũng không thiếu, nhưng mà đến tết con 
phải góp liễm với anh em, lại không có áo mới, xin như" 
ở nhà có thể rộng tiêu dáng, thì dám xin cha mẹ gởi 
thêm cho bạc tiến đa thiểu và một áo mới quần mới cho 
có với anh em ban con. 

Như có ngặt thì thôi, không cán thiết chi lám mà phiền 
cha mẹ nhọc lo. 

Ấy ít lời làm tin kéo lòng cba mẹ trông tưởng. Xin 
cha mẹ cứ an lòng, con xin gắng sức học hành cho vui 
bụng thầy con, cùng giữ cho khỏi bệnh hoạn, giữ khuôn 
phép cho phải phận con cho mau nén thân hầu dáng chút 
bio bó công ơn cha mẹ. (*) 
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Con xin gởi lời về thăm Bác con, xin gởi lời kính thăm 
bà con hết thảy dáng bình yên, máy em con học cho giỏi, 
chơi cho vui vé. 

Nay lay 
Соп bất tiểu N. trăm lay 

Nora. (*) Con nhà giáo hữu nèn nói cách đạo đức 
tảng: №0 сп Chúa con tháng trước ndy sức khoẻ..... 

(*) Con nhà giáo hữu thì them rằng: Song cho dáng 
пс оду thả zin cha mẹ hàng nhớ con trước mát Chúa 
mà giúp lời cấu nguyên cho con luôn. 


2. — Thơ Học trò có dao gởi cho cha sở. 


Lạy cha. 

Xin nhậm tổ lời con. Từ ngày con tựu trường đến 
nay nhờ ơn Chúa thì cũng dáng vén hàn mạnh khoẻ 
học hành đặng với chúng bạn luôn; соп ở đây thì cũng 
lấy làm vui vẻ, không buôn nh chi; việc học hành thì 
con trông cũng theo kịp đặng với anh em; miễn cho con 
dáng lành mạnh. 

Vày loy cha xin cha hằng nhớ đến con cách rièng trước 
mặt Chúa và cẩu nguyện cho con dáng bling vàng noi 
những lời cha năng răn đạy con, ngõ cho con đặng ăn 
ở sốt sáng giữ mọi khuôn phép theo bön phận con cùng 
học hành cho tấn tới một ngày một hơn. Bấy lời mon 
máy xin cha miễn chấp cùng ban phép lành cho con. 

Nay lạy 
Con mou Dominique N. ký 
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3. — Thơ gói thám anh em, chị em. 


Em mon xin gửi lời kính thăm anh chị. Em mấy lâu 
nay khoẻ mạnh, làm ăn thường thường vậy ; quan trên 
có bụng thương mới cho thăng một trật thêm bóng m&y 
đồng bạc, cho đủ ăn tiêu. Xứ nấy hoá bang giá dát lám, 
zao cơm, vật ăn cũng quá đất tiện tàn lắm mà còn có 
tháng mắc nợ trả không hết. Từ nấy em tròng khói 
công nợ rồi, có phương dành dé nhám mý vé sau. 
Хау nhơn gần tết em xa xuôi không về dàng xin giri lời 
lay mång tuổi anh chị, em cbáng có chỉ xin gởi ít xấp 
thuốc ngon cho anh bát thử chơi, cùng máy trăm cau 
khô để chị dùng ba bữa tết. Em lại gởi một cày lụa dé 
nhờ chị lo may cho hai em nhỏ hai cái áo bàn tết mà 
mắng. Em nh mấy em nhỏ lắm. 

Ấy ít lời làm tin kẻo anh chị thương nhớ. Em xin 
gửi kính thăm anh em chị em trong bà con ta, cùng 
anh em ban em, xin chúc cho hết thấy dàng bình an 
vui vé. 


Nay kính thăm. 
Em mon N. kính bút. 


4. — Tho gói thám anh em ban. 


Kính thăm anh, (em, cậu, chú,) em xin kính chúc 
hai chứ hinh an, từ ngày cách biệt đến nay, em, (001) 
thường sức khoẻ, công việc tấm thưởng, cbl nhớ lúc 
anh em snm váy, тау một mình chếch mác, buồn mà 
không biết sao cho gặp nhau truyện trò một bữa. Tir 
nåy tuy gặp nhiều người xem bung dạ khá khá, nhưng 
hãy lạ lùng sao cho đặng như anh em bạn cũ ta. Em, 
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( tôi, ) thường hỏi thăm anh ( cậu ) bình an, em, (ôi, ) 
thiệt có lòng mắng. Ù đây buôn bán có năm bảy 
hàng khá lớn, hàng em, ( tôi,) cũng dàng hạng tư, 
không đất lám cũng khòng ế lắm; năm nay ăn tiêu 
rồi khỏi thảm vốn, trồng sang năm thế cũng có dư lợi 
chút đỉnh, vì nay vật giá có hạ, có cất đặng mớ cau 
mí lúa. Thôi ít lời làm tin xin anh nhớ đến. khi nào 
rảnh rang nhơn tiện gắng gởi cho em ba chứ, trông 
lầm. 
Nay kính thăm. 
Đất tài N. kính bút. 


Có nhiều khi anh em bạn hoặc vơ chóng gởi thơ eho- 
nhau, thì bay nói pha phách văn hoa thi phá như hai 
hai thơ sau nấy: 


1.— Thơ gỗi cho anh em bạn. 


Kính thăm anh binh an đồi chữ, tó chút diu huynh 
đệ chỉ tình, kế từ ngày lưỡng bạn tương ly, nhờ ơn 
trên tôi bằng mạnh khoẻ. Viée gia thở chưa yên mà 
bể sinh giai còn khá; nhưng phiến một nói chếch cánh: 
cô thàn : xưa ở gần anh lúc nghi nan còn thé tới lui 
bàn bạc, гау ra một chắc, bé hơn thiệt biết lấy ai vẽ 
vời. Quen mặt thì đỗ, mà quen lòng thì chẳng để quen 
đâu. Tri nhơn trí điện bắt tri tâm. Vậy càng nhớ 
lúc xưa, thì cảng thương bạn cũ. Tuy rằng ở đầu 
bay đó, soag chi cho bằng đất tò quê Ai cho bằng 
tình thân cốt nhục? Nên lòng tôi hàng anh luôn, 
nhứt là khi gặp vui, lúc làm rủi: Gặp vui thì ước cho 
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anh vui làm rủi thì tròng gặp anh giải phián. 
biết bao giờ cho hai ta hiệp mặt! nay còn một thé 
sity mực vãng lai, cũng thoả chút bạn tình lưu lý- 

Thơ bất tận ngón, ngón bất tận tình, bấy lời lảo 
thảo, thăm anh lấy thảo, xin chớ quen kẻ hằng nhớ 
anh. 


Nay kinh. 


2. — Thơ chóng gói về trách vợ. 


Nhạn gửi lời về thăm em, bướm xa ba mình còn nhớ 
cảnh, virga níu ngành biết thuế nào khuày, em đừng 
nghe chốn gió mày, dày qua chẳng say ba đám sắc. 
xung д thước cẩu Кіа muốn bác, vì sự tình đò ấy 
ving đưa, lá lay vì ba nguyệt thuở xưa, trắc trở ấy 
jag tơ ngày trước. Tưởng là tưởng đàng di nước 
lure, thương là thương ý Ở nét ăn, thiếu chỉ nơi 
trăng giỏ gió trăng, chán chỉ chốn điệp ba ba điệp: 
(Au trung tin lòng chàng thương thiếp, chữ pbi 
thưởng da thiếp tương tư, em chớ nghe kè duyển 
тибе ейп ngư, đừng nghe kẻ đăng sơn lắm thú; câu 
1 hạ hiếu trung em giữ, cbữ phi thường ai luy mặc 
m chữ so đo sắc sắc tài tài, đừng nghị luận giàu 
khó khó; đừng chó khó mà phụ, chớ thấy giàu 
à ham, em không nhớ сап đức tử tùng tam, em 
uén chữ tam cang thường ngũ. Áo Кіа cũ tấm lòng 
nào cü, cái đảng mòn nhơn nghĩa há mòn, dày trăm 
năm tac tấm lòng son, đó ngàn thuở chớ phai da mật. 
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Š$ 1Í.— Vé сіси Làm BÀI ravit TRUYỆN. 

65. — II. — Bái Thuật truyền là bài thể nào? 

T.— Bài Thuật truyện (Narration) là thuật một 
tích đã xảy ra thiệt hay là ké như thể đã xảy ra vậy. 

66. — II. — Bài thẻ dy chia làm mdy phán? 

T.— Chia làm ba phán là: phán mở, phán tháo và 
phần kết. 

1° Phần mở, Phấn nẩy dẫn lối cho người ta biết 
mình sẽ thuật truyện chi; vậy trong phần nấy thì nói 
nhơn dịp nào, ở dàu, bao giờ, bởi ai mà хау ra việc 
ấy, song phải nói cho rõ ràng vấn tát dun sơ và cũng 
nên nói cách lién xáo làm cho kë nghe ức nghe truyện 

9° Phần tháo, Goi là phán tháo, vi trong phán nấy 
khi sự tháo ra tự tích từ đầu đến cuối. Vậy phán 
nẩy phải làm cho thứ tự, đảm thám, gon gàng vả 
tươi tán. 

а) Thứ tự là việc gì xảy ra trước thì nói trước, 
việc gì xảy ra sau thì nói sau, cứ thuật cho liên tiếp 
ăn nhau dé nghe dé biển, đừng nói làn chỗn như lrộn 
xáo bảnh. 

hJ Эйт thắm nghĩa là đừng vội thuật chuyện đã 
xảy ra làm sao, phải cứ 1р lang mà thuật một cách 
làm cho người la lóng ngóng mà nghe cho đến cùng. 

с) Gon gàng nghĩa là phải tém đặt lựa đều cán, 
đều hữu ích, thanh thao ý vị mà nói, chẳng phái việc 
có làm sao thi kể ra làm vậy cả đâu. 

4) Tươi tắn nghĩa là phải thuật cho ý vị làm cho 
kẻ nghe như thấy nhãn tiến việc trước con mát, sự 
dáng vui thì kẻ nghe tự nhiên vui, đáng buôn, tự nhiên 
buổn, như bức tranh vẽ tươi tắn vậy. 
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3° Phần kết. Phần nẩy thì nhón ý bài lại cho người 
tı nghe liền biểu đã hết truyện. Vày việc dáng khen 
dáng chê thể nào, thì cũng phải kết lại, và cüng nên 
thêm ít lời về phong hoá mà khuyên răn tùy tiện. 

67. — Н. — Truyện biến ngôn là chả, có тау thứ? 

T.— Truyện biển ngôn là truyện bày đặt cho có ý 
vi để day dàng phong hoá. 

Có hai thứ truyện biến ngón, 1° là truyện bày ra 
nmr có lẽ có đượe, tiếng Langsa gọi là truyện Roman, 
3` là truyện bày đều về loài nọ vật kia vốn không lẽ 
mủ có, song cùng hay vì nghe vui tai lại cũng day khéo 
\# dàng phong hoi, tiếng Langsa gọi là Fable. 

68. — H. — Truyện bién ngón phải thuật làm sao? 

T.— Cũng phải làm như truyện thật; song phải bày 
„huyện cho bay cho có ý vị mới được và chủ ý dạy một 
iéu gì về phong hoi; bằng không thì ra lạt Ičo và 
duyên. 

Muốn xem gương bài thuật truyện thì hãy xem các 
xích Sử, sách Hạnh, sách Phong hoá Điểu hành, sách 
truyện đời xưa, sách de La Fontaine, sách Fables đe 
Phèdre v. v. 


$ 11. — Vé cáca Làm Bài Dix Hoacu. 


69. — п. — Bài Diễn hoạch là chỉ, có mdy (аг? 

T. — Bài Diễn hoạch (Description) là bài bày giải 
hình thể sự gì ra trước mặt như bức tranh xem trong 
trí. 

Vậy có bốn thứ bài diễn hoạch: 

1° Điễn hoạch phong cánh địa cuộc một nơi nào, hoặc 
nhà cita, lầu đài v. v. Tiếng Langsa gọi là Topographie. 
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9° Diễn hoạch vé dung nhan một người nào hay là 
một loài nào, tiếng Langsa gọi là Tropographie. 

3^ Diễn hoạch vé thói nét bonc tốt һойс xiu một 
người nào, dàn nào, tiếng Langsa goi là Éthopér 
(éthologie, éthographie.) 

4° Diễn hoạch vé trí huệ (ải nàng một người nào 
trong việc bài vở văn chương, tiếng Langsa gọi 1 
Description littéraire. 

70. — H. — Bài Diễn hoạch phải làm thé nào? 

T. — Phải làm cho xứng y bap lời 

4) Cho xứng ý nghĩa là mỗi 
một việc chỉ, rồi chọn lựa những déu giúp về ý ấy, còn 
đều chi vô can thì chớ đem vào mà hư bài. Ví dụ điển 
hoạch vé một trận giặc nào chủ ý khen quản gia mạnh 
bạo tài nghề, thì diễn cách khác; mà có ý che việc giặc 
giả là đều dữ dần gớm guốc thì diễn cách khác. Vậy 
nói tất rằng: Làm bài điển hoạch phải lo chủ một ý 
rồi thì chọn những đều giúp vé y ấy. 

b) Cho һар lời nghĩa là phải lựa tiếng cho tươi tán 
mặn nóng theo việc ấy. Thứ bài nấy thì ưa dùng 
những tiếng văn hoa và épithètes cùng các figures. 
nhứt là antithèses và comparaisons. 

c) Cho có thứ tự cũng như trong các thứ bài khác. 
Нау xem bài phú « Kiến vật tám nguyên > và bài phú 
« Ngà ba bae» trong Quyển thứ 11 về Thi phú. Nay cũng 
chl dạy ít bài làm gương. 
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1.— Vẽ Phong cảnh hang đá Chùa nghe. 


«бат xét xung quanh bầu thế giái, át là phải biết 
Đấng chí tôn: nhìn xem trên đưới cuộc càn khôn, bá. 
nở chẳng khen quyển Tạo hoá. Kia xem ử tỉnh Quáng 
bình tại xir Chùa nghe, có một bang đá rất nên là đẹp, 
phải đi thuyển mới vào đó dáng, vi hang ấy là một bói 
thông ra ngoài sông. Khi quay thuyền vào hói, thấy xa 
xa ngờ là một cống nhỏ hẹp, vào tới nơi ngó tợ bién 
với trời; xem lén thấy đá xanh biếc biếc như máy, 
ngó xuống chó nước sắc đửn dön như lá, cao chừng. 
30 thước, sàu độ ba bón tám. Phía tả như vách cao 
lung lyng chẳng có bò, phía hữu có bậc đá lài lài 
thành một bãi; đứng đó lấy đá nhỏ quăng qua bên 
kia chẳng thấu. 

Xem coi tứ phía thấy những bang những hổ, nơi 
lõm nơi 161; ngửa mặt ngó lên thấy thạch đủ treo lóng 
dòng: sắc tím sắc vàng tg boe trời, màu xanh màu biếc 
dường nước biển. Thạch đủ xà xuống như cánh phụng 
đuôi long, gảnh đá lốm lôi tg lưng qui đầu hỗ; nước 
giỏ xuống tiếng đôi nghe bong bong, mạch {одр ra lao 
xao ll rỉ. Thấy hai trụ đá trắng phao phao, cao lưng lựng; 
đó là nước đá nhiễu xuổng lâu ngày đóng thành trụ. 
€ó nhiều trụ đang còn thấp, mà ước độ năm bảy mươi 
năm nữa, nó cũng cao lén tận đầu giáp mí. Muốn vào 
hang cho sâu hơn thì chống tròng nhỏ qua một сга bep, 
vào cửa rồi, di mòt ddi thì cùng nước, mà chưa cùng 
hang, phải lén đất mà di bò. Vào lên đất di pháp phóng 
nơi cát nơi bùn, nơi thì treo qua đá. Ноа duốc lên cho 
rõ, thấy bên vách có nhiều thứ chữ; Bó là chữ quân lời 
thuở xưa, lại có chữ người đời nay đến coi, thì khác 
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hoặc viết vào đó. Muốn đi xa hơn nữa thì phải lấy thang 
bác xuống mới đi được. Tòi đi tới có bấy nhiêu, nên 
chưa thấy cho cùng tòt. Ai muốn coi cho cùng hãy gắng 
di cho ЮЕ. Coi cho biết cơ cuộc giữa càn khôn, mà khen. 
Đấng tạo thành rất khéo đã dựng nên muôn loài, ngō 
cho muôn loài nhin Chúa Té chỉ tòn, mà kbàm sùng cho 
thành đạo ngāi 


2. — Diễn hinh dạng tính nêt Julianó. 
Ông thánh Grégo 
Julianó thé náy : 
«Tôi dà đoán tính nét Juliano khi mới gặp tại thành 
Athêna và nói chuyện cùng nhau lần dáu vì chẳng thấy 
một đấu gi lành ở trong mình ông ấy 500. Cổ thì cao, 
bai vai thì nhắm nhấp như muốn bay, con mát thi trông 
ngửa, lúc quay bèn nọ, lúc ngó ben kia. Нау quau mặt, 
năng giậm chơn, quen khoe mình, năng nhạo chúng; 
truyện trò cả hơi, reo cười to tiếng. Ап ở thất thường 
không mực; ai xin sự gì khi dë khi khó, năng hỏi đều 
no lại quéch qua đều Кіа, khi thưa thi khòng thứ lớp >. 
(Dịch bởi Latinh). 


azianzênô vẽ hình dang tính nét 


3. — Diễn tài trí ông Tertullianô 
chép sách chữa lẽ đạo. 

* Tertullianò thật là người rất thông minh lợi khẩu, 
có sách vở người chép cũng đã chứng minh: Trí khôn 
sắc so, kiểu nói mặn nóng, 101 bác phi như muối xát 
mặt, tiếng an ủi tg mật rót tai. Khi đã ra tay bát lẽ đều 
chỉ thì quyết đè cho chết lý. 
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Người đã làm một sách rất khéo léo mà bác nổ đạo 
sli đoan cùng chữa bènh đạo thật; trí tải nên quân tử, 
mà can dám cũng xứng anh hùng: dầu quan dir ngăm 
quyết giơ gươm, cũng kiên tầm bày nghiên hạ bút. 
Hải mir đầu cao kỳ khí khái, làm cho kẻ nghịch khiếp 
hài nằm nghe, cảng nghe thêm cùng pháng gan đỏ mặt, 
mà kbón nỗi mở miệng đáp lời. Biết mấy càu khích khí 
chạnh lòng! trưng nhiều lẽ chát tai chích ý. Dầu đã lảm 
cho phục lý, mà ý hãy nói thèm, nên kẻ nghịch chẳng 
còn hà hơi cụ сара. Năng giám le tiếng quan tư binh sĩ, 
đủ tổ khéo mình cũng thiện võ thông văn. Nọ là văn nhơn, 
no là quản tử, người cũng hát lẽ xoai mang, đấu đẳng 
quan quyền, dáu ngồi thiên tử, ngồi trên lý luật, mà 
chẳng chấp chích binh công, thì người cũng dan lời khêu 
móc. Sau hết qua phần kết thì người tóm lại mấy câu 
^ai nghỉ khí tượng, chẳng sợ bình khó đến bên lưng, 
vi Toà công phán hằng xem xa trước mặt». (Dịch bởi 
Latinh). 


$ 1V. — VË cách тли BÀI GIẢNG. 


Lời Báo.— Vé thứ bài náy những kẻ có phận sự giảng 
giải, thì phải học luật phép cho tường dé don bài vở cho 
thông minh lý sự; lại biết cách hà nói phô cho vừa cung. 
xứng điệu. Åy là những đều có day trong sách Rhétori- 
que. Ai có việc thì hãy học đó cho thông, để lên toà cho 
xửng vị. Còn các người khác tuy dấu phải hoc văn bài; 
song thứ bài náy chẳng cán chi máy: vậy nay luôn tiện 
chi nói sơ lược ít đều mà thôi. 

71. — il. — Bài giảng là di gì? 
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T.— Bài giảng như các thầy trong đạo quen làm, là 
bài cao rao diễn giải thánh ý D. C. T. dé cho người ta 
biết dàng làm tôi Chúa hầu ngày sau dáng hưởng phước 
đời đời. 

Còn chí như bài giáng bài hiểu thị quan tư có làm 
đôi khi trước mặt dàn, thì chẳng qua là một thứ bài 
luận nói cho khéo để tỏ cho dàn sự biết ý quan trên và 
giuc lòng nó tuân noi theo ý mình khuyên giáo. 

72. — II.— Bái giảng có тау phân? 

T. — Cho thành một bài giảng trong thể, thì có 6 phán „ 
là: Mé, bày, chia, giải, cái, kết. 

1° Më (Ezorde) ấy là phần giao đầu có ý dọn lòng 
kẻ nghe, dé cho dáng vui tai sẵn dạ mà chịu lấy moi 
lời mình giảng ; cho nên phán ndy phải làm cho khéo dé 
bát lòng bát trí người ta lai, kéo mở đầu lôi thôi, thì 
cả bài không ai thèm nghe nữa. Phần mở đấu làm cách 
đơn sơ cách cao cả mặc lòng cũng phải làm thể nào cho 
người ta biểu minh sẽ nói chỉ. 

9° Bày ( Proposition ) ấy là phán tỏ bày cái đều 
mình sẽ giải trong bài. Phần náy phải làm cách đơn 
sơ vấn tất rõ ràng; nếu mượn một càu sách nào làm 
phán nấy thì lựa câu cho ăn һар với dên mình có 
Ý giảng. 

Lời Báo. — Có dòi khi kẻ giảng trốn phán nấy vì 
hoặc là bài đơn sợ, hoặc là bài khó nghe, nên kẻ giảng 
có ý giấu mà đưa kẻ nghe đến lần Мп cái đếu nó 
không muốn nghe. 

3° Chia ( Division ) Khi đã bày tó bài ra rồi; thì 
chia bài ấy ra từng phán, hoặc hai hoặc ba phán cái, 
để nói cho có lớp lang thứ tự. Phần nấy cán lắm: cần 
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cho kẻ giáng dáng noi theo mà nhớ mỗi khúc trong 
bài; cán cho Кё nghe, vi có chia như vậy mà nói thì kẻ 
nghe mới dé theo từng đều. 

4° Giải ( Confirmation ) ấy là phán chính trong 
bài. Vậy trong phán náy phải giải cho thong minh lý 
sự cái déu mình đã bảy tỏ ra trong phán thứ 2. Phải 
tìm 1, lý nội lý ngoại, như cách thức đã дау 
trong Đoạn thứ nhứt, Diéu thứ V, mà làm cho người 
ta phục lẽ: lại phải dùng kiểu nói cho xứng bà 
cho liên tiếp phán náy qua phần nọ, như một xà t 
Cho dang làm cho bài giáng ra tươi tấn, thì trong 
phán náy có khi nhặm bài diễn hoạch; lại cho đăng 
thêm chứng thì có khi cũng pha bài thuật truyện. 

5° Cai ( Re/utation ) Trong phán nảy phải đón lý 
nghịch của người ta mà bic di; vì có khi trong trí kẻ 
nghe còn vin lẽ nọ lẽ kia mà phi bác 101 ta giẳng. Vậy 
phải dò cho ra mấy lẽ cãi ấy mà bác di, thi mới trit 
ngòi. Nhưng phải dò những lẽ thường mà thỏi, chứ 
birri móc những lẽ cãi mới lạ mà dác dàng cho kế 
tròm đến khuấy nhà. 

6° Kết ( Péroraison ) Trong phần nấy phải 
déu: a) Ода lại những lẽ đã nói trong thân bài 
vấn tát, mạnh mẽ và khéo léo, đừng nói dai kéo xem 
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ra như don đổ cũ I: 
0) Ra sức làm cho kë nghe dáng động lòng. Vậy 
bảy dùng nhứng figures về répétition, apostrophe, 
interrogation và những lời than thử, ngăm de, nài xin 
mà làm cho thẩm lòng kẻ nghe. 
с) Phải chỉ cách kiểu cho kë nghe cải аб về lành 
hay là lập nhơn đức gì theo ý bài giẳng. 


-T s 


Ấy nói tất ít dán đại k 


ái về bài giáng trọng thé tbi 
lâm vậy; còn khi làm bài giảng đơn sơ thì chẳng cẩn 
gi phải làm có siu phần ấy. Song đơn sơ mấy mặc lòng 
cũng phải có З phán cái là m, gidi và А7 mà muña 
giải cho lớp lang thứ tự thì thà phải có phán chia. 

Ai muốn hiểu cho rộng ý hơn nữa thì hãy xem 
Rhétorique và các sách bài giảng có tiếng. 


$ V.— NÉ CÁCH LÀM BÀI LUẬN. 


78. — H. — Bäi luân là thức nào? 

Т. — Bài luận là bài bàn lẽ hơn thiệt về déu nọ déu 
kia, hoặc nghiệm lý một câu sách càu ví hay là một 
tích truyện nào, cho biết ý nghĩa làm sao, tình hình 
thể nào, có đáng khen lao hay là nên phi bác. 

74. — I\.— Phải làm bài luận Làm sao? 

T.— Chiếu theo lời nghị định năm 1909 có càu 
ràng: «Тар hành căn tắc biện bạch luận gidi tùy sé 
hoc... Nhưng hành ran ёс có dinh luật.» Nghĩa việc 
làm văn bài, thì theo sự mình đã bọc mà bàn lẽ luận 
lý cho phân minh, khòng định bản luật nào trong việc 
làm bài vở. Vậy việc làm bài luận thì không định 
đăng luật riêng nào, một chiếu theo luật chung mà thôi, 
là phải có З phán cái là mở, giải, kết. | Пау xem 56 39 
và 60.) 

75. — II. — рап bài tà chỉ? 

T. — Dàn bài | cüng như Caneras trong Rédaction 
francaise) là những ý cốt thầy muốn cho hoc trò giải 
trong bài; cho nén dàn bài là nhu bó đàn trò trong 
một cái nhà, cứ đó mà thèm đòn tay, thêm rui v. v 
mà làm cho xong 


nhà. 
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Khi ra bải cho học trò nhỏ có ý giúp nó tìm ý tứ mà 
nói cho thứ tự déu nẩy qua đều khác, thì thường có 
«hl dàn bài; còn ra cho bọc trò lớn, thì chi dé bài mà 
thói, thường không chỉ đàn bài. 

Nay làm ví du một bài cho học trò biểu dàn bài là 
làm sao. Luận vé càu: * Nièn nguyệt th? hí, tué bất 
ngã dien.» 

76.— Di 
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i bàn: 1° Năm tháng chóng qua là thé 
nào, m thắng chóng qua thì mọi sự cũng chóng 
qua với năm tháng, mà phước tội còn lưu tích.— 
3° Năm tháng cứ qua, chẳng đợi ta, ta kêu lui không 
đáng. — 4° Vậy ta phải dùng năm tháng thể nào? 


A.— Luận theo kiểu nói đơn sơ. 


77. — Vòng trái đất xây vån mau chóng là thể nào; 
mật trời mới mọc lên đó chưa mấy hồi dà thấy xế 
lăn; mai tối, tối mai ngày náy bước qua ngày nọ như 
chong chóng xây vấn. Tới một năm tưởng rằng làu 
mà ngỏ lại thật không máy. Trẻ nọ mới đó mà гау 
biết chạy biết di; người kia mới bay nhảy đó, mà 
đã về nằm nơi khó thỏ. Поз kia chóng nở, nở ra 
lại chóng làn, ấy năm tháng dòi tạm cũng như thế. 

9° Năm tháng đởi tam chóng qua thì cuộc đời cũng 
chúng qua theo năm tháng ; no phú quí vinh hoa, nọ gian 
truân tàn khó cùng đều chóng qua như gió. Sưởng mấy 
cũng chóng qua; cực mấy cũng mau rồi; người nọ đó 
ewe khó hen mat cà đời, гау chết xong rồi cực khổ ở đời 
cũng hết. Song phải nhớ Thiên võng khỏi khôi sơ nhi 
bất lậu: Lưới trời lộng lộng sưa mà khó lọt. Phú quí 
bán tiện chóng qua, mà chữ Phước thiện bog dâm còn 
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đó. Ai làm phước thì công phước còn dành để; ai làm 
tội thì hình phạt cũng để đành, hầu đời sau ban thường 
trừng trị cho wing. Việc người đời chóng qua cũng 
nbr cái kim thợ may áo; kim di qua còn để сМ lại, hoặc 
«Ы trắng hoặc chỉ đen, tùy mặc khu kim đã đành xò 
chi. 

3° Khốn thay! đò ngang qua lở giữa chừng còn 
phương kêu lui lại: ngày giờ qua khỏi cuộc thể đã rồi 
thì không phương hò lui Кёп lại. Та tới không tới mặc 
ta, ngày giờ không chút chờ đợi. Qua một ngày thì 
xong một ngày, ngày ấy te nước chảy cuộn cuộn giữa 
là chảy xuống chẳng có thế lộn lèn. Xưa ông 
g trên bë sông, thấy con nước chảy thì than 
rằng: Thị giá như tư phù, bất xã trú da: Ấy cuóc đời 
mau qua như thế, đêm ngày cứ cháy luồn chẳng hé 
ngớt. 

А? Ngày giờ sự thế làm vậy thi ta phải liệu làm sao? 
Ất là phải dùng ngày giờ cho nen, ch biếng trẻ tích 
đức lập công, đừng гау mai tu thân hành dao. Chí 
biếng nhác việc học hành mà phong lưu theo bé chơi 
nhi. Ta muốn đợi гау mai mà ngày giờ có đợi ta dàu, 
nën phải kíp lo, kéo ngày gii di qua mà ta lo bắt cập. 


B. — Luận theo kiểu nói văn hoa. 


78. — 1° Сат coi năm tháng mà ngán cuộc đời: vòng. 
trời đất xây vån mai tối, tới một năm chóng to như 
mày, qua một ngày cũng bay như khói. Lời thầy Phu 
Tử rằng: U ngã như phù vân: Phán ta như mây nỗi, 
ấy đã rõ sự tình. Tiếng rằng tám chín mươi tuổi, tính 
"lai në có mấy hồi ; ác vàng bay chóng, thỏ bac chạy mau, 
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söng ở đời mấy mươi năm cũng te hó mơ màng một 
giấc. Trẻ nọ mới di lửng chirog, гау đã viễn tàn ngao 
du; trai kia mới ebay nghênh ngang, гау đã nan di cir 
bà. Trẻ tuổi mau giả, дїй rồi mau rụi, йу cũng vì năm 
tháng mau qua chóng bết. 

9° Năm tháng mau qua, cuộc đời cũng chóng hết; no 
chức tước vinh ba, nọ tiên tài phú qui, hưởng dụng 
một đời cũng như chiêm bao một nháy. Ñgười kia trí 
hue ngất trời, Кё nọ dung nhan chói nước, hoá ra cùng 
nbr bot nước tênh tang, cũng tg mày trời phát phới. 
Üi! sắc chóng lgt, màu chóng phai, sướng mau qua, mà 
cực cũng chóng hết, nọ gian truần bán khó, nọ bi bó 
tần toan thấy déu cüng như luồng gió: thói qua một 
trận rụng là rung cày, rồi một chút cũng im liém lặng 
phức. Lao đao cho mấy, có lúc hết lao đao, cực khó cho 
hung cũng có ngày qua cực khó. vì ngày tháng hết thì 
trăm đều cũng hét: Sướng bá hó cũng như khó ăn mày 
tháy dáu tùy càu Sinh ký. Song phải nhớ: cop chết dé 
da, ta chết để tiếng: Tiếng là tiếng tội tiếng phước, 
téng dí tiếng lành. Bởi chưng ở đời có người làm 
phước, có ké làm tôi; có phước át có công; có công, át 
tó thưởng; có tội thì có va, có va thì có hình. Phước ở 
dời chưa thấy thưởng, tại ở đời cũng chưa thấy trừng; 
lẽ công binh dạy có công thì thưởng, có tội thì trừng; 
sách cũng có cầu Phước thiện boa дат, lẽ đâu mà bò 
y việc người đời chóng qua cũng như kim thợ 
шау áo; kim di qua còn để сМ lai: chỉ tráng thì để đàng 
trắng, chỉ đen lại để đảng đen, nghĩa là việc lành đi 
qua để lại dàng công thường, việc dữ đã hết còn lưu 
án để gia hình. 
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3° Ấy là lj đương nhiên, càng ngày càng gần thấy. 
vi ngày tới chẳng thấy lui, năm qua mà không thấy 
Sóng một ngày, mãa một ngay, sống dir sống hay cũng 
nan phương tìm lại. Dó ngang ra khỏi bến còn thế kêu 
lui: mang sóng thoáng một giây nan phương ngir 
lai. Ta còn tháng đùi đợi chở mai mốt, những trễ tràn: 
dáng dài sớm trưa, mà ngày chẳng chở đợi; thoi nhu t 
nguyệt cứ đưa, bóng ат đương ст bỏ. Đã bỏ tới đưa 
qua thì cũng tg hó đồng nước chảy. Xưa thầy Pha Tư 
đứng bi sóng xem con nước cháy thi than rằng: Thể 
giả nhir tư phù, bất xã trà da: Cuộc dời chóng qua như 
thế, đêm ngày chẳng ngớt chẳng ngirng. 

^^ Ngày giờ cuộc thé làm vậy thì ta phải liệu làn: 
sao? Ngày giờ chẳng đợi ta, Át ta phải tới cho kịp ngày 
giữ chứ biếng trễ việc tích đức lập còng, đừng thẳnz 
đài bể tu thân khác kỷ ; học hành cho kịp tập luyện с 
cháy. Qua một ngày dàng văn minh phải qua một bir 
bước qua cho khỏi vòng tội luy, bước t'i cho thấn nẻ.: 
phúc môn; ấy là biết đùng ngà ic thế, 


Ấy làm thử một bài, cho học trò hiểu phải làm bi: 
luận làm sao. Đời nay trong các trưởng déu bào 


thứ bài luận lắm; song làm cho văn hoa viết cho xui: 
xán, thì mới nghe hay. Vậy nay la thêm Phần thứ II ch: 
ít bài luận làm kiểu dé cho học trò tập làm bài luận ch. 
có văn hoa. — Trong Phẩn thứ 1 phản làm ba tiết: 


Tiết thứ I.— Dĩ Нос tu thàn luận. 
Tiết thứ 1I. — Phương ngón tap luận. 
Tiết thứ Ш. — Tám nguyên tự hoạch luận. 


— = 


PHÁN THỨ II. 
THÊM ÍT BÀI LUẬN LÀM GƯƠNG. 


Tiét thứ Мг. 
Di học tu thân luận. 


BÀI THỨ 1. 


Luận vẻ câu: Cdu bft học hat wi nhon? 
Nêu mà chẳng học há nên thân người. 

Đấng tạo hoá khéo sửa dang, sinh con người loài trí 

hua. Âm dương nhị khí, thiên địa lướng nghỉ, cùng 
muôn vật giữa bức càn khôn, muôn loài trèn bẩu thế 
3141, thì Đấng tạo hoá đã sinh ra chẳng phải là loài 
vỏ lý. 
Kia xem các dáng văn nhơn, mấy người bién sĩ, đã 
làn đến nẻo thiên văn, đã tìm đến nơi địa lý, dà biết 
lặn suối đò sông, đã quen chơi mày giởn khí. Ấy vì 
đâu? cũng vi biết dùng chút trí Đấng tạo hoá đã ban, 
biết luận muôn loài giữa càn khòn đã có, nghĩa là biết 
lo lắng học hành, biết giói mài trí hoá. 

Làm người mà chẳng muốn học hành thì đã không 
nën thân phận, lại cũng trái thửa lẽ hằng, vì chẳng 
dùng trí Đấng tạo hoá đã ban, chẳng nghiệm vật Đấng 
tạo hoá đã dựng, Sách rằng: NAgn tám chi linh mac 
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bdt hữu tri, thiên hạ chỉ ой mạc bất Тати tý: Người 
đâu lại người không trí, vật đâu lại vật không lý 
Mà hé có lý có trí thì phải hoc hành cho thành cách 
vật. Vày có lý nghĩa là vật nào Chúa đã sinh ra ở 
đời, thì cũng có lý gì đó, có ích gì đó Chúa mới sinh 
nó ra. Người có trí không dàng trí mà tìm lý vật. 
thì chẳng һар lẽ hàng, đã cám cuốc cảm cày thì phái 
cày phải сибе; cắm сибе mà đứng không nhưng, cẩn 
cày mà tay ở nẻ, thì thà chẳng cảm thì hơn. Vậy có 
trí mà chẳng biết dùng, có tài mà không lo tập thì 
nghịch lý Đấng đã ban trí 

Соп kén biết kéo tø, con ong biết luyện mật, con 
người chẳng học thì thua vật vò tr 
còn nhứ. 

Người có hoe mới nén thông, сау có trồng mới nèn 
trái, muốn йо trái phải trồng cây, muốn nên thón- 
đừng biếng học. Người sinh ở thế không lo học hành 
thì giống kẻ di đêm những e vấp té: mở mở Ironz 
bóng tői tim, mit mit xa dàng chinh lộ, bi vậy Hàn 
văn Công dám nói: Người chẳng hoc cho biết vide zi: 
nay, thì t ngựa trâu mà mặc quán áo. Thần con 
người như cục ngọc, trí соп người tg hột chầu; tràn 
ngọc khòng giổi không nén giống, con người cbånz 
học chẳng nén thân; mà hë có chiu khó hoc hành thi 
nén của báu cho mình, dé danh thơm trong nước, mót 
buổi quyết ra công, ngàn năm còn nở tiếng. 

Yậy khuyên ai nấy tùy trí tài, tùy gia thé, tùy thiên 
tur mà tu bể hoá học; hoc đạo lý, học văn chương, ho 
nghé nghiệp hằng tấn bộ văn minh, trước là để t: 
thân thủ phận, sau cũng biển đạt vinh danh. 
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Làm người có trí eó tài, 
Không dùng tài trí như loài vô linh 
Dùng tài trí phải học hành 
Tu hoc näi thành sách đã có ghi. 
lè vò học, tác bất tri, 
Bất thành quân tử, bất vì nhơn hiển. 
Trí tài như ngọc khói nhiên: 
Phải giỏi phải luyện mới nen trí tài; 
Cảng giói luyện, thì càng bay 
đàng làn càng giỏi, càng ngày cảng thông. 
y khuyên ai nấy chí công 


Chuyên (^ hoá hoe, sẽ tròng dàng nhờ; 
Trước là khói chữ ngu nga 


Sau thông kim có t cơ địa cầu 
Miễn là bén chí học lâu; 
Trước xem chưa tỏ, thế sau cũng tường: 


BÀI THỨ II. 
Luận về câu: Àu đất học, lio hà vi: 
“Trẻ mà chẳng học, già thì làm sao? 
Viéc học hành eüng tợ nghiệp nông tang, phải lo с 
thời chính vụ, chứ để tiết muốn canh chẩy. Sách rằng 
Xudn bát canh, thu và sử cong, thì £u бай hoc (ло cũng 
rå sứ thành. Kia xem шаба vặt từ thảo mộc thanh ba, 
dẫn tới côn tràng cảm thủ: thuở còn non n nhánh 
chổi mềm mong, lúc thơ ấu, tính khí thuần hiển, muốn 
uốn ёо long xà, cũng dang như bé uổn éo; тиба lập 
rèn hùng bỏ cũng nên như ý tập rèn. Bằng để đến 
lúc già, đợi chừng tuổi lứa, thì uốn không lại, tập 
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không thành, tính khí dà nén phương cường, gân 
xương đã ra cửng còi, cho nên khó bé uốn ёо, gay nỗi 
tập rèn; sáp còn déo dë uốn ra hinh, bột còn mềm dễ 
làm nên bánh. Nay luận đến con người cũng thế, muốn 
tập luyện hoc hành, thì phải КЫ cóng từ thuở bé. Hë 
sinh làm người thì có linh hôn: mà có linh bón thì liên 
€ó sẵn tam tư thất tình, mà có tam tư thất tình, át là 
như đã sẵn hột giống mà trỏ nên tài nọ tính kia, hột 
giống có thứ mau nảy mộng, mả cây cũng có thứ mượn 
đâm chổi: mà hé đã nấy mộng đâm chỏi, thì phải kíp. 
tái bôi vun quén. Hột giống tải năng tính nét trong 
con người cũng vậy: thuở ta mới sinh tuy đầu có sẵn 
hột giống, song nó chưa này mộng đâm chổi. Lúc ta 
đã biết nói năm ba tiếng, biết xét một doi Ова, ấy là 
lúc hạt giống đã đâm chối nảy mộng nên phải kịp ån 
cán vun quén 

Bằng chẳng lo thi có rác góc gai sẽ lán ra, át khôn 
phương sanh hoa kết quả. Ấy nghĩa là thuờ trí khôn 
mới trỏ, thi phải lo ôn luyện việc học hành, tập tành 
bé đạo lý. Sách rằng: NAen chi sơ (апі bón thiện. 
Cüag có nghĩa người ta buổi sơ sanh lánh vốn biển 
lành mêm mại. Người mêm mại thì trăn đều cũng 
mềm mại; lòng trí cùng miệng lưới cũng mềm, chon 
tay cũng mềm, da thịt cũng mềm, gân cốt cũng mềm: 
Yậy mài cũng mau sắc, cất cũng dễ rồi, uốn cũng dễ 
lại, mãi cũng mau trơn; trí hoá để vë bảy, tâm tình 
dé гїп biểu; miệng lưới dé bát giọng иба cung, chon 
tay dé kinh quyền cử bộ; da thịt mềm dë biết dau, roi 
vào lưng thế mau biết sợ. Vậy chẳng uổn lúc mềm, 
mà chờ lúc cứng, nghĩa là chẳng học tập thuở còn thơ 
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ấu, mà chờ lúc đã trưởng thành, thì muộn quá, uỗng 
phi ngày giờ lại nhiều khi không nên việc. Vi lúc ấy 
con người đã nên cứng, sự gì chưa quen thì uổn khó 
lai; bởi đó cứng thì trăm đều cüng cứng, cứng trí 
«irng lòng, cứng hàm cứng miệng; cứng tay chun mà 
xương gàn cũng cứng, lại thèm cứng đầu cing có, 
cứng cå chân thân, đếo không nao, bào không láng. 
Ngựa mới lớn lèn chẳng kíp đặt yên tra khớp, đến khi 
«йй sẽ thấy nói tính hung hăng: trâu vừa mạnh vóc, 
không lo xó niet đặt dà, lúc ra сау mới hay là loài bất 
trị. Con người cũng vậy, vì thuở bé chẳng quen học, 
thi khi lớn cũng chẳng biết hành. Bỏ thiết khí không 
mài không giữa, thi cüng ten rét tràn tràn; giống tràn 
chàu không đánh không giới, thì cũng sù si lu lit. Trí 
tải соп người cũng thế, chắng lo kíp luyện sớm mài, thì 
cũng ra u m? lá độn. Kia xem trong nước náy những 
kể chăn tràu, những con điển đã, bởi thuở bé chẳng 
biết hoc hành, thi khi lớn chẳng còn sắc sảo. 

Улу khuyên người học hành cho sớm, ché dé bóng 
vở trăng lở, kéo trẻ khôn qua già lú lại, cha mẹ hãy 
kíp lo cho соп, đừng dé luống nhưng trông tuổi; nó 
vừa biết nói biết hiểu, thì hãy đạy nó cho quen; trước 
dèu dé, san lån lên déu khó, trước học chữ học vần, 
sau hoe lån đến công việc đã Jdu thông ba bón, thì 
cũng để học đến chín mười. 

Day con day thuó nên ba; 


Ấy lời tuc ngữ ngâm nga thường ngày. 
Tre non dé uốn chứ nài, 
Lòng trau lúc bé, trí mài thuở xuân. 
Bé thơ học tập ôn nhuần, 
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Đến khi khôn lớn d£ thuần mau quen. 
Chó rằng: tuổi bé sức hen, 

Đến sau khôn lớn ất bèn sẽ bay. 
Trí khàn vừa mới trổ Бау, 
Không lo mài giũa có ngày sẽ đùi. 
Ngày giờ chóng tới khôn lui, 
Lòng gan đã cứng khó tui cho mềm. 
Bấy lời răn bào trẻ em, 

Тас ghi vào trí thích đem vào lòng. 
Sm lo sách mở đèn chong, 

Học nghề tu nghiệp dé hòng hộ thân. 


BÀI THỨ ш. 
Luận về cầu: Øướng đất giáo phụ chỉ quá. 
Con không giáo hoá, tội đỗ về cha. 

Sinh con sinh có xác hôn, nuôi con thì phải nuôi toàn 
cả hai. Có bồn xác Át có tam tư thất tình, có bá hài tứ: 
thể; nuôi xác cho lớn khón thi phải поді hồn cho ven 
bảo, tài năng lo giối mài trau chuối, nghề nghiệp phải 
day vẽ tập rèn. Sách rằng: Sĩ kiểm bå nghệ, duy học 
näi tương. Вас kể sĩ gồm trăm nghiệp, có di bọc mới 
nên thân; nuôi tràu cũng muốn tập cày, nuôi ngựa 
biết lo (йр cỡi, nuôi con sao bó luóng nhưng! há con 
ười để thua cám thả? tràu cày chẳng biết đàng, 
ngwa chạy không thành nước, ấy là trâu dë ngựa hu. 
nuôi cảng thêm mang tiếng hỗ, đà không đẹp mặt quan 
thầy, lại không đựng gầy phước chủ. Trai học không 
ra nghiệp, gái tập chẳng nén nghề, ấy là trai ngu gái 
đại, nuôi sao được rạng danh hùng, đà chẳng nở du yên 
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cha mẹ, lại càng nhuóc nhë giữa đời, lỗi ấy ai mang, 
hoa nẩy ai rước? 

Thế thường rằng: Nudi con những ước vé sau. Con 
lhong giáo hoá tập rèn thì lấy gi về sau mà ước! Có 
оп mà con hư, thi cửa nhà càng thêm hại. Bởi máu thịt 
mình mà đúc nên thân thể con máu đều thẩm thịt mấy, 
thịt hư còn phải đeo theo xác, máu độc vẫn eir thuộc về 
mmh; eon nên cũng nở tiếng mẹ cha, mà con hir cũng 
š danh cha me; áo rách còn để thay, giày hư còn thể 
con hư cứ kẻ là con, mấy trắm năm còn lưu danh 
dễ thể; rằng: con ông nọ, rằng: cháu lão kia; kẻ xi 
máng là dô ma, người Кёп la là dó qul. Ấy nuòi con 
nlr thế còn kể gi là nuôi! Đã rằng: Nuôi xác cho lớn 
khăn, nuôi hồn cho vẹn hảo. 

Trước day đỗ cho thông lẽ đạo cầu kinh; sau vẽ vời 
«ho biết cách ăn nët ở; ấy là поді hồn cho nên Кһди ngõ, 
biết cám nure thất tình, biết tiết dung tam tư; bá hài 
tir thể cảng nën lực lượng, thì tam tư thất tình càng 
biết sửa dang. Bởi đó xác càng lrn khôn, thì hôn càng 
Ма trói, như váy mới àng nuôi cá xác hôn mới cho 
la nën thân соп cái, đà khói cầu: Dwëng bdt giáo, lại 
dàng chữ Danh cu dương. Xem nhà tốt ai không biết 
the khéo tay tài, thấy con nên, thấy đều khen cha hay 
mẹ giỏi. Thể thường như vậy, mà sự lý cũng như уйу. 

Vài 101 tóm tất khuyên гап, 
Khuyên cha răn mẹ lo hằng đạy con. 
Sinh соп sinh еб xác hồn, 

Xác lo nuôi nấng, hồn còn sửa sang. 
Sửa sang cho chính lẽ hằng, 

Biết déu thủ phận, biết dàng sinh giai. 
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Sinh giai mới có mà nhai 
Хо câu thủ phận như loài muông chim. 
Muông chim và giác chẳng hèm 
Trách người hữu trí ở ém sao dành? 
Үау: làm con phải boc hành, 
Làm cha thì phải tập tành răn khuyên. 
Xác hồn mới dáng vẹn tuyến 
Danh thơm phụ tir lưu truyền trầm hương. 
Bằng khôag day dỗ cho tưởng 
B con hư dại át vương tội tình. 
Mang càu chi quá đã dành. 
Tái gia qui trướng để dành đời sau. 


BÀI THỨ IV. 
Luận vé càu: Cdu 64 giáo, tảnh nii thiên. 
Nêu không day vẽ tánh liền dài xa. 

Đã luận rằng: Làm người chẳng học chẳng nén tbàn, 
cũng như ngọc không giới không thành giống. Vậy hc 
bành với trí khôn, cũng như que củi với ngọn lửa 
Ngon lửa phirng phirng thoét dò, củi gì dem tới cũnz 
chẳng tha. Trí khôn pháy pháy tró bày, việc gì nhet 
vào nó cũng hap. Dñ Кёп rằng trí hoá thi nó bằng ho, 
luôn luôn, hoi nghĩa hoá nhơn mà đều cha đều hư no 
cüng hoá, vì như ебі xay nó cir xay mãi mãi, xay lú, 
xay nếp mà đấu tro dẫu cát nó cũng xay. Xét dó du 
hiếu sự hoc hành là can hệ, sự day dỗ là việc du quan 
Không hoc hành trí khôn liền ten rét, chẳng day đỗ tính 
khí lại trổ hu. Үйп sự lành thì khó tập, phải quyết 
luyện mới thấy nén; mà việc dir thi dë sa, trước không 
lây sau cũng nhiễm. 
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Người đức banh kẻ khôn ngoan thì hiểm có, mà kẻ 
hoàng đàng đồ hư đại nào thiếu chi. Vậy kê biếng nhác 
ở phong lưu, không ai ân cẩn day vẽ thì đà không nên 
thân, lại dë lây đều mất nët ПО giống tối, đất dai 
vũng tốt, song gieo vào đó không ai vun quén tài bói, 
át nó cüng ra điêu tàn còi kinh. Trẻ соп hay, tính khi 
cũng bay, nhưng ở thể náy không ai tập rèn giáo hoá, 
thì nó sẽ ra mê muội hung hoang. Tính khí hung hăng; 
tải năng sa sút. 

Lòng chẳng quen hưởng mùi đức hạnh, trí chưa tập 
xét việc văn chương. Мн! edt và sở kién, nhứt bô vå 
sứ hành: Một bước chẳng nên thân, một vật khôn 
phần ra vật. Ấy là vì cha mẹ thiếu bé giáo hoá ; ấy cũng 
ийй cháu con phá việc học hành, cho nên tải trí ra ngày 
muội cùn cần; tâm tinh ra luông tuóng hư hốt. Bó bán 
là cẩu đất giáo tảnh nài thiên: Vi không day vẽ tánh 
liên đời xa: xa là xa nẻo văn minh, xa đảng dire hanb. 

Tính người ví tø sáp ong, 

Uốn ngay cũng chịu bát cong cũng dành. 
Nếu không giáo hoá tập tành 
Chẳng quen nët tốt lại thành thói hir. 
Đời пау gương xấu cũng dw, 

Mẫu lành có ít tinh tư thì nhiều. 
Không ai dạy vẽ dác diu 
Dễ quên nẻo chính chóng xiêu đàng tà. 
Chữ rằng: Nhw trác nar ma: 
Không giối không luyện đâu mà nên thân. 
Yậy khuyên ai nấy àn cán, 

Học hành dạy đỗ tron phán cå hai. 
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BÀI THÚ v. 
Luận về cầu: Khóng thdy dé mấy làm nên. 


Đã hay rằng; kẻ làm cha mẹ phải day đỗ con cháu, 
song thể thường có ngan ngữ rằng: Khóng tháy di 
máy làm nên. Và chăng bón tính cha mẹ thi hay 
thương соп, mà lòng thương người thé vẫn còn ti vit. 
Như sách có nói rằng: 2n chi kỳ sở thản ái, 
nhi tich diễn. Bi thương con thì muốn cho mau bé 
tấn phát, vi ích kỷ lại sinh nén nhiều nỗi chẳng khôn: 
ghe phen bất cập, mà cũng nhiều lån thi quá. Muốn 
cho con mau trỏ trí trò tài, thì mình lại chóng phừng 
gan phừng ruột. Nhiều khi chẳng đá đến một roi, mà 
nhiều lån trăm làn vò một. 

Ấy là Бої tình tw dục còn phải mang máu Adong 
chưa thế coi. 

Vậy có löi Mạnh Tử truyền ràng: Có giá dich ti 
nhi giáo chỉ: người xưa đổi con mà day đỗ. Ấy nghĩa 
lo cho có kë khác làm thấy day con, để cho khỏi 
Minh thông thì day con kẻ khác, 
còn con mình thì nhờ kè khác dạy cho. Ху cuộc tbi 
déu tương tư như thé. Muốn con nèn thì cứ đó mởi 
nén. Sơ tổn bae пиг v mà dé con nên thàn tớ, iiv 
là như tèn mọi ngôi giữ của, dáng phận gì dé chút 
bièn danh? Lấy của che thần, nào ai lấy thân che của” 
u sỉ, ai kể chỉ đổ giàu có? Thông minh 
hèo khó, cũng rạng tiếng chữ thông minh. Ch 
„ сов cậu cậu lo. Tuy đầu m 
phải tập rèn, nhắc nhủ, sửa đang con cái; song chính 
việc mình phải lo chung, không chuyên cán một bé da: 
đỗ. Con thầy với trò thì chí một bé day với học, họ: 
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„ cẩn chuyên, dạy càng chín chấn; Ky phải eó thầy 
rằng ăn học. 

Bởi đó các nước văn minh, déu lo lập trường giáo 
hoi, nơi nào ейп lo khai học xá, thiết trí hương sư; 
dể cho con dàn có nơi mà tu học. Mấy năm nay trong 
nước ta cũng đã có nhiều trường dạy việc văn chương, 
tip rèn bá nghệ, Ai muốn học văn có văn, học võ có 
xë, thích nghề nào, có sẵn nghề nấy. Үау khuyên cha 
mẹ hãy lo cho con, có bac dir thương соп đừng (іс. 

Sinh con vốn phải day con, 
Day con nên nghiệp bày còn đầu sư. 
Bạc tiền dụng đủ ăn dư, 

Nuôi thầy con học còn nhờ làu năm. 
Tuy dấu tiến vạn vàng trăm, 
Không bằng nhứt nghệ chét găm vào mình. 
Chữ rằng: Кїт ngọc mãn đỉnh 
Bất nhe giáo tử nhứt kinh, đề dời. 
Rước thầy dạy đỗ vẽ vời, 

Hoặc cho con hoe ở nơi có trường. 

Học đức hanh, học văn chương, 

Tập nghề luyện nghiệp biết đường bộ thần. 
Ấy là việc phåi ân cần, 

Một phen lo trọn muôn lần khỏi lo. 


m 


BÀI THỨ VI. 
Luận về câu: Sửng sir trong đạo: 
Kính thầy chuộng đạo mới nên thân. 
Công giáo hoá, khá ví nghĩa sinh thành. Đạo sư dó 
cũng đổng tinh phụ tứ: Cha sinh con cho có thể có 
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hình, thầy day trò cho nén thàn nén phận. Cha sinh 
con cho có ở đời, thấy dạy trò cho biết phương xử thể 
Nhờ thầy day vẽ thì trò mới biết 18 biết văn; nhờ thấy 
tập rèn thi trò mới hay nghề hay nghiệp, hay nghề 
nghiệp để làm ăn, biết lễ văn mà thủ phận, ấy là đều 
cán thiết cho dáng ở đời. 

Dùng đời như thể mà chẳng nghĩ công on thầy sao 
cho phải? Cha nuôi соп cho lưng dài vai rộng; thấy 
ay trò cho nét giỏi thói hiểu. (7 đời làm nén ông nó 
bà kia, thường bởi công thấy day vẽ, gặp phương 
sinh lý, thi đỗ làm quan, thường cũng bởi công thấy 
day vẽ. Thuờ bé thư mẹ dác diu cho quen chon bước 
nước đi; lúc khôn lớn thấy vẽ vời cho biết cách ăn 
thói ở. Cha sinh con ra nơi cõi thế, thấy đưa trò đến 
chốn văn minh. Biết máy phen đạo rừng nho biển 
thánh; ghe nhiều bữa vui nước đạo non thần, cũng v: 
nhờ tay thầy đác tới. Nghĩa là ta hoc dáng nhiều cân 
kinh sử, nhiều lẽ thánh hiến, để chất vào thân mà tu 
câu đạo lý, cho sau đặng vui cõi non thần, là lên nơ 
Thiên vire, thì cüng nhờ thầy bà dạy vẽ cho. 

Nghi lại đó mà coi, nghĩa sư đổ cũng rất nên thâm 
hậu; ơn cha khá ví đường non, nghĩa thầy nèn so 
bằng biển. Vậy con cái phải ở với cha me thể nào, tbi 
trò cũng phải ở với thấy bà thể ấy; bé trong phải bết 
<la mến yêu, cùng thành tâm kính phuc: bé ngoài phải 
ra công giúp đỡ cùng hết dạ làm tồi. Trước mặt phái 
nët na nghiêm chỉnh, mà sau lưng cũng đừng lỗ mô 
hô đồ. Nói phô cho khiêm tổn, thưa thốt phải diu 
dàng. Thấy tổ dấu thương yêu, chớ mun men 100 
mặt; thấy thoét oai quở phạt, cùng hoan hủy vui lòng; 


— 59 — 


dừng tà đẩu gì mich tâm, đừng làm bộ nào thất lẻ- 
Ấy là lúc ở với thấy trong khi ăn hoc; còn dën san 
khi đã mãn khoá, thì tình sr đổ còn nhớ mãi; ơn 
đừng chóng phủi mau quèn, thì lòng mới cám bêa 
giữ chặt. 
Vài lời diễn đạo thầy trò, 
Khuyên trò ghi dạ, giữ cho hết lòng. 
On thầy tợ bién dường sông; 
Lời so khôn xiết đấu đong khôn rồi, 
cha mẹ việc dướng nuôi, 
Nhờ thấy day đỗ mới xuôi sự đời. 
Đàng văn mình bước tới nơi, 
Nhừ thầy dác díu vẽ vời nước di. 
Làm quan lóa đỗ khoa thi, 
бар phương sinh lý biết suy đạo tình. 
Ấy vì thầy đã tập tành, 
Mới nên cơ nghiệp mới thành thể thân. 
Vậy lo cố ngãi tri ап, 
Маа yêu hết da kinh vàng hết lòng. 


BÀI THỨ VII. 
Luận về câu: Thán sw hữu tập lễ nghi. 
Сап thây gần bạn, lễ nghỉ tập rèn. 

Vào trường học như dạo bổn hoa, có trăm hương 
xông trước mặt, đủ năm sắc chiếu trên mày. Trên đã 
có lời thấy dạy vẽ вт trưa, đưới lại thêm gương ban 
sing soi mai tối. 

Mắt thường thấy kẻ siêng năng đức hạnh, dáng ban 
thường tàng khen; tai cũng nghe trò biếng nhác hung 
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hoang, bị диб la sửa phạt. Ấy vào trưởng thật là vào 
nơi khuôn phép, ấy là nơi học tập lễ nghi, trường t 
là nơi dire hanh đấu chiến cùng tính hư, mà thấy tính 
hư hàng bại trận; hé tính hư thó đầu ló mặt, li 
kẻ sát phạt tri hô; bằng gương tốt tỏ dang bày hình, 
liên có người khen lao tàng võ. Trí hoá những đua 
tranb, tài nghề hằng biển trỏ. Truyện biển nhon hàng 
coi trong sách vờ, gương thần thánh những thấy gi 
văn bài; lai thường nghe những tích anh hùng. mié 
mãi ngàm đến câu công trạng, thi tự nhiền chi khi 
băng nóng mà dõi theo đàng gương phước, thoát chic 
tàm tình phẩn chẩn, mà noi bước nẻo văn minh. iy 
thật dira соп vào trường là như đưa vào vườn lan huẻ, 
trót mình nó dáng hưởng những ba hương, thơm mùi 
ao lý. (F nhà mình dẫu thông minh day con, đầu bì 
nơi trường học: Có thấy chăn sóc, có bạn giải khuây : 
học một đều mà hay trăm chuyện. Có việc gì sai lån 
liên có thầy nhấc nhủ; có đều gi thất lật liên có bạn vẽ 
vời: vì ở đó ai nấy déu giữ câu: Dic nghiệp twong 
khuyến, quá thất tương qui. 

Học một minh ở nhà đã buón bực, lại khòng đua 
bơi, nèn không dáng mau bé tấn phát. Hởi đó trong 
Lễ ký có câu rằng: Йбс học vó йи, tác có lậu quá căn: 
Học một mình không bạn táe, đơn cô hiu quanh ít hoc, 
sưa nghe. 

Vày khuyên cha mẹ hãy lo cho con cái tựu trườos 
hoe tập, để cho mau biết lễ nghỉ. cùng chóng nên оос 
thái. Còn trẻ vào trường, bày lo gån thầy Кё bạn, d 
tập rèn nết ở thói ăn, cho xứng người kẻ sĩ: chớ tàng 
ji cho khuất mặt thấy, mà làm đếu thất lễ; đừng lén 
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chùng xa nơi chúng bạn, mà lỗi phạm trường qui. 
Thán sw hieu tập lé nghi Ấy là đó. 
Kế từ có vãng kim lai, 
Kbáp nơi thiên hạ có khai lập trường, 
Một là dé day văn chương, 
Hai là giáo hoá cho tường lễ nghỉ. 
Vào trường như nhập lan chỉ, 
Văn minh tró sắc, đức ngùy bay hương ; 
Có thấy dạy dỗ sửa đương, 
Lại thêm bạn học yêu thương vẽ vời. 
Ngày ngày đức | văn giỏi, 
Khử trừ mộc (ас, tái ү hạnh nhơn. 
Buón phiến có kẻ giải cơn, 
Ủi an có bạn, khuyên lơn có thấy. 
Gương trên mẫu dưới tổ bày, 
Học tuy có một mà hay đặng mười. 
Үау khuyên cha mẹ nhớ lời, 
Kíp cho con bọc ở nơi có trường 


BÀI THỨ VIII. 
Luận về cầu: Trạch kỳ thiện nhỉ tàng chỉ: 
Chọn người lành giỗi mà đi theo cùng. 

Tuy đã hay rằng: phải tập mới lập nên thân, có thầy 
mới gấy nên chuyện; song còn phải biết: Việc thầy 
dạy trò cũng như khuôn đúc bánh, khuôn tròn đúc 
bánh tròn, khuôn méo đúc bánh méo. Thầy hay trò cũng 
hay, thấy léu trò cũng lếu. Học trò hàng ở ріп thầy 
bảng nghe lời thầy day, hàng thấy nët thầy làm. Trò 
thường tin về thấy rằng: Phú nhơn bất ngón, ngón 
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tất hữu trắng: người thé ấy đã không nói, mà hé nói 
ra Át có trúng. Thầy rằng: trắng, trò cũng nghe rằng: 
trắng; thầy rằng: đen, trò cùng nghe rằng: den. 

Үау như thầy rằng trúng, nỗ nói chi; thầy rằng không 
trúng, trò cũng nguy theo thấy. Bởi đâu thiên hạ quen 
nói rằng: Thdy rắng là tháng ráy? âu là bởi có khi thầy 
nói không nhằm, thầy làm khong phải, trò nghe theo mi 
sinh rối, trò tuàn cứ mà sinh ráy: đó là bởi ¿Àdy rắn? 
mà sinh (hảng ráy. Sich rằng: Địa đạo män tho: Đất 
tốt cày tươi. Trò gặp thầy như cây gặp đất; cày gặp 
đất tốt thì dáng mập map xanh tươi, vã cũng sây hoa 
đặc trái; trò gặp thấy hay mới nèn thông minh, lại 
dáng nở tiếng thơm danh. Song rủi như trò lâm thi: 
lếu, thì như giống vải côn hoang; hoặc trb không lên, 
hoặc lèn không trẻ; trỏ không lên là vì côn khó đất táo. 
thỏ khí vò òn, lên không tró là bởi bui choán có lan, mỏ: 
căn nan phát. Ấy hé thầy không đức hanh, thì trò cüng 
hư thần, thầy cbẳng dáng thông minh, thì trò thêm độn 
trí. Chọn thầy mà học cũng như chọn chỗ mà nươi 
chọn chỗ chẳng có nhơn, thì sácb đã cho là người vở 
trí; học tìm thầy khòng có nghĩa, thì lý cũng kë là kẻ 
vò (йш. Vậy đã xuất thân đi học tbi phải lựa thầy cho 
đáng: lựa người đạo hạnh, tìm kẻ thông minh, mới 
trông học nën thân, làm nên việc. Chẳng phải kim thì 
lôi chỉ không di; không có nước thì dày thuyên khònz 
: Phi châm bất dẫn tuyển; và thây bất độ thuyền. 
Ấy là một câu ngạn ngữ có ý nói kẻ và tài, bất nünz 
giáo hoá, người hữu tật bất khả vi sư. Пага tật là thiếu 
bš đức hạnh, võ tài là kém việc thông minh. Thầy không 
đức hạnh khó đưa trẻ vào nẻo tu thân, đó là: Phi chdm 
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Lit dẫn tuyến; thầy chẳng thông minh khó dày trò qua 
dò dạo lý, ấy là: cổ thửy bất độ (huyen. 
Đưa con vào chón thơ đường; 
Phải suy bun thiệt phải lường trước sau, 
Gặp nơi đạo vị tốt màu, 
Thầy trò mới dáng nhờ nhau xác bón; 
Nhớ câu: Báo ngữ tử' tôn, 
Tìm người ngan thánh mới khôn với đời. 
Mới trông danh rạng tiếng ngời, 
Xác dà an nghiệp bổn thời nën thân. 
Nếu như cấu thả phát cần, 
Gặp đâu hay đó có lần hối nhi. 
Bấy lời cha mẹ hãy ghi, 
Thương con thì phải tính suy như vấy. 
Ky là về việc chọn thầy, 
Nay còn phải luận về bài déc tho. 


BÀI THỨ IX. 
Luận về câu: Tac chức cấu minh; 
Dic thơ cấu lý. 

Đưa trẻ vào trường, gọi rằng: đưa vào rừng nho 
bin thánh. Vậy phải biết: rừng là chốn có cày cối dum 
da, mà cũng có chóng gai nhọn hiếm; biển là nơi có 
nước trong tắm mát, mà cũng có sóng hỗn đánh xao; 
từng có chim kêu vượn hú nghe vui, mà cũng có gấu 
hót hàm gám dé sợ; biển có tôm cá nuôi người, mà 
cũng có mập xà sát mạng. Vậy rừng nho biển thánh 
cũng như thé. Sách vở là như cây cói gai chóng, như 
muóng chim hàm gấu, như nước trong sóng hỗn, như 
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tôm cá mập xà; có vật nuôi người mà cũng có loài bại 
thế. Có nhiều sách giúp người nén đức banh thòng 
i mà cũng nó thiếu chỉ bài lừa cbáng ra hư thần 
Có nhiều kẻ bởi xem sách mà sửa nết trỏ tài; 
cũng chẳng hiểm người, vi xem sách mà hư thân lụt 
trí. Vi vậy nên có cầu trực ngàn day cho biết mà rằng: 
Tạo chức cấu minh, độc thơ ейи lý; minh di chiếu åm 
thất, lý dĩ chiếu nhon tâm. Nghĩa là: Đuốc thấp mì 
soi, sách coi tìm lý; sáng soi nhà tối, lý toà lòng ngày. 
Yay hé là dude không sáng thì thèm quáng thêm mờ, 
lý không nhằm thì sinh lầm sinh lạc; dude không sáng 
tay chớ cấm; sách không nhằm miệng đừng doc. D 
the cấu lý. Үйү thơ vò lý thì không nén đọc, huống 
lựa là bọc làm chi: học đã chẳng nên thông, đọc lại càng 
thêm hại; coi dà không tod trí, học thêm nỗi rối lòng- 

Thơ vô lý là những thơ nào? Trước phải biết lý có 
ba lý: Đạo lý, tánh lý, sanh lý. Sách nào đạy những 
déu trái phép đạo, ấy thơ vò đạo lý; ấy là một sách 
chẳng nên tin chẳng nên đọc, hãy nghe lời ông Không 
dạy rằng: Cổng hd di đoan, tw hại da dt. Mam chăm 
những nó dị đoan, ấy là dên hại mà chứ. 
ch nào nghịch cùng phong hoá. như những nő sách 
hoa tình, những thơ trai gái. Đó là thơ và tánh lý. Sách 
thể ấy chẳng nên đọc chẳng nén xem. Нау nhớ câu: 
Phi lễ våt thi. 

Sách nào giúp dáng việc làm ăn, tập tành nghề nghiệp: 
day cách bán buôn cùng các đều khác như vậy, miễn 
là chẳng nghịch đạo lý, tánh lý, thì cũng cho là thơ biu 
lý, vì giáp dáng bẻ sinh lý. Ấy là những sách nén boc 
nén xem, nên mua nên sắm. Còn cbí như sách tam bành 
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khong giúp chỉ bể sinh lý, không ích chỉ việc nhơn luân, 
lại thêm trái nghịch đạo hàng, càng làm hư phong hoá, 
thì nhứt thiết chẳng nên xem, vì là những sách nghịch 
chính lý, 
Vào rừng hái củi xuông gai, 
Rừng nho cũng thé khuyên người khéo di. 
Gươm dao chém giết có vì, 
Văn thơ sát mạng bất kỳ là ai. 
Nhiều người dóng lực anh tài, 
Phải nguy hồn xác vì bài yêu thơ. 
Yêu thơ là những sách khở, 
Di đoan đối trá uë dc hoa tình. 
Ấy сао: Tạo chức cấu mình, 
Độc thv cáu lý dặn mình đừng quên. 
Người khôn phải xét hư nên, 
Phải tìm chính trực phái kiêng kbü tà. 
Sách nào lỗi phạm nết na, 
Chẳng nhằm chính lý ấy là sách bư. 
Yậy khuyên học sĩ, giáo sư, 
Bao nhiều sách xấu phải trừ cho xa. 


BÀI THỨ X. 
Loto về câu: Chỉ we chi thin: 
Hoc hành phải dên chính nơi tron lành. 

Di phải đến nơi, về cho đến chốn, ấy là người hành 
chỉ hữu định. Bi bơ vơ doóng trăng обр bóng, âu có 
ngày lac nẻo chơn trình; làm may rủi bán gió buôn 
mày, nào mấy thuở thành phương sinh lý. Người đại 
hoe bó như thế, phải tri chỉ mới chí chỉ, nghĩa là phải 
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biết chính nơi mình đi, sau quyết xuất thân lån cho 
tới. Sách rằng: chữ w chi thiện, nghĩa là phải đi đến 
nơi пёо cực lành mà nghỉ đó. Tánh tự nhiên ai cũng 
ao ước sự lành, hằng tìm tõi sự lành cho đến lúc phi 
tình ao ước. Vậy sự lành đó là chính sự cùng, ta 
phải tim lõi cho ra, lần dò cho tới; đầu phải cự chiếu 
đẳng thù, ddu phải cách Па cổt nhục, đầu lướt đại: 
gai chóng, đầu xông pha tên pháo, cũng một chí sát 
lòng vàng, bước cho đến chính đàng chí thiện. Ху la 
chính dàng cà non cao, vào đó ấy là vào đàng chinh 
lộ, nghỉ đó là nghỉ chốn an thân. Sách rằng: Tiểu 
kinh cức nhi tdm đại dao: chặt phát chóng gai để tim 
dàng cả. Bàng cả ấy là dàng chí thiện, chóng gai ấy 
là nẻo khúc tà. Néo cong dàng vay, thói xấu tình hư. 
tợ chóng gai ngăn dàng chính lộ, tinh thật dàng ngay. 
về lành cải аб, chẳng tiếc gì chút phước phù vân 
Thấy lành kíp theo lành, biết dir tua trừ dir, đó mới 
xứng là người đạo học: bằng không thi hẳn thật là tiểu 
nhơn. Vậy đã xuất thân di học. học tường nghĩa lì 
phải suy, suy cho tt xét cho cùng, cùng là phải chỉ tr 
chí thiện. 

Song tiếc thay sách Bai học day chỉ аг chí thiện, song 
dàng chỉ (Ліга chưa chỉ cho rành, câu cA w ега phân 
cho tò. Bói chưng trí hoá để lầm, lương tâm dë đối. 
nếu không еМ nẻo cho tường, át dà lạc đường giữa 
thé. Vốn đạo lành hằng có một mà tà thuật vẫn có 
nhiều, nên phải nghĩ cho thâm, phả¡ tầm cho Њи, thấu 
là thấu căn nguyên, căn nguyên là van cát chon 
nguyên; đỏ là lời vua Khang Hi long bút ngự dé, ta 
bảy phụng nghiên kf (ас. Lời ấy chỉ tỏ đàng chí thiện 
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l đạo lành Thiên Chúa, ta hãy học cho tới, giữ cho 
bên, cám cho chặt, sống tại đó, chết tại đó, đó là chỉ w 
vhi thiện, ta phải học luyện đừng quên. 
Chim kia lăng líu trên non, 
Di ăn có chỗ, đậu còn có nơi; 
Loài người tri hue vượt dời. 
Sống rày hay sống, chết thời làm sao? 
Chỉ w chi thiện đầu nào? 
Ат sông nan đảo miệng đọc đừng quên. 
Có chi thiện mới chí thiên, 
Chir thiên chữ thiện đánh liên một vần. 
Ván cho tới mới an thản. 
Tới dàng đạo chính ап cần vâng noi. 
Noi theo đó ngó về trời, 
Ấy là chí thiện như 101 sách ghi. 
Người đại học học phải suy; 
Suy rồi phải giữ, giữ đi đến cùng. 


BÀI THỨ XI. 
Luận về cầu: NAút qui, nhi ma, thức ba học trỏ 


Tuy đầu trường học là chốn lễ nghi, là nơi khuôn 
phép; có tháy chăn xem coi giữ, có luật nghiềm cấm 
rán he; nhưng vậy 5 thé gian ai mà khỏi vít, đâu lại 
không tì. Nhứt là những chốn đông người tựu hội, 
những nơi nhiều kë vào ra, lẽ sao cho khỏi sinh tiếng 
nấy gây tiếng nọ. Thêm thay tubi trẻ còn láu lách, 
trí khôn hãy lau chau, tính chưa lập trí chưa bên, sao 
cho khỏi birgi đều khêu chuyện. Mà hễ là: МЛ! nhơn 
thất cước, thì hưởng nhen tao ương: rủi một đã sa 
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«hon thì cả hai cũng 54у cáng: mới trò đã (дт rdu thì 
<á bdu cũng mang nhe. Ấy là ngan ngữ thiên ha 
thường nói vì e đó nén học trò đã mang tiếng rằng: 
Мий qui nhì ma, th ba Đọc trò. Trong thiên hi 
không chỉ xấu bằng đổ ma đồ qul. Vật chẳng thích 
thì chè gọi là dó ma, người chẳng ưa thì mắng la lš 
dó qui. Mà học trò ở chẳng nên thản, thì thiên hạ đã 
cho đồng phán cùng ma qui. Béu ấy không lạ gì, vi 
bạc kẻ sĩ là như tịch thượng tràn, cục ngọc để tràn 
chiếu, mười mát đều trông xem, mưởi tay déu chỉ 
trỏ. Thiên ha đã cho là lễ nghi, là người chen chánh . 
vi luật phép thưởng nắm trong tay, gương lành bằng 
xem trước mặt; cho nên bé sai lầm lỗi nët mät ra, thì 
thiên hạ đều nhăn mày chất lưỡi ấy như lời kinh Thi 
dà nói: Tịch ác thiên hạ luc М: Người quần từ đã sai 
lầm thì nhơn dàn déu nhuốc nhẽ. Mặc ảo vải thô để mưc 
bó 0 nhỉ, át cũng là khó xem thay, huống là mang đó 
bàng gấm mà dé bùn lấm vấy vương, thì ai mà không 
nói đặng. 

Sau nữa học trò là người trí hoá, mà đã có tài hoi 
thì hoá bất kể, hoá việc lãnh cũng giỏi, mà hoá đều lỗi 
cũng tài. Khi đã chẳng dùng trí mà chuyên luyện N 
nghi, thì tâm buông theo đàng quấy. Văn chương càng 
sắc sho, trí hoá dáng thông minh, thì chước móc lại sâu 
dày, mưa cơ thêm lát léo, bại chúng nó kém chi ma. 
khuấy đời chẳng thua chi qui. Vì vậy nên thiên bạ trách 
rằng: Nhút qui, nhi ma, thứ ba học trỏ. 

Ау hoc trò chẳng biết tu thân, thì chẳng những ^ 
danh bón phận, lai thém xấu tiếng đồng bang; ở trường 
làm hư bạn, bực thẩy, đọc đàng thì gây người chọc 
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chúng; về nhà lại phiên mẹ rối cba. Làm học trò như 
thể chẳng xứng thé boc trò; ấy là mang lót quân tử mà 
làm đầu đẳng tiếu nhơn, chẳng nén xưng nó là người 
học si. 
Học trò ví thể đèn cao, 
Te đường áo gm, khác nào bức gương; 
паі dirc banh văn chương; 
Trước hay {и КЇ sau tưởng hoá dân; 
Không lo phủi sạch phong trần, 
Tủ thân chẳng vẹn há tầng dạy ai. 
Lại thêm thiên hạ chè bai, 
Cùng cho đồng bon với loài qui ma, 
Làm cho xấu tiếng mẹ cha, 
Danh bạn học nhuốc nha đến thầy. 
Vậy trò hãy nhớ đều nấy. 
Nết na lo giữ chớ bay ngang tàng; 
Tại trường dàm thám nghiêm trang, 
Yé nhà phải thế dọc đàng hån hoi, 
Nên gương mọi kẻ dáng soi, 
Mới là quân tử đấu noi nhơn hiển. 


BÀI THỨ хи. 


Luận về câu: Tiên học lẻ, hậu học vàn: 
Trước khi học chữ phải dàn lễ nghi. 

Xưa nay tai dá tång nghe, miệng còn quen nói: 
Tiên học lễ, nhỉ hậu học vän. Trước phải luận lễ nghi, 
sau mới tu bề chứ nghĩa. Chữ nghĩa tuy cán mà chưa 
bàng lẻ nghĩa; học bành phải có mà phải biết thi bành. 
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Vi chưng chữ" nghĩa thòng minh mà 18 nghỉ thua sút, 
âu thiên hạ không khói chè: Hay chữ mà không hay 
giữ. Việc làm khéo léo mà nét ở vụng về, Ất người ta 
còn thé nhao: Có nghé та chẳng có né. Xy là có học 
hành mà không biết thi hành. Thong chữ ngãi mà khong 
thông lễ nghĩa, biết déu tùy mà khong hay đều chính: 
giỏi việc sau mà chưa tầng Việc trước. Vän là thuộc é 
tài mà lễ là thuộc về đức. Vi học văn chẳng qua là hoc 
cho biết nghề để tìm phương sinh lý sinh tài, mà học lẻ 
chủ ý là hoc cho biết phép, để giữ phán tu thao tu đức 
Mà đức với tài quí hơn nhau thể nào, thì lẻ với уйа 
cũng trọng hơn nhau thể ấy. Sách rằng: Bức giả, bắn 
dà, tài già, mat đã: Đức là góc cội, của là ngọn ngành 
Lễ giả cán săn giả điệp: Lẻ là như rễ, văn là như là 
Người không 18 như cây không ré, sống làm sao dàng 
Lễ nghi là đều rất can hệ cho moi bực, rất cán thiết cho 
mỗi người. Bé trèn không lẽ thì sai sử bit linh; bé 
đưới không lẽ át phó vàng chẳng đẹp. Người đời có lễ 
mới ra tôn ti đẳng cấp, mà vô lẽ liền ra hỗn loạn 04% 
Bởi đó óng Không tử có kết một càu rằng: Gia thất có 
lẽ mới phân biệt anh em; khuê môn có lẻ mới thuận 
hoà tam tộc; triểu đình có lễ, quan tước mới uy nghỉ; 
điển liệp có lễ binh nhung mới hoà ráp: binh lữ có lẻ 
mới cir chiến thành công. Vậy trò dà xuất thân di học, 
thì phải thủ lễ vị tiên, Học chỉ thì cũng có giờ có buổi. 
mà hoe lễ thì mỗi phút mỗi giày; không giờ nào mà nén 
chuẩn lẽ, không buổi nào mà khá dung thân. Bỏ 18 thì 
ra đứa tung hoành, dung thân thì nên thằng lỗ lược, 
chẳng xứng học trò, chẳng ra quân tir. 
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Chữ Lễ thì gồm lại mọi khuôn phép nết na đạo hạnh, 
phải giữ với mọi người mọi bực tùy nghỉ. Trong ấu 
học tân thơ nói về chữ lễ dy thì tóm một càu mà rằng: 
Nhập môn thủ luân ly: vào trưởng phải học Luân lý 
làm đầu. Tiếng Luân lý thi gồm lấy mọi việc phải giữ 
cùng moi người mọi bậc, cũng như chữ lễ vậy. 
Tiên học lễ, hậu hoc văn, 
e ngữ thường năng nói hoài. 
Vậy lo giữ vẹn dừng sai, 
Ân cần chăm chút giói mài lễ nghĩ: 
Cách ăn nét ở nhu mì, 
Nói phô nghiêm chỉnh đứng đi tế nhường; 
bi đâu cũng giữ phép trường, 
nhà chẳng bà ra đường đừng loi. 
Đầu khi học; đấu khi chơi, 
Cüng hằng giữ lẽ chứ rời phút giây. 
Thành tâm thủ 18 với thầy, 
Ban khen dé da quò rdy an tàm. 
Nhớ lời đồng ước tình thâm, 
Ở cùng bạn học cho nhằm lễ nghỉ. 
Chir hé: thằng, hắn, (ао, mi, 
Phải yêu kể nhỏ kính vì dön anh. 
Lễ nghỉ chuyên luyện tập tành, 
Mới nên quản tử mới thành văn nhơn. 


iy 


јо 


BÀI THỨ XIII. 
Luận về câu: Giáo chỉ đạo qui di chuyên: 
Hoc hành day đỗ phái siêng mới thành. 


Bất luận nghề nào đã xuất thản đi học, thì phải hoc 
cho thành, mà học cho thành thi phải cán chuyên mới 
được. Chữ rằng: Giáo chi dao qui di chuyên. Trong 
việc day việc hoc phải lấy sự siéng năng làm quí. Thấy 
không sièng sắn thì học trò cũng chẳng băng nóng; trò 
chẳng ân cán thì thấy dạy cũng không phẩn chấn 
Tháy day cử cho siêng, học trò đừng có nhác; át thấy 
day không hay mỗi, trò hoc chẳng biết nhàm; ấy là: 
Нос nhi bất y£m, hi nhi bất quyén, như 101 óng Không 
Tử đã nói. Song nếu thầy dạy 101 thỏi, trò hoc 140 thảo, 
thì dạy đã mệt lại không vui, học chẳng thành lại thèm 
bực. 

Thầy trò biếng nbác thì boc cho qua giờ qua buổi, 
làm cho có để ké tháng ngày, chẳng lo chấm bé tấn 
ích, một ước tưởng chút phong lưu. Học chl trông 
chóng đến їй chơi, dạy những ước mau qua buổi 
nghi: day dá như thë không nhằm tàn học sĩ. Bậc 
aghièm sư phải tàn tình thành ý, nghề hoc sĩ phải bến 
chí chuyên tâm. Dạy thật một lòng tập trẻ cho nên thân 
nên phận, chẳng phải làm rằng có, để ăn lương hưởng 
lộc mà mang chữ Thi vi tő zan. Нос chăm một ý giới 
luyện mình cho thành nghiệp thành nghề, chứ khá học 
lấy qua kéo tốn buổi mất giờ, lại chịu tên Hành thi 
tdu nhực. Làm thầy chẳng siêng năng tuần túc, sao cho 
biết nét học trò mà đặn đò сМ bảo? chẳng xem sốc àn 
cẩn, há để bay bé tía thối mà dẫn lối đem đàng? Làm 
hoc trò mà biếng nhác thì uóng com cha áo mẹ, học 
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пат lun tháng qua mà chịu chè là dô đốt; đã tổn bạc 
sách tiên thấy, nang ơn di ngài lại, mà còn cir gọi là 
thàng ngü. Cha mẹ đã thương cho tựu trường hoe tập, 
sån bạc tiên chẳng tiếc đỗ ra, vì thương con đành bao 
Iuyết mạch. Sao trò lười lĩnh cử tính ham chơi, mấy 
пат tháng cüng liều xa xí, chẳng nghĩ phận phải đáp 
làm tình! 

Vậy trước khuyên thấy phải giữ niềm sư phụ, đạy 
hec trò chớ khá lôi thói, kéo người thế còn ngâm câu 
ví chỉ doa. Sau đặn trò đừng quèn phận món sanh, 
vào trường học phải lo siang sắn, như sách xưa còn đẻ 
«hi qui di chuyên. 

Học hành mà muốn nén thần, 
Тру trò déu phải ân cán cá hai; 
Dãu thấy dạy giỏi vẽ tài, 
Mà trò cử nhác thì tháy cũng nao. 
Trà siêng học hết công lao, 
Mà thấy biếng trễ cũng nào được chỉ. 
Bấy 101 sự de hãy suy 
Cấn và giá hiru sách ghi đành rành. 
tháy phái cứ xứng danh, 
vẽ mới thành nghiêm sư; 
lũng phải tư tư; 
ng lực dir phải dùng. 
birog liu làm biếng mát còng, 
hải siéng học tập mới thông thành nghề. 
Nhờ ơn cha mẹ đủ bé, 
Chuyên tu cán học chưa hé xứng ơn. 
Huóng là trễ nải nhằm lờn, 
Вас tình khó gó, tiên nhơa khôn đến. 


= đi => 


BÀI THỨ XIV. 


Luận về câu: Hoc chi phát năng phát thô dà. 
Học đầu chẳng đặng phải gắng đừng thôi. 


Đấng Tạo hoá tài năng vò lượng: bậc làm người tri 
hue có ngần; mặc ơn trên ban phát, tùy lượng cả phàn 
chia. Có người dáng phước Sinh nhỉ tri chi; có kè 
Học nhi trí chi người lại Khón nhi tri chi. Nghĩa 
là có kè dáng tài năng tự nhiên sắc sio, nhiều đều 
không học không nghe mà cũng biết. 
người trí hoá vốn hån lanh chai, nhưng việc 
Song lại có kẻ thiền tir 
sau quèn trước, trir 


chậm chap, trí hoá cùn mån. h 
rợc lộn xuôi, phái học làu làn thì mới dáng, phải 
gắng mhi mãi thì nên. Ấy là &hón nhi tri chỉ. Вас 
sinh nhi tri chỉ thì hiếm có, bậc hoe nhỉ tri chi là sư 
thường; mà bậc khôn nhi tri chỉ thì chẳng thiếu. Song 
hãy nhữ lời дад Không nói tiếp thèm mà rằng: Cdp ký 
trí chỉ nhứt dä; зї biết bởi cách nào mặc lòng, mà hé 
đã biết thì gọi là biết cả. Đã v quyết hoc 
cho biết, thiên tư minh mẫn thì càng hay, mà rủi trí 
hoá u mé cũng cam chịu. Kẻ khác lanh chai học mau 
thì may ké khác, phận mình sút kém học chậm eir phản 
mình. 


trường 


h khuyên hai chữ đốc hành, là phải làm việc cho 
bến chí. Người ta làm một lân mà dáng, mình phải 
làm trăm lån thì làm trăm lán; người ta làm mười 
chuyến mà rồi, mình phải làm ngàn chuyến thì làm 
ngàn chuyển; Хуп nlatt nàng chỉ, ký bách chỉ; nhon 
tháp năng chỉ, ký thiên chỉ. Việc ddu khó chí eit. bên 
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thi trước không quen åt sau cũng thạo. Người chuyên 
ra sức tập rèn, thì không chỉ mà khó; kẻ quyết gắng 
công tu hoc, át có buổi sẽ nên. Vi vậy sách còn nói 
Thé thượng ед nan sự, đồ lai tám bất chuyên: 
Tròn đời chẳng gì khó, chi tại chí chẳng bến. Kia 
xem giọt nước tuy mềm hoàn dá đấu cing, song nước 
xoi lầu đá cũng mòn. Lại ngó kiến kia bé mọn, lỗ nọ 
khá to, song kiến tha dàu cũng đẩy 1б. Ấy những lời 
ngan ngữ vẫn có nghe, sao lại không bát chước? Đã 
xuất thân làm hoc trò, thì phải có lòng học trò, nghĩa 
lå bên chí. Hãy chiết tự chữ chí mà coi, liền hay lòng 
người học sĩ. Chi giá, si tám đã. Chữ sĩ với chứ tâm 
thi làm chữ chỉ là bền, bến ấy là lòng người hoc sĩ. 
Yậy dẫu mình kém tài sút trí, thì cũng cứ bén chi 
chz thôi. Như lời sách khuyên: Học chỉ phất năng 
phít thó dá: Hoe đấu chưa được cũng đừng thôi. 
Miễn cho lên cảnh chuyên tay, chi công mài sát chấy 
уйу nén kim. Ấy là ngan ngữ. 
Thiên Lư sáng tối mặc ddu, 
Phải sao chịu vậy khá báu trách ai? 
Chín lo tùng lực tùy tài, 
lloc cho bền chí chớ паї công lao. 
Mặc ai hiểu lẹ học mau, 
Мої mình trí chậm cứ sau mà lần. 
Miễn lo trì chí ân cần, 
Một phen chưa dàng mười lån sẽ nén. 
Nhớ câu: Thúy trích thạch xuyên, 
Nước xoi mòn đá, sát luyén thành kim. 
Nông thương chẳng lựa nắng im, 
Bất câu dé khó chẳng hiểm nắng mưa. 
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Vậy người kẻ sĩ chứ thua, 
Lâu mau đừng ngại, ngọt chua chớ sởn. 
Bến lòng vững chí là hơn, 
Вап đó nhỉ phế thể nhơn ché cười. 


BÀI THỨ XV. 
Luận về càu: Bác hoc chỉ, thảm vän chỉ: 
Học cho hoác lắc, hói thi phán văn. 

Chir Hạc vn phải theo nhau, câu thành chỉ có ngày 
sẽ dáng. Sách rằng: Thánh chỉ giá, trach thiện nhỉ có 
chấp chi giả da, bác học chỉ thảm vån chỉ: Кё таба 
cho mình nen tốt nên thân, thi chọn lấy đều lành mà 
chuyên cám nấm giữ, học cho hoic lác hỏi cho phăn 
văn. Ấy là những câu phải luận điển mỗi ý cho phàn 
minh, để tuần noi từng déu cho trọn vẹn. Câu trach 
thiện dà luận 16; chữ cd chếp cũng bàn xong. Lựa 
sách tốt, chọn thấy hay, ấy là biết cầu /rach thiên 
Học cho siêng sắn, chí cir vững bên, ấy là nghĩa cầu 
cố chấp. Nay phải luận đến câu Bác hoc, thám vän 
cho học trò đáng tường dàng hoá học mà lån tới cói 
văn minh. 

1° Bác học là học cho hoic lác hoang mang, học cho 
kỹ cang đác boạch, học cho thấu nguồn căn, học cho 
gốc ngọn. Mỗi déu phải phản cho rành sự lý, 
bái điễn cho rõ thi chung. Đấng Tao hoá ban 
tài trí cho bao nhiều, thì tủy dé mà biện luận. Biện 
luận cho nhằm lý trung dung, mà bọc cho tới nơi cách 
vật cho nhằm lý trung dung, nghĩa là cứ đàng trunz 
chính ; chứ băng chừng nhơn lực, ch $ dya tư tài mà 
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luận sử dàng đạo lý. Xưa nay không thiếu kẻ sai 
dàng lạc nẻo như thë, nén sách cũng đã nói rằng: 
Tri giả quả chả, ngu giả bdt cập: Người có trí thì di 
qui bên kia, kè ngu phàm lại noi không Người 
bie học biết lo khỏi câu бй! cdp, mà cũng bay phòng 
chr quá chi, nghĩa là học đếu chi thì cũng lo cho rõ 
{ён ấy; chẳng học sơ sài để thừa đẻ mira, không làm 
ду Mit lấy qua lấy rồi: đều gì học chưa tới nơi, hiểu 
chưa nhằm lý, thì cũng trấn lực gia tâm, gắng công 
đác chí mà hoe cho đủ đều, hiểu cho tận ý, ấy là khỏi 
mang cầu bất cập, kẻ ấy cũng nhớ lời: Thánh nhen 
Jiu sử hät trí, nén chẳng $ mình cao đàm hùng hiện, 
dâu gì đã biết tận nhơn lực, quá nhơn tài, thì cam da 
khoanh tay thủ lý, chẳng liều thân cố mạng đoạt tình, 
mà sai dàng lạc nẻo; như vậy thì khỏi làm chú: quá 


chỉ 

Ky là bác học: mà cho dáng bác học thì phải 
V Thảm cẩn, có lời ông Khổng tử nói rằng: Cử: 
dữ ngu, bất di tam ngu phán, tác bất phụ dà: kè 
nao la khẩy ra cho một góc, mà nó chẳng lấy đó mà 
Чар lại ba góc Кіа, thì ta chẳng day nó. Ấy là lời 
trach học trò chẳng biết hỏi thưa. Trò không biết hồi 
thưa thì tháy cũng không đáp lại, ấy là sự thường. 
"Tháy ngồi day thì xét việc chung, trò ngồi học phải 
hối chư kỷ: đều gì thấy mình chưa hiểu thi hãy nói 
та, déu chỉ trác ngại thì lo phán hỏi. Hỏi phen nấy 
chưa rõ thì bói bữa khác cho minh. Đừng e thấy mắng 
qué, chữ sợ bạn cười ché, mà dé sự dót trong mình, 
kéo thêm u më độn trí. Một đều trác ngại chẳng gỡ ra, 
trăn déu nghi nan càng vương vấn, muốn khói vương 
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vấn nghỉ nan hãy noi theo lời Thám rđn; muốn nèn 
khôn ngoan tài ngõ, đừng sợ tiếng nhạo ngu ngoan 
Minh chưa hiểu tbi hôi, ai chê đốt mặc ai; việc còn nghi 
thì thưa, họ nhạo ngu mặc ho. 

Thà mang tiếng đốt mà phản hói cho dàng thông. 
chẳng thà giả đò thống, mà làm thinh để đeo phận đốt 
рда thầy giảng dạy phân mình, 

Song còn nhiễu nỗi nhơn tinh nghi nan. 
Үау thì phải biết hỏi han, 
ĐỂ tháy phân giẢi rõ rằng trước sau. 
Chir liều dé đốt một càn, 
їй mà chàng gỡ dé lâu thèm mở 
Học hành chớ khá lược sơ, 
Mỗi cầu phái rõ, mỗi tờ phải minh. 
Déu chưa biểu phải thưa trình, 
Bát tri tắc vdn người khinh mặc người 
Một phen sợ tiếng chè cười, 
Hỗ ngươi chẳng hôi trót đời cứ ngu. 
Tim khêu đèn mới khói lu, 
Hỏi han mới tổ ngậm ngu đốt hoài. 


BÀI THỨ XVI. 


Luận về cầu: Аки Лос båt vĩ hạ edn: 
Học hành muốn tắn đành hỗi đờn em. 

Tài năng trí hoá cũng có chừng; phàm chỉ người thế 
ai mà toàn hảo. Sách rằng: Thánh nhơn hữu sở МИ trí, 
ai đâu dám khoe mình giỏi? Có khi biết một mà chẳng 
biết mười, có khi quen đôi mà chưa quen lứa. Vậy 


= 


trong một lứa có kẻ kém người thua, có trò vừa anh 
bi. Có kẻ tài trôi hoá mau, có người trí trầm ti chậm. 
Со kẻ học một bai năm mà thua trò năm bảy tháng; có 
kẻ ở lớp trên mà có đều thua trò ở lớp dưới; bởi chưng 
tại trí hoá hoá không chừng, tài năng năng có buổi. 
Тїш trẻ có khi năng nắn, lúc già e lại dài loi. Vi vậy 
tuy đầu tuổi lớn lớp trên, cũng đừng sợ thể bèn thân 
bi 

Chữ ràng: Hgu sanh khá йу: sinh sau mà trí Ù cao, 
cũng hơn sinh trước mà tài ở thấp. Ấy nên kinh hỏi kẻ 
hậu sanh, để giúp mình nên người tiên bối, chẳng sợ 
Vim áo do tay, chẳng e hèn tbàn nhẹ thé; miễn cho dáng 
ngọc thì thôi, sá chi lèn cao süng thấp. Vậy người án 
học cũng thể, miễn cho thông đặng là hay thẹn chỉ anh 
nảy trò nọ. Si nhập trường cũng như người hành lý: 
bàng không rõ thì hỏi khách qua đàng, gặp ai bòi nấy 
chẳng lựa là ai, miễn chi dáng đảng đã đủ. Then chẳng 
hỏi, đốt làm thinh, liều thần di lạc; thiệt mình chứ thiệt 
ai? 

Vày người khón thì năng hổi, kẻ giỏi lại bay bàn, 
bit luận bậc trên, chẳng kỳ kẻ đưới; thấy ai có chút 
hun mình, bèn ba mình cho làm đệ tử, Thế hay trách 
kè làm thỉnh, nào ai khinh người biết hỏi. Xưa những 
dáng hiển nhơn, những vì vương để, còn hạ mình hỏi 
người đệ tử, hỏi bậc thứ dàn; huống lựa đời nay còn 
!ben gi mà điểm nhiên kẻo xấu? Kia Trọng-Nẻ còn thua 
ngươi llạng-Thác, trọng chi ta mà hó mặt với bạn 
trường. Ông Không văn đáng gọi là văn, cũng vì cầu 
їй! sĩ hạ vän. Ta пої theo đó mà bọc, hãy cứ đó mà 
làm, át sẽ chóng nên văn nhơn như thế. 
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Học hành chứ then hỏi ban, 
Năng hỏi năng bàn sẽ chóng nên thòng. 
Nhơn gian tải trí chẳng đồng, 
Người hơn kẻ kém thật không lạ gi: 
Hơn bàn, kém hồi, đừng nghi, 
Đất câu lớn nhỏ chẳng kỳ đưới trên. 
Hỏi bàn là việc dáng khen. 
Lớn bàn với nhỏ có hèn chỉ đầu ; 
Minh tuy bọc trước ở lâu, 
Có người tài trí sắc sâu hơn mình. 
Үау mình hói há ai khinh. 
Si cầu lla vấn làm thỉnh đốt hoài; 
Chỉ bằng khiêm nhượng là hay, 
Không ai chê đại lại may cho mình 


BÀI THỨ XVII. 

Luận về cầu: Quần tứ" МЇ trong tác bdt oai: 
Trà không nghiêm chỉnh không ai kính trò. 
Bậc học trò như tịch thượng tràn, như quấc Imine 
như спе ngọc dé giữa chiếu bông, như của qui 
tích trong nhà nước; mười mát dén trông xem, mirii 
tay đều chỉ trỏ; một tiếng nói chẳng nghiềm trang. 
trăm lời người đã trầm trọ. Ху bậc kẻ 4 như vậy, hi 
để cầu hành tháo lược. Sách rằng: Сіён hi kiy 
trúc a a, htu phí quán tử: no nọ vịnh sóng kỳ дер. 
đờn dùn ngọn lá tre xanh, ấy là hinh bóng đuỏng nhan 
người quân tử, 

Quân tử phải nghiêm trang, tiêu nhơn mới tòn phuc: 
học trò không có nết, thiên hạ chẳng kính nhường 


Minh muốn cho người tòn trọng, trước mình phải tàn 
trạng lấy mình. Minh không lo giữ thẻ, cũng nõ biết 
tu thân, học văn không thủ lẽ lại phóng tứ lưu phong, 
la chỉ thiên bg không kính vì, la chỉ thé gian sinh đảm 
tiču? 

Khi đã sa chơn thường hay lớ bước. Lẻ nghỉ đã phë, 
hoe tập cũng lei; trưởng qui không giữ, thé điện ra 
hen, thấy không yêu, bạn không mến, tức thị phiến 
ndi đồng minh, bèn liều buông tay bỏ sách. Bởi dó tiếp 
cần Bát trong tác bất om, còn thêm ít chữ: Hoc tác bất 
c2. Nghĩa là Học chẳng dáng bên. Không bên vì mất 
thẻ, bởi mất thé chẳng ai vì, vì đó nén bó trưởng xéo 
mit: йу là quân tử bất trọng tác bắt oai: dà không oai 
danh oai thé, đà chẳng trọng 1 trong nghi, thì ra đản 
iló nhi phể. 


Kế mà biết trọng kỳ thể, nby minh là bậc trượng 
phu, ăn ở giữ nët nghiềm trang, nói phà tim lời 
chính, thấy dạy yêu đương, bạn trưởng mến ph 
bọc thì vui, tháo lui thì tiếc. Học trò nhir thë 
là trọng, trọng nhir váy mới gọi là oai, oai lúc còn học, 
sai buổi ra thi: thi may mà đậu tiếng lại nói bay, bay 
đồn ra kbáp xứ, xứ dàu cũng khen rằng: Dó là người 
мга biết ăn học, đó là Кё nay đã thi hành. 

Nét quàn lử, chữ văn chương, 
Phải tuyển hai ấy mới đương học hành. 
Пос không quyết, việc bất thành, 
Nét na khòng trọng bộ hình không oai. 
Minh khong trong chớ trách ai, 
Kinh tôn tại gã, chè bai tại mình. 
Minh nghiêm phép, há ai khinh, 
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Minh không tự trọng, nhơn tình biếm bao. 
Hë mà đức hanh vị cao, 

(7 đâu không trọng chốn nào không oai? 
Vậy khuyên trò giữ đừng sai, 
Trong oai hai chữ nhớ hoài đừng quen. 
Mới trông học tập cho nên, 

Mới thành quần tử, mới nền anh hùng. 


BÀI THỨ хуш. 

в về câu: Dui học chỉ đạo tai minh minh dite: 
Nëo học hành kë lớn khôn, là luyện xác hồn 
cho sáng minh đức. 

Tiếng Minh đức chỉ là đức tự nhiên. Đấng Tạo hoá 
đã їп vào lòng ai nấy. Đấng làm người sinh ở thế; ai 
ai cũng có tâm linh, thấy thấy đều hay luân lý. Lý cao 
xa có khi it kẻ đến cùng, mà lý giữa đường, ai đâu di 
lại không tới. Lý giữa đường là lý giữ lương tam, 
lý bởi tàm linh sở xuất, hë là đớng thir tám, át cũng 
déng thi ý. Lý ấy dạy cho ai nấy đều hay: Sự lành 
phải làm, sự đữ phải lánh. Vậy ai theo lý ấy mà lắm 
lành lánh dữ, khử tội tu nhơn, ấy minh minh đức là 
đó. Ai dàu lại không biết câu lành phải làm dir phải 
lánh; mà hễ đã biết thì đã có mình đức ở trong mình 
Song biết mà không vâng, ấy là không làm cho minh 
đức ra sáng, cho nën thiểu càu minh minh đức. Thuir 
bé thơ minh đức bày mit mù, dầu có hoe, Irí khôn còn 
chưa giỏi xét: học chữ thì hay học chữ, ngâm thơ cir 
mäi ngàm tho: song lý nghĩa còn đang u ám, nén đạo 
tình cũng cứ lu lơ. Còn chí như học trò đã lửn khôn, 
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xích vờ tưởng nghĩa lý, mà chưa có tinh quén ngút 
phanh mày, còn dé da dám mà núp bóng. Nhu vậy làm 
sio mà rạng ngòi minh đức? làm sao cho dáng tác tán 
đán? Biết lành mà chẳng làm, biết dir mà không lánh. 
thà chẳng biết thì hơn; biết chữ thị phi mà pbi vi cổ 
chấp, biết câu chen già mà giả die làm ngơ ấy là 
người không minh minh đức. 


Đấng Tạo hoá nấy phú lương làm, dé loài người 
pue tàng chính lý, ấy đã ban cho loài người eó minh 
dire, để làm cho minh dire dàng rạng agii. Minh dire 
i trong lòng người quấy, thì cũng như trần chân ở 
ra bùa de. Bàn de chẳng ra sạch bởi tràn châu, 
йй quấy chẳng nên lành vì minh đức. Minh đức 
minh có thi hành, thì mình mới nén lành mà chớ, thi 
hinh mình đức Ky là mình minh đức. Có minh đức 
mà thôi thì chưa phải là am dire; bởi vì muốn lập công 
cho trọn thì mình phải ra công. Lãnh hột giống mà 
không gieo vài, hư giống đã rói lại mất nhờ hoa thơm 
quả tốt; có minh đức mà chẳng thi hành, thi dá thất 
dire đành phận, mà còn làm phái nợ trả ơn dên: 

ta Tạo hoá khỏn đến, nợ Hoàng thiên gay trả. V 
chi bằng đã biểu ý sách khuyên, thì lo giữ lời sách day: 
zur câu tgi minh minh đức, mà tìm cho đến nơi chí we 
chỉ thiện, là đến chính nẻo trọn lành. Ky mới xứng là 
người Đại hoe. 

Lớn khôn học phải biết s 
Đạo tình phải xét đức ngùy phải chăm. 
Ngàm thơ đừng giống mọi trăm, 
Nghĩa cao không xét ý thâm chẳng đò; 
Như уйу chẳng xứng bọc trò, 
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Нос trò vốn phải chăm lo hoc hành ; 

Học trò chủ ý học bành, 
Khác minh tu£n đức đành rành gương treo: 
Chữ thì học, nghĩa không theo, 

Đã không minh đức lại gieo họa đời; 
Họa đời tạm đã khó chơi, 

Huống họa đời đời thoát lậu nào qua. 

Nôm na ít vẽ gọi là, 
Khuyên hằng noi giữ kéo mà lung công. 


BÀI THỨ XIX. 


Luận về cầu: Ón cớ nhỉ tri tần: 
Nhớ lui bài cũ học lần bài sau. 


Trí loài người chậm nhớ mau quên, mà việc học 
hành cũng da thơ lắm truyện. Sám tiên bạc mà chẳng 
biết giữ gìn, lần bồi cũng tiền hao bac ngót; học văn 
i mà không hay tích chứa, chẩy kíp cũng văn sü 
bài thua. Bởi đó phải nhy câu: Ôn cớ nhỉ tri tần, kéo 
mang chữ: Học sau lién quên trước. Vậy дп c£ là làm 
sao? Bao nhiêu bài đã boc, hết mấy chuyện dà nghe. 
phải năng nhớ lai nhắc lại. Nhớ lui khi thanh vắng 
một mình, nhắc lai khi truyện trò cùng chúng bạn 
Nhiều déu nghe qua chưa thẩm dạ, lne nh lại nghi 
mới thoả lòng. Ví như vật thực đưa vào miệng dẫn 
đến tì, tì không xay nghiền tiêu hoá, thì (һап thể 
không thế hưởng nhờ. Văn chương lot vào tai, đem 
vào trí, trí không chiêm nghiệm ón nhuán, công học 
hành cũng thành vô chuyện. Một déu thầy đã day ra. 
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thì trò phải lo tích lấy, tích vào lòng e chưa Кір, thr 
tich vào giấy dë coi sau, chy nghĩ rằng: minh nghe chỉ 
иһ nấy, mà nghịch chữ đa thơ loan tâm. Một đồi 
chuyện còn để nhớ, năm bảy déu đã khó ghi. Nếu 
khong ën qua rào lại, thì nghe đường nước đồ lá 
món; bằng chẳng nh trước coi lui, thì học như chim 
kêu nhành liều. Học bài dó liên bó đó, công thấy 
záng giải phí như khòng; nghe c en xưa dé lại 
xưa, đèn sách орат nga ra vò lối! Hoc hanh nhw thể 
dáng tiếc cóug phu, vì câu òn có chưa tu cho tuyển ! 

lláy xem thử khi kia, khi ai cho của nhiều ăn không 
hết, thì cũng dun vào hong, nhét vào diéu, dën lúc 
thong đong ngồi vách máy, ép ra nhai lại mới rằng 
in. Hãy eoi loài trâu no. сй ngày ăn cổ, tối џа ra 
nhai, nhai cho nhuyễn, nghiền cho mềm, để đưa vào 
bung dé hoá mau tièu. Hoc trò xôi kinh nấu sử cũng 
phải học đòi như thế. Vào trường học cắm trí chăm 
nghe, lúc một minh gia tâm ôn cổ. дл ci nhi tri tán: 
Wit dàng ¿n cổ mới dáng chứ (ri (dn. VẢ chăng nio 
хап minh vốn có chừng có bực, mà bài thầy day cũng 
có độ еб lường, phải trèo cấp đưới mới tới cấp trèn, 
phải biết đều náy mới hay đều nọ. Béu thầy dạy trước 
mà mình chẳng học cho nhuán, òn cho chín, thì mấy 
déu nghe sau cũng khó suy cho thấu, biểu cho tường. 
Phải biết một mới biết mười; trăm ngàn đểm chưa 
thạo, ức vạn đoán sao ra, 


i trước học chưa thông, 
bài sau chy tròng hiểu; cấp dưới hãy eo le, cấp trên 
sw cho vững. Sách dạy rằng: Chip kha di phạt kha: 
«åm cán búa để dëo cán búa, ấy cũng chỉ nghĩa lấy sự 
học hành mà thèm việc học hành, lấy đều học trước mà 
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thêm déu mới sau. Ấy là Ôn ¿ë nhi tri tần, học Ini 
bài trước học lắn bài sau. 

Vậy khuyên trò khi học phải chăm nghe, nghe rồi 
còn lo bién ký, để coi lại lúc rảnh rang, sẵn có nhà bàn 
khi trắc ngại. lloc như vậy mới tấn, tấn nẻo văn 
minh, tấn dàng vàn lộ. 

Хёо vấn minh te lầu cao, 
Phải qua cấp đưới mới vào tång trên. 


Học sau quên trước sao nên, 
Trước to chẳng vững sau lên gập ghếnh. 
Vậy thì trong việc hoe hành, 
Phải lo ôn có mới dành tri tàn. 
Nghe qua khó nhớ moi phán, 
Phải lo bién ký học lán về sau. 
Lời thấy qui te tràn châu, 
lo lượm lấy mỗi càu lừng đều; 
Chí nghe qua bò thả liêu, 
Bài mai chira thạo bài chiếu khó thông. 
bằng trò hãy gắng công, 
Giữ ейп ôn cð dé hòng tri tàn. 
Nhir váy mới hoe nèn thàn, 
Mới thông kinh sử mới tång cŠ kim. 


Phải 
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BÀI THỨ XX. 


Luận về cầu: Thuda e chi, minh điện chỉ: 
Học thời phải xét phải suy phái bàn. 


Loài người chẳng phải là vật vò tri, cũng không 
phái là loài vò giác. Yậy nên trong mọi việc phải 
dụng trí dung lâm, mi xứng là loài hữu tri hữu 
шас. Bằng không А! sẽ mang chữ rằng: Tám bất tại, 
hay là Тиге bát tri. Nếu trong mọi việc còn như thể, 
huống lựa trong việc học hành. Hoe bài mà khóng suy 
wzhía lý, thì chẳng khác thể chim sáo chim nháng: 
ngầm sách mà chẳng xét thị phi, thì cũng ví đường 
tiếng chuông tiếng trổng. Trong việc học vốn có hai 
đấu: Một là học văn tự que àm, hai là hoc văn bài sự 
lý. Vän tự фойе ат vốn không cán phải tìm sự lý, 
miễn đọc cho nhằm chữ trúng vån, kêu cho nhàm tên 
trúng tiếng, như А А À đừng đọc lộn À А A; mót hai 
ha đừng hò lắm ba hai тїй; đó là học cbir học vần, 
không phải là bọc lý học sự; không cán phái xét À sao 
đọc rằng A, møt sao kšu rằng mới. Đặt tên như vậy 
vir đọc như váy, nhiều lån tìm không ra lý. Nhưng 
mà khi học văn bài sách vở, thì phải xét sự lý phân 
minh, đừng doc u ç chu thả. Học bài nào phải hiểu 
bài обу, chẳng phải nhám mát mà trăm, như n 
chiêm bao nói mớ, viết câu nọ phải ngó câu kia, chớ 
khá quen tay hoa bát, nhir tuóng con nóm ngo ngoe- 

Học bài mà không hiểu thì khó học đã rồi, lại đầu học 
thuộc eüng chóng quên. Trí biển ví như nén, trí nhớ 
đường như cột: хау cột chẳng đứng trèn nền làm sao. 
cho vững bên kiên cố? Hiểu là biểu cho tưởng sự lý; 


suy phải suy cho thấu căn do: hiểu qua lấy có, cũng 
chưa xong, xét qua quơ quảo, càng thêm hiểm. Sách 
rằng: Học nhi бей tư tắc công, йс nhi đất hoc tắc dai 
(Lcậx Net) Nghĩa là: Ное không sny tbi sinh rối, suy 
khong học lại thêm nguy. Nguy là vi suy lạc nẻo, гай 
là tại bọc không nén; trí khón không biện bạch, lý sư 
thiếu căn do, ấy là rối là hiểm. Vậy trí khôn phải biên 
bạch thị phi, lý sự phải làng ейп cước. Thco lý rién 
mà biện bào cổ chấp, đó không phải là lý, lý có khi phải 
thắng ý: ý bay lắm, lý không lạc; nẻo đã lạc thì khònz 
goi là lý nữa. 

Ly sự thì có lý tim trong sự; có lý ở ngoài sự. Xet 
lý trong sự chưa minh thì phải tim lý ngoài sự. ' Ch 
với quyết rằng sư và lý vì nhiều déu quá lý mà không 
nghịch lý. Nbiéu việc cao thàm ао điệu, nhiều déu việt 
tánh siêu phàm, sión trí xét chẳng tới nơi, kém tài suy 
sao cho thấu? Bởi đỏ há dễ lấy ngao hring nước biển. 
mà lạc nẻo xuống thăm uyên. Nên phái tìm lý ngoại mà 
biện bạch việc cao ваш, mới khỏi mắc cầu Tar dài. Ау 
là Than ne chi minh biên chi: Пос hành phải xét phá 
suy phải bàn. Đó là mẹo mực trong việc học hành. 
không noi theo dó thi khó học cho thòng, không cir nhir 
váy chứ trông dinh bång. 

Điện tr hai chứ khuyên trò, 

Tir đừng làm däi biện cho minh tường; 
Кёо mà chậm bước văn chương, 
Lại làm ngoại dụ hoặc vương tư tỉnh. 
Nhiều người mượn tiếng văn minh, 
Song deo vút hỗ chực rình mới chiên. 


1. Lj trong lý ngoài là ch, thi di dạy trong phần thứ | về cách tim I 
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рап mình thử ý chen truyền, 
Lẽ ngay phải phục ý riêng phải đè. 
Văn bài miệng đọc tai nghe, 
Đọc thời lo hiểu chớ hé bỏ qua. 
Xét lui suy tới gần xa, 
Sánh so sự lý, khử tà tùng chen. 
Biết câu tính thiệt so hơn 
Ва vän quyết däi hién nhơn di lời. 
Khuyen trò giữ vẹn đừng loi, 
Tập bèn chóng được học thời mau thông. 


Č 


Tiết Thứ Hai 
Tám Nguyên Tự Hoạch Luận. 


BÀI THỨ т. 
Luận về Chữ Si + và Chữ Thỏ + 
Khác nhau một chát vån dài, 
Mà sinh hai chi hai lodi khác nhau; 

Ở trò, hãy coi xuống đất mà suy, hãy nghĩ đến mini 
xả luận. Đã đạo dén vườn nho thì đã biết tên Trò 1а 
sĩ. Chữ Sử là елд và chữ 7/2 là ddr, chẳng khác nhau 
bao lãm, viết sai một ly đủ mà quệch; quệch nhứt bào 
mà sai thiên lý, vì trò với đất thì khác xa nhau lám 
Trò là bậc tràn châu, quan ưa dàn chuộng, mà đất la 
loài hèn mat chon đạp giày xa. Vậy muốn cho thành 
«hir Si thì phải làm sao, bởi trò? Phải lo cho ngang trêu 
hơn ngang dui, bé mà để ngang dưới lấn ngang trên. 
át sẽ thành chữ 704. Phàm người 401 có hai phán : phái 
thượng và phán һа; phần thượng là linh hồn, phận ba 
là xác thịt. Đã mang lấy hai phán cũng phải lo cho cả 
hai chúc, như có kẻ nói rằng: Có zác méi rác nói hőn 
Song đã ăn học, thì trước phải học câu Tri sj tiên hậu. 
nghĩa là phải biết đều gi là trước đều gì là sau, đều zi 
là trọng đều gi là hen, déu gì là bổn, đều gi là mat. 
Tiên bón nhi hậu mat: Déu cái déu gốc thì phải lấy 
làm trước, đều ngọn đều ngành thì cho là sau. Linh 
hôn là bón, xác là mat; linb hồn là gốc mạng sống là 
cội tinh thần; tam tư thất tình cũng tại dó, bá hanh 
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ҳа đức cũng nhờ đó; còn xác là giống hư bèn, lắm 
dy vật dac, theo bóng tang du, ngồi chờ giấc điệp, гау 
viễn tån cao phi, mai cũng qui tam xích thỏ, có bồn xác 


mới ngo ngoe, không hồn xác vé với đất. Hôn là trường 
xinh bất tir, xác là nhứt đán phù sanh. Vậy trò đã di 
hoc thì Вау nghĩ đến thản Trò: Ngang trèn dài ngang 
dưới ngắn: Hớn dài ria ngắn đó là lời bèn Lương còn 
nói. Trò phải lo ngang trên cho già đặn, ch? để thua 
ngang dưới kéo hư thân trò mà ra dó cục đất, nghĩa 
1а phải lo phán thượng cho hơn phán hạ, phán hôn cho 
lun phần xác, chứ siêng việc xác mà nhác việc hồn, chớ 
bón chôn eấp ейт cuộc tián tài, mà trễ nải sơ sài bế 
^re hanh. Phải chăm lo tu luyện tinh thần, bon lo trau 
iria bì tướng, lo lập công danh vĩnh viễn hơn lo phước 
tam phù vần. Như уйу mới vào hàng quản tử, mới hap 
nét văn nho, mi xứng tèn bọc trò, mới vừa ngang chữ" 
м. Bằng cử nhấm mát giả dui, nghiêng tai giả diče, chí 
chấm một cuộc thế trần, không mảng chỉ càu thọ vire; 
lo phán hạ cho dài đặc dir thừa, dé phán thượng kém 
thua sa sút, ấy tiêu nhơn đã rõ. chẳng lựa nói chỉ dài. 
^i quen chữ Thổ thì nhìn lấy đó. Nén nhơn không 
trúc lập, cây đức ebAng tài bồi; tinh thần sưa luyện 
tập, trí hoá biếng mài giổi, trơ tre như cuc đất ngồi 
đó một bay ngồi. Ấy thật là xứng chữ Thỏ, đã hap 
vàu Thán nga thể đàm nhie thỏ khối, nghĩa là: kë ngồi 
zán ta bàn soạn, mà ta ngôi như cục đất, ấy cũng vì 
lo đưới đài mà để trên vấn. 

Khuyên trò hãy ở xứng văn nho, 

Chữ Si ngang trên đã đặn đò; 
Phần thượng phải hơn đừng kém sút, 

Như váy mới xứng nét tèn trò. 
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BÀI THỨ II. 
Còn Luận về chữ + và + 
Hoc tie một thạo đến mười, 
Ау là chữ sĩ xứng người vän minh. 
Cả lâu đất rộng thỉnh thỉnh, 
Bói quyển Tạo hoá trổ sinh muôn loài. 

1.— Chữ Si. Trong sách có câu rằng: Suy thdp hip 
һин, suy nhứt hiep thập vi sĩ: Biết đem mười hiep 
với một, đem một hiệp với mười thì ấy là Si. Mà chứ 
Sĩ thì chẳng những có nghĩa là người bie học, kë làm 
quan, mà lại còn có nghĩa là Lính anh hùng người can 
Фат. Như еб câu sách rằng: Tam qudn chi si ấy là 
linh giỏi ở giữa ba quân: H4 hải chỉ sĩ ấy là người gan 
vượt qua bổn biển. Chữ sĩ có khi còn chỉ nghĩa là chồng 
như có câu thơ trong Thi Trịnh Phong rằng: Ni vift 
kê mình, sĩ pit muối dán: vợ rằng gà gáy, chồng ràng 
rang dòng. Luận vé nghĩa nào thì chữ sĩ cũng déu ca 
nghĩa tốt, hãy đều chỉ kë anh tài, người lễ nghĩa, chỉ 
người cương vé hẳn hoi, mối diếng chính đính, vậy 
người thể ấy thì mới lo cho tường biểu lý tỉnh thi. 
học cho thấu toàn thể đại dụng. Hai chữ TAdp nhứ: 
thành chữ sĩ thì có ý chi đều ấy, vì số một và số mươi 
thì chi số trọn, kë biết một biết mười ấy là người cù 
thể; mà kẻ nói không ra đều, hoc không thành chuyện 
thì Thiên hạ quen ché rằng: Bit mgt mà không bič! 
mười ấy nghĩa là không thành chữ sĩ. Bởi đó ông 
Không Tử khen ngươi Hói là người biết chuyện, thi 
ràng: Văn nhi di tri thập nghe một thì lấy đó mà 
hoc đến mười, cho nén biết một biết mười ấy là người 
<и thể, ấy là kẻ văn minh, ấy là tèn Пос sĩ. 
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Hoc tir mát thạo đến mười, 
Ау là chữ" sĩ xứng người edn minh. 

П. — Chữ Thổ. Có сап luận chữ Thỏ rằng: Dia chi 
sinh van våt giá đã: viết chù Thb như vậy thì chỉ nghĩa 
Đăng Tạo Hoá dùng hai khí âm đương tương hoà mà 
sinh nên nhiều vật trên báu thế giái, như lời Kinh 
thính rằng: Hới ddt Айу sinh nên thảo móc thanh ba, 
gừng ndo theo giống ndy, loài nào theo lodi nấy ( GEN. 
L 11.) Nơi khác lại ràng: Ddt häy sinh ra cho có lodi 
sinh giác, tdu thủ, côn trừng... Ibid. 24) ấy là Địa 
chi sinh tật bởi dó cb nhơn lập ra chữ Thổ thì làm bai 
ngang một sŠ nối nhau thi có ý ebi ат đương nhị khí 
tương hoà mà trỏ sinh thanh ba đẳng vật; như lời sách 
Trung Dung rằng: Trí trung hoà thiên địa vi yên, van. 
rát duc yên. HŠ có діви hoà thì trong trời đất được 
an bài, muón vật được sinh sản. Y tứ chữ Thỏ thì như. 
yay. бат đó nên khen ý tir người có nhơn đã bày ra 
chữ Thổ, mà càng phải khen ngợi Đấng đã truyền cho 
dät dai sinh nën sản vật. Sách Trung Dung lại rằng: 
Nhict thoải thả chi đa, cập kỳ quảng Adu, tái Hoa 
nhạc nhỉ bất trong, chẩn hdi hà nhi bất tiết, van våt 
tải yên. Glm coi một nắm đất, tưởng chẳng đáng chi 
bao lăm, mà nghĩ đến cá bầu dày rộng, thì kia coi: nó 
chir сй núi Hoa nhạc mà không biết nặng; chứa cà hải 
hà mà chẳng ngập tràn, lai muôn vật khác còn chở đó 
nữa; vật thì nằm dọc như cái ngang, loài thì đứng lên 
như cái số, chất đầy trên mặt đất, mà đất chẳng nao, 
vi có tay quyển Tạo Hoá nâng đớ: cả bấu đất rộng 
thinh thinh, nhờ quyền Tao hoá chứa sinh muôn loài, 
ấy đã rõ ràng nơi hình chữ Thổ. 
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Gám mười tron một mới thông minh, 
Nét sĩ xưng tén ấy cũng quỳnh, 
Chữ Thổ hai ngang gia một số, 

Âm đương thuận địa, vận quần sinh. 


BÀI THỨ III. 
Luật về chữ cát Ў và chữ chí Ж 
Qui thay cái miệng học trỏ, 
Biết do trường đoán biết dà thị phi. 
Khen lòng quán tir (ao tri, 
Lám tai chẳng biến, дар nguy không dời. 

(Сат coi nét chữ, khen tứ người xưa: Biết bao nhiêu 
déu ý vị, mà người nay chưa nếm, biết mấy chuyên 
hay ho mà thiên hạ còn lơ. Làm người một là tím 
lòng, hai là lỗ miệng, bai ấy mà khéo giữ giỏi lo, thi 
trầm dèu được bình an thanh vượng; bằng kẻ chẳng 
biết cám lòng không bay giữ miệng, thì ai kế xiết m 
nói tai ương, ngàn đường ngu n. М ngin 
nhi khá di lưng bang, тїї ngón nhi khả di táng 
lang: Việt lời nói có sức đựng nói giang sơn, một lii 
nói có sức phá tan quấc sự. Ấy lời Phu-Tứ day dinh 
ninh, mà thế gian cũng đã tầng lắm lúc. Bát pha h 
sinh tam cá йи, chi khủng nhon hoài lưỡng dạng 
tắm, chẳng sợ cạp sinh hai cái miệng, chin e người có 
hai tấm lòng. Ấy tấm lòng với lỗ miệng con người. 
thật là chính cira thanh suy, là chính dàng phước hoa. 
Thạnh và phước ở nơi miệng lòng người kẻ sĩ, thạnh 
và suy thì bởi nơi miệng đưa ngoan phu. Hỡi người 
kẻ sī, coi đó mà đo cái miệng, nghĩ đây mà đặn tim 
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lòng: cát giả dá, sĩ khảu tương hội đã, nghĩa là chữ 
cát là lành thì bởi chữ sĩ chú AAdu hiệp lại mà nên. 
Хау së kħdu nghĩa là gì? nghĩa là: miệng hoc trò, 
miệng kẻ làm quan. Trò nói ra một tiếng, quan mở 
ra một lời thì như điểm lành giữa ba quản thiên ha. 
Trò khai khẩn bất lương, quan xuất ngôn phi nghĩa, 
thi sao cho xứng chứ rát. Đã biết rằng: Sĩ Айди thành 
cif, mà sĩ xuất khẩu không lành, thi nén sương cát mà 
lip chữ cát đi cho rồi, kéo then cùng nét chữ. Mà hé 
khòng phải là cát, tức thị là Hung. Sách rằng: Hung 
du giá ngt ngón qui чуй người hung dë thi lời nói 
li lay. Hãy coi cho tỏ chứ sĩ chứ khẩu có thành chứ 
hung đầu nào та trò dám buông lời bung bạo? Vậy 
si khẩu thì th? nh cát, mà miệng trò cứ thói hung, thì 
thật là bó hung chun đưới cát; mươn hình quân tử, 
giấu thói tiêu nhơn, йу thật là bò hung chun dưới cát. 
Quán tức w Аў ngón vô 5% cán, người quân từ më 
miệng nói ra, không chút nào mà không lo giữ; Ấy mới 
xứng nét chữ hiến nhơn. 
Qui thay cái miệng học trà, 
Biết do trường dodn biết ад thị phi. 

һа luận đến cái miệng người bậc sĩ, nay lại phải 
nghi đến tấm lòng. Si tám giá chi; chữ si và chữ tdm 
thành chữ chi; mà sĩ tàm nghĩa là lòng học trò, lòng 
kẻ làm quan; còn chỉ thì nghĩa là bén lòng chăm chỉ. 
Nhir có câu luận ngữ rằng: Chí tr đạo, bền lòng chăm 
lo vige đạo. Lại có lời sách Thơ-Lứ ngao rằng: Chi di 
“аә ninh: nghĩa là kẻ chăm lo giữ đạo tbi được bình 
an. Vậy lòng người bậc sĩ mà cải chỉ không chăm thì 
lai chữ si tdm ra phi nghĩa. Đã xuất thân làm người 
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bậc sĩ mà không cám Му chữ tâm, thi e phải mang cầu 
rằng: Тат bdt tai. Mà sĩ deo thêm tâm thì ấy là chí 
đó; người vững chí thì ý mới thành; bằng không, it 
là bán đổ nhi phế. Пё bán dő nhi phế, thì ât phải бап 
dó nhw thế, bán đồ là bán sách bán vờ, bán hòm, bán 
trương, xéo khỏi cữa trường, về nhà bài học. Во là 
bán đổ; bán đổ như thë cũng bói bán đổ nbi phế, 
nghĩa là đi nửa dường mà bỏ, học không mãn khoa, 
làm khòng nên việc. Xuất thân làm bậc sĩ, mà sĩ bất 
thành, dy là tại sĩ thiếu tàm, nghĩa là người thiểu chỉ 
Ấy chính ý nghĩa cbir chí thì như vậy. 
Khen lòng quán t& tao trì, 
Lám tai chẳng biến, gặp nguy không dời. 

Vày người có cái sĩ tâm như vậy, thì thật là người 
chí khí vững. Dầu phải gay go làm biểm trở, cũng 
cam câu Lý бас (dm thám: Đạp tuyết giày sương mà 
ti cho cùng đường sở định. 

Quân tử khẩu tâm bất khả kbi, 
Cát hung vì đó ngó mà suy, 
Si tdm thành chí văn đà luận, 
Thủ khảu nhac bình sách có ghi. 


BÀI THỨ IV. 
Luận về chữ chính ЈЕ và chữ trực И 


Néo tà có bảy có ба, 

Bàng ngay có тй dy là đỉnh ninh. 
Có cầu thập mục dừng khinh, 

нау dán lấy mình mà $ cho ngay. 
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Ù đời phải thông câu chính trực, mới biết chữ khúc 
ta: Chính trực chưa minh, khúc tà dé nhuốm. Vậy 
chính là làm sao hãy xem nơi mặt chữ; trực là thể nào. 
hãy ngó giữa bàn tay. 

1. — Chữ chính. Có nhiều kẻ hay nói rằng: Đàng 
anh bước cũng ngay, mà đàng tài di cũng thẳng, đạo 
anh đạy cũng phải mà đạo tôi giữ cũng nhằm, ai tin 
tưởng đàng nào thì giữ theo đảng ấy, đàng nào cũng 
là chính сй.— Kë nói như vậy thật là ngón bát trúng 
lý; người không ăn boc nói như váy còn dáng hŠ thay; 
thương hại nhiều kẻ văn nho mà xuất ngòn phản tự. 

Kia xem chứ chinh thì rõ ý kẻ hiển nhơn đã luận về 
dàng ngay nẻo chính là thể nào, chinh đã giá nhức chí 
đi, nghĩa là chữ chính là bởi chữ nhứ: và chữ cM bitp 
lai mà nên, mà nik chí nghĩa là gì? nghĩa là chỉ có một 
mà thôi, hay là phải ngừng nơi số một: vì chữ chỉ có 
nghĩa là chfn....mà thói hay là ngừng lại đậu lai như 
u rằng: Tích kỳ chỉ thứ, пай nhơn đã: Tiếc vì chin 
có một người đó thôi. Còn câu khác: Ti chế trượng 
aluet bách: Tội ấy lên cho đến trượng 100 là cùng án. 
Ấy chî Chỉ có hai nghĩa thì làm vậy. Вау giờ xét qua 
nghĩa nào thì cũng phải xưng rằng: Bàng ngay nẻo 
chỉnh chi có một mà thôi, phải ngừng nơi sổ một khong 
lòn dáng số hai, số ba, ấy có nhơn khôn ngoan đã nghi 
bày ra nét chữ dé day kẻ hậu lai biết biệt dàng ngay lẽ 
chính. Song thương ôi! nhiều người tay viết hình nhứt 
chi, mà lòng chẳng nhớ chữ Tam tư (*) ấy cho nên đã 
lạc dang chính 10, tưởng rằng dàng nọ cũng ngay 
dàng nầy cũng thẳng, mà quên câu Lj vô плі thi, nghĩa 


4. Tam tư là say di nghĩ lại. ( LUẬN жо). 
4 
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là Lë phải chẳng hai nhằm. Bởi chưng bên náy nhằm 
thì bên kia sái, lẽ đâu bai ngả nhằm cả bai; Như kẻ bán 
bia, hi ai bán trúng giữa bia, mới gọi là nhằm. Vi vậy 
có sách luận vềchữ Chính thì rằng : NJiet ng phương 
hành chi điệc thi sở chỉ đã, nghĩa là chữ Nhứt là như 
cái trung tìm bia, chỉ nghĩa là cái tên phải bắn trúng 
vào đó. Mà bán cho ngay vào dó thì chin có một đàng 
mà thôi, phải di dàng thẳng ấy mới nhằm, như lời 
Sách day: Trực đạo nhỉ hành: cứ đàng thẳng mà di: 
Đảng thẳng ấy là đạo thánh B. C. T. 

Néo tà có bảy có ba, 

Đăng ngay có mới dy là dinh ninh. 

II-— Chữ Trực. Tzự nghĩa là tháng ; vậy muốn cho 
tháng phải làm sao? Phải nhớ câu: TAdp mục sở thị, 
sở khá mặc dà: Mười con mắt đều thấy không có lẽ giấu 
dàng. Vì vậy nên chỉ trong chữ T are thì có З chữ boi 
ý: 4° là chữ Тлар là тигі; 9° là muc là con mát; 3° là 
chữ Hé là cái дт. Song chữ НА viết không thành, phải 
có một ngang trên nữa thì mới toàn chữ H4, bởi chưng 
vi giấu không kín, cho nên cái hòm còn thiểu náp. Ấy 
là ý tứ chữ Trực. Vậy bất luận là bậc nào muốn giục 
lòng mình ăn ngay ở thắng, thì không chỉ bằng hằng 
nhớ con mát mọi người tròng thấy mình, dẫu ở nơi 
kín cũng nhớ như thể mười mắt đều trông xem, mười 
tay déu chi trỏ. TÀdp mục sé thị, thập thứ sở chí, kỳ 
nghiêm hó? Mười mắt đều tròng xem, mười tay déu 
chỉ trỏ, thi ta phải lo giữ biết là chừng nào! ấy lời thấy 
Tăng-Tử khuyên ta lo giữ mình cho chính trực. Người 
quân tử biết (Лап Lj độc, nghĩa là đầu ở một mình 
cũng hằng dé giữ vì tưởng người ta xem mình như 
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xem thấu gan tan phối, Nhơn chỉ thi ký như kiến kỳ 

ph can. Đứa tiêu nhơn thì cứ sách ấn hành tàng, song 

không bé luột khỏi, bởi chưng Rừng có mạch, vách có 

lai: người náy không nghe người kia có thấy ; mát thế 

gian để đổi, mát Thiên Chúa khó lắm; Nhơn ҺА khi, 

thiên bất khả khi. Phải nhớ như váy mới giữ lòng chính 
trực. 

Có câu thập muc đừng khinh, 
Нау dàn lẫy mình та Ф cho ngay. 

Chữ Chính với chữ Trực thường theo nhau vì có 

ngay thì mới thẳng; muốn cho thẳng thì phải cứ đảng 

: ở khúc khác vay vò, ấy là dàng quanh со chẳng 


Một mình ở giữa đám ba quản, 
Кёо thắng đàng ngay át phải tuân, 
Mười mắt tròng xem mình có một. 

Một dàng thẳng tới cbón thiên xuân. 


BÀI THỨ V. 
Luận về chữ Nhơn f- 
Một người giữ tron cả hai, 
Hai người nhe một ấy người có nhan. 
бй coi nét chữ Мел cũng nên khen người thượng 
cÙ: vi chưng chữ nghĩa tương phù mà đạo đời cũng 
bap. Vậy chữ Nhøn nghĩa là gi thì có sách giải rằng; 
táo tit đoan, kiêm cạn thiện, thông пой thường quản 
%4 hanh, thị vi nhơn dã, nghĩa là; xách cần bón múi; 
+ó đủ muôn lành, thông suốt ngũ thường, trọn gồm 
trăm nét, ấy cho là nhơn. Bởi đó nhơn, nghĩa là kê có 
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đức hạnh hẳn hoi nết na gồm đủ. Mà đạo thánh dạy: 
một người mà muốn cho nên đức hạnh hẳn hoi tbi phải 
giữ trọn hai đều là kính Chúa và ái nhon. Biết kính 
Chúa ái nhơn mới cho là kẻ có nhon; đấu luật Chúa có 
mười Biểu, song cũng qui về bai mối. 

Trước mười sir тап tóm vé hai nấy mà chớ. Trước 
kinh chuông mét D. C. T. trên hết moi sir, sau lai yêu 
người nhw mình ta cậy. Béu ấy dạy tò nơi nét chữ 
Nhơn, vì chữ nhøn là người vi nhi là hai, thi làm nên 
chữ nhan nghĩa là nhen đức; ấy chỉ nghĩa là người 
mà muốn cho có nhơn thì phải giữ cho trọn bai đều như 
mới nói trước nẩy. Chính nghĩa thứ nhứt chữ Nhơn có 
nghĩa là thương yêu. Non giả thản dà. Mà thương 
yêu nhau cho thật thì hai người phải yêu nhau như một; 
bởi đó cho nên hai chî nhị nhơn hiệp lại làm một mà 
làm chữ nhơn, сМ nghĩa hai người phải yêu nhau như 
một mới đáng gọi là nhơn. Cứ theo cỗ tự điển thì nói 
chữ nhon nguyên xưa thì viết chữ (hién với chữ tdm 
nghĩa là møt ngàn lòng. Lập như vậy cũng có lý, vi 
kẻ có nhơn thì có lòng với hết mọi người: tỏ lòng vui 
với kë vui, tô lòng buón với kẻ buồn, 18 lòng với mọi 
người mọi bậc tày nghi, bap như lời thánh Phaolô đã 
day ấy thật là thiên tám. 

Đến sau lại cải bình chiến (dm, mà lập lại thi nhi 
nghĩa là hai thàn người, sau hết, mới cải lại nÄơn nhi 
như ta thấy bây giờ đó. Vậy chữ nhơn là người vả 
chữ nhon là nhơn đức, tuy là bai chữ song cũng còn 
giữ một âm với nhau. Sách Trung Dung giải lý mả 
rằng: NAen giá nhơn đã, nghĩa là kẻ có nhon ấy là 
người ta đó, dường như thế nói rằng: kẻ mà không 
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có nhơn tbi chẳng đáng ké là người la. Trong sách 
Khang Ні tự điển còn nói rõ hơn nữa mà rằng: Sứ dr 
linh w van vdi giá, nhon đã, cái dên mà làm cho 
người ta ra khôn ngoan hơn muôn vật, là cái đều 
nhơn. Vậy làm người mà không có déu nhơn, thì në 
hơn chỉ thú vật. Con thú vật nó khòng có nhon, thì 
không nén trách, vì nó không có tàm linh mà biện bạch 
dëu thị phi phước tội; chí như con người thì Đấng 
tạo hoá đã cho cái tàm linh trí bu$ mà luận lẽ cao ха 
cho biết dàng tu tbàn bảnh thiện, nếu không tu cái 
đều nhơn, thì sao cho xứng con người. Thầy Phu Tử. 
ràng: Nhơn nhi bất nhan, như lễ һа? Nhơn nhi bất 
nhơn, nhự nhạc hà? Làm người mà chẳng có déu 
nhơn thì cải 18 nhạc phép tác ở dàu? Nơi khác người 
lai rằng: Quán tir khir nhan, ô hò thành danh? quán 
tức và chưng thực chi gian, vi пот; nghĩa là người 
quản tử mà bỏ đều nhon thì có lẽ nào xứng tên quản 
từ? người quân tử dầu cå buổi ăn cũng chẳng sai lỗi 
đều nhơn. 

Yậy ai muốn xứng danh là người quần tử, muốn 
đặng tiếng là kẻ văn minh, nói cho nhằm hơn nữa là 
muốn ở cho xứng con người thì phải lo cho có các đều 
nhan. Mà cho dáng gọi là nhon thì một người hai 
đều phải giữ cho trọn là kính Chúa và ái nhơn, kính 
Chúa trèn hết mọi sự, ái nhơn như minh vậy. Luật 
đạo tóm lại hai đều đó; nét chữ cũng chỉ hai đều đó, 
có giữ mới có nhơn, có nhơn mới thành đạo. 

Không tin bày mở sách Mạnh Tử mà coi, gặp câu nầy 
càng rõ: Nhan dá giá, nhơn da, hiệp nhi ngón chi dao 
dá, nghĩa là: cái đều nhon là đều làm cho người ta 
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nên xứng con người; bằng hiệp cà bai lại mà nói 
(nghĩa là người có nhon) thì ấy là đạo đó. 
Giữ trọn hai đều mới có nhơn, 
Yêu người mến Chúa một lòng đơn, 
Yün nho nét chữ còn ghi tac, 
Xin hãy vưng noi da chớ sòn. 


BÀI THÚ VI. 
Luận về chữ đức f$ 
Muốn nén đức hanh cao dày, 
Nước di nét & sửa ngay tấm lòng. 

Mấy trò nho khi nói về chứ: đức thi quen nói rằng: 
Một bên cu đậu nhánh né, bên kia thập tứ mà dé nhứt 
dám. Ấy trẻ con thuir mới di học thì nghe thấy đố 
chơi về nét chứ đức như Уу; song nói cho thật đỡ 
như vậy thì không nhằm. Không nhằm vì nói không 
trúng chữ trúng tên: Møt bên eu đậu nhánh në, íy vì 
không biết chữ đó là chữ chi, nén nói qué vậy mà thôi. 
chớ không phải chim nào đậu nhánh nè đâu. Vốn chữ 
ấy là chữ Xich là ức, còn bèn kia cũng không phải 
là Tháp tứ dé nhtet tdm, song là chữ trực đè chữ tdm. 
Chir vi đã thấy trong bài thứ IV khi luận về chữ trực 
thì đã nói: chữ trực là bởi chữ thập chữ mục và chữ 
hệ mà làm ra. Vậy bèn bữu chữ Đức phía trên thật 
là chữ rực; song để cao quá thì khó coi, nên đã xây 
ngang chữ Muc lại và rán tháng chữ hệ ra, kẻ không 
biết tự tích thì ngờ là chữ йг và chữ nÄứ/. Song ai 
biết chữ triện mà coi thì thấy rõ là chữ ric và chữ 
tẩm. Nguyên cổ văn thì chữ Đức không có bộ xích 
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bèn tả, chỉ có trực tâm chóng nhau mà thôi, thế ai nấy 
cũng dé hiểu vi sao (rice tám mà thành chữ đức. Trực 
tâm nghĩa là sửa cái lòng mình cho ngay thẳng, thì 
mới thành đức được, như trong sách Đại học nói vé sr 
tu thần, té gia trị quấc, thì nói rằng: Tiên chánh kiy 
гіт, а Ма là trước phải lo cái lòng mình cho chính 
dinh. Vậy lo cái lòng cho chính dinh làm sao, thì sách 
có day rằng: Ngoai đức w nhon, nói đắc w ký đã, 
nghĩa là ngoài thì biết ở với người ta, trong thì biết 
ở với mình. Biết ở với người ta, là chớ làm cái gì 
phạm đến cang thường luàn lý; biết ở với mình là 
biết lo cho minh phán linh hôn và phán xúc cho trọn 
dao Thiên Chúa đã nẩy phú cho minh. Bói đó ngư. 
dời sau có thêm bỏ xích bên tả trực tàm, dé chỉ cái 
đức cho rõ hơn: vì chữ zíck có nghĩa là 4đ ước nước 
đi, ấy là chỉ cách ăn nët ở bé ngoài. Vi chưng muốn 
«ho nèn người đạo đức thì trong lòng và bể ngoài 
phải sửa sang cho chính đính. 

Trong sách Chính Vận giải chữ Đức thì rằng: Phåm 
ngôn đức giả, thiện mi, chính đại quang minh, thuận 
ў chỉ zwng dá, nghĩa là: НА đã nói ai là người có đức, 
thì đó là xưng kẻ ấy là người tốt lành, ngay thẳng, 
Vra lao, sáng láng, vẹn tuyển, đẹp dë. T lành là có 
lòng nhơn hàu hån hoi, không có đều gi thiểm thoát 
hung tgn; Ngay tháng là biết giữ cái lẽ còng bình 
chinh trực; chẳng vi né thiên tư ai; Ln lao nghĩa là 
<ó công dày ơn trọng, dầu trước thế gian là người tỉ 
tiên; song trước mặt Thiền Chúa là kẻ có công danh; 
Sáng đảng nghĩa là kẻ có đức thật, thì chẳng những 
đời nay dàng rạng tiếng thơm danh, đời sau lại dáng 
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quang minh phước lộc; Ven tuyén dep để là chẳng để 
lòng dính bén bợn dơ tội lỗi, một ra sức lấy đức nhuận 
thân làm cho mình nén gương treo giữa thể. 

Ấy chữ Đức thì như vậy, xưa nay người có đức ai 
mà không chuộng, ai lại không khen? nhưng nào mấy 
ké tu nhơn tích dire, chỉ lấy đều lợi làm hơn, mà quên 
sửa lòng cho chính đính. Thầy Phu Tử nói rằng: Quần 
tử hoài đức, tiêu nhơn hoài thủ, nghĩa là người quản 
tử thì vụ cái đức, đứa tiểu nhon thì vụ cái đất. Va cái 
đất là yêu chuộng những sr hèn đưới thë, mà không 
chăm lo chỉ đến cái đức that, là dán làm cho ta dáng 
phước lộc trên trời. 

Vậy ai muốn nén quản tử, thì hãy nhớ сао Hoài đức, 
bằng không thì là tiêu nhơn mà chớ. 

Trau lòng vặc vặc giữa trần ai, 

Hai chữ Trực tàm phải nhớ hoài, 

Bộ bước rước đi hằng chính đính, 
Thói ăn nét ở chớ gi sai. 


BÀI THÚ VII. 
Luận về chữ Tâm Ù 


Lòng người khi ám khi minh, 
Nguyệt tà thành tượng tam tinh điểm đầu. 

Ai biết chữ triện thì hãy nhìn nét chứ Тат liên biết 
làm sao mà cỗ nhon gạch hinh chữ Tâm như thể; coi 
hình chữ triện thì thấy chữ Tam như dáng trái tim. 
vì cỗ nhơn coi hinh Trái tim mà gạch ra chữ Tam. Song 
về sau khi đã cải ra Lệ tự, thì viết chữ Tâm có 3 chấm 
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và một cái móc cầu. Trong sách Minh Tâm có câu rằng : 
Tam điểm nhe tinh tieng, hoành cáu ig nguyệt tả, 
nghĩa là Ba chấm như hình ngôi sao, một lưới câu nằm 
ngang như trăng xế: dy là cái lòng con người; nửa thì 
như sao giăng, nửa thì như trăng xế. Sao thì khi tỏ 
khi lu, trăng thì lúc tròn lúc khuyết; sao 40 cũng nhờ 
lúc mây quén trời thanh; trăng tròn là ngày nhựt 
nguyệt toàn chiểu. Lòng người cũng như sao giüng 
trăng xé, biết giữ cho khỏi bui trần che ám, thì lòng 
cũng hoác lác quang minh; bằng để lòng xâm nhiễm ó 
phong, thì cũng ra u mè hủ loạn. Chữ rằng: Öước 
chi tám linh nghĩa là cái phước đến, thì cái lòng ra 
sáng. Bởi đó khi nào cái lòng mất phước, thì liên 
ra tối lắm. Mất phước là khi làm sự rủi, khi mang sự 
tội làm cho khí độc xóng pha, át tâm thần ra như sao 
mây che ám, chẳng còn sắc sảo tinh anh. Cái lương tâm 
thiện tánh nguyên Đấng Tạo hoá đã in cho con người, 
nhưng tình vật due còn ở lộn với tâm thần; cả hai hằng 
tranh nhau như sáng với tối, như sao với mày ; hë mày 
tan thì sao tó, mà mày ám thì sao lu. Con người biết 
òn luyện tâm thần, biết дїй mài trí hoá, biết giữ cái 
lòng cho sạch, biết tập cái trí cho thuần thì át sẽ dáng 
vinh danh giữa thé, như sao chiếu cói trời; làm cho 
minh dáng thấu rõ nguồn căn, lại cüng soi cho người 
khói sa bóng tối. Còn cái người chẳng biết ôn luyện 
tam thần, cir sống theo bé vật đục, trí hoá để të mê, 
dàng nhơn га u ám; tiếng làm con người mà nét СА 
như cẩm thú. Ау là kẻ sách ché rằng: Biéu (7 nhon, 
thứ tâm an khả trắc, nghĩa là Bé ngoài thì ngó như 
on người, mà cái lòng thì ai lường được lòng người 
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bay là lòng thú. Vi nét ở chẳng cứ theo nốt cbir Tâm, 
chẳng lo bạt ngút phanh mây, đẻ cho tâm thần tỏ rang. 
Vå cái nhon tâm cũng như cái tà nguyệt. Tà nguyệt 
là mặt trăng xiên, mặt trăng còn khuyết, mặt trăng 
chưa tròn. Vậy mặt trăng khuyết thì có khi mỗi ngày 
mổi thêm cho đến khi tròn; lại eó khi mỗi ngày mỗi 
khuyết cho đến khi mất. Móng một cho đến rằm. đó 
là khuyết mà mỗi ngày mỗi lớn lèn cho đến khi tròn, 
ban đầu thì mi mở chưa tỏ, mà lån hối thì rực rỡ 
quang minh. Từ mười sáu, mười bảy sấp lén trăng 
lại khuyết, mà cảng ngày càng khuyết, cảng khuyết 
càng lu. Người đời có kẻ như móng một tới rằm: 
eó người như ngày rằm lén cùng tháng; có người càng 
thêm tuổi thì cái lòng càng mở mang, trí khôn cảng 
sắc sảo, tàm tinh biết giói mài càng lâu càng sáng. 
Song có Кё sống một ngày thì thêm một tệ; xác cảng 
thêm tuổi, lòng lại thêm hư; nét tốt Igt phai, giống 
lành lu lít, trước còn gioi lở mờ, sau thì ra đen КЇЇ, 
ấy thật là như trăng xiên, vì cái lòng đã ra ао, trước 
xẹo vừa vừa sau hư tất lất. Làm người chủ t 
tâm, khuyên người hãy lo, kéo ra tâm bất tại, nghĩa 
là phải lo chánh kỳ tâm... Tám chánh nhi hậu thần tu: 
Sửa cái lòng trước đã, mới sửa mình được sau. 
Sao soi trăng chiếu tỏ hơn gương, 
Mù ám mày che vẫn có thường, 
“Thiết nghĩ lương tàm hàng sáng quác, 
Rủi thay vật dục lại còn vương. 


—101 — 


BÀI тн? УШ. 
Luận về chữ ngôn W 
Nói ra khôn nói rút lời. 
Нау suy cho chin doan thời nói ra. 

Có kẻ tưởng rằng: chữ Ngôn nguyên bởi chữ tâm 
và chữ khấu mà ra; song vì chữ tâm đặt trên chữ 
khẩu thi khó ngó, nên lệ tr đã cái ra hinh thể ấy cho 
dễ coi. Dầu vậy còn giữ đủ bổn nét như chữ tâm. Vậy 
theo như nghĩa nấy, thì ngôn nghĩa là cái ý trong lòng 
bày ra nơi lỗ miệng. Bảy ra nơi miệng nghĩa là gì 
thể ai cũng biểu nghĩa là nói; bởi dó nên chứ ngón có 
nghĩa là nói. Có kẻ nhìn coi nét chữ triện là chính có 
tự, thì nói chữ ngôn tác thành bởi chữ dp và chữ 
kháu vì mir miệng ra mà nói, thì phải lo sửa lời nói 
cho đứng dán. Sau hết có kẻ nhìn nét chữ triện cho 
15 hơn nữa, thì nói không phải chữ lập, song là сит 
сап hiệp với chữ cu mà làm chữ ngôn. Can nghĩa là 
tiên can, thông đồng, vì lời nói vốn là liền can thông 
(бад với lỗ miệng. Lại chữ can cũng có nghĩa là 
trách cứ (responsabilitẻ) vì nói ra đẩu trúng dẫu 
không cũng trách cứ lỗ miệng, Ấy là can khdu. 

Kë nào biết chữ trien, nhìn nét chữ lại cho kỹ, thi 
tưởng kẻ nói là can Khu thì nhằm hơn. Bằng so sánh 
với các cbi triện khác có chữ lập đứng trên, như chữ" 
im, chứ ý, chữ Bóng v. v. thì thấy trên đầu các chữ 
йу cũng như trên đầu chữ ngón, cho nen nói chữ ngôn 
tic thành bởi chữ lập và chữ khẩu cũng nhằm. 

Xét theo bộ nào thì cũng һер ý chữ ngôn; vì miệng 
nói ra cũng bởi lòng mà nói; miệng nói ra phải suy di 
nghi lại trước cho đứng dán; vì miệng nói ra, tbi ar 
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má nan truy, 191 lại không kịp, đầu trúng dầu sai cũng 
phải cam chịu vậy. Nay cứ lệ tự mà bàn ý chữ ngon, 
thì ta nen nói rằng: I toan mở miệng nói ra, phải suy 
phái xét được ba bốn lần. Bởi đó khi viết chữ ngón, 
đừng gấp viết chữ (idu, ấy là khi nói đừng gấp mở 
miệng: Trước khi viết chữ khắu, phải chim một chấm. 
rồi ngang một ngang, ngang một ngang chưa đủ, còn 
ngang một ngang nữa; ngang môt ngang nữa chưa 
đủ, còn phải ngang thèm mót ngang nữa, ấy là ba 
ngang rồi mới viết chữ khẩu, nghĩa là trước khi mở 
miệng thì phải suy đi xét lại ba bón lán cho ngay 
ngắn, đoạn mới nên mở miệng nói ra. 

Bởi đó sách có lời khen người đời xưa rằng: Có giá 
ngón chỉ bất xuất: Кё đời xưa khi nói chẳng dám ra 
lời, vì nói ra thì sợ sai 101 nói, hay là e mình giữ 
không tron dáng như lời minh nói: St cung chi bất dai 
dà. Vì vậy quân tử duc nt w ngón nhỉ mån w hạnh: 
Người khôn ngoan thà ít ёі trong lời nói, mà ân cán 
trong nét ở; siéng són việc làm, mà e de lời nói. Mån 
аг sw, nhi thận w ngón. Thà chẳng nói ra, chẳng thà 
nói ra mà khòng trúng; không nói ra, thì người ta 
không biết mình thông dót, mà nói ra một lời cũng 
đủ cho người ta đoán mình là người hay đở, như lời 
tháy Tử-Cổng day rằng: Quả» ti nhứt ngón di vi trí, 
ngón bất khá bất (hận dá: Người quàn tir một lời nói 
cũng đủ rõ là người tri thức, một lời nói cũng đủ hay 
người không biết chuyện, cho nên không lẽ mà không 
e de lời nói. 

Vậy người khôn ngoan thì chẳng hé mở miệng nói 
thàm, chẳng bạ gì nói nấy. Quán nir w Кў ngón vó sở 
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chu. Xét lúc, xét người, xét chuyện mà nói; lúc dáng 
nói thì chẳng làm thinh, lúc phải làm thinh thì không 
dám nói; miệng toan nói thì lòng phải xét thị phi, chớ 
khá mở lời khi chưa suy dác thất. Thấy Phu-Tử ra 
nơi chỗ hương đẳng, thì ngó bộ е дё tợ như không 
biết nói, vì thà it nói chẳng thà nói quá mà sai; vi 
Hay ăn thì đói, hay nói thì sai, là lời ngan ngữ xưa 
nay còn đặn; lại lỡ chen còn gượng dàng, lé miệng 
gượng khỏng dáng, cũng là lời khuyên ta chớ sa lời 
nói. 

Kim châu Ыга ngọc đặn tai nghe, 

Hai chữ rhdn ngón miệng phải dè, 

Miệng hễ nói ra lòng khá nghĩ, 
Nghĩ đi nghĩ lại dạ cón e. 


BÀI THỨ IX. 
Luận về chữ Tín f& 
Làm người chớ khá uyên hoa, 
Nói ra nhằm lý, ấy là nên tin. 

Chữ tín có nghĩa là ĉin, lại có nghĩa là Thdt thà, 
trung tin, dáng tin. Вау giờ phải xét làm sao mà có 
nhơn chọn hai chù nhơn ngôn mà lập nèn chữ tín. Ai 
nấy đã biết nhơn ngón nghĩa là người ta nói. Vậy 
người ta nói sao mà gọi rằng tin, sao mà cho là thật 
thà, trung tín, dáng tin? Vốn người ta mà biết ở cho 
xứng người ta, biết nói theo lương tầm, biết giữ chứ 
Ади tám như nhức, thì cũng dáng tin thật. Bởi vậy 
theo cỗ văn thì chữ Tin viết bằng chữ Ngón và chữ 
tám, nghĩa là Lời nói theo lòng, lòng cứ theo lời nói; 


— 110 — 


ai cứ như vậy tbi ấy là kẻ that thà, ấy là người trung 
tín. Thầy Tử-Hạ khen kẻ nói mà biết giữ sự thật, tbi 
dầu chưa đi học cũng đáng kẻ là thông: Ngón nhỉ hữu 
tin, tuy ciết vi học, ngỏ tất vi chỉ hoc hi. Чї chưng 
thông chi cho bằng thông sự thật, học chỉ cho bằng học 
chữ Trung? Thông thiên kinh vạn quyển, mà sự thật 
còn xa vời, nói phô còn nghịch lý, thì ai kể là thông? 
Kia xem nhơn ngòn tác Tín, người phải nói lời đáng 
tin, chớ khá buông lời thàm thụa. Người nói mà hoặc 
thể vu dàn, thi sao cho xửng hình chữ Tín? Tin cận «c 
nghĩa, ngôn khá phục đã: біт lòng trung tín cho bap 
lẽ công bình, thì nói làm sao phải giữ làm vậy, ấy lì 
lời thấy Hữu-Tử day cho biết chữ Tín là làm sao, chữ" 
Tín chữ nghĩa thân cận với nhau: hi lời phi nghĩa, át 
chẳng nén tin, lại càng không nén giữ. Có cầu đổi 
trạng xưa rằng: Мол ngón tác tin, cao minh han 
thiêu tín nhơn ngón; Hoá khảu vi ngoa, đản nót ii 
nàng ngoa hoá kilu, nghĩa là chữ nhơn chữ ngôn làn 
chữ Tín (hay là: người ta nói thì nên tin chúc) nhưng 
mà bậc khôn ngoan thì chẳng vôi tin lời người ta nói. 
Chữ Hoá chữ khẩu làm chữ Ngoa (hay là: quen múa 
miệng thì hay nói thàm,) mà lũ ngày muội mới hay 
nói thảm mà chí. Vậy hë làm người cho xứng người. 
làm quân tử xứng quân tử, thì chẳng hay nói thầm: 
mà chẳng nói thìm thì mới nén tin mà chớ, £y nhan 
ngôn tác tín thì như vậy. 

Sau nữa Nhơn ngôn tác tín thì hiển nhơn cũng day 
ta cho biết Tin nghĩa là làm sao. Tin chẳng phải là con 
mát xem thấy mới lấy làm chắc; nếu đòi cho dáng mát 
thấy thì còn chỉ nữa gọi rằng Tin. Chir Tín thành bởi 


chữ Nhơa ngón, nghĩa là Tin là bởi Кё khác nói, nếu 
người nói cho nhằm lý trúng đều, thì phải lấy làm thật, 
ấy là Nhơn ngón tác tín. 

Luận theo nét chữ Tín đó, thi mấy người cứng lòng 
tin bãy trách mình chưa hiểu chữ Tín: chớ quen miệng 
nói rằng: Tôi khong thấy B. C. T., tôi không thấy Thiên 
dàng, tôi không thấy địa nguc, nên tôi không tin. Kẻ 
đã học văn nho xin hãy eoi chữ Tín lại: NAca ngón tác 
tin, chứ có phải Muc Ki£n đác tín dàu? Vậy hë người 
ta nói nhằm thì nén tin, cán gì phải đòi mát thấy. 
Bởi đó thiên hạ có câu rằng: Cứ lý bất khả cứ muc. 
Ấy ý tử chữ Tín thì như vậy, khuyên người nói cho 
thật, ở cho trung, và khi nghe kẻ khác nói nhằm lý, 
thì phải đem lòng tín phục. 

Gám xem chữ Tín có nhơn ngàn, 
Dạy thë cho hay việc xác hồn, 
Miệng nói khẩu tà đừng bát nhứt, 
Lý nhằm phải phục mới rằng khôn. 


BÀI THỨ X. 


Lưỡng Tự tương khi, Nhứt Tự phi. 
Giải sao cho trúng? Luận chỉ cho nhằm? 


1. Thua nhau cũng пд bao làm, 
Ta ngói bệ ngạc, máy nám. dưới chen. 
9. Anh ơi, anh chớ $ hơn; 
Có tỏi anh mới có quèn cao sang. 
3. Khich nhau chỉ một lé ngang, 
Tao cho một đắm, Tao càng hơn za. 
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Giải: Xem câu: Lưỡng tự tương khi, nhứt tự phi, 
nay tôi xin giải hoặc y như lời. Ba chữ ấy là chứ 
Ж + Ж Vương, Thỏ, Chúa. Xin giải luận ba chữ ấy 
cho ai nấy đăng rõ thị phi, dé hầu nhớ câu: Các cấu 
chư kỷ. Chữ Vương khích chữ Thổ mà rằng: Thua 
nhau cũng nó bao làm, Ta ngói bệ ngục, mdi nám dưới 
chen. Nghe giọng nói đú hiểu ai khích ai. Ngói bệ ngọc 
âu là có một vì Vương, nằm đưới chon át hån chắc là 
giống thỏ; song xem nét chữ thua nhau nó bao lăm, 
vì một lé ngang qua, mà liệt ra hai bậc. Người đời 
xem qua nó khác xa nhau mấy, song le xét lại có đẳng 
cấp tôn ti, déu hơn nhau có đôi chút, việc khác nhau 
lại ngàn trùng Nhờ câu: Bồ thị mạng an bài, phép 
Trên dà phân cho nhu làm vậy. Chẳng nên lấy mình 
hay mà khinh người chẳng hay, có câu sách dà chép tỏ 

Minh hay há hay cà mười, người dir có dàu di hết 
Vô titu nhơn bất thành quân tử, cho nên tiếu nhon 
cũng có đều hay, chớ khinh tiêu nhơn vì tiểu nhon 
cũng có tài có miệng, hë chet chen át bả miệng, lẽ nio 
không? 

Chữ Thổ nghe khích bèn đáp lại rằng: Anh «i, an^ 
chó ý hơn, có tài anh mới có ип cao sang. Chữ thủ 
đáp lại như vậy nghe cũng hap lý nhằm sách; vì chưnz 
có thổ mới có vương, chữ rằng: Cư vương thỏ vi vương 
dàn, cho nên có vương phải еб thổ, có thô mới có dàn 

Lai loài người ai nấy nguyên cũng bởi thô, vì tè 
tông ta Chúa nån xác bởi đất sét. Ai nấy hãy xét mà 
сої, chứ khinh dó giống Thỏ, vi một mai khi thiên ha 
bá ta, ta lại về xin nằm với Thỏ, và Thỏ sẽ cất giữ ta 
cho đến ngày sau hết. Vậy lẽ nào đám khinh thó 1 
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nằm dui chen cho khinh tiểu nhơn là dó mat; chớ 
tất bạt với con nhà nghèo; có chữ bán phú Lương tư, 
ai ai cüng nhờ nhau bët thảy. Song khuyên Thỏ hãy 
nhớ phận mình, dóog lực chấn thể cüng hãy làm thỉnh, 
chớ ngoa ngôn mà sinh đều lộng lược. Ở đời nhưởng 
nhau mà ở chứ ai há nở khinh ai, chữ Chúa thấy chữ 
Vương và chữ Thỏ khích nhau làm vậy, bèn qué mà 
ràng: Khich nhau chỉ md lé ngang; Tao cho mót đấm: 
tao càng hơn za. Chữ Yương thêm một chấm thành 
chứ Chúa ; ấy là đấng chí tón vô đối, ấy là ding quản 
trị mọi loài; ấy là dáng ai ai cũng phải sợ. Ở đời ai 
lớn cũng chưa lớn tòt phẩm, thấy Кё thua mình һау 
nhớ có Кё han mình: Nón thảo pha sương, sương pha 
nhựt. Cà non sợ sương, sương phải sợ nắng, chữ thỏ 
thua chữ vương, chữ vương lại thua chữ Chúa: có mật 
Chúa mới chẳng thua ai, nên ta phải sợ đấng ấy cùng 
phải yêu vì kinh nể nhau, chớ lấy mình làm hơn ai, 
chớ tưởng ai có thua mình; có công danh vang lừng 
thiên hạ, muốn giữ cho bén phải lấy chữ khiêm: Cóng 
hi thiên hạ, thử chi di khiêm; có đồng lực nỗi tiếng 
muôn đời, muón cám cho chặt, chớ quên chữ khiếp: 
Dòng lực chán thế, thủ chỉ di khiếp. Khiêm là khiếm 
với bể đưới, khiếp là khiếp với bể trên, như vậy mới 
dáng mọi bé trọn hảo, khỏi sợ tiếng oán cùng khói lo 
chữ vưu, vì thượng hạ các аг kỳ đẳng, như sách đã 
chép đành rành. 

Ở đời phải nhớ chữ tàn ti, 

Hèn hạ chớ khinh lớn phải vì, 

Kính Chúa ái nhơn lòng mãi nhớ, 
рт khiêm tiếp vật da còn ghi. 


Tiết Thứ Ba. 


Phương ngôn tạp luận. 
—— 


BÀI THỨ 1. 
coi nói, ngdi coi hwéng. 
(Tục ngữ ). 

Ứ đời biết câu xir thế mới gọi rằng khôn, hay vi 
độ thân mới cho là giổi. Chí như bạ ăn bạ nói vụng 
ở vụng làm, thì thế gian đếu Кё là đứa phàm pbu là 
tên ngu mục. Vậy xử thế làm sao, đô thân thể nào, 
thì ngan đời có lời day tò: Ấn coi ndi, пуй coi lucéng. 
Үй trong cuộc đời việc phán xác thì là nhứt ăn nhi ở, 
sĩ nông công thương, у tiểu ngư mục, những là nhậu 
nhà non sông, bón ba nguồn bién cũng là vì chữ ở chữ 
ăn; cất hai ấy thì xong đời rồi chuyện. Vậy ăn không 
phải ở chẳng nhằm, ấy là chẳng biết độ (Бао, không 
hay xử thế. 

Giả như ai mói đi ăn khách, thì chẳng phải vác 
miệng đến ăn, xây lưng bỏ đũa ấy là xong đâu. Nếu 
như vậy mà thói, thì nào khác gì muông chim cám 
thú? Án coi nổi ngôi coi hướng, đó mới xứng loài 
người: ngồi cho nhằm hướng ấy là biết ở; ăn biết coi 
nổi ấy là biết ăn. Nbám theo nói mà ăn, coi chừng 
lúc mà ở; không phải coi theo bụng mà ăn, cứ nước 
trên mà ở. Diu đi ăn khách, dẫu lúc ở nhà cũng vậy; 
chớ tưởng rằng: sẵn don thì xoi, nghe mời thì lạ 
là thấy nổi to lo rán bụng, gặp chỗ trống thì lại xây 


Luận về câu 
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хо đâu. Vậy thì ăn coi nổi ngôi coi hướng nghĩa là 
làm sao? Nghĩa là việc xài phí tiêu pha phải tùy gia 
phong kiệm; trong nét ăn thói ở phải tùy thë khuất 
thần. Bung đấu còn lưng, mà nhắm chừng nói bóng 
cạn, thì nên giảm chó dé can nổi; mình tuy là lớn, 
song đừng chọn hưởng cho cao, kẻo lâm người cao 
hướng. Thà để hậu đư mà sau khỏi túng, chẳng thà 
nich no bụng mà sau phải chạy quanh. Tbà ngói bực 
dưới mà dàng nbác lên, chẳng thả nhảy ngồi trên mà 
sau thì trut xuống, Sách rằng: Ни phước Ый khả 
Афту tận, hữu thế båt khá ў tận, cũng về một ý đó. 
Кау muốn hưởng lộc cho no né, tiêu cho sung 
xưởng, một mai thấy tróc nổi, bẩy giờ ngồi nan trách. 
Song trách đã muộn, muốn đã rồi, trước không muốn 
тау muốn vie đã xong. Đặng mười tmr tiêu ngói 

w, sẵn trăm đồng xài ráo trăm đồng; không 
nghĩ đến việc gia tư, chẳng xem sao đều háu hoạn; 
không nhắm coi nổi, chỉ môi theo bụng: ấy hån chẳng 
biết độ thần, không lo gia thế, Khốn thay! có kẻ nói 
nhỏ mà bụng lại to; của nhà nõ có là bao, mà tiêu xài 
như người đẩy bi. Giang sơn bảng om một, mà cơ 
cuộc tg nói năm, quán ао хиё xoang, khán dù dòng 
đánh, ăn thì những vật lạ dô ngon, 
binh thủy-đậu. (*) Bởi đó nën phải 
xây bên nọ nợ quá 


ống lại gia sưn- 
ay tam bèn náy 
p quyết thả liéu, miễn nót cho 
qua cổ diéu, eo ai hỏi thì ngũ bàn tay trắng. Ấy là 
những kẻ ăn không coi nói. Song chớ nghĩ nói minh 
lo lo chỉ ngót. — Ôi! biết bao nhiều kẻ y giàu nèn sau 


1. Thủy dậu là tiu (rượu) nói như vậy đề dõi với tiếng sen-bành. 
| Champagne ). 
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phải mat, bởi chẳng ăn kiệm ở cán, mà nén gia bán 
thân khó. Bởi đó đấu có nổi to cũng chó ў giàu та 
phá của. [ги tiến thường bị vò tiến nhựt: có tiến 
phải е hết có ngày. Ấy là ấn coi ngôi nay diễn thêm 
càu ngồi coi bướng. Mặt trời mọc hướng đông khi 
lặn phải vé hướng tây, không phải bạ hướng nào vào 
hướng ấy đâu. Con người cũng như thé, phải ngói 
nhằm hướng ở nhằm nơi: Tớ [jj vi nhi hành, dy sách 
còn ghi dé. Phải phận nhỏ nhoi thì ở cho nhỏ nboi ; làm 
kỳ eo hẹp cũng cam dành eo hẹp. Thú nào theo thú nấy. 
bậc nào theo bậc nấy: Quần quản, thần thân, phụ phu, 
tử tử, phu phu, phụ phu. Nghĩa là vua ё xứng vị vus. 
tài ở phải bậc tôi, cha trọn niêm cha, con phải đạo con. 
chồng trọn bậc chồng, vợ nèn thân vợ; ai an phận nấy 
ấy là ngồi nhằm hướng. Vua chẳng biết chấp chánh 
binh quyển, tồi chẳng hay trung quản ái quấc, ấy li 
một đều ngồi khóng nhằm hướng; cha chẳng biết chứ 
phụ từ, con chẳng hay сап tử biểu, đó cũng là ngói 
không nhằm hướng ; chóng không trọn niềm khẳng 15. 
xg chẳng ven đạo tào khang /*), ấy cũng là ngồi không 
nhằm hướng. Thật ra càu xử thể, ở xửng bậc người là 
đều khó thiệt, song cüng là cán thiết phải lo mới nën 
thân phận. Dầu có chữ Té айол nan [° ), song còn có câu 
rå nan sự (°). Vậy dẫu ở bậc nào cũng phải lo cho xứng 
bậc ấy. Lúc ở nhà với thân nhon gia thuộc, khi ra di 
với làng nước xóm diéng, thày đều phải coi hướng та 
хау, tùy khi mà xử. Nhớ xưa thấy Phu Tử đầu là 
1. Khoảng lẻ, Tảo khang là bai tiếng nói bóng chỉ dôi bạn vợ chồng. 
2. lâm người là đều khó. 


3. Thế thượng vô nan sự, dà lai tâm bất chuyên: Trên đời không ds 
gì khó, khó tại lòng chẳng biết lo. x 
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người thế thượng anh danh, ra nói hương dáng còn tó 
hình khép nép. Ông Mạnh Chỉ tuy là người cao tài hàng 
dâm, đến chốn triểu đình vẫn một dạ khiêm cung. Ấy 
người quân tử ở đời hàng biết khuất thân xử thế, chẳng 
M ў vị ety tài mà chọn nơi сао hướng. Vậy ta phải noi 
theo đó mà ở với đời, tắt một lời là kính Chúa ái nhen, 
di khiêm tiếp gật. Còn bé gia thế thì ăn kiệm ở cẩn, 
chứ xí xài mà hư gia bại sản. Ấn coi ni ngới coi hướng, 
ấy là đó. 


Ở đời biết ở biết ăn, 
Mới nên quản tử mới rằng trượng phu. 
Ăn thảm ở chạ là ngu, 
Ngạn đời vẽ nét sách nhu xoi tì. 
Cho là kẻ thực bất tri, 
Người tàm bất tại lễ nghĩ bất tường. 
Tiêu pha trước phải tính lường, 
Om kia chứ khá sánh bường nổi ba. 
Khi kia mà muốn đeo hoa, 
Nhà nghèo làm đồng cũng là đồng nhau. 
Cüng đừng cậy của $ giàu, 
Phải lo cán kiệm kéo sau khô nói. 
Việc ăn luận đến chỗ ngồi, 
Phải lo nhằm hướng һар ngòi xửng hàm. 
Ngói không trúng, ở không nhằm. 
Đà không vĩnh biển lại làm Ы bảng. 
Ấy câu tục ngữ khón ngoan. 
Diễn luận mấy hàng khuyên hãy tac ghi. 
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BÀI THỨ II. 
Luận về cầu: Con mèo con chó có lông, 
Ống tre có mát, nói dáng có quai. 

Luận xem loài vỏ giác, nghĩ đến vật vô linh, mới Š 
nhơn sinh đều có lộc. Làm người bá chẳng biết người, 
dùng thể phải suy sư thế. Sách rằng: Thiên sinh nhon 
hà nhen vå (0с: Đắng Тао hoá sinh loài người, người 
đâu người không có lộc? Vật hèn còn có lộc thay, 
người đâu lại lé vai chếch cảnh? bing Tạo hoá quấn 
sanh hằng bảo tổn nhơn vật, chẳng bỏ qua một vật mà 
chẳng lo, chẳng sót một loài mà không đoái. No người 
thế làm nën vật, còn biết lo cho có thé liện dùng, bu 
Đấng sửa tạo càn khôn mà chẳng khôn hơn người t 

Yậy hãy xem “con mèo con chó có lông, ống tre có 
mát, nói dáng có quai» con mèo tuy vật nhỏ, con chó 
đấu thú hèn, nghèo chỉ thì nghèo, khó chỉ thì khó, ít nữa 
cũng có mấy đám lông, thể áo quán che thân cho ám, 
sau nữa cũng để boc lấy da, cho khỏi trầy lưng chet 
cỏ; chó với mèo cå hai ở một nhà, làm tôi mòt chủ: mee 
canh lúa thóc cho khỏi chuột bo phá biroi; chó giữ của 
tiến ko tốp gian dó đạo thủ. Nhưng vậy có lúc mè" 
chó chẳng tương an, có khi lai nói gan đấu ngàn. Му 
giờ may có tm áo lòng ngõ che thân thay vi mã giáp: 
chó cần mèo âu cũng nhẹ thương, mèo quào chó 
phương khỏi dấu. Ấy 
biết lo cho vật, tùy loài mà biện liệu cho loài: loài cắm 
thú an phận loài cám thủ, giống thanh ba cũng thos 
giống thanh ba. Kia luận coi tre рео là loài yêu điều: 
ở giữa trời gió thói lung lay, khi bạt về tày, khi day 
vé bắc; nhưng ở giữa trời cũng chịu nỗi với trời, da 
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dáng sách cho là Аи pH quán tử, Ky cũng nhờ ống 
tre có mắt mới chắc cà mình. Có mắt thì cây hóp mới 
dàng sin sơ, cây tre mới nón mạnh mẽ. Thàn thé nhờ: 
sản cốt mới nen lực lượng. 

Vậy thân thế cây tre thì nhờ nơi mấy cái mát: tre 
sàng nhặt mát càng mạnh, lại thèm dàm nhánh càng 
nhiều. Vậy chớ khá chè tre chỉ lắm mát, mất trỏ chỉ 
lắm nè? Tre ít mát át sưa nè, vậy sao cho nương vườn 
dàng nén kín đáo. Ấy luận qua việc mèo chó tre pheo, 
та luận đến muôn loài cüng như thé: Có mát mới 
vứng tre pheo. con chó con mèo nhờ dáng cái lông. 
Đừng tưởng lòng mon máy mà khinh, chớ ngờ mát vô 
duyên mà phu. Та là loài thiển trí bae tài. làm nén 
vật cũng biết so cho vật, huống lựa Đấng thánh trí cao 
mình, dựng muôn loài há chẳng liệu theo loài. Kia thợ 
đúc cái nổi đồng, không chỉ nỗ cũng có hai quai bé thể, 
để khi nhác có thể mà cám, khi treo có nơi mà cột. Ау 
bai quai đã có duyên lại cũng tiện bể sở dụng, đừng 
trách thợ làm chỉ quai nọ tốn đồng, chớ chè nói có tai 
sao lại điếc. không nghe những chuyện tam phào, 
nào có điếc với tên đầu bếp: anh xách tai đi đâu, ta 
cũng nghe di theo đó, nào có tai nào mau nghe dë biếu 
cho bằng tai nói, nén chớ khá chè nổi là đồ tai dicc. 
luận qua loài vò giác vật vò lĩnh nay kết lại loài 
người đồng như thế. Há ai nỡ phụ duyên ai, mà chè 
người là 46 vô lộc? Kẻ có lộc nẩy người nhờ lọc nọ, 
may thì hưởng lộc cao khòng thì nhở lộc thấp, cao thấp 
cũng bởi thánh ý bó ban, nào ai dám y tài nhỉ đắc. 
âu Hành chỉ phi nhan (*) thấy Mạnh Tử còn ghi lại 


1. Dia di dẫu đứng hạ, cũng chẳng phải quyền người ta. 
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đó. Hãy an phận chứ y tài; làc Trên ban thé nào cũng 
thoả tình cám tạ. Chó tưởng rằng người có mình không 
mà than trách quyển Tạo hoá: Không déu nẩy lại ci 
Ави nọ, Tỉ tJureng bất tức, ti hạ còn hữu dic (*). Xem 
bàn tay có ngón vån ngón đài, vấn dài miễn có thì thói, 
hở nghĩ rằng mình vò lộc. 
. боа mèo соп chó có lông; 
бав tre có mắt, nói đồng có quai. 
Loài người hệ thuộc Tam tài (°) 
Сап khôn đâu dé cho ai tôi tàn. 
Phận hen dẫn đến bậc sang, 
Thấy nhở Thiên lộc phàn ban tùy tình, 
Thấy người bạc phận đừng khinh, 
Lại chứ $ minh mở miệng ché ai. 
Bàn tay ngón vấn ngón dài, 
Không dài án cả hai có phán, 
Ván dài miễn có là ơn, 
Có chỉ là có cũng hơn không gi. 
Yậy thì hưởng 190 phải suy, 
Đền un Tạo hoá chứ khi phụ phàng. 


BÀI THỨ III. 
Còn Luận về cầu; Con mèo con chó có lỏng, 
Ong tre có mắt, nối đồng có tai. (^) 
Phàm người, hé tốt thì khoe mà xấu thì che; song 
rủi thay: nhiều lån che không được kín. nin lai thí 


1. Ninh với trên thì mình ngó kém, sánh với dui tbi mình còn du- 

3. Tam tải giả: Thiên địa nhon— Tam tải là: Trời, dit và người ta. 

3, Tưởng như cia này thì trúng bon, vì có tai thì đối với có mắt, this 
ha cũng nắng nói tai nồi thay v quai nữi. 
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yhi, phi thế tất cüng bay hơi, che e không khỏi lọt khi, 
giấu đầu lại hở đuôi, lành vít còn giơ seo. Bởi vậy nën 
thiên ha có са rằng: Con mèo con chó có lông, ứng tre 
cú mắt, nói dáng có tai. 

Thé gian hay tưởng rằng: Nhdp khdu vó tang, nào 
ai biết dáng; song sách lại còn chữ rằng: Sec nhi бй 
ldu há để quèn sao? Nhiều việc mình ngờ đã phi tang 
tuột án, song kíp eháy cũng lộ mới bày mưu. Thấy 
lòng lộng giữa trời, tưởng rằng trời khí sach, bay đâu 
kính hiển vi đặt ngó, mới biết rõ lắm bụi trần ai; một 
nháy mát đủ biết ké gian ngay, chút tơ hào đủ bay đều 
chơn giả; một cái lòng loài thú cüng đủ làm tang, một 
nét chữ nơi tay cũng là thành chứng. Chó kia ёт có 
nim dám nọ, mèo nọ tối có ngủ xó kia, dán ngày đã 
luột khói dày, mà cái lòng ai cất cho khói đó? Åy tường 
ring và tang, song nó màng chỉ chứng ; dấu xác đã г 
mà lông có rạng, thé tất cũng phải rụng rời, vi 
thấy déu biết. Vậy chứ tưởng rằng đã thoát thân thì 
chỉ cũng luột. Сао phi miển tàu nan tàng, một lông 
mon mày đủ tang luận hình. Xy cũng vì con mèo con 
chó có lỏng, thêm thay lại ¿ng tre có mát, női đồng có 
tai. 


Mát thấy tai nghe Ky sự thường giữa thiên hạ; nhưng. 
thiên hạ nhiều kẻ xét chưa minh, lắm người suy chưa 
tò: chỉ sợ con mát lỗ tai người thế, chẳng lo lưới sưa 
máy nhiệm сап khôn. Câu #hán minh ám sát hiểu chưa 
tảnh, chữ thiên địa vå йг suy chưa thấu; cho nên 
những nghĩ rằng: Miễn cho luột tai khỏi mất người 
thế, thì đã vui mày nở mặt với đời. H@i người hãy 
nhir: chẳng phải соп người еб соп mát lỗ tai mà thôi 
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đâu; ống tre còn có mát, nổi đồng bày có lai; chứ ngữ 
là vật vò linh là loài vô giác, có mát mà không thấy, 
еб tai mà nó nghe, kia trời đất tai nō có, mất cũng 
không, mà người ta còn nói có trời biết, có đất hay, 
nói баа tre, nói nổi đồng cũng như thé, bởi chưng 
tre xanh xanh phát ngọn về trời. đồng biče biếc ån minh 
đưới đất, nén nói tre cũng như Trời, nói đồng cũng 
như đất, mà nói trời nói đất chẳng qua là nói Đấn: 
quản trị đất trời. Đấng ấy tuy là vò thanh vô xú. mà 
hån thật chí biển chí minh; trước mặt Người thì Mac 
hiện hở án, mặc hién hő vi: déu kín nhiệm cũng tò 
bày, sự nhỏ nhoi càng tổ lộ. Cá kia lặn dưới vực sầu, 
Người cũng trông xem tỏ rõ ('), ấy là lời Kinh Thi 
khuyên người hãy ghi vào da. Sách lại rằng: Tướn/ 
tại nhi thất, thượng bất qui vu óc (ди; nghĩa là: Nhà 
máy có Đẩng trông xem, tuy đấu kín đáo cũng đừng 
làm cái déu mà máy biết then. Xy hởi người, còn chỉ 
nữa mà đeo theo câu sách dn, còn chỉ nứa mà kiếm 
thë hàn! tàng? lời ca thiên hạ đà đích xác, chữ nghĩa 
biển nhơn lại rõ ràng, quả bản thật như lời, khuyên 
người lo nghiệm xét. 
Con mèo con chó có lòng, 
Lòng tuy mon máy cũng đồng trọng tang. 
Mèo qua chó lại giữa đàng, 
Cái lòng rụng đó đủ mang chứng bằng. 
Một lời dà biểu phải chăng, 
Đất câu đa ngữ mới rằng thị phi; 
Chir rằng: thiên bdi khá khi, 
Tinh thô cũng tổ hiển vi cũng tường; 


1. Tiềm tay phục bì, diệc khồng chỉ chiên. 
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Người ta có mát sự thường, 
Ống tre còn có qua đường phải lo. 
Chir còn thầm tbi nhỏ to, 
Tai người không sợ phải lo tai nói; 
Nhớ bài Thiên tông khối khói, 
Giữ câu Thận độc như lời sách khuyên. 


BÀI THỨ IV. 
Luận về саш: Cực long nén phải biến dòi, 
Biến dời tại phải một nơi cực lòng. 
( Câu hát). 

Ngu trấn gian như giấc hồ điệp, vui cói thë tg bóng 
fang du, vui chóng nhàm, buôn mau hết. Нё mà biết 
an phận tùy duyên thi ở dàu cũng cho là thoả; bằng 
cứ thóc thách hôm đời mai đỏi, thì sao cho khói cực 
lòng. Cực lòng chẳng phải tại lòng mà cực, vui cảnh: 
chẳng phải tại cảnh mà vui, vui sáu cũng tự tại nơi 
tình không phải vì nơi cảnh. Bói chưng: Cánh ndo 
cảnh cháng đeo sáu, người Биби cánh có vui dâu bao 
gió. Nhớ người xưa bởi cực lòng bèn dòi chỗ; hay 
dàu muốn tránh vàm lại làm rạn, liên ngồi trách mình 
mà rằng; Cực lòng nên phái biến dời, biển dời lai 
phải mật nơi cực lòng. Nghĩ đó mà coi, số phận con 
người giữa thé, từ thiên tử đến lè dân, ai cũng là vào 
câu sinh ký, nghĩa là sóng бї, gởi nơi thế tạm, sống 
giữa trấn ai: dẫu ngự các tía lầu son cũng là tạm gởi, 
diu sống tuổi qui tóc bạc cüng là phù sanh. Үау tìm 
đầu giữa thế cho dáng phước vẹn vui toàn, ai sống trên 
đời mà khỏi mù sương sa dŠ? chốn trấn ai đâu lại 
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khong bụi bặm; dàng sương tuyết sao cho khổi bùa 
lây? Người đời như khách hành lý, cuộc thể tg đám 
phù vân, ở đâu cũng là như chun làm dut quán, bay 
nhảy cũng kbéng thoát khói lưới trời giăng. Thin 
hữu bất trắc chỉ phong oán, nhơn hieu dàn tịch chỉ 
họa phước: Mày bay gió thối khón lường, ở đời hoa 
phước khong thường chiếu mai. Kë hay tránh khó 
tìm vui, nhiều lần lại mang ương vương khó; chỉ cho 
bằng an phận mà giữ tấm lòng ngay, vi Tri tic 
thường lạc, đã có lời sách ghi nghĩa là được làm sao, 
yên làm vậy, ấy là vui, chí như kẻ chẳng biết mùi di 
đạm bạc, сіг mong mỏi tìm của cao lương, ở Tán lai 
che muốn vé qua S, Sở rồi cũng ngán lại hoán sang 
Té; ấy là người tâm bất định, át trí eüng bất an; 
muốn khỏi roi mây lai làm nhằm roi sắt. Cir dành phận 
an làm, có khi mai mưa chiếu lại nắng, chớ lao dao 
tir nan tị hoa. kéo lại khỏi đó mắc пот. Đã tång ngbe 
ngan rằng: Chạy đrời không khối nắng; vậy bao làu 
còn đạp đất đội trời, thì chuối luy sáu ет còn mang 
mãi. 

Mạng người như bọt nước tênh tang, tròi giữa ba 
đào thế tục, ở đầu cũng là gian truân, ở đâu cũng là 
tân khó. Người quản tử đã biết như vậy, nën (Лис 
bát cấu bảo, cw vô cấu an; may mà dàng phú qui thi 
cũng lgt màu theo phú quí, rủi làm khó bán cũng an 
phận với khó bán: không trở tráo trớ tranh, chẳng 
vùng vàng thay đổi. Rủi sao chịu vậy, chớ dời dbi cả 
chon tâm thiện tánh; hé mình biết an phận tùng 
«quyền, thế tất Hoàng thiên cũng bất phụ. Үе phải 
đời dbi là dời cho khỏi nét bu, đổi cho ra người mới, 
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đổi đời như vậy thì sách có khuyên mà rằng: Thiên 
thiện nhỉ cái ác: dbi thói dir mà tri nên thói lành; đổi 
nơi bất nghĩa mà tìm chó có nhơn. Đổi đời như vậy 
dẫu eye lòng cũng vui da, đấu lao đao thân mang 
phận bạc, cũng chói lói tiếng để sử xanh. Kia Bá-di 
Thác-té đời chen lên núi Thủ-đương chẳng thèm nhai 
cơm Chàu-tüc; đầu chết đói bó xác trên non, cũng bièu 
danh trung hiển giữa thé. Xưa Mạnh mẫu phải đời 
chỗ ba phen, cüng chàng nao phiên khó nhọc, lại dáng 
tiếng là Mẫu hữu bién dire, danh thơm còn dễ bậu lai, 
cho là người biết trach lân xử. Ấy cüng là cực lòng 
nën phải biến dời. mà biến dời lai dáng một nơi an lòng. 
Сиде đời ty đám bèo mày, 
Biến đời liên li dói thay không thưởng. 
Ở đâu cũng có tai ương, 
Ở đâu cũng phải ngậm sương nếm mù; 
1а chỉ ngành bóng tang du, 
Gời thân giữa thế thừa phù qua giang. 
Bao giờ đến chốn bình an, 
Là chổn Thiên đàng mới được thong dong. 
Miễn cho an phận là xong, 
{Ге tình cam chịu cie lòng cüng vui. 
Cần chỉ tráo trở thẳng đùi, 
Tìm màu ngon ngọt gặp mùi đắng cay. 
Tưởng rằng bỏ dở tìm bay, 
Hay đâu nõ thấy dở rày lại thêm. 
Mặc tình Thánh ý thương xem, 
Phải sao chịu vậy là êm phận đời! 
Khuyên người ghi lấy ít lời, 
Bành theo số phận át Trời cũng thương. 
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BÀI THỨ v. 
Luận về câu: Lưới không xương. 
Nhiều đường lát léo (Tục ngữ). 


Đăng Tạo hoá cho con người một thoen cơ xảo gài 
máy nhơn tâm, ấy là một cái lưới mềm giữa hàm răng 
cứng. Tính coi một miếng thit ngó chẳng bao làm; mà 
mấy hòn cân nhắc lén cũng nói. Ñgó trùi trùi không mài 
mà sắc, biết bao nhiêu mạng cũng chém như không: 
coi nhỏ nhỏ tưởng vấn mà dài, dáu máy dài đàng phóng 
đưa cũng thấu. Nằm núp cửa hang chật hẹp, hai hàng 
cir đóng tg thảo lang; ngo ngoe một chỗ tối mù, liếc 
đao găm độc hơn vút hŠ. Bởi vậy thiên bạ có ca rằng: 
їлгї khủng sương, nhiều dường lát léo. Đường tắc 
đường гї, đường bát đường сау, dường nam bắc đồng 
tây, đường thượng hạ tả hữu, thì lưỡi cũng uốn theo 
được hết, nghĩa là иби xuôi cũng được, аба ngược 
cũng xong, uốn dữ cũng lanh, uốn lành cũng le. 
Lưỡi dài chưa thấu ba tấc, mà cũng đo nói đất rộng 
trời cao: trường doån tự nơi mình cao thàm cũng tir 
nơi mình; muốn đổi bay thay dở, muốn thầu vấn гап 
đài cũng tự nơi khúc lưỡi. Muốn đàm dao lẽ cao minh, 
để cho dân an nước thạnh, hay là muốn sắp bày mưu 
độc hiểm, để cho chúng loạn người điêu, thì cái lưới 
cũng rộng dàng tráo trở. Kia những доб nhon hiển 
dùng cái lưỡi mà giảng rao đếu ngay lẽ chinh: no 
những quản gian đẳng dùng cái lưới mà xúc sử viec 
quấy đều xằng. Khen lao tàng võ, bất bè chè bai cũng 
là nơi cái lưỡi; dịu ngọt dáng cay, mặn nóng chua 
chát, cũng là nơi lưỡi: muốn chào anh chị, muốn 
xưng mi tao cũng là nơi cái lacri. Chiếc thuyên to lớn 
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diu mấy tám, bát сау tới lui cũng nơi bánh lái; bánh 
lái tuy chẳng bao làm, mà dán chiếc thuyền giữa biển, 
сай lưới đầu không mấy thí, mà gầy nén lám chuyện 
tronz đời. Song cảng ngộ thay! cái lưỡi manh hơn 
binh lái; bánh lái thuyển nào thi bát cay tbuyén ấy; 
binh lái tàu Phụng không dé quay dën tàu Long. Song 
lưới người nảy cũng uổn dàng lòng người nọ. Lưới 
một người cüng ибо dáng ba quân; nói một tia 
dưng gáy trăm họ. Xét đó mà coi: kể biết uốn lưỡi cho 
nhảm thì biết bao nhiều déu ích lợi: ích quấc lợi dàn, 
ích thân lợi thích, nghĩa là nước nhà được thanh vượng, 
thiên hạ gặp phước khương ninh; phận mình đà có ích, 
thân thích cùng được phán nhờ. Sách cho chữ rằng: 
Nht ngàn nhi khá di hưng bang ấy là đó. Còn chí nhir 
người múa lưỡi như lige dao găm, thi biết là bao nhiêu 
déu tai ương trong thiên bạ, như những là ráy rà kiện 
cáo, xúc sử dó mưu. Vi một cái lưới mài trơn sắc lém, 
mà làm cho đứt nghĩa nhơn tình; khí buyết mà phải 
tương ly, nói đa bác lén xao thịt. Bởi đó nên thiên hạ 
có са rằng: /лгдї mềm sắc ty gwom mài, đã phản khi 
luyết lai hoài con thr. Ni cái lưới ghe phen phu phụ 
phải tương li; vì cái lưởi mà anh em xa hai ngả. Ау 
chỉ sắc thiểm bằng cái lười người; lưỡi grom đâm dau 
một lát lién xong; lưỡi người cát đã đứt hai mà còn 
dau mãi. Song xét cho cùng thì đừng trách chi cái lưỡi; 
đã rằng: cái lưỡi là như bánh lái. 

Yậy đầu bát cay là nơi bánh lái, song vốn tại tay 
ông cám lái. Cái lưới là như máy nhơn tâm, lưỡi uốn 
sách nào cũng tư nơi nhơn tâm xúc sử. Bát cạy cũng 
tự nơi tay, dë bay cũng tại nơi lòng. Kia coi: xưa vua 
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nước Ve cưới Di-Tử-Hà, lúc thương yêu trăm đều cüng 
cho là phải. Đêm hôm tháng xe vua vé thăm mẹ, dầu 
phép nước phải luận chặt chơn; song vua cũng duông 
thứ lại khen rằng: Di-Tử vì lòng hiếu mẹ chẳng sợ mất 
chơn. Lần khác vua dem Di-Tir-Hà ra dạo vườn hứng 
mát; Di-Tử-Hà lặt một trái đào, ăn một nửa còn nửa 
dàng vua xci thử màu chua ngọt; vua vui lòng cám 
lấy miệng khen rằng: Di-Tử thương ta lắm, một trái 
đào cũng bẻ phân hai. Đến sau Di-Tử-Hà kém sắc phai 
nhan, vua cũng đổi thương ra ghét, lưới xưa nói xuii 
гау uốn ra ngược. Vấn tội Di-Tử là con phạm tất, xe 
vua ngự cá dám trèo lên, quả ăn dư dàng vua cám nếm 
Ấy coi: Lưỡi không xương nhiều đường lát léo. Khi 
thương айа méo cũng rằng tròn, dén lúc ghét dẫu ngon 
cũng che là dở, 
Lưới không xương nhiều đường lát léo, 
Khen ngạn đời đã khéo ngàm nga; 
Gm coi quanh kbáp sơn hà, 
Không chi lát léo cho qua miệng người ; 
Kboanh minh giấu ẫn một nơi, 
Giết người có thuở bán trời ghe phen; 
Dầu chua ngọt, mặc tráng den 
Ngược xuôi tự tại, chè khen cũng mình: 
Nhớ lời Tuần-Tử dinh ninh, 
Gươm chém dễ lành, lưới cắt khó tiêu ('), 
Khuyên người nghe luận mấy đều, 
Kíp lo sửa lưới chớ liều uóng oan. 
Nhớ câu: BE khåu thám tảng (*) 
Mình dà khỏi rối người càng được yen. 
_ 1, Dao thương dị bào, ác ngữ nan tiêu. 
2. Bố khầu thâm tàng thiệt, an thân xử xứ lao: Bóng miệng giữ lười 
cho sân thì minh dáng nci an đật. 
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BÀI THỨ VI. 
Luận về cầu: Ấn trái nhớ ké tráng сау. (Tuc ngữ ) 


Giữa cản khón biết là bao nhiêu thanh ba đẳng vật, 
kẻ chỉ xiết vị lạ mài ngon. Ấy Đấng Tạo hoá đà khéo 
don, như một tiče mâm cao сб dầy, cho loài người mỗi 
hưởng dụng. Song Đấng thánh trí cao minh, còn 
khéo liệu chước mắu kế diệu, để cho con cháu tưởng 
dën tò tiền, ngõ đạo nhơn luân cảng chấp dày liên mối. 
Kia xem thanh ba ngũ cốc (rŠ sinh thay đổi tứ thời, cớ 
thứ đông gieo bạ gặt, có loài xuân vãi thu ăn; nhưng 
biết mấy сау tí КЫ công ương trồng khó nhọc, mà hơi 
chưa nếm dáng thử quá ngọt chua. Nếu so đo ngày 
thing như váy, có nhiều cây không bé thấy quà: Bởi 
‹hưng tay trống mà miệng không trông nếm, nỗ ai 
muốn trồng làm chi. Song thiên ha cũng đã suy: Cha 
ủng không hưởng, con cháu cüng nhờ mà hë có nhờ át 
cũng có nhớ. Ấy là ăn trái nhĩ kẻ trồng сау: nhớ công 
tó phụ đựng gầy quén уап. 

Luận đến quả cày như thế, mà віт qua muôn việc 
cũng уйу: Cóng ơn như quá, sự nghiệp như cày ; phải 
xét có ai dựng gầy mới có; hưởng lộc nước há nir phụ 
ơn vua, ăn gia tài đâu dám quên cha mẹ? Đã con mát 
mà xem, trí khôn mà nghĩ, hãy nghĩ xem cái nhà mình 
ir, sử nuộng mình canh, tiến bó chất chóng, bạc đồng 
làn gói, bởi đâu mà có cho mình, mà mình vong ân bội 
? Miếng cơm nhai di nhai lại, lòng trí còn phải 
Xét tới xét lui. Con chim có cánh mà bay, cũng nhờ 
ше Kp iu thuở còn trong trứng; con người có nghề độ 
khẩu, ấy bởi đâu giáo hoá mà nén? Хо phải chăng cũng 
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nhờ ơn cha ngãi mẹ nuôi пбп vẽ vời. Вау ra di hoic 
lác, làm nén ông no bà kia, trong gia thế vinh vans 
rực rỡ xe đưa ngựa rước, hãy hổi lấy minh bởi vì din 
mà nén nỗi nước nấy? Сау ai trồng mà гау diêm dà 
bóng mát, hoa nở thơm tho, quả treo đấy đặc? Chr 
ngồi đựa bóng cây mà quên kẻ trồng cày: tay bất quá 
lý, trí nhớ ân tình, mãi ngửi ba lài, lòng dừng xii 
lạc. Ấy mới cho là kẻ biết chữ Tri An, hay câu Hoài 
Bằng miệng nhai cơm tổ phụ; mình hưởng lộc nước 
nhà, công linh không báo, ơn nghĩa chẳng dên, thì đáng 
ché là Hành nhi tdu nhực bay là Thi vj 46 zan; nghĩa 
là như ау ma biết di, cục thit biết chạy, miệng bit 
ăn сот mà nằm như хае chết. Đó là Кё ấn trái mà 
chẳng nhớ kẻ trồng cây; hưởng ơn mà chóng quèn 
người làm phước. Trong sử còn để tiếng khen óng TẢ 
чап Lë văn Duyệt là người biết hưởng lộc suy 
chẳng dám ninh thần mà phụ nghĩa. Vi chưng khi ТА 
quân được chỉ vua ra cấm các đắng qua Annam giánz 
đạo, thì than rằng: Cơm Đức Thấy Vë ta còn nhai 
trong miệng, гау ra tay bát đạo sao cho khỏi hó mày. 
Ấy là kẻ ăn quả biết nhớ kẻ trồng cây, hưởng lộc trời 
không dám quên người sửa nước. Song ta lại phải 
nghĩ cho thâm trầm hon, mới cho là người tri bón mat: 
No trời che dát chờ, nhựt chiếu trăng soi; trên rừng 
diu thú huyền thiên, đưới biển hà ngư chán vạn ; non 
sinh thọ mộc, đất hoá ngũ kim ; Кё chỉ xiết của quí trèn 
đời, ta không sắm, không nuôi, không trồng, không 
vãi mà tứ thời bát tiết có sẵn mà dùng. Ấy phải xét 
mâm nấy ai don, cày nọ ai trồng, kéo ăn trái mà không 
biết kẻ trông сау, ngồi mâm mà không hay người don 
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tiệc thì dáng cho là đứa Thực nhi bất trí. Vậy ai đã 
học đến sách Trung Dung thế cüng đã hay câu Thiên 
chỉ sinh våt, nghĩa là еде vật đó là của Trời sinh ra; 
mà Trời đó là chi Bấng ngự trén trời, Thiên đó chỉ là 
Thiên Chúa. Ta bưởng muôn vật Thiên Chúa đã sinh, 
hú nỡ phụ tình quèn ơn Tạo Hoá. 
Ăn trái nhé Аё trồng cdy: 
On kia đã hưởng dạ nầy há quên? 
Mác ơn thế tất phải đến, 
Đền ơn cho xứng mới bén công ơn; 
Ngạn rằng: Ơn nghĩa mát hơn 
Hơn trăm của bán hơn ngàn của mua. 
Hường lộc nước nhớ ơn vua; 
Làm người hữu trí ch thua thú cám. 
On cha nghĩa mẹ thâm trầm, 
Một ngày chịu lấy muôn năm nhớ hoải. 
Ơn trên trời dựng, đất khai, 
Càng lo báo đáp chớ phải tfc lòng. 
Trời cao đất rộng minh mông, 
Са nuôi đưới nước, cây trồng trên non, 
Ấy là của Chúa cho con, 
Lo đến ơn Chúa chớ còn vong ơn. 


BÀI THỨ VII. 
Luận và câu: NAdp giang tùy khúc, 
Nhập gia tùy tuc. (Tuc ngữ). 
Người đời ё với nhau hôm s?m vãng lai, mai chiều 
Mi khứ; khi ở góc biến dáu non, khi ra dám rừng 
tuổi nước. Đã cho là chốn phù sanh trên đương thể, 
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thì cÀ đời người như chiếc thuyên ở giữa trưởng 
giang, theo dòng sông mà quay chèo trở máy. Ngan 
rằng: лар giang tùy khúc, nhập gia tùy tue: vào 
sông phải tùy khúc cong. vào nhà phải tùy theo thói. 
Liếc xem cả báu thé giái trên bản Địa du, từ sông 
mạch thám như sông Cửu-Long, đến sóng nước trong 
tức như sóng Hương Thủy, thì sóng nào cũng có khúe 
thắng kháe cong, cũng có nơi phình nơi (ор. Phảm 
đã lui thuyến khỏi bến ra sông, thì thế tất cái chèo 
phải tùy thời bát cạy, không phải là cứ một miết thẳng 
lèo, hay là cứ mái chèo mà đẩy. Воі đó thiên hạ mới 
nói rằng: N/dp giang tùy khúc. 

Nay sánh lại cuộc đời cñng như thế, là nhập gia 
phải tùy tục. Sách rằng: Ngä phương giai hữu tánh, 
thiên lý bất đóng phong, nghĩa là: Năm phương tánh 
người đều có khác, ngàn dàm phong tục chẳng đồng 
nhau: Phương nam có thói Phương nam, phương bắc 
có thói phương bắc, phương nào có thói nấy, thói nào 
cũng là tiên nhơn bảy chế, hậu thể noi truyền. Vì vậy 
ở đâu thì giữ thói đó. Ấy là ngan ngữ đã có khip 
nơi. Bèn Âu Châu cũng có ngan rằng: À Home comm’ 
à Rome, à Milan comme à Milan: ( Вота theo thii 
Roma, ở Milan theo thói Milan: đó cũng là hiệp ý như 
ngan nước ta rằng: NAdp giang tùy khúc, nhập gia 
tùy tực. 

Song ta phải biểu chứ ¿we cbo nhằm, Кёо làm chữ 
thàm mà khốn. Thể gian hay nói rằng: Thảm đực thi 
chi nghĩa thói tục trong thiên bạ chẳng phải là tốt cá 
đầu, có thứ tốt mà cũng có thứ xấu; thứ xấu đó là 
thàm tục. Sách nho cho là: Ddm phong loạn tuc: Gói 
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là Phong thì cũng đủ hiểu thói đời hay mà cũng có thứ. 
«һа; như gió cüng có thứ làm cho khoẻ mình mát mặt, 
à cũng có thứ sinh ehứng sôi bang nhức đầu. Cũng 
gọi rằng: PAong, vì người ta bay duóng theo như gió 
động: một người bảy ra trăm người һаа tập; nhiều 
khi vì chuộng mới bam vui, mà không kịp so hơn tính 
thiệt, bói hùa tập mà sinh đông, tập làu ngày bèn 
xinh thói. Và sách còn nói rằng: Thế biến di phong: 
nghĩa là: Thé dôi dời, thói đời cũng đổi. Vậy nhằm 
dải dòi đạo đức, thì trong nước phong tục mĩ miéu, 
rüi như làm đời vô đạo, thì phong tục biết mấy là đều 
мг. Xét đó thì đủ rõ tục đời có hai thứ: có th 
miéu thuần hậu, cũng có thứ quê lậu xấu xa. 
ràng: Мр gia tùy tue: vào nhà tùy theo thói; thói đó 
phải biểu về thói tốt; thói bạp đạo lý nhơn luân, thỏi 
không nghịch bể phong hoá: ấy là gia nën nhập, đó là 
tục nên tùy. Bó là chính nơi sách xưng rằng: Nhơn 
lj; Lý nhøn chỉ mi, là đó, ở đó làu ngày cũng bén 
mùi đạo vị, tập thói thuần phong. Còn chí như những 
thói quê lậu những chốn hu thân, vào đó chẳng nén 
thay, buổng là а tùng học tập: xưa có một thành hiệu 
là Hệ-Hương đã mang tiếng là nơi dâm phong loạn 
tục, đến đổi người đời ấy quen nói rằng: H2-Hương 
nan dhe ngón, nghĩa là: không nên truyện trò với người 
Iộ-Hương. Ấy đời nào cũng gớm cái thói hư nët xấu, 
nơi nào có thói làm vậy thì chớ duóng theo, một phải 
nhi lời Lễ-Ký mà di phong địch tuc, nghĩa là đổi đời 
thỏi xấu mà giáo hoá cho ra thói lành. 

Chí tưởng rằng: Nhập gia tùy tuc, thì vào nhà 
trộm cướp cũng a tùng mà trộm cướp; ở chỗ hoang 
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dâm cũng phải luông tính mà hoang đâm. Nếu hiểu 
abw váy thì còn chỉ là thiên luân thiện tánh, còn chỉ 
mà tấn bộ văn minh? Kia xem ngươi Ninh-Vó-Tir đời 
Yăn-Công đã rạng tiếng khôn ngoan, biết phó vua cl» 
dàn an nước thanh. Đến đời Thành-Công lại mang tèn 
là đổ rất đại, nịnh theo vua mà phá nước hai dàn 
Nhập gia tùy tuc như váy đã thiệt thân, mất tiếng, lai 
thêm rối chúng bại đời. Vậy nhập gia tùy tục là phái 
suy xét tính lường, tính cho ra hai đàng khúc trực. 
lường cho đúng một mực chính minh, như váy mới 
khỏi nhiễm ngoan phong, mới tập tành thuần tac. 
Vào sóng thuyén phải theo sóng, 
Tùy thời bát cay mới tròng cùng dàng; 
Ở 401 như kë qua giang, 
Phải dò cữa lạch mà toan mái chèo ; 
Nbám chừng ngå vinh khúc eo, 
Kéo buóm tùy gió trở lo tùy khi; 
Vàm gbénh vịnh biém chữ di, 
Lúc xuôi thẳng mái, thì nguy đậu thuyén, 
Dùng đời phải biết kinh quyền, 
лар gia tùy tực ngan truyền xưa nay: 
Song còn phải nghĩ kéo sai, 
Tục thuần tục tệ là hai thói đời 
Tục thuần nên tập v A 
Chí như tệ tục át thời chớ theo, 
Kéo làm nhiều nỗi cheo leo, 
Điêu bón hại xác là đều thậm nguy. 
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BÀI THỨ VIII. 


Luận về cầu: Nước còn guyến cát làm doi, 
Hướng chi ta chẳng tài bói cho nhau (cầu bát). 


Người sinh ở giữa thế dấu phàn dòng tày nam bác 
tir phương; song có câu Tứ hải giai huynh đệ. Xét đó 
dủ hiểu nghĩa vụ loài người phải ở với nhau làm sao 
«ho xứng, kéo then với loài cám thú, lại hó với vật khối 
nhiên. Nghe thiền bạ có са rằng: ước còn quy£n cát 
lim doi, hướng chỉ ta chẳng tài bói cho nhau. Lấy vật 
khởi ahiền mà khuyên người hữu trí, chỉ xem hai giống 
yò linh mà đặn một loài tri giác. Kia xem nước với doi 
tuy là hai giống khác nhau, song cùng gần nhau hôm 
stm; nghĩ tinh làn bữu, nhớ chữ tương liều: nước 
muốn cho vóc phình hình rộng, chẳng quản chi gió động 
sóng xao, miễn là quyển cát bởi doi, cũng cam đành 
chao lòng động vực. 

Hi trên doi được quang chiêm mĩ cảnh, thì dưới 
nước cüng thủy tú hà thanh. No cái vịnh sông kỳ nên 
cảnh đẹp dé tiếng thi ngâm, nó phải chăng, cũng vì 
trên doi dui vịnh hoà bai: trên tre гат xanh xanh, 
dwi nước thanh vặc vặc. Huóng chi ta chắng tài bó 
«ho nhau. Ta là một loài một giổng ở với nhau khuya 
sım vãng lai; tùy có người hèn Кё trọng song cũng 
đồng loại dóng bào; vậy há në bỏ nhau mà mang câu 
linh tệ. 

Đấng Tạo hoá dựng con người chẳng phải như chim 
thất ngáu, cà ngày thơ thắn lẻ loi, đến tối quanh biu 
mòt chó. Song thật con người là loài dáng khí tương 
thân, đâu đó cũng có bằng làn hương lý, dấu chốn 
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man di mường re, dẫu nơi tịch mạc qué mùa, hë đã có 
dòi ba người Át đã thành như một hội. Dầu không phải 
thần thích, song cũng đồng nhon loại; vậy nghĩa đoàn 
thể, đạo nhơn luân há chẳng giúp nban cho sum váy 
một hội. Đấng Tạo hoá sinh con người có miệng lưới 
biết nói phô, có trí khòn hay bàn nghi. Үау nếu chẳng 
thông đồng với nhau thì lấy ai mà nói pho, lấy đâu mà 
bàn nghị? Lại thông dóng với nhan mà chẳng vùa giúp 
nhau thì sao cho phải? Minh năng hưởng đồ mĩ vị сао 
lương, thấy kẻ khác chết thèm chết đói, mà chẳng ra 
tay giùm trợ, thì còn chi nữa mà gọi là nhơn. Trong 
sách Luận Ngit có lời thấy Khổng Tử nói rằng: NAren 
chỉ bất nhon, nhi lẽ hà? Nhơn chỉ bất nhơn, nluc nhạc 
Aà? Nghĩa là; làm người đã kêu bằng Nhơn mà ebẳng 
ở cho có nhon thì còn chỉ là đều Lễ nghỉ nữa. Vậy 
bất nhơn là làm sao? là chẳng biết tài bồi cho nhau 
chẳng bay giúp đáp nhau nổi ai cứ nấy, ai nghèo nản 
túng rối mặc ai, miễn mình có ăn đã đủ. 

Làm như thé thật dáng hỗ ngươi. Kia xem loài vật 
4ráu béo còn biết kéo trdu gáy, làm thàn con người 
Nhà по sao không lo nhà dói? 

Xưa thầy Mạnh Tử tàu với Lương Huệ vương rằng: 
* Trong nhà bếp đức vua có thịt thà chiền хдо; trong 
ràn thú vật có bó ngựa béo phi; mà doc đàng thấy dàn 
sự đổi hình biến sắc, ngoài đồng có kể chết đói quăng 
thâ y, thì ấy là đem thú vật đi nuốt con người! » Thương 
hai thay ! có kẻ đã không tái bồi, lại thêm xắn bi: giúp 
nhau thì không, bại nhau thi có, ăn ở a hành ác nghiệp, 
móc bị ăn mày mà cùng an tâm, ấy là không bởi lai 
кїп, ấy là như trở lại ăn nhau. Sách rằng: Thú tieng 
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chục, thả nhơn ở chỉ; nghĩa là loài vật trở lại ăn nhau, 
người ta còn gớm thay, huóng con người sao ăn nhau 
mà không nhờm miệng? 

Vậy һау nhớ ta là đồng loại đồng bào, con một Chúa, 
dội một trời, ở một đất, làm tôi một vua, là dàn một 
nước, thì đừng lấy quyển ў thể mà lấn biếp nhau, một 
phải thương yêu giúp đáp nhau. Hãy ghi lấy lời Tân 
Tha dạy rằng: Con ong tuy độc, song chẳng đút chích 
giống một báy cùng nhau; con hàm tuy đữ, song cũng 
không bất ăn loài đồng khi với mình, ấy loài vật con 
như thế, sao người ta chẳng như уйу? Phong tuy ddc 
bất thich đóng quán; hó tuy bạo bất thực đồng khi; våt 
logi thượng nhw tw, nhơn loại hô bất thi? 

Nước còn quyển cát làm doi, 
Người sao lại xắn lại moi của người? 
Kia xem thú vật ở đời, 

Biết câu đồng khí giữ lời tương thân; 
Loài người chứ đặt là nhân 
Nhân tuy hai chữ vấn cùng nhau; 
Làm nhơn trước nhớ nhơn sau, 

Ở cho xứng nghĩa xứng câu sách truyền 
Lời ca thiên bạ тар khuyên, 

Đã ngâm nơi miệng phải bién vào lòng. 
(7 đời nam bắc tày đông, 

Song trong bón biển cũng đồng anh em. 
Phải yêu nhau chớ khích biểm, 
Đừng hé xắn býi một thêm tải bồi; 
Ấy là nghĩa vụ con người, 

Lời са có đặn ngạn đời có khuyên. 
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BÀI THỨ Ix. 


Luận về cầu: Chẳng ham vira (йа anh dây, 
Ham Ва hàng chữ cho tày thể gian. 


Gái vừa trang giá thú, trai đến lúc định hòn, në 
mà biết liệu cho khôn, thì mới ké là hiển nam thue nữ. 
Thể thường thiên hạ quen nói rằng: « Gái tham (ải, 
drai tham sắc.» Đó là cầu che gái ly chóng không bic 
phép, trách trai cưới vợ chẳng biết đàng. Sách có nói 
rằng: Giao tdi nhơn nghĩa tuyét ; có nơi lại rằng: Lệnh 
sắc tiên М nhơn. Mà gái trung trình thue. nữ, dấu 
không biết chữ cũng có biết suy, nên đến kỳ điệp nháu 
tin qua, nhàn đưa thơ tới, thì gái bèn đáp một câu mà 
ràng: Cháng ham tựa lứa anh đáy, ham ba hàng chi 
cho tày thế gian. Xy là lời tuy nghịch nhĩ mà hẳn thàt 
trung ngón, nói như váy mới rằng biết so hơn tính 
thiệt, biết nghĩ trước xem sau: biết câu Phú giá phi 
ván, biết chữ Sĩ kiêm bá nghệ 

Và chăng зага lúa đấy kíp chẩy cũng lưng, hom tiền 
sàu trước sau cũng cạn; thêm thay ghe nối trấn phiến, 
lại dé đời mang danh bạn ác. Kia xem mấy chủ tài gia, 
mấy ông điển bộ, luống những là vất và lao dao, có 
của tiền mà những là thần bao tâm tón. Chưa có muôn 
làm ra cho có, có rồi lại cấp сїт khác khe; ăn khonz 
uo bụng, ngủ nó ăn thân; nàm nghe cho dậy súa vàu 
vàu, mình cũng đồng dày kêu la háy bấy. Sang chỉ do 
mà thèm, sướng chỉ đây mà mợt? 

Chữ rằng; Phú giá tranh chỉ phú: Giàu có là chón 
tham tranh, những chấp đầu cá hoá đầu tóm mà làm. 
nên quan dài quan vấn để bièu danh rằng: edt nước 
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ела cháy. Thêm thay buộc có mèo treo có chó, để tạo 
lập ruộng cạn ruộng sâu mà mang tiếng rằng: rán sánh 
biy mo. Đó là vwa lụa anh đầy, hòm tiền anh đặc. Song 
tiến tdi phà nhan ngdi. Ngạn ngữ đó họ còn ngâm, 
gái khôn đây гау đang nhớ. Chí rằng: Pú qui da 
nhøn hói, mà tìm đến nơi cửa nhà giàu. Hội là hội 
đèn hiếm vay, hội là hội rinh trộm cấp: Lạ chỉ kho lúa 
diy chuột bẩy vậy voc, đó là phú quí đa nhơn hội. 
Nhơn dà những là quán xin quá vé, áo trac khỏi vai; 
nhen là những con điển dà những mè ăn mày: Kẻ thì 
dën lãnh đi cày di cấy, đứa thì đến xin đi đòi ng đòi 
nin. Ва nhơn hội là như thé. 

Còn chí như bậc kẻ sĩ: Giày nhơn, đội dire, nhá ngọc 
phun châu. Sách cho là Tế ihwgng chi trần, nhon 
trưng chỉ hiru. Những là quyển vàng bài bac, quạt gió 
den trăng, cối thánh vire dao choi, vưởa nhu lâm thong 
thả, một bé nấu sử xôi kinh, cbăm chút tu văn luyệ 
10. Chữ nghĩa chát trong tay vừa sẵn, gặp khoa thi nhẹ 
gòt vô trường; Văn giai để trên bảng гё ràng, về bón 
vì đẹp mày nở mặt. Kia quạt phất long tráng, màn 
xing eir xổ, vang dáy pháo аб bên tai, thứ lớp l6 dàng 
trước mặt. Bó là mới lắc vinh qui bii tŠ, còn dén khi 
thing bó làm quan, thì nói sao xiết bé phước lạc. 
Ủng ra chốn công đường xử việc, người bẩm người 
thưa, tén nhà giàu cũng đứng bầu khép nép; bà vào 
trong tur thất nghỉ ngơi, đứa hầu đứa quạt, thằng сау 
xuông chớ tới nghénh ngang. Ông nat một tiếng liên 
hám, bim, thua, thua, bà háng một hơi, liên ứng 
"ng, táng, da, da. Ra di võng long vinh vang, ai ai 
«пор chào xưng Bà lớn; ở nhà dép giày hoác lác, ау 
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thấy đêu cùi phục lệnh trên. Chí công giúp nước tàn 
lực phó vua; việc cửa nhà có lộc trên ban xuống, tiên 
có tiến, lúa dư lúa, cẩn chỉ xung xăng cuốc nguyệt cày 
sương, hay là lâu dáu treo non lặn suối mới сб lúa có 
tiên. Ấy là vợ phụng chống loan, nhà lan cửa qu£; 
song thân phước lạc, phước tới ông bà phước lưu con 
cháu: Ông bà cũng rạng danh ông hấu bà cụ, con cháu 
thì dáng gọi сап dm thấy viên. Thôi, nói làm chỉ cho 
dài chuyện, kể sơ lược cũng vừa nghe; dy một bức 
liều đảo, hai bën anh yến, một bên thi vựa lúa bòm 
tiên, một ben thì đĩa nghiên ngôi bút. Gái khôn so sánh 
hai dàng, bèn mở lời nói ngay một tiếng: Cháng ham: 
тга lúa anh đáy; Ham ba hàng chi cho tày thể gian. 
Gái thục nữ tuần сар kê, 
Nhàn đưa điệp nhấn muốn dé hồng duyên 
Kẻ thì sẵn lúa sẵn tiên 
Người thì hay chữ bút nghiên học hành 
Gái suy hơn thiệt đành rảnh 
Chọn người hay chữ kết ngành cúc mai 
Đã ghe hai chữ phú tài 
Dạ còn nhớ sực: tài tai liên уйа 
Trót đời ghe nói gian truân 
Cüng vi một chuyện gái xuân tham giàu 
Chi bằng liềm sf tràn châu, 
Кау chưa trỏ phụng đến sau hoá rồng 
Gởi mình chấp nhánh tơ hồng 
Có ngày đăng phước vinh đồng phụng loan- 
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BÀI THỨ x. 


Luận về câu: Ми nguyệt thé hi 
ngày giờ chúng qua là thé nào. 
(Mãn năm Bính-Thin bước qua Đinh-Tị. ) 


Ngôi пар bóng quang âm dya vào cây bổ liễu, 
tưởng rằng con bóng còn cao, mặt trời chưa xế, hay 
đầu chốa non doài ngành dàu đã bó, nơi biển bạc bot 
nước cũng tan, gám đến cuộc đời mà ngán ngao sự 
thế. Rổng bay vừa mãn Bính-thìn, rán lộn xay qua 
binh-ti; thin đã mau qua, tị âu cũng là chóng hết: 
Nhwt nguyệt thé hi, sách đã có ghi, mà phán ta ai ai 
cũng đã lừng biết. Vậy năm cũ mới rối ngó lui coi 
thử; kế từ móng một tháng giêng dẫn tới röt cùng 
tháng chap, thế cũng nhiều ngày, mà thoáng qua như. 
một nháy, ngày chưa đến tưởng rằng làu; khi qua 
tỏi mới hay là vấn. Song dầu vấn eũng hoá chuyện 
Чаї; dai đời đời trên cối tho, dài kiếp kiếp dưới địa 
hinh, cũng tại một hơi vấn giữa trần ai. Vậy hỡi ai 
dang còn giữa thể trần, hãy lån lui coi thử, để lån tới 
cho bay, kéo một mai shy tay, mà hối nhi bất cập. Vậy 
năm cũ đã qua, thì mọi đểu trong năm сй cũng đã 
qua; ngày gi đã hết thì chỉ chi cũng hết. Giả nhu 
ti đã phải gian nan tàn khó, thì tàn khó ấy гау cũng 
đã qua, giả như tôi đã được phú quí vinh ba thì vinh 
ba ấy rày cũng đã hết. Được tiếng khen, mang tiếng 
ио, гау nhớ lại cùng nó còn chỉ. Кё tìm bé sung 
xướng xác thịt, sắc đục cho sa đà, rượu trà cho phi 
chí, гау ở đâu? Kë chịu gian nan cbăm lo phần rỗi; 
dáu lâm ngàn nói dáng cay, ghe phen tàn khó; song 
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rày nhớ lại tàn khổ nọ cũng đã qua, đắng cay kia cünz 
dã hết. Ấy thoáng qua năm cũ thì moi sự thấy đã һе: 

¡ nhưng dẫu hết rôi mà không rồi hết. liết sung 
sướng, hốt vui chơi, mà cục tội phải mang ai bòi cho 
hết; rồi gian nan rồi tàn khó mà phán công đã đán 
Chúa trả chưa rồi. Có sách hàng sóng ghi Му mọi vic 
chánh tà, có số thiêng liêng chép biên mọi déu phước 
tội. 

Үау cho dán ngày giờ năm tháng đã qua, sung 
sướng gian nan đã bët; mà đều phước tội còn lưu tích 
để đời, lưới сап khôn chưa thoát lọt. Mnóng sói di 
qua còn đấu chơa muông sói, đoàn chiên di lại cũn: 
còn đấu cång đoàn chiên. Kẻ dir kẻ lành ей hai cüng 
đồng qua năm cù; kẻ lành qua thi dé lại dẩu lành, k^ 
dir qua thì còn lưu đấu dir. Câu chung mtu báo ít 
cüng có ngày, ngày ấy có khi trong năm mới, Ai dám 
quyết cháe sống đến cùng năm, mà không lo sửa sanz 
ngày tháng. Kia òng nọ, no bà kia, năm ngoái mới 
tới lui vui vé, sao năm nay quanh qué mật mình, nản! 
với bui tro, bạn cùng giỏi bọ 
пб phải chăng năm ngoái mới dày, sno гау đủ ra nàu 
nơi có thổ. Ấy là cuộc đời chóng dời như thế, ai dám 
ў tuổi tré mày xanh? ai đám trồng niền cao tóc bac? 
cao cho lắm bất quá trên trăm, bạc đi rồi cũng duống 
gió bảy, bảy đi dàu không biết, bày xuống buyệt cö 
ngày; ngày ấy cũng như bát số; anh bát một số, tii 
bát một số, mọi người ai ai eüng làm một 55, năm nav 
sẽ có nhiều ngày xô số, chưa biết trúng về ai. Muốn 
cho được chữ bình yên thi lo trở nên người mới 
mới, quán mới, giày mới, khăn mới, ấy là trau tria 
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cho ra mới với đời. Vậy phán bón cũng phải lo cho ra 
mới chy còn đeo đuổi theo tính сй nët hư, kéo rủi tay 
mì ăn nin không kịp. 

Cùng năm phải tính toán lỗ lời, myi biết phương 
tiên phòng dự kỳ. Hãy xét coi năm cũ đã lỗ làm sao, 
10 tại đi chợ nào, có kbi lỗ vi bàn cờ chén гиса, có kẻ 
№ vì quyến gió rủ mày, ấy là lỗ vì chợ hoang đâm, 
hàng tửu nhục. Có kẻ lỗ vì túng tánh phong lưu, lơ 
Ь dao hạnh, сМ dua danh tranh lợi giữa phù vàn, mà 
quên tích đức lập công cho bàa thế. Nám сй mà để 
qua như váy, Ất thật là một năm lỗ. Vày sang năm 
mri đây, ta hãy buôn ngày chuộc tháng, là dùng ngày 
gir năm mới cho nên, để bôi thường năm cũ đã hư 
mất. Có kbi năm nấy là năm sau hết đời ta, hãy don 
mình để qua kiếp khác- 
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QUYEÉN THỨ HAI. 
DAY VÉ THI PHÚ. 


TỰA. 


Có lời Ngạn ngữ rằng: «Nascitur poeta, fit 
orator, Thi giả tực thiên sanh, ейп giả tập nhi thánh». 
Nghĩa là việc thi phú khéo làm là tài tự nhiên mà có; 
nzhé văn chương khéo giảng thì bởi tập luyện mà nên. 
Nhưng vậy có cầu: NgAé năng sở sử. Wit kỳ nghề gì, 
hi: mình chuyên cần tập luyện, thi 140 hồi cũng sẽ thành. 
Viy nghề làm Thi Phú, dấu vón mình không có tài tự 
nhiên mặc lòng, song nếu mình chuyên cán tập luyện, 
th át lån lần cũng sẽ nén một tay văn hay phú 
Xá tài tự nhiên nó giúp mình làm cho dë mà thôi 


nó 


Е day mình biết các cách thức cả đầu. Mà trong 
việc Thi Phá Annam thì có nhiều cách thức lắm. Người 
diri xưa đã truyền lại cách nọ kiêu kia dé cho kẻ làm 
Thi phú chiếu theo đó mà làm cho xứng bài hap 
Ai không học hành tập luyện, thì không biết hết 
thire kiên ấy dáng; tải tự nhiên bất quá biết thức làm 
văn về dë vậy mà (01; còn chí như những Thi Phú hơn 
thì phải chịu câu: Adag thi dé mấy làm nén. 

Xưa nay trong các trường Nho các thầy cũng có lập 
hoe trò làm đối đáp thi phú ít nhiều, song chỉ vë qua 
мг lược, tập làm theo thói quen, chẳng chỉ hắn luật mco 
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gì cho thành qui pháp. Bởi đó kẻ học tập Thi Phú cho 
thành cụ thé với đời, thì thật là một đều rất gay, it 
người học tới. 

Vậy nay ta chiếu theo thức kiểu có nhon đi truyền, 
mà làm ra một bón nôm na theo vån qu&c ngữ dé dạy 
học trò cho biết cách làm Văn về, Thi cú, Văn phú, 
Hịch, Tuóng. Song cho dáng học tập làm các bài thé 
ấy, thì trước hết phải biết Thi Vận, và biết luật làm 
Câu 461, cùng biết cách nói Lối là làm sao. Vi vậy nén 
day qua về các đều ấy một ít, đoạn sẽ diễn Luật về kiểu 
làm Văn Vè, Thi Cá v. v. 


B. HÔ хвос CÁN. 


THI PHÚ NHẬP MÔN. 


|. — H. — Viết cách Văn Vë Thi Phá là di gì? 

T. — Là viết theo luật mẹo day phải giữ khi làm các 
thư Văn Vè Thi Phú v. v. có hạn lệ được nói mấy câu, 
15i cầu mấy tiếng, mỗi tiếng theo vận nào v. v. 

Những luật mẹo thể ấy quen gọi tiếng chung là 
Niêm Luật. 

2. — n. — Biết cách Thi Phú có ich chàng? 

T. — Hë nghề nào luyện cho thành, thì cũng có ích: 
nòn nghé Thi Phú nếu tập cho giỏi, thì cùng hay, lại 
cũng là đều có ích lám; chẳng những là trong việc Thị 
Pha mà lại trong việc văn chương, nếu mà không biết 
nzhé Thi Phú ít nhiều, thì bài vë cũng không đặng 
таа mài cho mấy. Vi kẻ biết Thi Phú, thì biết dáng 
nhiều kiểu văn hoa, nhiều càu bóng dáng, nhiều lời 
tươi tắn, nhiều tiếng màn nồng. lại biết sắp đặt cho 
сан kéo càn nhau, cùog biết lựa tiếng bình, chon tiếng 
trie, để đặt cho có câu đưa lên, càn ha xuống cho êm 
u giọng. Vậy kë học Văn chương muốn don sách 
no muốn làm bài kia thì cũng nên học nghề Thi Phú và 
ning coi các bài văn, bài văn v. v. đẻ học cách nói kiểu 
đạt cho mặn nồng xuôi xắn. 

Muốn học Хіёт luật về Văn Vë Thi Phú v. v. thì trước 
hit phái biết Thí vận, và biết các vận hoà hiệp với nhau 


lim sao. 
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BOAN THỨ I. 
DAY CHO BIẾT THỊ VẬN. 


ĐIỂU THỨ | 
Có wiv THỨ Vix. 

Xét trong giọng nói tùy cao thấp nặng nhẹ mà chia 
ra làm hai thứ vận, là: Vận Binh và Vận Tác. 

3. — 1. Vận Binh. — lễ tiếng nào trong quấc ngữ 
không dấu hay là đẩu Huyén thì kế là Vận Bình, như 
Ва bà, піт người v. х. Lại tiếng nào không đấu thì 
quen kèn bằng Bình thượng; còn Liếng nào có dấu 
huyền thì kèu bằng Bình hạ. Binh thượng, bình ha cüng 
là bình thường chẳng hé gi; song có đôi khi cũng có 
lệ: phải dùng bình nåy chẳng nén dùng bình kia, nhir 
sẽ thấy trong Luật làm Văn làm TỊ 

4.— I. Vận Trắc, — lé tiếng nào có dấu nàn, 
đấu ngà, dấu ий, đấu sác thì kế là vận Tráe hết, như: 
Bi li nga zuóng. 

Lai Trác 

1° Trúc thượng thinh là những tr 
ngã, như: Cir jud. 

9° Trác khir thinh là những trắc có đấu nặng, dẫn 
эйс, như: Đạo hành. 

3° Trắc nhập thinh là những tiếng ở cuối có chữ 
e, ch, p, t. nbw: Hạc tdp cách cát. 

Trắc nào cũng là trác thường nỗ hệ gi, song chia га 
nhiều thử vậy, để сро kế làm Thi Phú biết lựa trác 
nọ chọn trác kia, kéo có dòi khi trong một cầu dùng 
nhiều lån một thứ trác thì nghe không đăng xuôi. Còn 


ing quen ehía ra làm ba thứ: 
có đấu hồi, di» 
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Tráe nhập thinh thì có khác hai thứ trắc kia một đều, 
là nó eir. Trác hoài, chẳng có lẽ hoá nén binh dáng, vì 
chưng nó phải có đấu nàng hay là dấu sắc luôn; còn 
hai trắc kia, nếu bó đấu hay là dòi qua dấu huyền thì 
hoi ra binh dáng, cho đấu khác nghĩa mặc lòng, như: 
Đao thánh = Đảo thanh. Còn càu « Học tập cách vật » thì 
phải chịu vậy mà thôi, hay là bất quá đổi dáng: Hóc 
iip cach tất. 


BIÉU THỨ II. 
CÁC VẬN нол хило THỂ NÀO. 


5. — Có đôi kè mới biết làm vé vẫn tròm trèm, mà 
chưa rõ vé Luật các vận hoà nhau, thoat khi nghe một 
càu bai vận không hoà nhau cho mấy; thì ngờ là người 
ta đặt thất vận: song hån thật là tại minh chura biết đủ 
luật mà chớ. Ví dạ như câu ( Trong Кіт tán Аби). 

Ngày zudn con ёп dwa thoi, 
Thiéu quang chín chuc đã ngoài sáu mươi. 

Trong câu ấy vận Thoi với vận Ngoài nghe qua thì 
không xuôi với nhau cho mấy, song thật là một vận 
với nhau. 

6. — Vày nay nën Кё qua cho biết các vận hoà nhau 
tht nào. 

1° Vận bình thì hoà với vận bình ddu binh thượng 
bình bạ cũng vậy; Còn Trắc thượng thỉnh, khử thỉnh 
thi hoà với nhau. Ví du: Ва nhà, hai tiếng ấy hoà vận 
với nhau: còn Báy lay һау пау, bón tiếng ấy hoà vận 
vri nhau. 
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9° páu bình dấu trắc muốn hoà một vận với nhau, 
thì phái nghe xuôi tai như nhau, hay là ít nữa là gắn 
như nhau, như các khoản sẽ Кё sau nẩ 

7.— Khoản thứ 1. Các tiếng ở cuối có chứ a thì 
vào một vận cùng nhau hết thấy, Vi dụ: Cha hoà дна 
nhà.— Hoa cá đã фий. Song các tiếng có cùng ia, на, 
аса thì muốn vào vận а hay là vàn chứ trước a cũng 
đặng. Vi du Aia tbi hoà dáng với Chia đã rdi; mà 
cũng hoà dàng với Cha h. là Chi. 

8.— Khoản thứ 2. Các tiếng có cùng là e, ê thi vio 
một vận với nhau; còn š, y hi vào một vận cùng nhau ; 
song muốn cho е, é, i, y vào cùng nhau một vàn cũng 
dáng. 

Ví dụ: Chè ch? kù thi.— SẼ kẻ thuế nhẹ ký chỉ nguy- 

9.— Khoản thứ 3. Các tiếng có cùng là ai, dy, «i, 
úi, оі, ui, wi, woi thì vào một vận cùng nhau; mà có 
đổi khi ép vào vận ¿ cũng dàng. Ví dụ: Mai, đẩy, 101, 
coi, chri, vui, v. ү. mà muốn hoà với Mi, di, ghi, v. v. 
cũng dàng. 

10.— Khoản thứ 4. Những tiếng ở е 
u, w thì vào một vận cùng nhau. 

vi d 
zir. Cúc tiếng có cùng là ао, au, du, eo, iu, ёи, dẫn 
có thấy đòi khi họ ép vào vận o, u v. v. song thả làp 
ао, au, du vào một vận, còn eo, idu, ёи vào một vận thì 


i có 0, 0, 2 


Tho, và, the, ngu. tir.— Ho, đả, nhé, cu, 


hơn. Ví dụ: Cau, cao, ddu.— Theo, nhiều, dén. 

11.— Khoản thứ 5. Các tiếng có cùng là an, dn; dn. 
ang, ảng, dng, wen, wang thì vào với nhau một vàn- 
Ví dụ: Quan, тёп, dán, làng, nàng, mäng, (исен), 
vòn. 


— 153 — 


12.— Khoản thứ 6. Các tiếng có cùng là on, ón, 
“n, un, wn, ung, wng, ong, баў, thì cho vào dáng một 
văn với nhau; song thà ол, ôn, en, un, tra lập vận 


riêng thì hơn. 
Ví du: Con, chín, зеп. run, chiên, long, rồng, rung, 
rieng. 


NoTA.— Vận «n có dòi khi cho vào vận an, ang, dn, 
áng, còn vận wng cũng vào dàng vận äng, ứng. 

13.— Khoản thứ 7. Các tiếng có cùng là am, dm, 
din thì vào một vận. Ví du: Нат, hàm, (ат, — Dám, 
Ат, chàm. Song dm còn vào dáng vận im. Vi dụ: 
Dám, chim — Шат, tim. Còn vận in thì vào dáng một 
u: Tin, minh. 

Nora.— Các tiếng có cùng là m thì kẻ văn thi cũng 
cho vào một vận với những tiếng có cùng là n. Ví dụ: 
Сиш cũng vào dáng một vận với Chan; Hom cũng vào. 
môt vận với con v. v. 

14.— Khoán thứ 8. Các tiếng có cùng là nÀ thì vào 
một vận với nhau. Ví dụ: Danh, bênh, zinh — Sảnh, 
bệnh, ninh. 

Nora. — Có gặp dòi khi vận алл hoà với vận an, đãi 
ang, апд. Bên ấy không lạ: vì quấc ngữ tàu khong 
tú nh фу cuối; mà chữ nào Annam đọc nA cuối thi tàu 
đọc ng. Ví du: Thanh, danh, thì tàu đọc cheng, ming. 
Nó nói chi tàu, Annam có nhiều nơi (như Quảng) 
ng пф da thì nghe như eng; còn nhà quê nhiều 
tiếng có cùng là anh, thì đọc như eng, như mánh 
sảnh, thì ho nói: méng trèng. 

15.— Khoản thứ 9. Khoản náy dạy chung một đều : 
là những tiếng ở cuối có một consonne như nhau, mà 


vàn với inh 


— 154 — 


các chữ voyelles trước consonne ấy thuộc vé một vận, 
thì các tiếng ấy cũng hoá ra một vận, như е, ở, i là 
một vận thì em, ёт. im, yêm cũng là một vận. O, 7, 
7, u, w, là một vận thì om, óm, em, um, wm cũng 
một уап. 

Ấy là nói qua về vận bình và vận trắc thượng thanh, 
nay phải nói riêng về trắc nhập thanh, vì nó chẳng hoà 
vận được với hai giống trắc kia. 


Luật riêng về trắc nhập thanh. 

16.— 1° Những tiếng có cùng là ch thì vào mật vàn 
với nhau hết, như: Mach, ch£ch, thích v. v. 

9° Tiếng nào ở cuối eó một consonne nhập thanh 
như nhau; mà chữ voyelles trước consonne ấy {Вид 
về một vận, thì các tiếng ấy cũng vé một vån như đá 
nói trong khoán thứ 9 trèn nấy. 

Vậy ác, ác, dc là một vận. Ap, йр, ấp về một vận. 
Út, đt, đi, út, їч về một vận. Et, €t, it, tết về mot. 
vận v. v. song vận í! còn hoà dàng với vận ich. 

Åy là nói nghe vận cho xuôi lai hon, còn chí như. 
phép rộng thì bao nhiều tiếng nhập thanh cũng cho vào 
một vận được cå. Như sẽ thấy Văn Tế các đẳng, tiénz 
Mat, thiet, vit, bác, chúc, sút, 101, tức. táp, xếp, sách 
v. v. là một vận cùng nhau cá. 


Lời bảo nên nhớ. 


17.— Các khoản các luật đã kể trước ndy về các vàn 
hoà nhau thì hẳn như vậy; song muốn cho Văn Ve Thi 
Phá êm tai, thì thà tìm tiếng cho hoà vận tự nhiên moi 
“đàng hay là xë xích đôi chút mà thôi, thi bay hơn. 
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Và cách hoà vận đã nói đó là về tiếng Annam mà thời» 
nếu pha phách chữ nho vào làm vận thì cũng phải xét 
chữ ấy có hoà vận khóng. Vì chưng cbữ nho người 
Tàu doc cách khác, cho nên có nhiều chữ Annam nghe 
như một vận mà Tàu thi kể là hai vận khác nhau, 
ví dụ chữ Ca và chữ Ma thì hai vận, chữ Canh với chữ 
Thanh (là xanh) cũng là hai vận; mà chữ: Thanh (là 
ting) thì vào một vận với chữ Canh v. v. (Ai muốn 
biết vận Tàu, thì hãy xem Thi vận Tập Thành. 


Lee 
BOAN THỨ II. 
DẠY CÁCH LÀM CẦU ĐỐI. 


18. — HH. — Саи Вай là di gi? 

T.— Câu Bối là bai càu đáp nhau cho xứng ý, hap. 
nghĩa, và nghịch vận Trác Binh cùng đủ tiếng bằng 
nhau 

Giải: 1.— Cho zing ý, hap nghta: nghĩa là cầu 
trước nói việc nầy сап sau đối lại việc nọ cho xứng һар. 
Cầu trước eó hai ý, сао sau cũng phải có hai ý. Câu 
trước nói e trèu, hoặc nói lái, thì càu sau cũng ph 
có như vậy, như sẽ thấy trong mấy ví dụ sau. 

3.—Nghịch cận trắc binh và dá tiếng: nghĩa là 
tiếng nào eàu trên Bình, thì trong càu đưới tiếng đối 
với tiếng ấy phải lo cho Trắc, mà tiếng nào càu trên 
Trác thì câu đưới tiếng đối với tiếng ấy phải lo cho 
Binh, trừ ra những tiếng Luật cho thong thả như sẽ 
thấy trong các Đoạn vé Thi, Phú, Văn v. v. Үй câu 
trước eó đôi tiếng trùng, hoặc có bai ba tiếng hoà 
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vận thì câu đưới cũng phải ei như vậy và cứ đặt dù 
tiếng như câu trên, chớ đư chớ thiếu. 

19. — Hãy xem các ví du thì sẽ rõ: 

» f Ba phen tàu chí thánh, 
Muôn kiếp tạ thần công. 
zf Gặp xe vua Võ tay cám lại, 
7 | Thấy thóc nhà Châu mặt ngánh đi. (*) 
o f Một khúc cùm lim ngôi thé dd, 
Ñ Hai vòng xiéng sát dirng thời vương. 
4° f Lòng đó một đây đầu có bạc, 
Tình đây muôn kiếp cũng như tiền. 
Khéo trai vừa biết đan lông mót, 
Lịch gái trải từng sửa tóc mai. 
Ngựa ăn nghều nghén nơi dóng trống, 
Tràu gặm su sơ chẩn nóng còi. 
Ngựa kim ăn có chi, 
Chó vá cân thợ may. 
ium nhà trời ăn cỏ chi t 
Rán hỗ đất cán cây thục địa. 
Bem lạnh thiu, hiu hiu bic thôi, 
Ngày nóng тус, phuc phre nam bay. 
40? f Cá đối nằm trong cối đá, 
Cò lửa đứng trước cữa lò. 

Trong 10 ví dụ nói đó thì có đủ cách thức như di 
nói trong lời giải, câu ví dụ thứ 1 và thứ 9 đối tiếng 
và đối ý nghĩa mà thôi. Trong ví dụ thứ З câu ngới (^ 
d£ và đứng thời oương có hai nghĩa. 

1. Thoi xưa anh em Bá-Di Thüc-T? nghe vua Võ là vua đầu nhà Chiu, 
ngự giá di đánh vua Tru nhà Thương, thì d5n can, song vua khủng nghe, 


th em lên núi Thủ Dương mà chết dói đó, chẳng thèm ăn lúa nhì 
а. 


5° 
6° 
= 
1 

8 


9° 
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Trong ví dụ thứ 4, 3, 6, 7, 8 thì có những tiéng liền 
ао, её trêu lát 160 cách nọ thé kia, thể thì đã rõ. Trong 
vi dụ thứ 9 có tiếng doi: Hiu hiu, phực phựcc, lai càng 
<ó hoà vận nữa là: Thieu với hiu, Мас với phuc. Trong 
ví dụ thứ 40 thì đối lái. 

20. — II. — Bói trệ là làm sao? 

T. — Câu đối cho rằng: Tra, là khi nó đổi ý nghĩa có 
heri sút hơi bën di, không dáng cân xưng cho máy. Vậy 
phải xét tày nhơn loại, cám thú, thảo mộc, thanh ba, 
ngũ hành, tứ quí, ngũ đức, thất tình, tam cang, ngũ 
thước, ngũ nghệ, bá công v. v. loài nào theo loài nấy; 
thuộc nào theo thuộc nấy mà đối, thì khỏi trê. Khi làm 
liên đối mà tặng khen ai, thì lo đặt câu thứ hai cho Ма 
lon, bay là xè xích mia mai, chớ sút, 

Lại có đều hệ là lánh cho khói my tên húy với ав 
nhơn tôn trưởng người ấy. Song mình muốn lấy tên 
«on cháu người ấy để mượn ý nghĩa mà tặng thì dáng. 
Khi đi cho anh em bạn nếu có mượn chữ tèn người ấy 
với tên mình mà đổi nhau, thì cũng không lỗi gì; trừ. 
га kẻ bàe lớn quá, thì ngó không dáng. 

Giữ cho khỏi mấy déu lỗi thể ấy thì khỏi trệ. 

21. — H. — Khi làm cu đới phái giữ Trắc Binh thể 
nàoY 

T. — Luật giữ Trác Binh thé nào thì tùy theo câu dài 
cầu ván. Vậy nay cir từ саи vấn đến câu dài mà chi ra 
từng luật cho rõ. Phép rộng chung là tiếng thứ 1 bất 
luận, muổn đặt trắc bình mặc ý; còn tiếng thứ ba, có 
khi mặc ý, eó khi không, như sẽ thấy sau. 

22.—1. Câu đổi 2 chữ. — Muốn đặt trắc bình thi 
mặc ý, miễn là câu dưới nghịch câu trên như Quần (Ма 
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đối với Phu tử"; Thiên địa đối với Qui thdn; Má phán 
đối với Mới son. v. v. 

23.— M. Câu đối 3 chữ. — Tiếng nào trắc bình 
cũng dàng, miễu là đừng đặt trác giữa hai bình, hay 
là bình ở giữa bai trác, lại cũng đừng ba tráe ba bình 
luôn nhau: những cách thể ấy tuy không sái luật, song 
khó nghe nên không mấy ai đặt. 


Ví du: Trước phó vua — Sau giúp nước. 
Tháng ба thù — Trir bảy mới. 

24. — Ш. Câu абі 4 chë. — Nhứt tam mặc tinh, 
nbi tử trắc bình đối nhau: nghĩa là chữ thứ 4 thứ 3 
mặc y, còn chữ thứ 3 và thứ 4 nghịch nhau. 

Ví dụ; Đựng là Tạo hoá — Sửa bức cản khôn. 

Cái rdu zdu bánh * — Nuậc lat bát cơm. 

Nora. — Hãy nhớ déu обу: сао đối tir 4 chữ sấp lên 
thì ba chữ sau bết hằng phải có hai bình hay là hai trắc 
khít nhau luôn, đừng đặt một trắc ở giữa bai bình, 
hay là một bình ở giữa bai trác. Lại cũng chứ đặt ba 
bình ba trắc khít nhau. 

Ví dụ: Bén hei rơm lira: đổi lại: Hoà khi máy 
mura. Nếu 61: Động lòng máy mưa, thì không đăng: 
vì ba bình ë liên nhau: lòng тау тага. 

25.— IV. Câu đối 5 chữ. — Chir thứ bai, thứ bòn 
trắc bình nghịch nhau : chữ thứ ba với thứ 5 cũng phải 
nghịch nhau như vậy. 

Ví dụ: m rung cdy nhát khí ; 

Lai vach là tìm sdu. 
{ Mèo mwóp tha dưa chuột, 
Ong bdu đút đậu voi. 


* Бап xâm bà vận; đãi lạt Bát cũng bob vận. — — 
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26.— V. Câu đối 6 chis,— Chir thứ bốn phải nghịch 
với chữ thứ sáu, các ebữ khác vô luật. Song nếu đứt 
nghřa sau chứ thứ 3, thì lo cho nó nghịch vận với chữ 
thứ 6. 

Yi dụ: { Nam canh những nhớ nghi ngài, 

Sáu didm háng trồng voi voi. 
Chó хйа ma, gà đá bóng, 
| Trdu chém giỏ, thủ gión trăng. * 

27. — VI. Câu đổi 7 chữ. — Chi thứ nhứt và thứ: 
ba mặc ý, chữ thứ hai và thứ bổn nghịch vận : chữ thứ: 
năm với thứ bày cüng nghịch vận; và chữ thứ sáu 
thuận viri chữ thứ hai luôn, 

Ví dụ: { Vun quên nén nhen khi tuổi trả, 

Dåp bói cái đức thu тийп zanh. 
{ Bén lòng giao chiến nơi trưởng pháp, 
Vững chi giáng rao chón thi thành. 

Hãy xem cặp Trang và cặp Luận trong bài Thơ thì 
s: rõ câu đổi bày là thể nào. 

Chinh Luật dinh vé сда đối thi từ bai chữ эйр đến 
Y chữ mà thôi. Còn cầu dài quá bày chữ, thì phải 
nhờ các câu (rước nấy mà 16р với nhau; như: 

28. — VII. Câu đối 8 chữ. — Thì lắp hai câu bón, 
hay là càu ba với câu năm thì thành câu tám. 

Ví dụ: { Trì chi tu thân, za dàng thế tuc, 

Thành tdm khác ký, dep chước tà ma. 
[ow đạo Chúa, máu rơi nơi thủ ей, 
Them danh cha, tiết rạng chốn sơn hà. 

29. — VIII. Câu đối 9 chữ. — Thì láp câu bốn với 

«їч năm, câu nào trước cũng đặng; hay là chu ba với 


bả 


* Ma gà, Gió thổ ấy là đối bo vận di. | 
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саш sáu ; song phải liệu cho chữ cuối trong bai câu láp 
đó сб vận nghịch nhau. 
Vidu: (Kinh Chúa yêu người, mười ғап tua nån 
ic, 
m mình sửa nét, bảy mới chứ tươn/ 
mang. 
Хет lén trời, no vieng máy bay phat phoi. 
Ngó xướng biển, kia lượn sóng nói lao zav. 
30. — IX. Câu đối 10 chữ. — Thi lấp hai càu nām, 
hoi ot câu ba một càu bảy; hoặc một câu sáu một 
câu bổn, lắp cách nào cũng dáng. raiễn là đủ mười chữ 
thì thôi. Song thường liệu cho đuôi hai ейп ấy nghịch 
nhau, thì dë nghe 
Yí dụ: N tửt tình thảm, тибп ndm khẳng còn 


nhé mới, 
К Ste sanh ngài hậu, ngàn dëm nào có za бін. 
Ấy láp саз đối tám, đối chín, đối mười mà coi cho 
hiểu, phải làm саи đối đài làm sao. Bằng muốn làm сан 
dài hơn nữa, thì cũng cứ thức ấy, là 14р hai ba càu lai 
với nhau, thể nào nghe cho có điệu, thi đủ. 
Vi dụ: (Cùm zi£ng phú тас chen tay, miễn clo 
thành niềm hiểu tử, 
Dao phú dành trao đâu có, hấu dáng tron 
chữ trung thin. 
Khi làm Liến Đối bai ba câu lấp lại với nhau thành 
một câu dài quá làm vậy, thì kêu bằng Đối Hạc Tết 
Còn đối Song-quan, đối cách сӣ nghĩa là gì, thì sè 
nói trong đoạn về Ván Phú. Ấy là luật сМ cách thức 
làm câu đối, phải tập làm câu đối cho thạo đã, mới lùn 
nbi Thi cú, Phú Văn. Song còn phái biết cách nói lỏi 
cho nhằm luật, dé hoà vận cho tráng tiết, kéo thất luật 
thì không xuôi tai hap điện. 
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ĐOẠN THỨ Ш. 
Dạy cho biết cách nói lỗi, 


đl.— H.— Nói (ë là làm sao? 

T.— Là nói một câu có hai tiếng hoà vận với nhau, 
nghe xuôi tai luôn lối. 

Ví dạ: Trẻ khòn qua, giả lá lại. 

32.— H.— Nói lới làm váy có luật meo gì chăng? 

T.— Có, mà cho đặng chỉ rõ luật ấy, thì trước hết 
phải biết: mỗi một câu lối thể ấy dáu dài vấn cũng 
chia ra bai phán, lại bai phán ấy cân nhau bay là phán 
жп đài hơn. Phản trước kể từ đầu cho đến vận thứ 
nhứt; như trong ví dụ trên ndy: Phần thứ nhứt cho 
đến tiếng qua. 

Yậy có bai luật, vì có khi 
càu sau đài hơn. 

33.— L— Khi hai phán cân nhau. 1. Nếu mỗi 
phán có hai tiếng, bay là ba tiếng, thì lo cho phán sau 
có một tiếng hoà vận cuối với phán trước; vậy tiếng 
nào trong phẩn thứ hai cũng đặng bất luận tiếng thứ 
nhứt, hai, ba. 

Ví dụ; 1° Lão Гаї, tài tận. 

9° Tay làm, hàm nhai. 
3° Khòn sóng, bóng chết. 
4” Cảng cao, càng lao. 
5° Ва sir, da lw. 
1” Ăn xem adi, ngói xem hướng. 
9° Nhứt có rdu, nhì 24и bung. 
3° Tiên xử ký, hậu xử bl. 
Xét đó phán thứ hai hoà tiếng nào cũng đặng. 


6 


càu càn nhau, có khi 
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2. Khi mỗi phán bổn chữ, thì thường hoà vận nơi 
tiếng thứ hai trong phẩn sau; có khi cũng hoà nơi 
tiếng thứ nhứt, bay là tiếng cuối, it khi boù với tiếug 
thứ ba. 

Ví du: 4° Hay ăn thì đới, hay nói thì sai. 

9° Xem qua tưởng có, ngó lại không chỉ. 
3° Tác thiện như đảng, tác ác như bàng. 

3. Khi mỗi phán có năm chữ, thì thường boà vận 
nơi chữ thứ bai, thứ ba, hay là thứ năm trong phán 
sau, ít khi hoà chữ thir nhứt hay là thử bốn. Ví dụ: 

42 Một phen còn khả (МЕ, ba thir cháng nên tha. 

9° Mật phen còn khả thir, ba phen cứ gia hình. 

3 thứ có khi (һа, ба phen nan phương cứu 

r Nhứt manh dán chúng manh, twong tương nhập 

hoà kħanh. (*) 

4. Nếu mỗi phán có sáu chữ, thì hoà vận nơi chứ 
thứ bón phán sau, có khi cũng hoà chữ cuối. 

Ví dụ: Thương con cho roi cho vot. 

Gbét con cho ngot cho ngào. 

5. Nếu mỗi pbáa có bảy chữ, thì hoà vận nơi chứ 
thứ ba thử bón, hoặc thứ năm hay là thứ bảy phán 
sau. 

Ví dụ: be không nui năng dòi năng khé, 

Con không để chẳng bE chẳng thương. 
in nhơn bất thiện nhơn chi sw. 
Bất thiện nhun thiện nhơn chi tc (*) 

34.— 1.— Khi hai phán chẳng cân. 1. Nếu phán 
sau hơn phán trước một chữ mà thôi và phán trước 


ˆ 1, Bữa mü dic tốp mù, dem nba trăn cà xuống Ыш lửa. 
2. Kë linh làm thầy dạy kể dữ, kể dữ lại giúp đỡ kè lành. 
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ván (hai, ba chữ) thì giữ cách boà vận như đậy trước 
nấy cũng dáng, vì Кё cho như bai phần cân nhau. 

Ví du: Gần nhà діди, dau răng ăn cóm. 

Bằng phán sau dải hơn phán trước bai ba chữ, thì 
thường hoà vận nơi tiếng ở trước hai chữ cuối trong 
phán sau. 

Ví dụ: 12 Không /24/, đổ máy làm nên. 

9° Biết thì thưa (Ai, không biết thì dựa cór 
mà nghe. 
3° Ăn vỏ đưa, thấy vỏ đừ mà sợ. 

Ấy nói sơ qua một ít déu cho hiểu cách thức nói 
191; cách ấy thiền ba năng dùng trong các câu ví, câu 
tục ngữ v. v. 

Mấy đoạn trước nẩy gọi rằng: Thi Phú Nhập 
Món vì day những déu phải biết trước kbi làm Thi 
Phú, nbw thé don đường cho dáng vào trường Thi 
Phú. 

Mấy đoạn sau nấy sẽ đạy cho biết cách kiểu làm 
Thi Phú từ thứ dé lần tới thứ khó. 


PHÚ THI QUI PHÁP 


Day cách kiêu làm vån ve, thi cứ, 
văn phú, hịch, tuóng. 


—— 


ĐOẠN THỨ NHỨT 
Day về cách làm уйп vë. 


35.— H.— Vän vè là di gi? 

T.— Vàn vé là những bài có từng cân có chừng 
máy chữ, có hoà mấy vận để nghe cho ëm tai; song 
không buộc đối đáp gì. Vän với vè cũng là một thủ 
song tiếng vè chi những bài hen hơn, như những b 
my người tới mát quen doc để kiếm tiên, mấy bài 
con пй đặt khích kẻ nọ người kia v. v.; còn Văn là 
những bài trong hơn, như Vấn sinh nÄựt, Vän Giang 
sinh v. v., còn tiếng ca theo chữ thì cũng chỉ nghĩa là 
Văn, như СМ Thiện Ca, Huấn Tử Ca v. v. Song khi 
nói Bài ca thì hiểu vé các Bài bát theo cung Bòn Tàu, 
như Bài ca Kim Tién, ca Liu thủy; ca Tir Cánh v. v. 

36. — H. — Có máy thứ Van? 

T.— Thường có bốn thứ, là: Vän Hai, Văn Tư, 
Văn Luc Bát, Vän Thất Ngôn. Үау sẽ nói riêng từng 
thứ Văn ấy cho rõ luật mà đặt. 


=i 


BIỂU THỨ L 
Day CÁCH LÀM VẬN MAI. 


37. — 1. — Văn Hai là di gi, phải dat (дт sao? 

T. — Văn Hai là một thứ vẫn tuy đầu một câu viết 
bốn chứ cho để coi; song nó hoà vận từng hai tiếng. 
Cho nén kể như một câu có bai tiếng, và tiếng thứ hai 
trong mỗi càu phải hoà vận với nhau. 

Vày câu đầu khi đuôi trác, chưa hoà với tiếng nào, 
như vè vé; càu thứ hai đuôi bình như vè се; cầu thứ. 
ba диді bình, hoà vận với chữ cuối câu trước, như 
nghe và, đoạn cứ hai cầu đuôi trắc hoà vận với nhau, 
rồi tới hai cầu иді bình hoà vận với nhau, cir vậy cho 
«lén cùng, thé nào cho hoà vận từng hai tiếng. Ví dụ: 

Vè od — Vè ve 

Nghe rë — Chim cá, 
Chim sả — Cá thu, 
Chim си — Cá 0146, 
Chim 224: — Cá báu, 
Chim sdu — Cá mú, 
Chim cứ — Cá ong v. v. 

Ấy là cách làm Yăn bai; muốn đặt mấy cũng được, 
miễn là một cặp đuôi bình hoà vận, rồi một cặp đuôi 
trắc hoà vận như đã nói trèn nấy. 


ĐIỂU THỨ H. 
DẠY CÁCH LAM VẤN TU. 
38. — H. — Vän Tw là thức nào, phái ай làm sao? 
T. — Vän Tư là thứ vẫn có bốn chữ trong mỗi сда, 
và đủ bốn еди thành một vë (strophe). 
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Phải đặt câu thứ nhứt đuôi binh; cầu thứ bai đuôi 
trác; qua câu thứ ba cũng đuôi trác và hoà vận với 
duài câu trước; đến câu thứ bốn trở lại đuôi binh: ấy 
là rồi một vế. Nếu КЫ sự vé khác thì câu thứ nhứt lại 
đặt đuôi bình và hoà vận với chữ cuối vë trước. 

Vi dụ: ( Lạy Chúa khoan nen, 
1° | Ngự toà chói đới, 
Thương dân tội äi, 
Ở chốn phàm gian. 
Хас thịt lăng /odn, 
a» | Qui ma khuấy Алй, 
2 ) Long tôi khán cực. 
Ơn Chúa ủi an. v. v. 

Nếu muốn làm thèm nữa, thì cứ lắp theo vận an. 

39.—Nora.— 1° Văn nẩy chẳng buộc đối đáp: 
song có đối dáng tbi hay; hoặc cách đổi như trong vế 
thứ nhứt ví dụ trên nẩy; hoặc liên đối như xem trên 
vế thứ hai đó. 

Hãy xem các kinh Mdng tháy trong « Mục Luc» và 
mấy bài са mừng, như bài về Chơn Phước Năm Thuông 
v. v. thì sẽ thấy уйп tư như vậy. 

Các vë phần đời, họ cũng năng dùng cách nấy. 

9° Có đôi khi người ta làm Vấn tư mà có pha lộn 
vẫn bai vào; có khi pha nơi vận trắc, có khi pha nơi 
vận bình; pha mấy càu, đoạn trở lại văn tư, thì để 
mặc kẻ làm văn tùy tiện. 

Vi du: Quê tôi Bình- Định, 

Làng chính Qui-Hoà, 
Giữ dao toàn gia, 
Mẹ cha đã mất, 
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Còn z4 mình /ới, 
Anh em chết r, 
Chẳng còn ai cá, 
Đang buổi thong thá, 
Tôi dá học ran, 
Зап qua Phi nàng. v. v. 
Lời khai của cha Khâm, Đặng B. Tuấn ). 


BIỂU THỨ II. 
Day CÁCH LÀM VĂN Luc BÁT- 


40. — Н. — Vän Luc båt là di gi, phải dat làm као? 
T. — Vän Lục bát là khi có một câu sáu chữ và một 
<àu tám chữ; nên gọi rằng: Luc bål. 
Niém luật: 1° Bình hai, sau tám, trắc tư 
Phải lo gi trọn; ky du mặc tình; 
9° Bằng không giữ dáng cho tình, 
Hai trắc bón binh thế lại cũng xuôi; 
3° Tám trên sáu dưới hoà đuôi, 
Sáu còn hoà sáu chớ luôi vận nào. 
1^ Nghĩa là tiếng thứ bai, thứ sáu, thứ tám 
phải lo cho bình; tiếng thứ tư thì lo cho trảe; còn các 
tiếng khác thì mặc ý. 
9° Nếu không giữ trọn luật ấy trong cầu tám, thì 
dòi cách cũng dáng: là phải đặt tiếng thứ bai và thứ: 
síu trắc; tiếng thứ tám bình thượng, còn tiếng thứ 
tư thì bình bạ, và hoà vận cùng tiếng cuối cầu trên. 
Ví du: Trên trời mång Chúa biến vinh, 
Dưới thể an binh cho chúng thiện nhơn. 
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3° Phải lo cho tiếng thứ sáu trong cầu tám hoà vận 
với tiếng cuối câu trên: lại phái lo cho tiếng cuối cầu 
sáu hoà vận với tiếng cuối càu tám trên. Үй trong câu 
tám hë tiếng thứ sáu bình thượng thì tiếng thứ tám 
bình Ва; bằng tiếng thứ sáu bình bạ, thì tiếng thứ tám 
phải đặt bình thượng, như xem tỏ từng déu trong vi 
du sau nấy: 

Trải xem dặm liễu đường Аде, 
Tin ong ngơ ngáo tiếng ve vang đ#/. 
Vui xem nước no non ndy, 
Nước xao sóng dgn non váy đá cao; 
Màn trời gấm có xiết бао, 

Trên ngành chim hát đưới ao cá cháu. 

Ấy là Niêm luật về văn lục bát; vẫn nấy thiên ha 
dùng lám; nhiều người cüng biết đặt khỏi sái luật, 
song không hay dáng bao lăm. 

41. — H. — Phải dạt vän пйу cách nào cho hay? 

T.— Vän ойу cũng như các Thi Phú khác, muốn cho 
hay trước bết phải tìm tiếng văn hoa bóng dáng, hay 
nhắc lại tích tắm đời xưa (allusion ); đừng ép vận quá 
bay là dùng đi dùng lại một tiếng mà làm vận; như 
mà, là, thời, khi v. v.; sau nữa muốn cho hay thì phải 
đặt cho có đổi đáp thể náy: 1° Trong cầu sáu phải lo 
cho có bốn tiếng đối nhau; boặc hai tiếng trước đối với 
bai tiếng sau; boặc hai tiếng trước đổi với hai tiếng 
giữa; Бойс hai tiếng sau đối với hai tiếng đầu. Hay 
là cho ba tiếng sau đối với ba tiếng trước; chúc ấy 
vần thứ ba phải trác và vån thứ hai và thứ tư mặc Y 

Ví dụ: Khi dựa gói, khi cúi dáu, 

Khi go chín khúc, khi châu đôi mày. 
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9° Còn trong câu tám thì lo cho bón tiếng sau đối 
với bón tiếng trước, như đã thấy trong ví dụ trên nẩy 
và ví dụ sau nẩy nữa: 

( Thơ con ờ đàng xa gởi cho cha mẹ ) 

1° Đêm thanh vång, dạ ưu thám, 

Đế kêu thúc nhớ thơ ngdm giải эйи; 
9° Khoanh tay, dựa gối, gục dáu, 
Ruột go chín khúc, mắt cháu đôi mày; 
3° Nhớ xưa gám lại lúc rày, 

Xưa sưa cam khó, гау dày tàn toan; 
4° Dòng châu luy ngọc chứa chan, 
Пат dé vạt áo, đẩy ¿rån khăn lau; 
5° Mặt hoa héo hát bàu nhdu; 

Phai nhan bạch phán, lợt máu hông đơn. 

Xét trong ví đụ đó mỗi сац tám đều có nửa sau đối 
với nửa trước. Còn càu sáu thứ 1° ba sau đối với ba 
trước: Đêm thanh váng, da wu sáu. 

Câu thứ 9° từng hai tiếng đối nhau. 

Câu thứ 3° bai tiếng sau đổi với tiếng đầu. 

Cau thứ 4° bai tiếng đầu đối với hai tiếng giữa. 

Càu thứ 5° bai tiếng giữa đổi với hai tiếng sau. 

Đặt văn cứ như vậy dàng thì hay: song cứ luôn 
không phải là dë đâu, có pha phách mới dàng. Hãy xem 
mấy văn bay mà bát chước, như văn Tú dán tứ Thứ, 
Luc khác, ngà canh v. v. Còn vẫn Kim vån kiểu, và Vấn 
Tiên kiểu nói cách đặt cũng bay lắm, song nói việc nam 
nữ ân tình v. v., cho nên thà đừng tìm văn hoa đó thì 
hun, kéo trí tim văn boa mà lòng gặp ngu yệt hoa chăng. 

42. — II. — Văn Luc bát có làm pha phách cách nào 
chàng? 
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T.— Vün Lục bát có chế tác thất ngón thể nấy: 
4° Bầu văn nhiễu khi làm bai câu bẩy; cầu thứ nhứt, 
tiếng thứ ba và thứ năm bình cùng hoà vận với nhau: 
tiếng thứ bảy thì trás. Qua câu thứ hai đặt tiếng thứ 
năm trắc và hoà vận với tiếng cuối rốt câu trèn, còn 
đuôi сап thứ hai thì bình. Đoạn cứ chấp theo đuôi vận 
bình ấy mà đặt văn Lục bát như thường. 

Ví dụ: ( Vän thánh Vita) 

Tnyét dòng thiên mãn niên tân (i, 
Gió thoại lòng sáu /ну tuôn rei 
Thấy trong kiếng vật hoà /rói, 
Vững bến thanh trị ngàn dòi chi day.... 

2° Giữa văn có khi cũng pha chế hai cầu bảy như 
хау, nhứt là khi bát đầu kể một việc. Song bấy gic 
о cho tiếng thứ năm trong еди bảy thứ nhứt boà 
vàn với tiếng rốt câu tám thước: còn tiếng rốt càu bảy 
trước thì hoà vận với tiếng thứ паш ( một đôi khi thứ 
bốn ) câu bảy sau. 

3° Có bài văn đặt có chừng cứ hai câu bấy, đến 
bai cầu lục bát; rôi lại cứ bai câu bảy v. v. mà câu 
bảy ấy cứ giữ luật như đã nói trên ső thứ 9° trước 
nấy. 

4” Trong văn lục bát có đòi khi nhậm vào dài ba 
bài thơ thất ngôn bát cú bay là tứ tuyệt, khi ấy phải 
lo cho tiếng rốt bài thơ hoà vận với chữ гё! cầu tám 
trên. Lại khi hết bài thơ trở qua văn thì văn cũng cứ 
ibeo vận ấy 

Vi dụ: ( Ngà canh cản ). 

Đang còn nhiều nỗi lo du, 
Nghe trống trên (Си thúc điểm canh ña, 
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Thơ rằng: 
Chanh lòng khoăn khoái tưởng lo za, 
Mới đó sao canh đã đến ба, 
Sương bủa hoà trời sao rải rác, 
Tuyết giăng khắp núi nguyệt dán dà; 
Bảng khuảng sáu thúc khôn cám luy, 
Thốn thức buôn tuôn biếng nói ra, 
Những mảng so đo tìm lẽ hỏi, 
Hỏi ai hon hỏi tấm lòng ra, 
Nhơn thay Chúa cả ngôi ба, 
Báy lòng làn mãn thương za vô hồi. 

Nora.— 1° Có dòi khi ngặt thì kẻ thi phú cũng đặt 
tiếng thứ hai và thứ bón trắc cả hai dầu trong câu sáu 
hay là tám cũng vậy, như: 

Mẹ đới соп bit như cảo, 
Như тёп như móc như đảo ruột ra. 
( Vấn cu Sáu dài ) 
Day con day thuở nén ba, 
Day vg dạy thuở mẹ cha đưa vé. 
(Тис ngữ ) 

Song kẻ làm văn hay phú giỏi chẳng có đặt tiếng 
thứ hai và thứ bốn trắc như vậy, trừ ra vần thứ bai 
trong cầu sáu, khi ba tiếng sau d. Ба tiếng trước- 

2° Lo làm sao cho câu tám bốn tiếng trước dert 
nghĩa thì hay hơn: song có dòi khi cũng đặt dirt nghĩa 
san tiếng thứ ba thứ năm, ví du như: 

Вау giờ đất thấp trời cao, 
Ăn làm sao, nói lâm sao bảy giờ. 
Như chim thất ngáu ngắn ngơ, 
Nơi nương án, chó dut nhờ cũng không. 
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BIÉU THI IV. 
Dạy cácu Là VĂN piv CHỮ. 
43.— II.— Vân båy chic là làm sao? 
T.— Là thứ văn mỗi сап có bẩy chữ, có pha kiểu 
đối đáp vào, gần như thi phú. Có hai thứ văn bảy như 
vậy; một thứ toàn càu bảy, một thứ có pha chế. 


§ L— Vis rois cầu аду. 


Thứ náy quen dùng khi làm bài tặng khen. Bảy 
chữ thành một сап; bốn câu thành một vë (strophe 
1^ Trong một câu lo giữ tron ba chữ sau là đừng đặt 
trác giữa bai bình, hoặc đặt bình giữa hai trắc; song 
phải đặt hai bình gán một trác, còn mấy chữ trước 
thường cho mặc ý; song khi sau ba tiếng mà dứt hơi 
dáng thì thà đặt tiếng thứ ba trác bình như tiếng thứ 
bảy. 

9? Саа thứ nhứt chữ rốt trác; сап thứ hai chi 
thứ năm trác hoà vận với chữ rốt ейп trèn, còn chữ 
thứ bẩy thì đặt bình. Câu thứ ba chữ rốt bình hoà 
vận với câu trước; câu thứ bốn chữ thứ năm bình 
( bình ha thi hơn) hoà vận với chữ rốt câu trước; cón 
chữ thứ bảy thì trác. КЫ sự vë khác thì cứ tiếp theo 
vận trác ấy đoạn cứ đặt như đã nói trong vế thứ nhứt. 

Ví dụ: ( Kinh thờ Chúa ngự trên thiên quie, 

4 | Hằng quản hay mọi Adc mọi loài, 
Xin giúp tôi ở chốn trần ai, 
Đặng nhờ phước thưởng ngày thường bira 
Lượng Chúa bao duông thương bàu chùa. 
Phận tôi yếu đuối ngira trông nhờ, 
Sống đời vui một dạ kính thè, 
Lia thé dàng ngàn ¿hu xem (б. 


чш 
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Nora.— Vän nảy không buộc đối đáp, song làm đối 
đáp được thì càng bay, liên đối hay là cách đổi cũng 
được. Như ví dụ trèn nấy vế thứ nbirt cách đối, vë 
thứ bai liên đối. 


$ I.— Vix BẢY рна cuff. 


44.— Thứ văn nấy gọi rằng pha chế, vì có khi pha 
càu sáu, năm, bón v. v., thứ nấy kể cặp không Кё vế, 
trừ ra khi đặt tuóng thì phải đặt cho trọn vế. Vày 
văn nẩy đặt: 

4° Mỗi cặp đối nhau, song không buộc đối cho xát 
vận xát tiếng như trong câu bẩy, có trùng vận trùng 
tiếng đôi chữ không can chi; miễn là: 

2° Ba chữ sau hết giữ trọn như trong Š I. trước 
nấy. 

3° Lại chữ rőt cầu thứ nhứt thì đặt trác, chữ rốt 
cầu thứ bai đặt bình; chữ rốt câu thứ ba cũng đặt 
binh và hoà vận với chữ rốt câu trước; chữ rốt 
ciu thứ bốn đặt trắc; chữ rốt càu thứ năm lại đặt 
trác hoà vận v. v., cứ vậy hoài cho mấy tiếng rốt cùng, 
cò hai binh hoà vận nhau, bai trắc hoà vận nhau, còn 
chữ thứ nám khòng buộc hoà vận như trong $ I. trên 
nấy; ví du: 

Trước có đã mang bai cái niet, 

Sau đuôi thêm kéo một cái cày, 

Miệng đã nhàm mũi lại dòng ddy. 

Lưng ruói đậu bụng thêm dla cán, 

Trâu mệt dà thở dài thở cán, 

Người còn thêm máng ngược mắng xuôi. 
( Luc súc tranh công vàn ) 
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Trước nấy đã nói có đôi khi pha câu bổn, năm, sáu 
tám v. v. như: 
Dao quán núi non hiếm trở, 
Chi nài khe suối dám d£, 
Cong lưng chịu việc nặng né 
Cay dáng những lời đức lác.... 
Lúa gặt cất lên dà có tràu xe, 
Lúa cất trir lại dé dành trâu dap... 
Làm không kịp thử 
Ăn chẳng kịp nhai. 
Coi mấy câu đó đủ rõ có đổi mà không dói mà không 
4101 cho xát, lại có khi cũng trùng tiểng trùng vận. 
Nora. — Có một thứ văn bảy khác quen dùng để đạt 
kinh bát, bài tặng v. v. Nó khác, vì đặt cầu thứ nhưt 
và thứ bón bình; còn câu thứ hai thứ ba thì trắc, cách 
hoà vận cũng như văn bảy vé Š H. Đặt đủ bón саи 
thành một về. Và câu thir nhứt thứ ba đặt sáu càng dễ 
nghe hơn. Ví dụ: 
( Bài kinh В. Мат Thuông ). 
Hôm nay lễ kính Năm Thuùng. 
Cả dia phận vui mắng khòn тїй, 
Nhớ thuế (trước) trong phen li bi, 
Phủi giang sơn chẳng chút mến thương. 
Rồi cứ theo vận hương đó mà đặt vë sau. 
Thứ văn nẩy có hoà dáng vận thử năm nữa và làm 
cách đối thì cảng hay. Ví dụ: 
( Bài kinh B. Раш Bường ). 
Dòng sang chức phẩm cũng sang, 
Quyền t tướng xứng hàng anh döng, 
Đức trọng công danh càng trong, 
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Phước thanh nhàn hưởng солу Thiên бап. 
Phó vua vui da hi hoan, 

Ra đám chiến không mảng súng giác 

Thờ Chúa nức lòng khoái Гас 

Trước toà binh chẳng nÀát gươm quan. 


Tutu vf Vix Độc Viv. 


45. — 1. — Vän Déc vån là làm sao? 

T.— Là văn làm từ đầu tới cuối, mỗi chữ rốt cầu 
déu hoà một vận với nhau cả, hoặc trắc hoặc bình tùy 
câu thứ nhứt. 

Văn nấy thường làm mỗi сда bẩy, tám chữ, muốn 
làm năm, sáu chữ cũng đặng, song câu vấn thì cảng 
khó. 

Khi học trò khi sự tập làm thơ, thì thấy nën bát nó 
lim thứ văn Độc Vận nấy, để tập nó kiếm vận. Làm 
nhiều cầu lám mà một vận, thì nhiều khi túng, cho nén 
thấy cũng nên һап cho nó mấy câu thì đổi vận khác 
cho dë. 

Vi dụ về Văn Độc vận bình. 


Thiện Ác hữu Báo: 
46.— lành tàng hư thiệt tự gia tri (*) 
Sách đã có lời da phải suy. 
Thiện giả phước lai, ác hoa tùy; 
Bóng át tùy hình có lạ cAi? 
Người còn lẽ dối, Chúa đừng khi, 
Kia xem khác thé giống hoa 
1. Gia giếm mà làm dis hoặc làm bay, thi việ 
ba е Р ú 


ui; 
nấy biết. Nét lấy đó 
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Phước thiện họa dâm có sách ghi, (*) 
Kinh Thi cũng dạy: Nghĩa già nghi (*) 
Thien địa có câu chữ vô # (tv) (°) 
Ngày giờ luống bà dáu mật (Ai, 

Tội khien lỗi phạm dấu mày vi, 
Công đức đã làm đấu một ly, 

Một lời đã nói có hoi (i, 

Tháy đều có trả chẳng hồ nghi ; (*) 
Ấy 101 chon thật chẳng sai di 

Hoặc trước hoặc sau có một kù; 

Chi tranh lai tảo dir lai tri (5) 


Ví dụ văn Độc vận trắc. 


Đạo xuất ư Thiên. 
47.— Thờ quấy tin vơ sao chẳng 4? 
Hỗ гау đành phận sau thèm ДАЙ, 
Khỏ vì câu: Hoàng Thiên chấn л. (°) 
Nọ bởi câu tri nguyên bất cớ (7) 
Bất cổ nguyên, bất tầm chính /£, 
Chính là trước sau hàng hằng có, 
Đạo xuất аг Thiên nguyên là dó; 


1. Phước thiện họa dám. Trời xuống phước cho kẻ lành, xuống bọt 
cho kể di, mình sẽ đáng lành hay là si bị phạt. 

3. Nghĩa giả nghỉ: Phép công bình là phải trả cho xứng bgp, ở cho 
xửng bap v. v. 

3. Thiện địa vó tỉ: Triri đất chẳng thiên tư. 

4. Chữ Nghi nầy chẳng trùng vận với chữ nghỉ trèn, vì Nho bai 
khác nhau. 

5. Chin còn không rõ một đền: vì không biết nó đến sóm bay là ^ 
chậm. 

6. Hoàng Thiên chín nộ: Vua trên trời nồi cơn thạnh nộ. 

1. Tri nguyên bất cố: Biết Đắng đầu cội rễ mà chẳng дой đến. 
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Nhiều kẻ ngàm thơ mà chẳng zở; 
Không căn nguyên ai sinh tiên d. 
Nhin tiên tó căn nguyên chẳng ngó, 
Hoạch tội vu Thien cầu át khó. (') 
Vậy hãy hồi tâm suy cho /ở, 
Kio còn tin di đoan chỉ nó, 
Di đoan гау hẳn nhiền vô số; 
Đạo lành có một từ kim có, 
Bao ấy ơn trên hằng bảo Ad, 
Chẳng bê khuy khuyết chẳng hé dó, 
Vua quan bát bý đà quá ngô, 
Khác thé dua nhau trừ tuyệt có, 
Kẻ thì đảo bởi người thì nAó, 
Quir phat ngăm de như sét nó, 
Lung lay Ме dàng dường dòng (0, 
Song đạo muôn năm hằng cử trå, 
Mở rộng khắp nơi ngời kháp chở, 
Bởi xuất w Thien bèn kiên có, (*) 
Vậy bày vàng noi dừng ganh 00, 
Noi giữ cho bến đừng dám 04. 
< 
BOAN THỨ HAI. 
DẠY VÉ CÁCH LÀM THI CÚ. 


48. — Н. — Thi cứ nghĩa tà làm sao? 

T.— Là một bài Thơ có hạn lệ mấy cầu; mỗi cầu có 
mấy chữ, mỗi chữ lại đối nhau cho trủng Luật Mẹo. 

1. Hogch tội w Thiên và sở đảo: Đã phạm tội mất lòng dën Trời, thì 
không biết cầu cửu nơi nào dáng. 
3. Chữ Có nầy chẳng trùng vận với chữ cố trước, vì Nho viết bai chiy 
khác nhan. 
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Thứ nấy khó bøn Văn, cho nén không phải đặt dài. 
Người văn chương hay dùng thứ náy lám, hoặc КЫ gửi 
thăm nhau ; hoặc mắng cho nhau một việc gì, hoặc luận 
tất vé một việc gì; bay là vẽ tất phong cảnh vé một 
chốn nào. Song phải làm cho khéo khỏi tiếng bày tiếng 
trẻ, bay là tiếng gì xét ra như chúc dir: Vì người văn 
nho hay tin Thi cá như lời Thản bút (Oracle). Vậy Thi 
cú có hai thứ: 4° Thi ngũ ngôn, 9° Thi thất ngôn. 


BIÉU THỨ I. 
Day CÁCH LÀM THƠ NGC хобх. 


49. — Н. — The ngà ngón là làm sao? 

T. — Là Thơ mỗi câu có năm chữ: mỗi bài thưởng 
có hai cặp là bón câu, có dòi khi làm bón cặp là tám 
саш. Сар thử nhứt làm một đuời trắc một đuôi bình, 
thì phải đổi cho xát; bằng làm cả bai đuôi bình thì 
không cán đối đáp gì. Cặp thứ bai một đuôi trắc một 
đuôi bình và phải đối cho xát; nếu có cặp thứ ba thứ 
tư thì cũng giữ như vậy; song khi cặp thứ nhứt làm 
hai đuôi bình thì cặp thứ tư làm như càu kết chẳng có 
đổi đáp gi. 

Niêm Luật: Nhứt bất luận, nhi tam tứ ngũ phàn 
mình. 

50. — G¡ Nghĩa là chữ thứ nhứt mặc ý, bốn chữ: 
sau phải đặt cho nhằm. Và 

4^ Chữ thứ hai phải nghịch vận với chữ thứ bốn và 
chữ thứ ba nghịch vận với chữ thứ năm luôn. 

9° Сас vận bình làm đuôi phải hoà vận với nhau luôn. 


— 179 — 


3° Khi сёр thử nhứt bai đuôi bình, thì chớ đặt bình 
ha cả bai, kéo nghe không hay. Lại khi chữ thứ hai và 
thứ năm bình, cùng phải liệu ebo khỏi bai binh hạ, một 
thượng một hạ là hay. 

4° Có hai cách mở bài, hoặc mở binh, hoặc mở trắc. 
Thơ bình Thơ trắc thì tùy nơi chữ thứ bai cầu đầu: 
Chữ ấy bình thì là Thơ mở bình, bằng là trác thì là 
Thơ mở trắc. Muốn më bình mở trắc mặc ý ai: song 
nếu cặp thứ nhứt mở bình thì cặp thứ hai mở trác; 
bång cáp thứ nhứt mở trắc, thì сар thứ hai mở 
bình. 

Nếu có cặp thứ ba thứ tư thì cặp thứ ba đặt như 
cập thứ nhứt, song một đuôi bình một đuôi trắc; còn 
«ар thứ bón tbi như cặp thứ bai. 


Vi dụ 4° Сар thức nhức hai dudi binh. 
1. Nhơn thế bởi ai sinh? 
Làm sao mới phi tinh? 
2. Sống rày còn chẳng rõ, 
Chết đoạn cũng chưa minh. 
Hoà tận dåp thư: 
4. Người đời có Chúa sinh; 
Thờ Chúa mới an tinh, 
2. Gli thế tu nhơn đức, 
Vé trời hường phúc minh. 


Vi du 9° Mới сар có trắc binh. ( Tứ Thời Thơ 
1. Xuân du phương thảo địa; 
На thưởng lục hà ri, 
2. Thu Àm bồng nho tiru, 
Bóng ngàm bạch tuyết thi. 
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(Tứ Hành Tương Khắc Thơ ) 
1. Lửa nóng còn sợ nước, 
Nước mạnh cũng thua cdy, 
9. Lửa đỏ vàng không sợ, 
Сау xanh lửa nỗ (dy. 
Ví dụ 3° Thơ có бба сар: 
1. Uf uf chả chà cao! 
Lên coi thử thé ado, 
9. Kiếng Trày xoài đóng vấp, 
Ry Mọi bắp trø bao, 
3. Suối khẩy dòn ri rit, 
Chim trò truyện làng zao; 
4. Mau chơn lui bước xuống, 
Cho khỏi tiếng tầm pháo. 

Ấy là bài thơ quan kia không theo nguy, làm mi 
nhạo lũ ngụy. 

Nora.— Có đòi khi làm thơ ngũ ngón cách ngược, 
là làm đuôi trắc thë đuôi bình và cũng hoà vận, có đổi 
đáp dáng thì hay, bằng không cũng nó hệ. Vi dụ: 

1, Một lời nhằm lẽ phái, 
Muôn miệng đối nào lai, 

9. Phải trái khó cho lòng, 
Mặc tình ai biếng сй. 


bIÉU THỨ II. 
Dar CÁCH LAM THƠ THẤT NGÔN. 
SI.— H. — Tho thất ngôn là làm sao? 
T.— Là thơ mỗi càu có bảy chứ: có khi tám câu 
thành một bài thơ, gọi là thơ (đt ngón båt cú; có khi 
bón càu mà thôi, gọi là thơ zi tuy?t. 
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Niêm luật; Nhứt tam bất luận, nhì, tứ. ngũ, lục, 
thất phàn minh. 

Giải: Nghĩa là chữ thứ nhứt thứ ba mặc y, còn các 
chữ khác phải đặt cho nhằm. Vậy: 

17 Chữ thứ bai và thứ sáu trắc hay là bình như 
nhan luôn, như đã nói về càu đổi 7 chữ. 

2° Chữ thứ hai phải nghịch vận với chữ thứ bốn; và 
chữ thứ năm nghịch vận với chữ thứ bảy luôn; như 
Ча nói về câu đổi bảy chữ. 

° Cặp đầu cá bai đuôi bình; còn các cặp khác một 
trắc một đuôi bình. Lại các đuôi bình ấy phải 
hoà vận với nhau cho tir tổ. 

4” Thơ goi là mb bình hay là mir trắc thì tùy nơi 
chữ thứ hai câu đầu, như đã nói trong luật về thơ 
ngũ ngón. Lại phải nhớ những đều đã nói trong thơ. 
ngũ ngón, thi dày cũng phải giữ: là cặp thứ nhứt mở 
bình thì cặp thứ hai mở trắc, qua cặp thứ ba lại mở 
binh v v. 

Ví dụ: The canh một. ( mó binh ) 

1. Мапа còn йу пау nói thần sanh, 
Vàng đã trên lầu điểm một canh, 

2. Lửa đóm nhom nhem vừa nhúm củi, 
Đèn trăng thấp thoảng đã soi mảnh, 

3. Vò lòng lån thản than đầu bạc, 
Tưởng thui xuàn xăng hŠ tóc xanh. 

4. Thoát giận lại buồn buón lại giàn, 
Cóng linh nền uóng hỏi cóng linh. 

Nora.— Hai đuôi cáp thứ nhứt đặt một binh thượng 
mòl bình hạ; bay là cå hai bình thượng, chứ đặt cå bai 
binh bạ, vi tuy dầu không sái luật song trầm trà khó 
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nghe. Và khi càu nào đuôi bình mà chữ thử bốn cũng 
binh, thì cũng phải giữ như vậy 

52.— H.— Bến càp dy đặt ý tứ khác nhau thé nào ? 

T.— Ý tứ khác nhau lắm nên mỗi cặp có tên riêng 
mà chỉ ý tứ phải dat nó. 

4° Сар thứ nhứt gọi là сар phá; càu thử nhứt goi 
là сда Ahai dé; chu thứ hai gọi là сап nhdp để. Yày 
càu đầu phải nói róng mở đàng, hoặc than thử, hoàc 
lấy làm lạ, hoặc chỉ ngày giờ v. v. tùy theo chuyện, 
phải nói cho có hơi ngụ ý đến thơ íL nhiều; song nói 
cách bông lòng vậy mà thôi. 

Qua câu лдар dé phải nói cho gát chuyện, cho kẻ 
nghe hiểu trong thơ nói về việc gì. 

2° Cặp thử hai goi là cập trang. Câu trạng thượng 
phải nói tir tích việc ấy xây ra làm sao, hoặc nói cớ sứ 
nó xây ra cách no cách kia, hoặc nói quả quyết, hoàc 
chối bán tùy nghi. Đoạn саи trạng ha phải hiệp mòt 
ý mà đổi cho càn xứng. 

3^ Сар thứ ba là cap ludn. Cập пау bàn việc ra cho 
trọn ý, nên phải lấy lẽ bởi việc ấy mà bàn; hay là lấy 
tich nọ truyện kia, hay là trưng càu sách nọ, lời Lục 
ngữ kia mà làm chứng ý mình bàn. Bởi đó trạng tà 
luận giúp nhau mà giải ý thơ cho minh bạch. 

4° Cặp thứ bón gọi là сар kết. Сар nẩy tóm lại cá 
bài thơ; cầu thứ nhứt gọi là eAuyén két vi nó dựa theo 
trạng luận mà kết trông Đến cầu Hoàn kết thi 
kết thật, hoặc khuyên, hoặc trách, hoặc xin, hoặc máng 
v. v. tùy ý thơ. 

Пау xem bài thơ canh một trước ойу mà xét Огох 
cặp thì bap 101 ta cát nghĩa đó. Nay làm một bài thơ 
tóm lại mấy đều mới cất nghĩa dỏ. 
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1. Câu ddu nói trồng việc gần xa; 
Câu thức để bài phải chỉ ra, 
9. Trang kë căn do cho đích xác, 
Đối khai thượng ba chi sai ngoa; 
3. Ludn bàn mọi lý thêm minh bạch, 
Trên dưới hai câu cũng xứng hoà, 
4. Sau đết vài lời cho hap ý. 
Nên bài phong hoá đạy người ta. 

53.— H.— The tir tuyệt phái làm thẻ nào? 

T.— Phải làm bốn câu mà thôi: mà bổn cầu ấy 
giống như cặp phá và cặp trạng trong thơ bát cú. 
Muốn mở bình và mở trắc mặc ў, lại có đối đáp cũng 
hay, bằng không cũng në hệ. 

Tho náy quen dàng khi đặt tuóng hay là càn thai 


Vi du 1° Tho người det ciri ( Wr bình) 
1. Thấy dàn rách đói chạnh lòng thương, 
Ngôi dựa trên không sửa mới giường: 
9. Tay ngọc phóng đưa thoi nhựt nguyệt, 
Gót son lần dap máy àm dương. 


Vi dụ 9° The con ếch ( Mir trắc). 

1. Con ếch bốn chơn chẳng mỏ mồng, 
Со chi bgm rượu gọi gà đồng? 

9. Lúc nằm đáy giếng than trời hẹp; 
Nhảy khỏi lên bë thấy rộng không. 

54, — II. —Thø Liên hoàn là làm sao? 

T. — Là khi làm nhiều bài thơ kế tiếp nhau hoặc là 
hát cú bay là tứ tuyệt; mà đặt thể nào cho bai tiếng 
tuối bài thứ 4 lại làm đấu bài thứ 9; đoạn bai tiếng 
suối bài thứ 2 lại làm đầu bài thứ 3 v. v. Cứ vậy hoài 
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cho déa khi câu kết bài sau hết là câu mở bài thứ nhưt 
hay là ít nữa là hai tiếng sau hết là bai tiếng đã dùng 
mà mở dáu bài thứ nhứt. Ví dụ: 
Bài thứ А kết: 
Miệng сор Ват rồng chưa đủ chọc 
Khuyên doàn con trẻ chớ ау lay. 
Bài thr 3 mó: 
Thày lay lại muốn chác danh nhơ, 
Ai mượn minh lo việc bá vo, .. 
Nói vậy đủ hiểu không cán làm ví dụ cho dài. 
55. — Н. — Trong mặt bài thơ cá khi ndo саи Hoàn 
két lập lại саи khai d£ chàng? 
T. — Có, nhứt là làm bài tàng, bài mắng, bài chúc 
v. v. Ví dụ: 


Bài múa đèn máng Воп Mang. 


1. Lễ bae lòng thành ау hiệp dàng, 
Ba đăng đồng tiến nhạc vang lång, 
9. Gối qui tay chấp chưng lòng thánh, 
Miệng hát ca ngâm tà dą mång, 
3. Giấp giới hoa đèn tinh Ы lạc, 
Vang dầy có nhạc chí bàng khuâng. 
4. Sáng đanh một Chúa bình trăm họ 
Lễ bae lòng thành thảy hiệp dàng. 

56. — Н. — The Ноа vån lå làm sao? 

T. — Là khi hai người làm thơ đáp trả nhau, người 
làm trước kẻ làm sau; mà kẻ làm sau phải giữ miy 
vận bình rốt bài thơ người trước đã làm; song ý nghĩa 
khác, vì hoặc trả lời người kia hài, ho&c phi bác lời 
người kia nói, bay là đáp tình trả ngài v. v. Dầu thơ 
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ngũ ngón, thất ngón cũng họa nguyên vận dáng như 
vày cả. (Hãy xem bài thơ Ngũ Ngôn: é IME có ai sinh). 

Ví du: Bài the Cái 96i: 

“Thủ hạ thờ người đã bấy ldu, 
Nặng né bao xiết chịu hai dáu: 
Đạo tôi ngāi chủ hằng trên dưới, 
Công tớ tình thầy vẫn trước sau, 
Một giấc ngã nghiêng nơi bệ kín; 
Năm canh lăn lóc giữa đêm sáu, 
Dùng đời mặc thira tình yêu mến, 
Као có nghe đâu nỡ phụ ddu. 

Đáp hoa nguyén cận: 
Nghĩ mình oan chịu cũng đã ldu, 
Chon gác mấy năm chẳng phải ddu: 
Đạo Chúa ngãi tôi trên lộn dưới, 
Tình thầy công thợ trước dem sau; 
Sóng đời lăn lóc theo lòng kín, 
Chết đoạn ngã nghiêng giửa vực sáu. 
Ở thé gặp hay lòng phải mến, 
Chí rằng: quen đó nó tìm (йи. 

57. — Nota. — Trong bài thơ ấy cũng họa mấy vận 
trác: dưới, kin, mến: Song đều ấy chẳng buộc. Sở là 
hai thấy quen nhau một thấy Lương một thầy Giáo; đã 
ghe phen thấy Giáo khuyên thấy Lương trừ lại đạo. 
chính; song thầy Lương cứ lương ương; sau hết thì 
làm thơ cái gối mà giao cho thấy kia coi. Thầy Giáo 
hiểu ý thầy ta xưng mình là cái gối đã thờ một đầu 
тау không lẽ nghe ai mà thờ đâu khác. Thầy Giáo bèn 
dip thơ lại cüng dùng cái gối mà nói như cách nó than, 
vì đã lầm mà cho chen gác, không phải dán kê; гау đã 
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biết lầm thì lo tìm đầu cho kíp, chi rằng: quen đó nó 
tìm đâu. 

58. — Н. — The bát củ, thơ tứ" tuyệt có làm ngược 
cho trắc thế binh пиг thơ Ngà ngón chàng? 

T. — Có: và vận nào thuận với vận nào hay là nghịch 
уйі vận nào, thì cũng cứ một luật như khi hoà vận 
Đình. Ví dụ: 

Mót sw nhin chin sw lành thơ: 
Đã hay khôn khéo nào qua ££, 
Can nhịn đã hen mà lại &Äo¿, 
Giụm miệng đua khôn khuấy nhỏ to, 
Thin lòng giã dai yèn già trê, 
Làm thinh nghi nghị có khi hen, 
Löng tổng láu lau không thể пле, 
Cái cọ kia ai đặn những người, 
Giả ngu qua ải ca thưởng kê. 

Thơ làm ngược trắc thế bình như vậy ít ai làm vi 
nghe không hay gì mấy. 

Còn thơ Thất ngón thường thiên ha hay dụng lám: 
nên phải tập cho quen, và năng coi các bài bay người 
ta đã làm, và những sách Tuóng hay, như Tuóng Åu 
ta quấc, Tam Quấc, Sơn Hậu v. v. thì sẽ biết dàng 
nhiều câu hay mà làm thơ bay. Vậy kẻ quyết học nghề 
Thi Phú thì phải tập làm Thơ cho quen, vì Thơ bay thì 
đến bài Văn bài Phú cũng bay. 

Luật làm Thơ tiếng nào trắc bình như đã dạ 
cũng dé nhớ; song ai lấy làm khó thì học lấy 
Tho: một bài mở bình, một bài mở trác, để khi dāt 
thì gióng theo bài mình đã thuộc, mà đặt cho khỏi sii 
luật. Ấy là cách thể nhiều người quen làm. 


— 187 — 


ĐOẠN THỨ BA. 
DẠY VỀ CÁCH LÀM VĂN. 


59. — Trước hết phải biết có hai thứ Văn: 1° là 
Văn Sách. 2° là Văn Tế, Trong Trường thi khi nói 
tráng rằng: Bài Vấn thì hiểu về Vän Sách. Còn khi đám 
dinh mà nói rằng: Boc Văn thì hiểu về Văn Tế. Trong 
việe làm Thi Phú tbi việc làm Văn là việc gay go hon 
bất: vì phải nói cho lý sự, ý nghĩa mặn nóng mới gọi 
rằng hay, việc nói lý sự cho cứng cát, tìm ý tứ cho hay 
ho, thì tại thiên tư, Trời ban cho ai nấy nhờ, ta bày 
vẽ chẳng đặng, nay chỉ vẽ qua ít đểu về cách thức һар 
thử Văn đó mà thôi. 


ĐIẾU THỨ 1. 
Dar cáca LAM VẤN scu. 


60. — н. —Vaàn Sách là di gì? — Phái làm làm sao? 

T. — Văn Sách là một Bài Bố, thầy ra dé hỏi hoc trò, 
giải cho ra lý sự bởi đâu, vì cớ nào mà có đều nåy đều 
nọ. Thường là ra Bài Suy Хаба (Objection ), nghĩa là 
ra hai cầu bay là hai tích nghịch nhau, mà bàn lẽ cho 
hủ bên hoà hiệp cho khỏi déu nghịch ly hay là chống 
lý nhau. Ví du: Như vua Té Tuyên Vương hỏi thầy 
Mạnh Tử rằng: «Саі vườn chơi của vua Văn Vương 
vuông 70 dám mà дап sự còn lấy làm nhỏ hẹp: còn 
cái vườn chơi của ta thi có 4U dám mà thôi, mà dán sự 
lấy làm rộng lớn quá thì làm sao?» nếu giải lời hỏi ấy 
ra cho có khai, thừa, chuyển, hiệp phải thế như cách 
kiểu làm Vän thì thành Bài Văn Sách. 
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61. — Yậy làm Văn Sách phải có Khai, Thừa, Chuyển, 
аер, là trước hết phái nói dàn đầu mở đàng lối cho 
tự nhiên, để nói đến mấy đều người ta hỏi. Khi di 
nói mấy cầu mở dàng cho dác hoạch rồi, thì nói qua 
mấy phán cái mà giải lý sự cho phản minh, phán niy 
đến qua phán nọ, cho rõ căn do lý sự ý tứ từng đền. 
Sau hết thì nói tóm lại, mà kết bài cho Вар lý trúng 
đều. 

Theo kiểu Văn sách xưa quen làm trong trưởng Thi, 
thì thật là rất khó: Vì chẳng những phải thông sr 
truyện, phải thạo lý đời, lại phải làm cho có đổi dip 
từng câu từng phán. Cho nën гау trong việc Thi cử 
thì nhà nước đã có nghị định đình bãi các kiểu xưa, 
chi phải làm cho có lý sự rõ ràng theo déu mình học, 
theo lý mình biết: «Тар hành vän tác biện bach tiy 
s4 lioc qui thức.... Nhưng hành căn di£c và định luit; 
cựu Văn thức, thi phá, kinh nghĩa, có dói chi loại đình 
bäi > ( Nghị định năm 1909). Vậy гау làm Văn Sách tbi 
chẳng phải giữ luật mẹo gi trong việe văn hoa đổi đáp, 
miễn cho tráng lý һар đều cùng nói Khai, Thừa, Chu yên; 
Hiệp tiếp nhau xuôi bài thì đã đủ. Ai thông Nho mučna 
coi các Văn Sách theo kiểu đơn đời nay, thì có Tàn Thơ; 
như sách ông Cir nhơn Phạm quang Xán v. v. 

62. — H.— Vậy thì фи zwa phái làm đi đáp thẻ 
ndo? 

T. — Theo kiểu xưa khi mới khi sw phán mở diu, 
thì phải đáp tức thì cái đều thầy hỏi có thật như уйу 
chăng; nếu có thật thì cớ sao hai đàng nghịch nhau; 
phải nói lý tất lại. Đoạn thì cứ lý mà giải cho ròng 
nghĩa, phải so câu mà đặt cho cân nhau; câu sau phải 
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đổi câu trước. Phải làm cầu đổi phiến, nghĩa là саз 
đối cho dài, có khi 13, 90 tiếng, có khi quá 30, 40 tiếng 
cũng có, song cũng nén nhậm tiểu đổi, nghĩa là сап 
đổi vấn vào trong một đôi khúc, nhứt là phần dáu bài 
và mấy càu kết. Lại dáu phải đặt đối đáp mặc lòng; 
xong cũng còn nên nhặm mấy lời ngoại, nghĩa là chẳng 
thuộc vé сап đổi nào. Tiếng nhặm thể ấy quen gọi là 
tiếng Mão. Thường đặt tiếng Mão là khi một phán đã 
xong mà trở qua phán khác. Yá phản đầu bài nhiều ki 
cũng chẳng 401 đáp gi như thấy tô trong ví du sau nầy : 
Sự vấn: * Có sách rằng: Мос nhie hoà dao, 
e Quấc chỉ tỉnh lương. 
* Song ngạn cũng có nghe thường: 
< Nhứt qui nhì ma thức ba học trò. 
* Thơ ngạn bất tương phù, 
hữu khá tri du?» (*) 
Si dói: © Sách khen trò biết học, 
« Ngạn nhạo đứa bất hành, 
« Hån có đời nay, còn như thuở trước. 
< Vi chăng làm người có biết học mới biết hành 
« Mới thăng văn 16, mới thành dáng khoa. 
« Song nếu như hoc mà chẳng cứ như là: 
< Nhứt qui, nhì ma, thứ ba phải rồi. 


«6m lại mà coi: Nhờ сота cha áo mẹ mà cáp sách 
+ theo thầy, mười năm dư, những là đèn sách còng phu, 
“tưởng dà đủ trong đời chi sự lý, lấy đó mà làm nên 
* danh toại: rằng thầy đồ; rằng thầy cống; nét na nghiêm. 
“chinh; có phi như láo thiên láo địa chỉ đồ. 


_ 1. Xách gới Ngạn nói chẳng hap nhan, $ làm sao tr có biết chăng? 
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< Dò biển thánh rừng nho mà dua văn với ban, mấy 
« tối lun chuyên việc kinh chương giấu chứa, thế cũng 
« đồng thiên bạ chỉ khôn ngoan, bởi đó mà làm đặng 
«сопе thành, rằng ông Tú, rằng òng Nghe; tánh khí 
«ôn hoà; tưởng bất thị xó lá xó que chi bom. Hoc 
« để phỏ vua giúp nước, lại rạng tiếng mẹ danh cha: 
« Ấy là như hoà đạo ư gia quấc, ai dàu dám che đặng. 

* Song có Кё biết học mà chẳng biết hành, thông ra 
« đặng, lại đấm theo ư thuật số, lo kiếm chước hạt 
« nhơn ích kỷ, mưu khuấy đời như qui nọ phá nhì 
«chay. Cüng có người hay chữ mà khòng hay їйї. 
«biết nhiều rồi, lại me nhập vu hoang dàng, những 
« tim phương hoặc thể vu dân, làm hư chúng như ma 
< kia xoi lỗ cốt. Даг qui, nhi ma, thức ba học trà 
* Ngạn sở vân đã, vì cớ như váy: chẳng phải tại học 
a mà hoá hư thân, song bởi phit cẩn mà ra mất nét. 

* Kia xem như thuở trước; Trương Tử là người 
* nho giả, dấu khó cũng lo trọn ven bảo thân; sau làm 
* dáng Lưu báu, phong vạn hộ cho dùng mãn dvi- 
* Trần Binh chí hiếu độc thơ, tuy nghèo mà biết дийп 
« thần thủ nghĩa; sau làm nén TẾ tướng, lộc Thien 
« Chung hưởng dáng ngàn ngày. Vậy віш trong việc 
« học xưa nay, quả sinh đa ích, ai ai cũng tường; ho 
« mà chẳng сіт văn chương không ích đã hẳn lại manz 
« tiếng đời. » 

Ấy làm một ví dụ mà coi cho biểu cách thức ít 
nhiều. Hãy xem trong ví dụ ấy có những сап tiên 
đối, như câu: « Sách khen trò biết học » đối: « Ngạn 
nhạo đứa bất hành.» — Câu: «Hán có đời пау» đổi: 
« Còn như thuở trước. » —Càu: « Học để phó vua giúp 
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nước; » đổi: * Lại rạng tiếng mẹ danh cha.» — Lai có 
những câu đổi đài, như câu: « Nhờ cơm cha áo mẹ 
v. v. [53 tiếng) đối với câu: « Dò bién thánh rừng 
nho v, v. — Câu: « Có Кё biết học v. v. (32 tiếng ) đối 
với câu: «Có người Вау chữ v. v.»—Càu « Trương tử 
.(96 tiếng ) đối với câu: < Trần binh... » —Cón mấy 
«аш khác là cảu nhậm, dàt cách nào cũng đăng, bất 
hạn. 
Và trong mấy câu thấy hỏi, thấy đặt cách nào cũng 


sơ bấy lời về văn sách thế vừa đủ, chẳng cán 
nói dài làm chi cho lắm; vì cựu thức dó thì гау cũng 
viễn dụng. 

Nay nên nói vé văn tế là thứ thiên hạ còn đùng lám. 


вёс THỨ II. 
Day CÁCH LÀM vix TẾ. 

63.— H.— Văn t€ tà di gi và có máy thi? 

T.— Văn tế là bài tặng khen công đức tánh hạnh 
một người nào, hoặc còn sống hay là đã qua dời. 

Bởi đó nèn có bai thứ văn t£: 4° là văn tế sống, là 
bii chúc máng khen ngợi một người nào, vì chức cao. 
phước trong v. v. 

2° Là văn tế kẻ chết, là bài tặng khen công dire tánh 
hanh một người nào đã qua đời, mà tỏ tình mến yêu 
thương tiếc. 

64.— II.— Van tế ké sóng phái dat làm sao? 

T.— Bit thế nào cũng dáng, không có mẹo luật gì 
riêng; muốn đặt cách văn bay là cách phú thì cũng 
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nén, bay là cứ đặt từ càu liên đối lấp lại với nhau; 
một сар khi sự đuôi bình, đến một cặp khi sự duoi 
trác, đoạn cặp đuôi trắc. rôi cập đuôi bình, cứ như 
vậy hoài cho đến cùng; đặt mỗi câu mấy tiếng mặc ý. 
song thà đặt vấn từ 4 tiếng đến 7 tiếng, lại càu đầu 
muốn khi sự đuôi bình hay là đuôi trắc mặc ý. Ví du: 


Văn Ba Vua lạy màng Chúa. 


« Kính lay Chúa, 

Đức trong vô cùng, quyển cao khôn sánh, 
Ngự trên chín phẩm; xem xung muôn loài, 
Từ trời xanh xuống viếng dân đen, 

Bem lòng đỏ, khôn cám luy bạc. 

Ai ngờ Chúa, 

Dựng lò tạo boá; sửa bức cản khôn, 

Кау ån phép cao sang; xuống sinh nơi hèn mại. 
Là hang tàu thú; là chốn phi cám v. v.» 

Нау xem đó thì mỗi câu đổi đáp, như câu: « Đức 
trọng vô cùng » đối: « Quyển cao khón sánh » v. v. còn 
mấy tiếng: « Kính lạy Chúa » « Ai ngờ Chúa» là như 
tiếng mão khòng thuộc về đối đáp. ( Hãy xem Thánh 
giáo nluct pháp ). 

Nora.— Vän tế kẻ sóng như vậy khóng phải là văn 
tế cho thật, bới đó nên khi đặt cách văn cách phú thi 
người ta chi këu là Adi vän bài phú mà thôi. Vậy chỉ 
có văn tế kẻ chết là thật Yăn tế mà thôi, cho nên đã có 
cách kiểu riêng mà đặt văn tế tbé ấy. 

65.— Cách kiểu đặt văn tế lå làm sao? 

T.—Bặt văn tế có hai kiếu: 1° Vän tế giữ vận 
bình. 9° Văn tế giữ vận trác. Lại dấu đặt vận binb 
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vận tráe mặc lòng thì cũng phân văn tế ra làm ba 
phán là: Phần (лап, phần tán, và phán ai. 
66. — H. — Văn Tế vån binh vận trác là làm sao? 
T. — 1° Văn Tế vận bình, nghĩa là làm cho tiếng rót 
trong mỗi Vé có vận bình; và các vận bình ấy đều hoà 
ча “với nhau như sẽ thấy trong các ví du sau nấy, 

" Vän Tế vận trắc là lo cho tiếng rốt mỗi Vë có vån 
tức, và các vận trắc ấy phải hoà vận với nhau. Còn 
mỏi vế phải đặt mấy cầu, và mỗi càu phải đổi đáp thể 
nào thì sẽ dạy riêng trong mỗi phản Văn Tế. 

67. — II. — Mỗi phần Văn Tế phải đạt ý tứ làm зао? 

T. — 1° Trong Phần Thán là phán than van, thi phải 
đặt ý tứ mở mang mà than van cuộc thế. suy cuộc thë 
chóng dời, gám người đời hay thay đổi, v. v. 

2° Trong Phản Tán là phán khen ngợi, cũng gọi là 
phân đức Tánh; vi trong phán nẩy khen công danh, Кё 
tính hạnh người йу. Vậy phán обу phải khen cùng kế 
tirag đều cho minh bạch, lại có thứ tự lớp lang, hoặc 
khen dòng dõi, hoặc kẻ công danh, việc náy qua việc no 
lir thuở bình sinh cho đến khi lâm tử. 

3° Trong Phán Ai là phán thương tiếc, thì phải đặt 
kết lại năm ba vế; nói cho thảm sáu để tô lòng thương 
tiếc cùng tổ mình ước ao thể nọ thể kia cùng chúc 
nguyễn cho Người ấy ít cầu lấy thảo. 

68.— Il. — Khi làm Văn Tế các cdu phải đổi thẻ nào? 

T.— Các câu cũng phải lo mà đối cho xát ý nghĩa và 
xát тап xát tiếng thì mới bay. Song còn rộng phép hơn 
khi làm càu @ thường bay là khi làm thơ, là: cầu 
di từ sáu tiếng sấp lên, thi chi buộc đặt bốn tiếng sau 
hết cho tráng luật cầu đối Tur. Còn các tiếng trước thì 
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chẳng buộc cho nhặt; trừ ra tiếng nào đã dirt nghĩa 
dirt hơi, thì phải lo mà giữ đối đáp đó. Ví du: 
< Thương là thương hay thủ ngài quyết xá sinh 
* Cám là cám đã tận tâm thêm kiệt lực. 
Trong ví dụ đó tiếng cám và tiếng (ương phải đối 
nhau, vi dứt hơi dó, tiếng ngdi và tdm cũng vậy. 
69. — H. — Liên đới và cách dới tà làm sao? 
T. — Lién đối hay là đối song quan là kbi hai со 
khít nhau đối với nhau. Ví du: 
«Bình chìm tràm gẫy, 
«Núi lờ sét ran * 
«Мау sáu giăng të mir 
« Mạch thảm chảy mê man» ® 
Соп cách đối bay là đối cách сй là khi đối nhau cách 
trở, như câu thứ nhứt đối với càu thứ ba, câu thứ bai 
đổi với саш thứ tư; hay là câu thứ nhứt đối với càu 
thứ tư, cầu thử hai đối với câu thứ năm, câu thứ bà 
đổi với câu thứ sáu. 
Cách đổi thé йу thì trong Văn Tế và trong Bài Phú 
thấy đều có dùng. Ví đụ: 
1.— «Thức thì thức thế, 
«Kbôn ngoan quá khỏi dáng phàm gian; 
«Bất kị bất cầu, 
“Thong dong ở ngoài vòng tục lny. * 
2, —« Thành Diễn Khánh ách hơn Trần thói, 
«Tư bé thi thạch sư sanh, 
« Vui trong đất trùng чау; 
« Thành Qui Nhơn hiểm quá Hàm quan, 
« Mấy trận công thù trừ ốc, 
«Quyết ngoài trời thiên Zy >. * 
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Trong hai vé ví dụ đó, vé thứ nhứt có 4 câu cách dài, 
vẽ thứ hai có 6 câu cách đối. 

Хота: — Nói Liên đối, Cách đối như vậy cho dë phân 
càu mà đặt mà thôi, chớ vốn thật là hai câu đối Hạc 
Тїї gồm nhiều cầu văn lại đó mà thôi. 

70. — п. — Khi dat liên đới thì ай cẩu nào trước? 

T.— Văn Tế vận bình thì đặt cầu trắc trước, Vám 
Tế vận trắc thì đặt câu bình trước, dé cho chữ cuối vế 
dáng lâm vận. Ví dụ: 

Văn T£ Binh: «Tường đến lòng nén chua xót, 

< Nghe thôi da rất thám thương >. 

Văn Tế Trác: «Trầm mình £ khó chuộng cầu, 

« Muôn kiếp no nao đặng thấy ». 

71. — II.— Khi đặt cách đổi thi đặt cdu nào trước? 

T.— Thứ nhứt Văn Tế vận bình khi làm bổn càu 
cách đối, thì câu thứ 4 đuôi bình cau thứ 2 đuôi trác, 
сап thứ 3 cũng đuôi trác mà đối với cầu thứ 1; còn 
câu thứ 4 thì đuôi bình mà đối với cầu thứ 9. Ví du: 

«1. Bé nương ấm thung huyền 

«2, Häng cấp cùm văn phòng bón bạn, 

«3. Lớn trà tài tàng bá 

«4. Khéo đửng dưng danh lợi bai trung». 

Nếu làm sáu câu cách đối thì сап thứ 1 đuôi bình, 
cầu thứ 9 m s càu thứ 3 đuôi trắc; câu thứ 4 đuôi 
trắc và đối với cầu thứ 4, câu thứ 5 đổi với càu thứ 2, 
cầu thứ 6 đuôi bình và đổi với câu thứ 3. Ví dụ: 

«1. Thương là thương hay thủ ngãi, quyết xá sinh 

«9. Khi dang thé hiểm gập génh, 

«3. Cũng gượng gạo chon trào đèo tay chống gậy, 

«4. Cám là cám đã tận tâm thêm kiệt lực 
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«5. (F giữa chiến trường chật hẹp, 
«6. Chiu lao dao ngày đãi nắng tối dầm sương. 


Thứ hai Văn Tế vận trác. Khi làm bốn саа cách đối 
thì câu thứ 1 đuôi trác, cầu thứ 2 đuôi bình; câu thứ 
3 đuôi bình mà đối với cầu thứ 1, con câu thứ 4 đuôi 
trác mà đối với câu thứ 2. Hãy coi ví dụ trước nấy: 

Thức thì thức thế... 

Nếu làm sáu câu thì сда thứ 1 đuôi trắc, câu thứ 2 
mặc ў, câu thứ 3 đuôi bình. Rôi đặt câu thir 4 đổi 
với cầu thứ 1, cầu thứ 5 đối với câu thứ 2, câu thứ 6 
461 với câu thứ 3. Như đã thấy trong ví dụ: 

Thành Diễn Khánh... v. v. 

72.— II.— Méi phần sản tế phải dạt liên đái cách 
déi làm sao? 

T.— Trong phán thứ nhứt.— Trước hết đặt bai tiếng 
04 di! rôi thì đặt hai câu liền đổi hay là bón càu 
cách đối cũng dáng. Qua vë thứ 2 đặt hai сап liên 
đối, hoặc bón câu bay là sáu câu cách đối cũng được; 
song phải dat xen lón thì mới bay, nghĩa là nếu vế 
thứ 1 liên đổi, tbi vế thứ 2 đặt cách 101; bằng vé thứ 
9 có đặt liên đổi nữa thì đặt câu cho dài hay là vấn thua 
vë trước, chớ đặt câu сап nhau, kéo xem ra như thơ. 

Ví dụ 1° 


< H6i ði: 
« Phép Chúa khiến đổi dời, 
« Co hội ấy ai không thảm thiết; 
* Hë người đời sống thác, 
< Cë sự nẩy át đã rõ ráng,* 
« Tường đến lòng nên chua xót, 
* Nghe thôi da rất thám £hưzng. » * 
( Vän tế Đức Cha Vèrð.— Hãy xem phần phụ thêm )- 
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Yí dụ 9° 
« Hới ôi! 
* Thắm thoát bóng âm dương, 
« Bảng khuảng niềm kim có.* 
« Với tường trám năm về trước, 
« No trí ngu biển thánh, 
« Thíp thíp nay ở cbón da dài; 
« Nay tir một tuổi sấp lén, 
< Kia sĩ thử vương công, 
« Dán dán bước vé nơi kho £h. * 
( Văn tế Bức Cha Bình.— Hãy xem phần phu thêm} 
Ví dụ 3° 
«Воі di! 
«147 núi hoài sen, 
* Sa sương hàm /һйу.* 
< Băng phiến tan bọt nước công danh, 
« Huyền sương tản dám mấy phú qui.* 
Văn tế thầy thuổe.— Hãy xem phán phụ thêm }. 
Xem ba ví dụ đó đủ hiếu, trong phần thứ 1 đặt liên 
đổi cách đối thể nào cüng dáng, miễn là có xen lộn như 
thấy đó đã đủ. 
Phần náy chớ đặt chi dài lắm; hai ba vế đã đủ, có 
khi họ chỉ đặt một vë cách đối mà thôi, cũng xong. 
73.— Trong phán thử hai.— Trước hết dát mấy 
tiếng: МА cha zwa, hay là Nhớ me zwa hay là tước 
nào khác tùy nghỉ; đoạn một cặp liên đối mỗi cầu 
thưởng bốn tiếng mà thôi. Còn các vë tiếp theo đặt 
liên đối cách đối thể nào cũng dáng: song cách đối sáu 
cầu chớ đặt làm chỉ cho lắm. Lại phải năng tráo trở 
xen lộn câu dài câu vấn với nhau cho để nghe như: 
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Ví dụ 1° 
« Nhớ cha xưa: 

« Yốn dòng sang trọng; 

«Nên dáng khôn ngoan, * 

« Bé nương ấm thung huyện, 

« Hãng cấp cùm văn phòng bón һап: 
ön tró tài tùng bá, 

« Khéo đửng dưng danh lợi bai /rưởnng. * 
( Vän tế Bức Cha Véró.— Hãy xem phần phu thèm ) 


Vi dụ 2 


« Nhớ cha xưa: 
« Tánh bám nhơn bién, 
« Người nén {айп #ứ. 
< Cum thung huyền theo thánh ý giáo chuyên, 
< Nhành đơn qué dáng đầu lòng sớm trj. 
(Văn tế Đức Cha Binh.— Hãy xem phán phụ thêm `- 
Ví du 3° 
« Nhớ thấy xưa: 
* Hoc thấu đại nguyên, 
« Người nên ích tri. * 
« Từ thuử bé cách lia bối mẫu, 
* Ngüi ngùi miệng doc lục nga. 
« Đến tubi khôn váy hiệp tön hoa 
« Chác chác đốc niềm viễn chi. * 
( Văn tế thấy thuốc. — Hãy xem phán phu thêm ). 
74.— Trong phán thứ ba.— Trước hết thì đặt tiếng 
Ôi! rồi thì làm hai câu liên đổi, đoạn mấy câu kế theo 
muốn đặt liên đối cách đổi thể nào cũng dáng, miéa 
là có xen lộn câu dài càu vấn với nhau, như đã nói 
trong phần thứ bai trước nấy. 


— 199 — 


Phần nấy nên đặt dài hơn phán thứ 1; song cũng 
chớ đặt dài quá. Khi rói văn tế thì đặt bón tiếng 
Hới ói! Thương thay ! 

Ví dụ: 

ôi! 
« Bình chim (гат gây; 
Mr sét ran. * 
«Мау sáu giáng tử mở, 
« Mạch thắm chảy me man.” 

< Chir chí gắng gỗ mòt bai năm ra đến Trưởng an, 

« Việc Hội thánh sửa sang rói sẽ khuất; 

« Chẳng nữa lån hỏi năm bảy tháng trở về Gia Định, 

+ Cho chúng con thấy mặt kéo lòng throng. 

« Hới ôi! Thương thay!» 

(Văn Tế Bức Cha Vèrd. — Hãy coi các Văn tế khác 
trong Phản Phụ Thêm. ) 

Хота. — Vón rằng: Vän Tế để làm mà chúc tụng 
ngợi khen công danh kẻ nọ người kia. Song nhiều khi 
сапа làm cớ trêu mà nhạo, như sẽ xem văn të Lung 
Hùng, văn tế 180 say rượu chết dưới khe, văn té thằng 
<ë bạc chết mình trấn thân trui. Lại có КЫ làm Văn tế 
để day гап người ta, như sẽ xem văn tế Các Đẳng. 

(Сас văn dy có trong Phần Phụ Thêm. ) 


—— 
ĐOẠN THỨ BÓN. 
DẠY VỀ CÁCH LÀM PHÜ. 
7B, — н. — Phi là di gì? 
T.—Phú là một thứ văn thơ làm cho có đối дар 
văn hoa, để ngàm phong cảnh, hoặc vẽ giang sơn; bay 
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là bàn biện về loài kia thú nọ, hoặc nghề no nghiệp 
kia v. v. 

76. — II.— Trong bài Phú có mấy phán? 

T.— Trong bài Phú chia ra làm dáng 3 phán: 

1^ Phần Phá, nghĩa là mở bài cách xa gến ngu ý 
minh sẽ nói trong phán giữa. Phấn nấy làm vấn và 
làm dáng hai cách: a) Minh Phá là nói cách rõ rằng 
đơn sơ theo y để. b) Ám Phá là nói cách văn hoa cao 
kỳ bóng dáng. 

2° Phần Trạng, nghĩa là phán nói rõ việc chính đều 
hoặc khen hoặc ché tùy nghi. Phần nấy phải làm cho 
minh bạch từng déu, có sánh ví với tích kia chuyện 
nọ, thêm văn hoa tỉa vẻ, thì mới hay; song phải cứ đều 
thật chớ ham hoa mả mị. 

3° Phần Kết là tóm lại ý bài, hoặc nguyện xin cám 
đội, hoặc rán bảo khuyên lon v. v. tùy theo bài mà kết 
cho tư nhiên. Phần náy chớ làm dài quá, lại phải noi 
theo ý bài mà tóm cho gọn, trước thì khi sự kết chung, 
sáu thì cir thúc lại mà kết dán dán cho đến hoàn А42 14 
kết cho trọn. 

Yậy cho dàng thành một Bài Phú, thì đặt cũng khi 
dài, cách như Văn Tế. Ấy là chính Bài Phú thật, còn 
chí như đặt một đôi càu lẻ thẻ, tuy có kè kêu bằnz 
«аи Phú, song thật là cầu đối mà thôi, không phải là 
Phú như ta nói дау. 

77.— H. — Làm Bài Phú phải giữ" cáu giữ vé hè 
ndo? 

T. — Làm Bài Phá phải giữ cầu йт vẽ như Văn Tế. 
là các câu phải đối đáp nhau cho Вар vận trắc bình, cho 
Һер hoà ý nghĩa. Còn mỗi vé thì đặt bai câu liên dời 
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bay là bổn câu cách đối, lai giám thèm sáu cầu cách đối 
vào một đôi vế cũng đặng. Song hãy nhớ như đã nói 
trong Văn Tế; phải xen lòn еди dải càu vấn và tráo trir 
liên đối cách đối cho có điệu dë nghe. Lại khi mở khi 
мг một phán, thì quen đặt bai câu liên đối, chưa thấy 
họ đặt cách đối. 

Хота. — Trong Văn Tế có mấy tiếng Mão. Н ĉi! 
Хий cha zwa, Qi! v. v. thì trong Bài Phú cũng nên đặt 
tiếng mo khi hết một phán, hay là КЫ sự một phán 
khác, song phải lựa vấn tát vài ba tiếng cho gọn, nhu: 
50 là, vui thay, tiếc thay, діт mà coi, Ма hãy тет. 
v. v. cùng các cách khác như vậy. 

78. — Н. — Bài Phú chia ra may thir? 

T.— Chia ra 3 thứ; 1° là Phú có Vận, 9° là Phú 
nứt Vận, 3: là Phú tap Vận. 

1° Phú vô Vận là Phú đặt có câu đối đáp; song cuối 
mỗi vế không buộc phải giữ vân nào. 

9° Phú nhứt Vận là Phú đặt cuối mỗi vë đều hoà 
với nhau một vận từ đâu đến cuối hoặc trắc hoặc bình 
như Văn ТЕ vậy. 

3° Phú tạp Vận là Phú đặt có xen lộn nhiều vận, 
vân ndy đôi ba vé đoạn qua vận khác. Vậy nay nói 
ziêng về mỗi thứ cho rõ 


ĐIỂU THỨ I. 
DẠY CÁCH BẬT PHÚ VÔ VẬN. 
79. — Н. — Phú Và Van phái đặt làm sao? 
T.— Phú nấy khi sự đặt hai câu liên đối, сао bình 
trước hay là câu trắc trước thì mặc ý. Đoạn thì kế tiếp 
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các câu khác muốn liên đổi cách đổi thé nào cũng mặc 
ý; song phải có Hë vẽ trước hết đã kết một tiếng 
trắc, thì сда tiếp theo cũng phải đặt tiếng cuối trác rồi 
câu thứ bón phải đặt tiếng binh ở cuổi, qua càu thứ 
năm cũng có tiếng binh ir cuối, thể nào cho từ câu thứ: 
hai sáp lên, có bai trác, hai bình ở cuổi luôn, như trong 
Vän Bảy; song khác bai đều là: Chir rốt không hoà vån 
và câu vấn dài mặc y, miễn là có đổi đáp cho trúng 
luật xát vận thì đủ. Xem ví dụ sau nấy thi dë rõ. 


Đánh Bạc Ngâm: 
— Bang đời Tự Bức thập niên. 
Nhằm tiết mùa dòng bát nguyệt. 
— Ngồi bên sóng eë bạc, 
Tay 140 thảo làm mà! bức quic âm, 
Treo thé tám bång vàng. 
Miệng ngàm nga để muôn dii truyền tụng. 
бат trong thiên ha: 


— Dũng có Кё ra công đèn sách, 
Quyết học hành dé gap bội long vàn; 
Lại có người ra sức kinh quyền, 
Chuyên tập luyện hấu ra tay hùng h$. 

— Сап có Кё nóng viên thủ phận, 
Dành tấm chán manh áo thú canh vàn ; 
Lại có người ngư nghệ độ thần, 

Nhờ tay lưới sượi tơ theo điểu nguyệt. 

— Khen ba thàng hay đánh, 

Chỉ một thú sui chơi : 

— Dám mưa đãi nắng dé trưa bữa quên án, 
Đạp tuyết dày sương quà nửa đêm chưa ngủ 
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— Hoa tay đấm chiếu, 
Giá giữa sóng ước dà một đôi quan, 
Đánh vĩ đâm xâu, 

Hó nhằm chén có khi năm ba chuc. 
— Bạc mấy trong tay cũng cốc, 
Đạo đức rùa meo, 

Tiên chung sát chiếu thời làa, 
Nghĩa nhon cóc lác. 

— Khi ăn đặng, chủ trong sòng ra chào mặt, 
Tôn rằng anh, rằng cậu, rằng thầy, 
Nghĩ trong mình quí bất khả ngòn. 

Lúc thua rồi, con nhà thổ lại níu lưng, 
Máng rằng lão, rằng máy, rằng bợm, 
Biết lở vận. hối nhỉ hà cập? 

— Trong tộc thuộc, những người thân thích, 
Trỏ tay xi mắng, 

Hằng: phước không, sinh qul phá nhà. 
Ngoài làn bàng, mấy gã din bà, 
Venh mặt cười chê, 

Ràng: đánh lám, thời ma mò lấy һап (nó) 
— Của tiền dó, thế gian đàm tiếu ; 
Người văn vật mà trõ tính hoang đảng. 
Tiếng tăm bay, thiên bạ gièm pha, 

Ky minh nhơn sao ra tay xảo điểm? 

— Ó danh chóng đồn kháp xứ, 

Bởi câu: Bảo thực nhỉ vô sở dụng tâm; 
Trách phận mới thẹn trong mình. 
Phién chữ: Vi nhơn mạc nan ư cải quá. 
Nhưng «ду: 

— Còn nhớ cầu: Tri quá tác cải; 
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Há quên chữ: Đắc năng mạc vong, 
— Tải nay Hàng sánh văn nhon, 
Tên là Vó Tuấn. 
— Rày khoanh tay ngồi tiếc 
Tiếc vì cơm cha áo mẹ tiết ba đồng; 
Đèn mở sách ra thể, 
Thé với biên thánh rừng nho đà mấy lúc. 
— Thôi thòi! Những lời đẳng tánh, 
Một từ đi, bai từ đi; 
Bỏ bỏ, những của phù vàn, 
Trám mặc đó, ngàn mặc đó, 
— Dao đức phi ап thánh, 
Tôi dốc chí không dám sai lời. 
Còng danh là của Trời, 
Ai quyết lòng ất là được việc. 
(Vë тап Tuần ). 


Ấy là một bài Phú дор Cử nhon kia tèn là Võ Tuấn. 
đã làm đời Tự Bức thập niên; song vi lâu năm tam 
sao thất bón, tôi coi lại có sai đi nhiều, bèn ngụ ý mà 
đặt lại ra đó; để làm mẫu cho ai nấy dáng hiểu Phú vỏ 
Уап phải làm thé nào. 

Xét trong mẫu gương dó thì đủ rõ thứ Phú nấy chẳnz 
eó hoà vận, chỉ buộc đổi đáp cho xát ý nghĩa cho trọn 
trác bình mà thỏi. 

Lại có vế hai càu liên đối, có vé bón câu hay là sáu 
câu cách đối. Sau hết thì có vế chữ röt trắc, có vỡ thì 
chữ rốt bình tùy nghỉ. 

Thứ Phú ойу cũng hay như thứ Phú khác, mà dé hơn 
vi khỏi lo hoà vận. Ai mới tập làm Phú thì nên tập 
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cách nấy đã; khi đã quen việc đổi đáp, thì lại tập làm 
Phú hoà vận, như sẽ day trong mấy Điều sau nấy. 


ĐIỂU THỨ II. 
DẠY CÁCH LÀM PHỦ NHỨT VẬN. 

80. — i1. — Phú nhứt Vận phái dạt làm sao? 

T.— Phú nảy đặt cách như Văn Tế, là cứ giữ một 
vận từ đầu cho đến cuối nơi tiếng cuối trong mỗi vẽ. 
Ván ấy muốn chọn trắc bình mặc ý, song phải eir một 
vàn ấy hoài. Vậy hãy chon những vận dë cho dáng nhiều 
tiếng mà hoà vận; thưởng vận a, an, ang, e, i, o, 0, т, 
u gặp dáng nhiều tiếng. Còn các câu thì đặt liên đổi 
cách đôi xen lộn như đã nói trước nấy. Cho dễ hiểu thì 
hãy xem các ví du sau nấy. 

81. — Ví dụ 1° Phá Vận Bình (27 Binh vi vån). 


Kiên Vật Tâm Nguyên Phú. 
— li người hữu trí, 
Chi khá vô tỉnh. 

— Mắt xem qua thoáng nhin báu thể giái, 
Lòng nghiệm lại át biết Đăng tạo (hành, 
— Kia trời nọ cao xa, 

Nhựt nguyệt tinh thần đẹp thay là đẹp; 
No đất kia dày rộng, 

Giang sơn vũ tru xinh rất đối zinh. 

— thứn chở kia cây ấy dá; 

Зо le nọ bãi nấy gảnh. 

— Chia vòn hùm xóm đòi ngàn, 
Lừng lấy tiếng loan giọng phụng; 
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Оба ёо rồng doanh máy khúc, 
Lao xao sóng ngạc tám kinh. 

— Tiếng búa tiếu phu xang lạc chạc, 
Con thuyên ngư phụ nỗi linh dinh. 
— Xuân sang hoa gấm phơi màu, 
tre rỡ cum hồng cum tía: 

Thu đến nước trời in thức, 

Sạc sò đồng bide dòng zanh. 

— Đông tiết mưa sa them gió Ì 

Hạ thời nóng nyc và trời hanh. 


у hiểu cbo manh. 
— Kia lầu các nguy nga, 
Không ai xây sao nên lầu các? 
Nọ bức tranh khéo léo, 
Chẳng thợ vẽ đâu có bức tranh, 
— Việc quấc chánh thiếu vua quan, 
Lấy ai mà sửa sang chế trị; 
Cuậc càn khôn không Thiên Chúa, 
Büng nào mà quán chung hoá sanh. 
— Vậy bày xem loài hữu hình hữu dang, 
Åt liền biết ĐẾng vò xú vò thanh. 
— Rày thành tâm kính phục, 
Sau hưởng phúc an binh. 


82.— Ví dụ 3° Phú vận trắc ( di trắc vi vån ). 
Kién vật tầm nguyên huru phú. 
— Tiếc thay nhiều kẻ sa lầm, 
Thảm bấy mấy đều huyến Aoác. 
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— Bầu thể giái hoang mang mà chẳng gim, 
Mảng lo trăm chuyện tam bành, 
Cuộc càn khôn tốt đẹp lại không suy, 
Luống kiếm muôn đều lục đạc. 

— Kia trời che đất chử, 

Tinh thản vò sở chiếu rạng ngòi, 
No khí bọc mày bao, 

Nhựt nguyệt bai vắng soi sáng фийс. 
— Phàn chia năm tháng, 

Xây vấn bát tiết bạp tứ thời; 
Chế chám ngày dem, 

Kế tiếp ngũ canh hoà lục &hác. 

— Hàn thử đổi thay hay quá đổi, 
Rồi xuân ha lại hoá thu đồng; 
Âm đương chừng độ ngộ khôn chừng, 
Tri đông tày bèn xây nam đác. 

— Thắm thám rừng xanh núi rậm, 
Biết là bao nhiêu chim chóc loan xi, 
Vøi vơi biển biếc dòng sâu, 

Kë chi xiết cá tôm đẩy dac. 

— Loại côn trùng cầm thú, 

Mãi kế sinh ức lũ vạn bầy; 
Giống tháo mỏc thanh ba, 

Hàng biến trỗ ngàn hương trăm séc. 
— Có đủ tràn châu kim ngọc, 
Tiện cho người chuót nghiệp làm ăn; 
Sån sàng bì tệ mao tư, 

Hán giúp thë lo bể sắm mac. 
Vậy hới người. 

— Hãy kíp lo toan, 

Chó còn trúc trác. 
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— Bón mat đầu chưa tưởng; 
Thi chung âu đã chác. 
— Cç hội nấy гау bảy xét: 
Hán nên đích chứng tó rành rành; 
Giang sơn đó ngó mà soi, 
Quả thật như gương ngời vặc var. 
— Suy ơn Tạo hoá, 
Dé nào quên Кё quản trị sinh thành, 
Сат việc cản khôn, 
Âu phải biết Đấng oai quờn phép (ác. 
Nora.— Hai bài phú trước nấy, một bài đặt theo 
vận bình lại có thích rằng: Dr bình vi vån thì nghĩa là 
chẳng những đặt theo vận binh mà thôi, lại cüng dit 
tiếng hoà với tiếng Binh, như Tỉnh, Thành, Хап, 
Gánh, Kinh, Binh v. v. (anh với ¿nh cũng là một vận 
Cón bài kia thì đặt các tiếng hoà với tiếng Trác, như 
Нойс, Тас, бийс, Khác, Sắc, Bác, v. v. Vày khi dit 
phú nhứt vận, thi phải cứ như hai máu đó: vé thư 
nhứt chữ rót đặt theo vận nào, thì chữ rốt các vé khúc 
cũng phải cứ như vậy. 
Song chứ tưởng phải hoà với tiếng Binh tiếng Trúc, 
hoà với tiếng nào cũng đặng; miễn là từ đầu tới cuối 
một vận luộn sau rốt mỗi vế thì đã đủ. 


ĐIẾU THỨ Ш. 
Dạy сїсн йм риб TẠP VẬN. 
83.— H.— Phú tap cận phải làm thẻ nào? 
T.— Phú tạp vận phải làm theo mấy vận thấy dš 
chi, hoặc mình đã định, cir thứ tự như đã định, và 
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mỗi vận phải có ít nữa là ba vế, và có một vé phá 
dùng tiếng đã chỉ vận. Cách chế lộn vận làm vậy, thì 
thường chữ chỉ nhiều vận quá; lại thường lấy hiệu để 
bài mà chỉ vận, ví dụ như sau ойу là Sinh ký Tit qui 
thích rằng: Di để vi vån, thì phải đặt theo mấy chữ để 
là Sinh Ký Tử Qui; cứ thứ tự vận náy xong rồi đến 
vận khác, lại trong một vận phải có một vế dùng chir 
Sinh, chữ Ký, chữ Tử, chữ Qui. 

84. — Нау xem mẫu sau nảy: 


Sinh Ký Tử Qui Phú. 
( Di Đề vi vån ) 


— Bột ngột ngồi nơi thế khốc, 
Bàng kbuang nhớ cõi Thiên din. 
— Tiếc mấy mươi năm, 

Dùng sự thế chưa tường sự thë! 
Thương muôn ngàn Кё, 
Cáu công danh chẳng lựa công danh. 
— Bởi không suy cuộc đời thể tạm, 
Nên chẳng ước phán phước què #ảnh. 
— Кау sóng ở đời 
Mấy mấy năm cũng như nơi ký ngụ 
Sau lia. khỏi thế, 
Mun тиба kiếp thật là chón thường sanh. 
Kia háy rét: 
— Dùng thế có bao làm, 
Hường đời nào mấy (Ai. 
— Bóng quang àm thấp thoảng, 
Qua qua lại lại khòng thường; 
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Giấc hồ điệp mơ màng, 
Đổi đổi thay thay liên #. 
— lloi hóp một dày xong mạng, 
Xong sóng cờ, xong cuộc vui chơi; 
Hơi món ba tấc rồi đời, 
Rôi chén rượu, rồi mam mi vi. 
— Vinh ba chất ngất ngời trăm họ, 
Hết thở cũng hết vĩnh ba; 
Phú quí oai vang nỗi bổn phương, 
Qua đời cüng qua phú qui. 
— Vậy lo thủ nghiệp, 
Đừng lạc nẻo giữa chón phù vàn; 
Hằng quyết tu (һап, 
Chó sai đàng ở nơi tam ký. 
— Vdy: Nto chính đừng xa, 
Đăng tà kíp АШ. 
— Nay cho hai mặc chọn: 
Chọn lành ắt cũng sẽ gặp lành; 
Sau có một phải v 
Về dữ thời chắc hằng làm dř. 
— Ва chẳng nghĩ càu phước thiện, 
Sóng trên đời sóng cũng hư thân, 
Lại không kiêng chữ họa đâm, 
Ra khỏi thế ra thêm nhục £i. 


Có chữ" тапу: 


— Thiện ác nhược vò báo, 
Сао khôn tát hữu # ( tư ) 
— Bởi chưa báo dang nơi sinh ký. 
Nen phải chờ đến buổi tử qui. 
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— Qui Thiên đàng vinh phước hl hoan, 
Vui muồn kiếp ở nơi cói thọ; 
Qui Địa ngục tai ương khốn khó, 
Cực vò cùng giữa chón sáu б. 
— Vậy: Nẻo thất đoan rộng 4ё mặc dầu, 
Phải lui chon đời bước; 
Đăng bát phước gay go chớ ngại, 
Hằng thẳng 101 mà đi. 
— Lưới ba thà dấu phủ уау giăng búa; 
Gn bày phép lại che chë phù ri. 
— Lưỡi trời giăng thời khó lọt; 
Nước giọt cháy chẳng sai di. 

Xem ví dạ dó đủ hiểu Phú Tạp Vận là làm sao. Trong 
Phú ấy bốn vë trước làm theo vận Sinh, là Đình, Danh, 
Lành, Sinh. Rồi kë năm vé theo vận Ký, là Thí, Li, Vi, 
Đoạn có bón vé theo vận Tử, là Khir, Dic, 
Sau hết có sáu vë theo vận Qui, là Ti, Qui. 
Bi, Di, Tri, Ii. Vậy vận trắc thì giữ theo luật vé Phú 
Trác, mà vận bình thì noi theo luật về Phú Bình. Lại 
vỡ đầu vận thì quen làm liên đổi, và đặt mấy chữ mão 
cũng dàng như đã thấy trên ví dụ đó. 

Nora. — Có dòi khi kẻ làm Phú xong Phú rồi, thì kết 
vài ba câu xem ra ngoại bài Phú, không giữ đối đáp cũng 
không giữ vận cho tron. Ví dụ trong bài Phú < Ngá Ва 
lae » của ông Cổng Quỳnh xưa đã làm thì có thêm ít 
sầu rằng: < Chơi miễn tam dói, đến chốn sóng trong, 
thấy Ngà Ba Hạc vui thay làm chơi một Phú. Dầu rằng 
Чаї ràng khôn, xin chớ thói lông tìm vít. Ai tưởng đến 
mà chơi, ai nghĩ đến mà chơi, cũng kể rằng nhon dàn 
khoái lạc. » 
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ĐOẠN THỨ NĂM. 
DẠY VỀ CÁCH LẦM HỊCH. 


85. — Н. — H ich lå di gi? 

T. — Hich là một thứ chỉ dụ đời xưa quen làm viết 
vào bản để lục tống cho quân lính dáng hay, hầu nhóm 
lại mà liệu việc gì trong hé trong nhà nước. Như có 
câu Sách rằng: Truyền hich nhi dinh: nghĩa là: Làm 
tờ nhóm binh lính tại, thì déu dinh moi sw bằng yên. 
Yë khi quan lớn làm thơ từ gi trọng hệ mà sức xuống 
cho quan nhỏ, thì cũng có thứ kêu bằng Hịch. 

Song dòi bày giờ khòng mấy khi mà có Hich, cho đến 
đối có nhiều Кё chưa nghe đến tên Mich khi nào. Vi 
vậy chẳng cán gì dạy lầu dài về thứ nấy, chỉ nói sơ 
lược ít đều đã đủ. 

86. — Н. — Y tứ kiểu cách Hich phái làm thể nào? 

T.— 1° Bài Hich cũng như Bài Văn bài Phú, phải 
làm cho có ý tứ đầu đuôi; phải nói cho có khai, thừa, 
chuyển, hiệp; phải trưng nhiều tích tắm đời xưa, để 
làm chứng mình có ý nói trong bài ấy. 

9° Kiểu cách làm Hich thì không định bản luật nào: 
có khi đặt cách đơn như các chỉ dụ; có kbi đặt cách như 
Văn như Phú: có khi đặt cách Vẫn. Song dầu đặt cách 
nào, cùng phải đặt cho văn hoa bóng dáng, như sẽ thấy 
trong ví du sau nấy: 


Hịch Văn Thân. 
(Đã làm năm 1885 mà xui 916 Тау và ké có dao). 
Anh em ta. Nhớ thuở thái hoà tại vũ, 
Bé khuâng phó dé mặc khách công danh, 
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Đến khi di địch loạn ra, 

Bàng khôi phục phi váy trang tiết nghĩa. 
— Nhà hòng ngã, con lành còn chống, 
Cbáng phiến cha gặp кё Tòn №50, 
Giặc đang loàn sĩ nước đánh ngăn ; 
Chi để Chúa trồng tôi Pha, Mục. 

— Bói thường có Hò-di kiệt ngạo, 
Trời cũng sinh quản tử kinh luận. 

— Ló-Trong-Lién nghĩa bất dë Тоо; 
Phận nho giả mà lòng lo vũ trụ; 
Văn-Thừa-Tướng trung phó Chúa Tổng; 
Buc lưu li mà vai vác cang thường. 
— Người còn hay tùng bá thuở hàn đông 

Ta bá để chièn cầu mà bạt ha. v. v. 

e VÉ `. 
Xét đó thì đủ hiếu bài Hich trước nấy đặt cách Phủ 
Хо Vận, nghĩa là đặt có vế cách đối liên đối, song chẳng 
hoà vận sau chữ rốt vận. Vậy ai muốn đặt cách nào 
mặc ý. 

Diễn Nghĩa Bài Hịch. 

Anh em ta bày nhớ rằng: Lúc nhà nước dáng thói 
hoà thì việc giúp nhà nước để mặc các quan là Кё có 
công danh với nhà nước. Song khi nhà nước phải loạn, 
thì ai là kẻ trung nghĩa với nhà nước, át là phải lo mà 
cứu giúp cho dáng lại. Ví như đời xưa ông kia có nhà 
hòng sập, thì con cải lo giúp chống, chẳng đợi cha phải 
tìm ông Tòn ông Ngô. Vậy nay nước bị loạn, thì tòi 
trung ngāi phải đánh ngăn, chớ dé vua phải tròng, như 
vua kia đời xưa ngồi trông ông Liêm-Pha và ông Ly-Muc. 
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Trong đời có quản Mọi ry khuấy khuất, thì Trời cũng 
sinh cho có người quần tử để sửa mối diéng. 

Thuở xưa óng Ló-trong-Lién là người trung nghĩa, 
chẳng chịu dé nhà Tón làm vua. Vậy nay ta là người 
Nho giả, phải đem lòng lo cho nhà nước. Ông Yăn-thừra- 
Tướng xưa đã giữ lòng trung mà phó vua nhà Tống, 
đầu phải dày doa cũng giữ trọn ngãi cang thường. Kia 
ta xem сау tùng cây bá cam chịu giá rét giữa mùa đông, 
sao ta chẳng chịu khó, nhác, để cho muông sói xóng vào 
trong nhà nước? v. v. (*) 


== 
ĐOẠN THỨ SÁU. 
DAY VÉ CHÍNH KIỂU TUÓN 


87. — Lời Báo. — Bởi nay thiên ha có bày tuóng hit 
kiểu nói nòm na, không văn hoa đổi đáp; chỉ nói den 
sơ như cách nói chuyện, ví dụ như Tuóng Cha Minh, 
Tuóng Thương khó v. v.; song chỉnh kiểu tuóng thói 
nước ta dùng bấy làu nay, thì chẳng phải đặt cách thé 
ẩy đầu. 

Үау chính kiểu tuổng Annam quen hát mọi nơi thi 
thật là kiểu văn hoa đổi đáp, cao kỳ bóng đáng lắm, 
cho đến đối kẻ muốn học ý tứ bóng dáng, lời nói văn 
hoa thì thường coi sách tuóng mà học. Bởi đó đặt tuông 
hay ho thì chẳng phải dà đâu ; đều ấy true 
thiên tư bạt thiệp, sau nữa nhở năng coi 
mới làm dáng. Song ý tứ và kiểu cách đặt tuóng thế 
nào thi eñng đón lai dáng ít đều như sau nấy: 


4. Nét ý nghĩa bài Hịch dá đủ Ма kë làm tờ hịch ấy thật ў tử sae 
sie, ап nói йе xược lắm. Fai ấy tôi có nghe khi xưa, chỉ nhớ eó bẩy nhiéo. 


HÁT. 


h 
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— Y tứ các tuíng đạt làm sao? 

tuổng thấy đều có một ý chang, là khen kè 
trung và ché người ninh, cho nén tuóng nào cũng có 
đặt vai trung vai nịnh; như tuóng Tam Quấc, tuóng 
Sơn Hậu, tuóng David v. v. ai coi thì sẽ thấy rõ có vai 
h. Bởi dó Кё hay tin di đoan, khi vừa vào 
voi bát, thi xét minh gặp vai trung hay là vai ninh trước, 
vi nó Кё đó là điểm lành điểm dir. 

89. — H. — Ké mun đạt tướng thì phái gii những 
dén gi? 

T. — Trước hết phải rõ tích mới dich ra tuóng. Vậy 
phải đàn cho eó lớp lang thứ tự, vai nào đến vai nào, 
lúc nào đến lúc nào. 

Nếu tuóng dài thi chia ra nhiều Tán, và trước mỗi 
Tấn, thì thường đặt vai chính бибор xuất trước hết, 
như tuóng David thi David xuất trước, tuóng Àu-tá- 
Quấc thì Âu-tá-Quấc xuất trước; còn các tuóng có hiệu 
chung, như tuồng Tam бийс, tuóng Sơn Hậu thì tùy 
tiện mà đặt vai giao đầu. 

3? Hë vai nào xuất tuóng lần đầu, thì phải có một 
cầu mà xưng danh biếu tự, để hồi khác có xuất, thì Кё 
xem tuóng liên nhin biết đó là vai nào. 

[Poan ndy mướn mấy tuóng bit Annam mà làm 
kiểu những cung nói và những câu hát, đối cầu đổi 
vàn với nhau, sau ai muốn đặt tuóng hát truyện thánh 
thì do theo mấy kiểu đó cũng dang.) Ví du: 

Tạ-Vương xuất thì rằng: 

* Nối Té-Trào Thiên tử; 

Тейт xưng biện Tạ-Yương, 

Ngoài lẻ dàn nhàn lạc bón phương, 
Trong trào chánh an hoà khanh té. » 
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^ Phải đặt câu cho nhằm cung trúng cách tùy lúc 
nói lúc hát v. v... 
90.— н. — Trong tuổng thưởng cú mig cung cách? 
T.— Thường dùng có năm cung cách: 1° Cung nói 
bằng; 9° Cung bát bạch; 3^ Cung bát Bác hay là bát 
khách; 4^ Cung hát Nam; 5° Cung thản. Còn các cung 
khác như lý, ау, xắm, nói lởi, nói hé thi là đổ giảm 
vào cho vui, trong tuổng không mấy Кё đặt ra, trừ ra 
máy tuóng vật. 
91. — Н. — Cung nói bång phải dàt theo ludit nào? 
T.— Cung náy đặt gần như thứ văn bày; song khúc 
là vì cháng giữ mỗi càu bảy chữ luòa, và chí giữ vàn 
rút, lại phải đặt liên đổi. Vậy 2 cặp thành một vế: 
thường cặp thử 4 đặt bón, năm, sáu tiếng mà thôi: 
cặp thứ 2 năm, sáu, bẩy tiếng cũng dáng. Сап thứ 1 
đôi trác, cầu thứ 2 đối với cầu thứ 1: câu thứ 3 chữ 
rốt hoà vận với chữ rốt cầu thứ 2, câu thứ 4 đối với 
сап thứ 3. Đoạn nếu đặt vé khác tbi phái tiếp vàn 
theo chữ rốt vé trước. Ví dụ: 
« Trời Nam sinh Chúa thánh. 
Việt tró bién thần: 
Noi nơi gội mưa nhân, 
Chón chốn nhờ gió đức. 
— Quyến nguyên nhung nấy chức, 
Tôi biểu tự Thiền Long, 
Phò Hoàng tử an tích sơn trung, 
Giúp chính hậu ký cw Nham thạch. » 
( Tuéng Lý Thiên Long ). 
Cung ấy là chính cung tuóng; có nhiễu tuổng dit 
toàn cà cung ấy, không có cung bác cung nam; cho 


bà 


—917 — 


nàn kẻ hát bội quen học thuộc lòng một ít bài hát nam 
hát bắc, để khi trong tuóng không có, thì hát mấy bài 
mình đã học. 

92.—H.— Các tế phái kế tận nhau tuôn chăng? 

T.— Các về phải kế vận nhau: 1° Khi một người 
9? Khi hai người n ; 3° Khi người ойу 
nói đoạn người kia tiếp lời Ti người khác, như" 
vua nói với quan, quan lại tiếp lời mà nói với дап, 
thì những khi ấy các vẽ phải kế vận nhau. Ví du: 

Ón-Dinh vit: « Kim Triển ngự Đệ, 
Мё Ta Ón Binh: 
Tài lão biết máy binh, 
Trí ta hay lược chiến. 
Нии гій: Rày dà an bốn biển 
Anh chính trị ngôi trời ; 
Сар tu chỉnh càn đai, 
Vào triều đàm quấc sự. » 
( Tướng Sơn Иди ). 
Vi dụ: 9°— Qui Mau rit: 
Bích-Thiên-Động chen nhun truyền văn hoc, 
Bạch-Lãnh-Sơn sĩ dao giáo binh thơ; 
Chón lều tranh mặc mẹ bơ thờ, 
Nơi biển thánh khuyên con lặn lội. 
Thiên Long viét: Tường tới dà an một nói, 
Nghi lại không tiện hai dàng. 
Mẹ sáu mươi lạm cụm chốn thảo trang, 
Con chí cả dua tranh đàng danh lợi, Лау sao? 

Trong bai ví dụ trước nẩy hai vé kế vận hoà nhau: 
Chiến, biển và loi, nói vì là một người nói hay là hai 
người nói với nhau. 
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Khi người náy vào, đoạn người Кіа xuất thì chắng 
buậc đặt tiếng hoà vận với chữ rốt vé trước. Ví dụ: 
Bảo Thé-si vi£t: « Bàn bạc còn lúng túng, 
Ас vàng đã cao trương, 
Âu là sửa mão tới kim chương, 
Chinh dai triểu ngọc quyết. 
Үер vi£t: Thira thiên chính trị, 
Тейт hiệu Tống-Vương, 
Đức nbuán khắp bốn phương, 
On hàm triém trăm họ. 
( Тибпд Lj Thiên Long ). 
Trong ví du đó tiếng quyét với iri chẳng hoà vận 
vì bai người nói mà chẳng phải nói với nhau. 
93.— Н.— Phát làm. dú tron cá tế bón cdu luôn 
chàng? 
— Khi nói việc gì gấp thì không cán đặt trọn cả 
vài câu đã đủ. 
Ví đụ: 


< Khàm thừa ngọc sắc, 
Phụng mạng thi hành. » 

94. — H. — Phải đạt kiểu thi cứ luôn chàng? 

T.— Có đồi khi nói kiểu đơn sơ như nói truyền 
thường mà thôi. Ví dụ: 

Tir-Trinb viết: « Bám lay bà chơ; Như bụng ké hạ 
thần thì như vậy: còn bụng người ta không biết làm 
sao mà tin, thưa bà khó lắm. » (Tướng Sơn Hdu) 

Lai eó khi nói хар pha thi cú lại cũng giặm kiểu đơn. 
nhứt là khi trưng câu sách. Ví dụ 

Lij-Máu tiết: < Con thời đã biết: Hữu mà tỉnh thần 
khan, bất li tất ba đó chúc, nhưng mà nhơn tử sự thìn 
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chỉ chí; người còn mạnh khoẻ, con hãy đua tranh; con: 
lim sao cho thoả chí mày xanh, khi ấy mới an dầu bạc. > 
(Tuớng Lý-Thiên-Long J. 

95. — Н. — Cung nói còn dùng liểu ndo nữa chăng? 

T.— Khi kẻ làm hé bay là lũ hen nói thì hay dùng 

cich nói lối, bay là nói vận hai vận tr. 
Ví dụ: * Trình thầy dáng tổ: ngoài ngõ có ai, dường. 
hai ông mu, lại có mu vú, đắc hai đứa con, có bưng 
một màm, không biết nếp hay là lòn, hoặc đường hay 
là kẹo; mà tòi đánh deo, là của đem dàng cho thầy, vậy 
tôi vào đây, trình tháy dáng tó: có nen cho ho vào 
không а?» 

Còn khi cấp báo việc gì thường hay nói хар nói lối 
từng ba tiếng. 

Ví dụ 1°: « Cấp đã. cấp đã, cấp nguy tai, cấp nguy 
lai, thấy cù để Tam Yưỡng đáo lai, mà bất tri các ngài 
đến bà sự.... » 

Vi dụ 9°: Tiếng trẻ khóc, nghe oa оа, 

Tiếng thần ca, nghe vắng vắng; 
Âu là.... (Tướng Ba Vua). 

Ấy là những eung nói quen đặt khi don tuóng bát. 
Trong tuổng khi muốn chỉ eung hi đặt chứ Viér 
i đấu, như đã thấy trong các vi dụ trước nấy. Còn 
khi nào đất bai chữ Маси eiế2, thì chi nghĩa kẻ bát nghi 
một hồi, đoạn lại eir nói câu kế theo đó. 

96. — н. — Cung hát phải dàt theo luật nào? 

T.—I. Cung hát Bác. Cũng quen gọi là hát Khách, 
quen dùng khi bát chuyện vui, chuyện lạ. Đặt tiếng 
hút eung nấy thì đặt như thơ Thất ngón, hay là Tir 
Thyệt; song chẳng buộc đổi đáp gì- 


— 990 — 


Ví du: Bóng lai Sơn nhac bộ khinh khinh, 
Bất nại khi khu điểu tích bình, 
СЫ thị bình thơ thông vạn quyền, 
Hà lao bộ thủy dự đăng trình. » 

Có nhiều khi đặt một cặp hay là hai cáp như cặp 
trạng cặp luận trong thơ Thất ngòn: và khi đặt cách 
nấy, thì có đổi đáp it nhiều. 

Ví dụ: « Kính chúc Ngô Hoàng an để nghiệp, 

Thái bình Thái Tử, thái binh dàn. » 

97.— 1l. Cung hát Tu та. Khi nói việc gấp, khi 
thúc ngựa chạy, thì hát cung nảy. Cách đặt cũng như 
cung bát Rác; song phải lựa tiếng chỉ sự mau. 

Ví dụ: « Sách mã bôn ba lai đáo xứ; 

Gia tiên đoạt lộ tån như phi. » 

98.— Ш. Cung hát Bạch. Hát chỉ sự nghiêm, cho 
nèn nghe giọng nghiêm trang pha nam pha bác. Kiến 
đặt thì cũng như đặt bài hát Bác. 

Хота. — Cung hát Bác, bát Bạch, bát Tàu mã, thì 
thường quen đặt bằng chữ Nho hết. 

99. — IV. Cung hát Nam. Quen gọi là Nam-bằng 
(mà phân biệt với Nam-ai là cung Thán bay là cung 
Nam-ai trong Bản Bòn). Cung nấy dàng khi bát viče 
buôn, hay là khi đi dàng thanh vắng thở than một mình. 
Kiểu đặt thì như văn Luc-bát. 

Vi du: « Ra về luy ngọc chứa chan, 

Cảm thương sư phụ, không an tấm lòng 
(Tướng Lý Thiên Long) 

Có khi cũng đặt cách như hai càu thứ nhứt thứ bai 
trong Văn Bảy. 

Vi dụ: < Chỉ sá xương tàn cốt rui, 

Thân bao nài bë bụi có gai. » 
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Nora 4. — Trong Tuổng khi có dé chữ ràng: 

“ăn Viết, thì Ky là chỉ cung bát Nam. 

Nota 9.— Có nhiều Кё hay lấy bai tiếng rốt trong 
cầu nói, mà làm đầu câu Văn; hoặc lấy ba bốn tiếng 
rốt câu nói, mà làm mấy tiếng rốt trong câu thứ nhứt 
bài Văn. Vi dụ: 

Phản Công vift: « Quân, Lạnh truyền quần sĩ. 

Xa mã nghiêm trang, 
0 nhứt lệnh buy hoàng. 
Đến xưng vương Sơn-llậu. 

Vän vift: « Sơn-Hậu xưng vương một thuở, 

Chir vi thân diéu đỡ biên cương. 
Chí lăm an nghiệp Tế vương, 
Ngàn năm bia tac Miéu đường thơm danh. 
« Đường khứ lai như noi giá móng, 
Néo hành tàng như tới vire sâu: 
Tạ Bồn quan an tại biru lâu, 
Thần bạ nguyện tận tàm nào nại. 
Văn siết: « Thân ha tàn tâm nào nại, 
Cái đầu từ an tại dinh lang. > 
( Tuóng Sơn Нда). 


100. — V. Cung Thán. Cung nẩy hát khi than van 
sr buôn, khi thương tiếc ai v. v., cũng gọi là cung 
Thân Nam ai. 

Cung Thán thường quen đặt bàng chữ nho hết; còn 
kiểu đặt thì có nhiều: có khi đặt như câu đổi 9, 10. 
11 tiếng; có khi đặt như thơ thất ngôn tứ tuyệt, có 
khi đặt như thơ ngũ ngôn, như thấy trong mấy ví dụ 
Sau nẩy: 
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Ví dụ 4° < Phụ bắc tử nam, thống thiết đã; 
Tử kiéu vĩnh biệt; 
Huynh sơn đệ bài, bu ta hồ, 
Đường đệ chỉ 
Ví dụ 9° « Phúc lí bồi bồi, 
Kim nhựt phân li hà nhựt hội: 
Đông sương kiết thám, 
Ngãi nan vong phụ tử chỉ tình. » 
Vi dụ 3° < Đoạn đoạn sáu tình đoạn đoạn li, 
Tha hó! Thiên địa bức hà vi, 
Ха tác giang sơn an nhẫn khí? 
Âm dung thương biệt hà thời qui. » 

Xem mấy ví dụ đó dà biểu cách đặt cung Thán làn: 
sao. Cung nẩy đặt nghĩa lý đối cho xát thì càng hay: 
song nếu không đối dáng thì cũng chẳng hệ gì. 

Ấy nói qua một ít đều về cách đặt Tuóng theo kiểu 
văn nho; ai muốn dàt thì phải eir các kiểu đó. Phi 
tùy theo người theo việc mà đặt cho nhằm kiểu nhàn 
cung. Như khi Vua Quan, Thiên Thần v. v. hát, thi 
đặt cung bát bạch mới có sự nghiềm trang, xứng vai 
tuóng v. v.; còn cung bác thì xứng việc vui vẻ, Мос 
nồng, những vai phiên, vai tướng, vai quản. 

Trong Tuóng khi chỉ cung йу thì thích hai chữ Loon 
viét. 

Còn máy cung lý, cung ау, cung xàm thi là nhữnz 
cung pha trò cho vui: đặt mấy cung ấy thì đặt như 
văn Lụe Bát. Ví dụ: 

« Dùng dàng bai ngå kéo lôi, 
Anh 101 tôi kéo cho rồi đảng сга.» 
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Nora.— Khi rôi Табар thì đặt ít càu cung Bác để 
mà tạ cùng chúc, như cầu: < Kính chúc ngô Hoàng 
жоу.» 

Còn khi rôi một Tấn cũng nën đặt ít cầu cho Кё xem 
Табаа đặng biển, đã rôi Tán ấy mà qua Тїп khác. 

Vi du: «Ві hoan li hiệp sự thưởng, 

Kính dàng thứ nhứt, xin tường Hỏi bai.» 
( Tung Lj Thiên Long )- 


BÀI TỒNG LUẬN. 


101. — Có nhiều kẻ muốn làm vẫn về thi phú, song 
làm không mau nghị không le, déu ấy trước bởi thiên 
tir không lanh lợi vé dàng tbi phú, sau cũng vì đặt mà 
không biết dùng mưu cơ. Уба nghề gì cũng có mưu 
mẹo, thì nghề thi phú cũng vậy. 

Trong việc làm vẫn ve thi phú, thì khó tại phải диг 
đổi đáp và giữ vận, nhiều КЫ được đều náy mất déu 
khác; được vận thì mất đổi, được đối thì thất vận. Ai 
biết mra một chút thì lo được cá hai déu chẳng trắc 
trử gì. 

Vậy mưu là lo tìm vận trước khi tìm đổi: tìm vận 
được rôi thì đặt cầu có vận trước đã, đoạn sẽ đặt càu 
kia, chớ đặt сда kia trước mà thêm sự khó cho câu có 
vận, Ví dụ như đặt mệt bài thơ thất ngôn, thì trước 
phải lo tìm kiếm cho có năm kiểng một vận như nhau, 
dé làm chứ rót trong mấy càu có vận. Khi dà tìm 
dáng vận, thì lo tìm ý nghĩa thể nào cho dàng dùng 
vận ấy mà đặt câu ấy cho xong: rồi thì đặt câu kia cho 
đổi ý nghĩa với cầu có vận. Tìm ra dáng một vận, thi 
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vận ấy lại mở dàng cho minh tita dáng ý nghĩa nữa: 
cho nén tìm vận trước thi có ích dáng nhiều bé. 

Còn vi m vận, thì cử thứ tự theo chữ vån quic 
ngữ mà thoáng qua một phút trong trí, liền gặp dà 
vận. Ví dụ như tìm các tiếng theo vận а; thì thoáng 
qua trong trí thể nấy: a, à, ba, bà, са. cả, cha, chả, 
da, dà, da, dà, ga, gà, gia, giả, ha, hà, kha, khả, la. 
đà, ma, mà, na, nå, v. v. cứ vậy cho đến za, cả, thì sẽ 
gặp biết mấy là vận, chọn vận nào đó dáng thì chon 
tùy nghỉ. Ấy là mưu cho dáng tìm vận; eir mưu ấy, 
thì làm văn vë thi phú chóng vánh. 

Song chứ bát chước những kẻ làm tạp nạp; gặp vån 
nào quơ vận ấy, dùng những tiếng không thanh lịch 
làm cho bài hoá ra dë đang, thì văn vè thé ấy, no mày 
kë muốn ngâm. 


Cuexa Tất. 


PHÁN THỨ II. 
Thêm ít bài làm gương. 


BÀI THỨ т. 
Văn tê lão say rượu tế xuống khe mà chết. 


Yăn nẩy đặt theo vận ге có ý than tiếc anh ta bởi 
ham chén ham ve, nén đã nhào xuống he mà chết. 
Hỡi oi! 
— Bòi bay nhây vấn vói vài ly, 
Chữ Nhập lâm đối hoà cầu trúc chén; 
Kiếp ăn chơi say sưa một nước, 
Bài Lưu thủy ám Вар tiếng cám re. 
— Li qué vui chơi chẳng xét, 
Lay quay hoa đến không dé, 
Nhớ anh Tửu xưa: 
— Da hồng thắm thám, 
Mát đỏ kè kè. 
— Сао tài bién sắc trá duyên, 

Te gà tây lúc hường lúc tí; 
Khéo nỗi hoa tay múa cánh, 
Dường chim phụng khi xếp khi (rẻ. 
— Phi giọng nói vang tai, 

Gia di màu hèm sòi sục sục 
Nirc tiếng cười óm óc, 
Күс bay khí rượu nỗi xè zè. 
— Mắt liếc thấy chai, 
Trùng bạch tửu lao xao nghí ngúc ; 
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Tay giơ cám chén, 
Cậu hồng nhan lóp lép lo le. 
— Mugo 101: Nhứt trán giải thiên sầu, 
Đút nhém bung bu tinh quấy; 
Gá tiếng: Tam bởi hoà vạn sư, 
Pha phai lòng tạp tính m. 
— San si chưởi xóm la làng, 
Coi người tợ vày rơm tüm rác; 
Nói chướng phang con đánh vợ, 
Chẳng sá chỉ lẻ củi que nè. 
— Bộ bước ngó eo le, 
Bi xenh xang như thằng mắt nhắm, 
Nước đi coi chập chững, 
Bước nhúc nhấc tø đứa chon quà. 
— Ü hà! nhiều chén có kẻ trao cho, 
Ngói ngúc ngác, mát li bì; 

Đầu vậy phải dời chon ra cửa quán. 
Cha chả! một mình không ai đỡ với, 
Té lay quay, tay chợi vợi; 

Phút đâu liên gởi хас dưới be khe. 
ôi! 
— Tươi màu tửu cúc, 
Héo sắc nhơn hoẻ. 
— Sao nó liều thân như thế? 
Làm chi uóng mạng rira hè? 
— Thảm thay vài hớp nước trong, 
Ngủ thẳng cò khôn phương nhúc nhích; 
Thương hỡi một khe suối đục, 
Năm chơi cá chẳng chút ngo ngoe. 
— Nhà cửa đây, chiếu gường đây, 
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Phián chi nên nỗi gởi xác chốn lạnh lùng; 
Hay là bởi ức tình bôi chưa phi? 
Vg con đó, láng diéng đó, 
Sao chẳng vội vàng đưa tin hấu cấp cứu, 
Hay là vì khao có đói không nghe. 
— Một phen húp chén cay co, 
Co là co cáng dưới đầm khe nơi vực suối; 
Muôn kiếp bia danh nhuốc hỏ, 
Hò là hỗ (һап xui tiếng văn chọc câu vè. 
— Này hỡi các anh, 
Chó say sưa dung theo tình vật дас; 
Thôi ơ mấy cậu, 
Hãy từ giả đứt bỏ chén rượu chè. 
Hỡi di! thương thay. 


BÀI THỨ II. 
Văn Tế Thằng cò bạc chết tắt bạt. 

Văn nẩy là vận trắc đặt theo vận Zac, để than khóc 
anh ta vì më cò bạc mà chết tất bạt 0 danb, không còn 
một manh liem xác. 

ної oi! 
— Cuộc phù sinh hay đổi Ње, 
Máy àm dương quay lại nỗ mấy hồi; 
Dò Tạo hoá khéo kèu người, 
Thoi nhựt nguyệt đưa qua xong một Zár: 
— Dây vấn cây mòn, 
Nước xoi đá тас. 
— Сда tiền nọ dáu chất bằng non, 
Đánh đá hoài như quăng xuống nác (nước) 
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Ahớ Bác BÓ xưa: 
— Tính khí phong lưu, 
Dòng nghề đỏ йс. 

— ВА khác kỷ quên câu tam giái, 
Bạn với đẳng 104 bất nhơn; 
€Chước tỉnh thân biếng chứ cửu tư, 
Quen theo dục tinh tự (ác. 

— Việng quen kan Тас lượng, 
Tánh ham chơi bất lượng tiền văn; 
Tay khéo đặt Tam yêu, 

Thói ăn ở tỉnh yêu bạc ác. 

— Ngày sáu khác dò la hỏi thám, 
Hỏi cho ra máy bøm bạn bè; 

Tõi năm canb kiếm quất tìm quanh, 
Tìm cho dáng mấy sóng cờ бас. 

— Rinh lúc vợ con đi ngủ, 

Lén giù rương thu đút lom tbom; 
Dò khi chúng bạn đến chơi, 

Liên xô cửa ra đi trợn trac. 

— Khi mới tới lưng bao còn đầy đặc 
Người chào cậu, kẻ thưa anh; 
Đánh giữa sóng chẳng dám đua tranh, 
Lúc thua rồi bạc túi đã ráo khô, 
Đứa lôi san, thằng bát trước; 

Xô khỏi cuộc ngồi càng thêm rác. 
— Nghĩ coi càng ngược thế, 
Ngày ghe bữa nằm ngủ quá hon (йш; 
Gám lại cũng lạ đời, 

Đêm thâm canh kiếm ăn đường như vac. 
— Mê cờ bạc lòng người cũng bạc, 
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Үе соп tất tưởi kháe nữa tòi đòi; 
Phá của tiến cực thấy nhãn tiền, 
Hồn xác lao dao quá hơn tớ mat. 
— Sản vật đồng phu thè tạo mãi, 
Choi trốc lốc gia thế cũng xơ ro; 

Điển viên của tŠ phụ lưu lai, 

Phá tan hoang giang sơn cùng điều nát. 
— Trước vinh vang nhà lan cửa quế. 
Tày không chỉ dụng, bạn chúng chẳng ai thương, 
Xưa phú túc chén cúc bình mai, 
Nay phải thiếu ăn, áo chăn thêm xài гас. 
— Вій quên cầu viễn lu, 

Mới 16 vận mang túi đi xin; 

Кїї làm chữ vò do, 

Bèn tró nghề đi đêm kiếm chác. 

— Quả y lời: Họa vò đơn chí, 

Bói khòng cơm nằm chiếu đất, 

Che xác trụi một tấm khăn lau. 

Đã ứng cầu: Lạc cực bi sinh; 
Đau không thuốc nuốt gió trời, 
Gới mình trần trên manh đệm /ác. 
ôi! 

— Ноа rung tá tei. 
Sương sa lúc ас. 

— Tưởng ước làu dài niên kj. 
Tróng mai sau đánh gó dë nhà; 
Hay đâu vấn vỏi xuân thu, 
Vira đến lúc sức mòn ròn тас. 
— Thương hỡi bác cơ đồ như thế! 
Sao nữ theo bè, nghe bạn, 
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Hồn biếng trẻ xác lai phong lưu. 
Bởi vì ai nên nỗi nước nầy? 

Phải chỉ đừng đánh tránh chơi, 
Sóng bi hoan thác còn an đạc. 

— Sün của tiền nhiều kẻ đón đưa, 
Làm phận bạc một thân gánh rác. 
— Bạo đồng ước khuyên lơn có buổi, 
Вау cách nhau hai nẻo, 

Khôn phương can gián với người xưa; 
Tinh thi chung quen biết làu ngày, 
Đưa cho bác một văn, 

Bë giái hậu lai cho kẻ Алас. 

Hới òi thương thay! 


BÀI THỨ III. 
Văn Té các Đẳng. 


Diễn ý bài.— Văn nẩy mượn tiếng là Tế các Bång. 
song vón thật là than trách số phận người đời; chỉ 
mảng lo cuộc thế, та chẳng nghĩ đến việc đến tỏi lập 
công. Үйп nấy hay vì lấy theo tứ nhơn tứ thú, mi 
sánh với việc linh hồn; lại lấy theo cuộc thë vui chơi, 
mà đối với khó hình Chúa chịu, cho dáng quò trách 
người ngày dại, chưa biết lẽ thị phi: Sĩ sách vë lâu 
thòng, mà chữ ký qui chưa biết; nóng lo cẩy vãi, mà 
cày nhơn biếng trông; công thạo bể chạm trổ mà quên 
mực tu thân; £bzng lo buôn bán mà của và giá chánz 
mảng; y lo chữa bệnh, mà chẳng biết chữa nét hư: 
trifu lo phát cấy, mà chẳng nhỗ nét xấu, v. v. Trách 
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miệng rượu trà quên chén giấm chua; trách tay cờ bạc 
quèn đỉnh năm dấu v. v. 
Yăn nẩy đặt theo vận Nhập thanh, nghĩa là chứ собі 
vận là chữ e, ch, p, t như mat, zác, nét, sách, xếp. v. v. 
Үау có Văn rằng: 
Hới òi! 
— Thắm thoát cối trăm năm, 
Khuôn hồng quần dầu rộng һер nợ riêng ai, 
Gü coi tình năm múi xưa nay, 
Gương nhơn hiếu hãy rõ ràng giơ trước mát. 
— Phần hẹp bài dành kẻ đã điêu lĩnh, 
Niềm ái ngāi chanh người còn thân /Ai&t. 
Nhớ cac Bång xưa: 
— Тау tạo dưng hình, 
Tính linh gởi zác. 
— Di luân dao lý, 
Chiu thiên tư vón dire suốt chung khuôn; 
Lý dục thị phi, 
Giày địa bộ lại pha phôi riêng nZ. 
— Biển phong trần đành kẻ đã điều linh, 
Béu thị phủ dễ ai không vương vit. 
— Đầu thấu lý tử lanh da đảm, 
Kiếp làm người là một giấc mơ màng ; 
Bởi đau lòng sác hoá công danh 
Соп xử thế mắc lám đều bồi бас. 
— Хао rừng xanh cảnh linh bao nhiều, 
Chàt áng tía bụi hông chen chức. 
— Và lăng xăng trên đài cung mà, 
Lám lúe hươu Tờn vae Hán; 
Giặc tam cừu luống chịu chúng trường khu; 
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Vän giơ giăng ngọn bút hoa hàng, 
Xênh xang cửa Tấn sản Bàng, 
Kinh thập giái lại dé mình thua >04. 
—Sỹ lóng đóng dưới màn dòng trướng, 
Kỳ сце kinh làn sư mã, 
Chữ ký qui không biết nghĩa mầu: 
Nông rù rì trên núi hữu sàn, 

Xung xăng cuốc nguyệt cày sương, 
Đất phước dia lại biểng gieo giống (t. 
— Công nhắm nhía chạm rồng tró phụng, 
Xứn xác quên rìu tạo hoá, 

Mực tu thân còn nhiều lúc quanh co 
Thương kbát khe buón hŠ bán büm, 

Y cổ tan chợ la phù, 

Của vò giá lại dé mình hỏng жй. 

— Y láu dáu tìm bài án mạch, 

Bác bạch cứu dàn độ thế; 

Bịnh lòng mê không tỏ chứng thật hư; 
Tiểu ri rà lén động xuống đèo, 
Thán thơ bóng dà chon sim, 

Bàng gai góc ngờ là nơi quê tức. 

— Кат ngoi ngóp sóng Tán bé si, 

Ào ạc lòng tôm dạ cá, 

Quên Bêlem dém ấy lạnh lùng; 

Mục nghiêu ngao đất Thun trời Nghieu, 
Nhữn egt vó ngựa chon trâu, 
Lirng hang đá ngày xưa giá rét 
— Trải nghề ойу nghiệp nọ ngoén ngoan, 
Theo nẻo lợi dàng danh ty (6р. 

— Nhón nhã tiếng cười tiếng bát, 
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Nirón Giét xưa không nhớ hột mổ hôi ; 
Bảnh bai vẽ mặt vẽ mày, 
Núi Са nọ đã quên hình câu rúr. 
— Cuóc sinh giai đã nhiều nỗi lở làng, 
ВА tàm tình lại lắm déu mê mét. 

— Rượu mỹ lộc say người đạo lý, 
Những chếnh chúng nghiêng bảu bóng bitu, 
Chén giấm chua nào có nhớ khúc nói? 
Trà lạc nó biệp khách đông tày, 
Thém phi phà cạn chén chàu tùng, 
Thuở giờ ngo đà chóng quên lời khát. 
Nước cò nhộn nhã xòng xe chiếu tướng, 

trí trác rồi bàn chỉnh chiến, 
Nào có suy sự thế cuộc cử? 
Тап bạc đập diu những chú với anh, 
Nói ăn thua cạn giọt đồng hó, 
Bao tưởng bàn tay đỉnh sát lúr. 
— Trai tô tỉa triều thanh vẽ tú, 
Virng kim cúc mắng hẹn hò mai trước, 
Sượng nhìn gậy mra tráy suất s 
Gái vuốt ve sắc nước hường trời, 
Cảnh vỏ lang còn gắm ghé bướm ong, 
Then lige ngon roi tua ví юш, 
— Thói ăn chơi chưa sach nét bi tha, 
Việc dao đức lại thêm lòng ёо e£. 
—Sự gấp gáp гау ba mai bổn, 
Ngo ngáo quên lời giảng lời khuyên; 
Lửa mén tin nóng một lạnh mười, 
Lấp loảng dựa câu kinh câu sách. 
— Nghe nói việc lập công dên tội, 
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Tính thừa ưa cón thủng thỉnh chưa lo; 
Nghĩ đến đều ép xác hãm mình, 
Lòng ё odi lại sut sùi chẳng 20/2. 

— Sy phải chăng nghiêng mát làm thinh, 
Đăng đạo đức run chon ngại Puede. 

— Thoả don đẹp tìm слу hằng sống, 
Nghĩ mười гар còn gập ghếnh lá rung; 
Phen rấp ranh tắm bé thiêng liêng, 
Tưởng bày mới lai then thuóng hài edt. 
— Đầu phàn nàn toan cải cách niềm xưa, 
Thì lẫn khuất lại quanh về 101 truc. 
— Cũng đã biết đời вап сап hệ, 
Phỏng lúc vôi vàng đưa tới, 

Háu cậy ai nàng dý việc bồn: 

Song lạ chỉ sự thë pha phui, 

Đầu khi cách trở chẳng hay, 
Vuong đều lỗi cũng vì phán хас. 

— Trước chẳng phải sau cùng ebẳng phái, 
Những dán dà mà bóng xế hoa phai; 
Rày chưa xong mai cũng chưa xong, 
Những thủng thinh để sao lu trăng khuyét. 
— Những ngờ sớm qua mà tối lại, 
Thủng tháng rày mai sẽ tính, 

Lỗi người ta còn rộng rãi trăm năm; 
Nào ngờ lá rụng hoa гої, 

Di dàng trận gió vò tình, 

Rung thoen máy bóng lan tành một chức. 
ôi! 

— Cung đài xa mà khói toà mày bay, 
Sác hoá công danh bẻ khô đá nát. 
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— Chen thói tục những chật tròng xuân mộng, 
Tí tp lá xanh hoa đỏ; 
Мапа vì đều thể sr long đong. 
Ruỗi xe máy mà riêng chốn đạ dài, 
Во tre vóc bạc hình ve, 
Mới tó kiếp phù vân thám /Ai£t. 
— Khi tắt hơi một phút đã lia, 
Dầu muôn lợi ngàn danh cũng zép. 
— Miền dời tịch bấy nhiều năm từ đó, 
Dành ở thế phải da mang phán xác, 
Việc binh sinh cón bụi bặm chưa xong; 
i minh tử mà muôn kiếp từ đây, 
Kia lỗi mình hầu đưa đãi cho ai, 
Phép công thẳng phải dên bối khôn chróc. 
— Xác đã dành thôi trở lại bụi tro, 
Hôn chưa xong phái hồi nơi trần cá 
— Noi rát rao bấy còn khốn khó, 
Во vơ muốn ngä giữa trấn hình; 
Chón hỏng lô nhiều nỗi thảm thương, 
Khóc khoảng năm canh trong lửa dát. 
— Nhớ chưng lúc nguồn bé ái, 
Trót đã sum váy trong hiện thể, 
Những tình kia gi nọ chưa đến. 
Tuy từ rày cách mặt xa lời, 
Và còn lăn lóe chốn ат cung, 
Ма kẻ tô người bồi cũng zót. 
— 040 đông tây nhớ đến cũng bói hổi, 
Huống сМ ruột né để chịu khoá Айий. 
— Kẻ vì nghĩa gói chăn da tóc, 
Buổi ấy còn thương giúp dàng, 
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Phóng nước non dán muôn trong cũng nën liều, 
Người chút tình xương thịt ruột rà, 
Duri kia có lẽ đến cho, 

Thi tién bạc đầu ngàn сап không në (iếc. 
— Phép hỏi thánh xưa truyền bể hiếu lễ, 
Hiệp ý một dàng hai nguyen, 
Chung cầu cho kẻ chổn luyện hình; 
Bàng di luận nhớ trả nợ diêm phù, 
Gic lén năm mối ba giường, 

Riêng nhi ahitng người còn thần 2/0247. 
— Nhin trên mó ngon nén Ьар bùng, 
Lòng cám tưởng lửa sinh ngui ngút. 
—§uy mấy đoạn ủ ¿ má hạc, 

Có buổi náy biết dàu buỗi khác, 
Dấu bao nhiều ngàn ruột lòng thành; 
Thám trăm chiu là chả cung ve, 
Nay giờ trước gắm nghĩ giờ sau, 
Đám thưa thốt trải qua tuần гиу@, 
Thương (hỏi. 

Cuộc phù vân phüi cho đó sach tay, 
Quê vui vé nguyện từ гау nháy пй. 


BÀI THỨ IV. 
Lung Hùng văn të. ( ) 
Hỡi ôi! 
— Xe àm dương rubi mau như gió, 


1. Ván tế này là văn tế nhạo bai người bùng bào kia đã át chỉ hương 
trung cùng làm nhiều dëu ác tàng trong ор hạt làng xóm. Ai có biết tự 
tích hai người ấy, th mới hitu bt các đều nói trong văn tế máy, 
chẳng căn điễn bạnh tích người ta ra lâm chỉ. 
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Dâu mấy mươi niên ký, 
Tính lại ước nửa giờ; 
Người kim cỏ vội héo tày hoa, 
Cả chín chục thiểu quang, 
Thoáng qua đường một giáy. 

— Nghe vương tạ mới phú quí dàu dây; 
Nào đạo nguyễn kia phong lưu khi näy. 
— Cho biết mình sớm об tői tàn, 
Đừng ў thể cao bay xa chạy. 

Nhớ song linh xưa: 
— Nhi giáp xướng ai bi, 
Tam xuân hơn hết глу. 
— Cha quí tró sinh con quí, 
Thiên tư mẫu thiệp sáng khòn ; 
Mẹ nén đúc đặng con nen, 
Hinh mạo lớn cao dong diy. 
— Phú quí một ngày một trói, 
Bán đông nam góp lại một nhà ; 
Tiền tài mỗi tháng mỗi thèm, 
Của phường xã thàu vào một day. 
— Vit lội ngơ đầu bàu ny; 
Đến mùa trâu chúng bát cà 
Co bay thẳng cánh ruộng trưa, 
Nỗi lệnh dàn làng đến cấy. 
— Kinh dinh một lúc, 
Nhà rường ba cái mít ròng; 
Tạo lập mấy năm, 
Nhà ngói bón toà dó cháy. 
— Làm cai xã coi trong một giáp, 
Qui mô tùy ý sửa đang; 
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Ăn thủ chỉ suốt cá và làng, 
Hương sự mặc tay bát сау. 
Lễ tam sanh đứng trước xướng đầu; 
Bến việc bua quan, 

Mình một ghế ngôi trên vếch máy. 
— Văn chương nguyên có học; 
Phóng di thi vào đậu trường đầu; 
Yõ nghệ cũng đủ đều, 

Hë ngồi nói nghe bay trên zoáy. 

— Се mưu sắp sửa chí nóng nóng, 
Vóng long tím xanh tinh may may. 
— Làm bé mộc hầu trèn núi, 
Long lòng quan đái muón dai mang; 
Váy vùng cá gáy đưới ao, 

Tam cấp vỏ môn toan gắng nháy. 
— Khó nói thu đuôi đổi lót, 

Hoá mộc bầu lai eir mộc hầu ; 
Khön phương trỗ vút chấp гїп, 
Nếu cá gáy lại hoàn cá gáy. 

v hát xướng cà năm đến tõi, 
Xướng xiết bao tiếng nỗ tợ pháo giơ; 
Trử bac сё trong chap ngoài giêng, 
Chúng thủy bị tiễn vào như nước chảy. 
— Пё vận làm nën mỗi việc mỗi nên, 
Như tây làm máy cái gì cũng máy. 
— Chẳng nói chi mấy bem điểm dàng, 
Thương hại thay bấy thằng mới гау. 
— Мт đứa nhiều trâu nhiều ruộng, 
Khốn vì ёи uốn lưỡi chuót tô; 
Tính dứa rộng đất rộng vườn, 
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Khéo tại chủ hậu tình tiếp dai. 

— Giường cao chiếu sạch nhắc lên ngồi. 
Vit nướng gà quay ăn béo ngdy. 
— Mật rót chảy bấy lời ngọt nghẽ, 
Anh hùng rộng lượng chơi bao nhiêu, 
Dé của trọng hơn người: 

Rwgu tiếp cho Ба chén xéng xoàng, 
Quản tử nhứt ngón nói máy chuc, 
Nếu cậu cho tôi (йду. 

— Khi chưa thua mẩy, 

Tiền ròng bạc chảy, 

Cho đánh liên bất luận mấy sòng; 
Lúc đã mắc nhiều, 

Giấy trắng mực đen, 

Bát viết vào không rời một máy. 

— Của hết mới biết sự khòn, 

Та ăn lại chè thằng đại. 

— Nói đến lúc công minh xử đoán, 
Cán саи liêm ngó xuống thẳng băng băng; 
Lựa đều ích kỷ gian vào, 

Lưới ra обо xem lén hình vay vay. 
— Binh chếch mác lo tu bó lại, 
Tiếng cúng dưng té của mười mươi; 
Dân ngặt nghèo cũng giúp dit cho, 
Tính lé vật nằm tiền mười báy. 

— Đám ruộng tốt hoặc cám hoặc chấp, 
Chuộc cho ra đã ráo có hết hơi; 
Соп trâu hay chẳng mượn thì mua, 
Ryt cho khỏi cũng trốc vi trầy váy. 
—0án để vân mưu ba tác lưới, 
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Phải ai tai nấy tợ đầu sôi phóng lót rát rao; 
Ngó ra oai nám một phương đầu, 

Bát mẹ té соп như lửa dót khét khao nóng ny. 
— Của lót đến chẳng vi vèo trong gánh nặng, 
Đầu thit tha nào sá đến lời thưa; 

Cüa đàng lén không đầy đặc giữa màm сао, 
Mặc nghí ngúc chỉ thèm cái lay- 

— Ngoa long cang cao gói hãy ngâm nga, 

Ki bạch mã múa tay dung ngày ngoáy. 

— (on muổn làm nhà mấy cái, 

Hai phường dinh tráng truyền đi đổn эйс giang dài: 
Vg toan bán gạo cho mành, 

Năm phái nữ nhơn cát phiên đâm xay sàng sấy. 
— Ngưa cột trong tàu hai thất, 

Dây đậu xóm bút ăn; 

Tràu nuôi một lũ đôi mười, 

Ngon tre làng vít (лду. 

— Nghe phong thủy chỉ phương trường thọ, 
Lat dàt khai mương vét Mi, 

Phá ruộng làng mai chấn cuốc đào; 

Rước bói khoa hổi kế vĩnh xương, 

Bòn chôn phá cổng bắc cẩu, 

Cực dàn giáp kẻ khiêng người унду. 

— Lý láu ngăn người đón ngựa; 

Ngó bộ đà ky: 

Lẫy lừng nạt xã đánh đân, 

Nghe oai тёп gáy. 

— Vš có ngựa một đôi dua trỗi, 

Rãng răng tiếng lạc xa nghe; 
Ai ngờ xe bốn bánh này га, 
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Phít phát quạt lông cao rdy. 
—Nhãn kiến nhứt bất thắng, nhị bất thắng, tam 
Khen cho tam khí bày còn hơi; [ bất thắng, 
Nuc cười trăm lay ngài, ngàn lay ngài, vạn lay ngài, 
Bön thủ một phen dà thất лау. 
— Nghe nói mình đã lèn bắm huyện, 
Nằm trong võng trúc khóc lu bù; 
Nghe nói minh sẽ bát nộp quan, 
Хар xó bui tre run lây đá. 
— Нё khón ngoan dën cửa quan mới biết, 
trong bị nào có hay đâu; 
ún vào đối trạng số hay, 
Múa gậy vườn hoang làm chỉ dữ dy. 
— Tinh hà mưu mà ngươi bước tháng năm, 
Hữu thậm sự nên người di tháng dy. 
— Tiếc không đặng дар. 
Lâu mau tiếng cũng đã quen nhau; 
Trách chẳng cho hay, 
Để Бао bạc đầy thảo véi. 
— бйр rác nữa không chờ vài tháng, 
Mau tay thuốc phép bản cho xong; 
Vài vàng chỉ chẳng đợi it ngày, 
Bën mặt vợ con không kịp dy. 
— Нау là biết tài tình nan thoát, 
Khóa trông Hoàng dé xuống ơn tha; 
Нау là vì ác quái quán dinh, 


Nen bi Diem vương làm án váy. 
òi! 
— Nước cừ xuyên cuộn cuộn chảy đi xu 
Khói long vi ổn ổn tan chóng бу. 
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— Boái xem ben nọ, hói can điển hoang; 
Nhìn ngó bèn kia, cống trúc cầu gay. 
— Tiếc là tiếc heo khiêng tiền gánh, 
Đem cho thầy địa ăn thàm; 
Thương là thương cày cá lá xanh, 
Làm cha ông trời bé ngody. 

— Cũng tường có sát mới phát, 
Nhưng sát bao nhiêu, dé sát hết tuyệt nói; 
Cũng trông nếu lở thì bồi, 

Song lở răng nấy, há lở đi cå đáy. 

— Bé ngó thé sao cũng phát, 

Phát là phát dàng đưa, phát áo, phát khán ; 
Hãy coi răng lờ cũng bôi, 

Bói là bồi giá triệu, bồi hồ, bồi gidy. 

— Nghe nói đốc đi kiếm cho ra hó huyệt, 
Нат ít ăn thì chết dà phải rồi ; 

Nghe nói quyết đi coi cho gặp long tuyển, 
Rồng không nuốt bày lét ra ngồi day. 
— Thôi, mau mô mau một ngáng gớm gang 
Hå, chết sao chết cả dây lây ddy. 

— Hỏi các chức chọn phương chọn hướng, 
Sao cũng thường tài tán mạng vong; 
Như chúng ta không bói khòng khoa, 
Mà cũng thấy tai qua họa 26у. 

— Thương hại người trang tài trí, 

Trí đi dàu không xét không suy; 
бап thay tạp tục lưu truyền, 
Truyền khắp xứ làm quảng làm gudy. 

— Muốn giảng ra hoặc thế bớt lầm 
Không phải nhạo bày nghe đừng Aáy. 
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— Cám của dường ấy, và thân danh dường ấy, 
Lâu nay chẳng thấy vóng trùng triéng bë đập nghiêng 
Ngüi thương người dường ấy mà sô hệ đường ấy; (qua; 
Mới đó đi đâu, ngựa nhóc nhách đàng trông vắng nháy. 
— Thắm thiết bẩy thương Бар vợ yếu năm canh kbáp. 

Châu liên cách gói lanh lùng; — { khoảng. 

Cám cảnh thay nổi phận mẹ già chín chục xót xa 

Ngọc báu trong tay sút sáy. 
— Thôi rồi công danh lợi lộc đám mày tan, 
Chỉ nữa phú quí phong lưu lườn gió đáy. 
— Trên châu thỏ đã can nhau nhiều tiếng, 
Không nghe lời phải, 

Cir th n mà nghịch nhĩ với trung ngôn; 
Dưới hoàng tuyển тау đưa xuổng một văn, 
Cho biết sự khôn, 

Đặng kiếp khác thấy xướng ngôn thói hạ ái. 
— Như có thiêng thì lặng lặng mà nghe, 
Hãy chiêm thính chứ nàng nàng mà cái. 
Hới ôi thương thay. 


BÀI THỨ v. 
Văn Té Thầy Thuốc. ('` 
Hói 
— Lis núi hoài-sơn; 
Sa sương hàn. 

1. Van W nầy là vin bai đứa con gái dâng kính cha mình vì ång ấy 
không có con trai. Ông nầy là thầy thuốc danh sư, nén kẻ làm văn có $ 
mượn nghĩa nói vi thuốc mà đặt, Song có nhiều chữ phải ép nghĩa theo 
chường, không theo chữ. Như phu liz Му nghĩa là cha соп: song văn 
1 không pbi chữ phụ là cha. Hai chữ nào là tên vị thuốc, thì có gạch 
trait d'union. 
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— Băng-phiển tan bot nước công danh 
Huyền-sương tắn chóm mày phú qui. 
— Bông mộc-cẲn sớm còn tối rụng, 
Giấc tàn hồ-điệp nghênh ngang; 
Cánh phù- binh гау hiệp mai tan, 
Bóng thoáng phù-du thân /AZ. 
— Nắng gioi héo ngành địa-cốt 
Lý oai-linh khôn nỗi lo lường; 
Gió lay rụng đóa thiên-ba 
Tinh phụ-tử xiết chỉ rấu rĩ. 

—Thương là thương chưa gặp đầu thuốc nhiệm linh-đơn, 
Tige là tiếc chẳng dáng uống phương máu bạch-/z7 
Nhớ cha xưa: 

— Học thấu đại-nguyên, 

Người nên fch-tri. 

— Tir thuử bé cách lia bối-mầu, 

Ngùi ngùi miệng doc lue-nga; 

Bến tuổi khòn váy hiệp tờn-hoa, 

Chác chác đốc niêm vién-cAi. 

— Tính bàu-pbác trước sau bằng một, 
Thật như dá-và-phu là giống vô bà; 
Lý khuyết-minh sáng rạng không bai, 
Ấy là sử-quản-tử nên người hữu-plí. 
— Toán bút cửu chương dai-toán, 
Việc hoc hành cậy có hạnh-nhơn : 
Thơ bác bộ đặng toàn-thơ, 

Bàng tän thói lại hay phong-/j. 

— Nuôi thản phụ ngày dàng táo-nbue 
Lại sắm sanh mà luyện khí huỳnh-tinh; 
Thương mẫu từ đêm đốt đăng-tâm, 
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Hằng cầu nguyện cho khỏi loài о-и. 
Dòng tò-tử hay nghề thuốc bắc, 
Trái phuc-bón dé thuở hành dùng: 
Theo Tử-tiên học cách phương tày, 
Hoa wu-bát dành khi diéu tri. 

— Nüng y phẩt-dủ binh, 
Khinb-phán tiền tài; 

Hữu xa tự-nhiên hương, 
Nhon-trán làn lý. 

— Từ kết nghĩa a-dao càn-tất, 
Chón gia truyền khong một vị ky 

Ngày hiệp duyên tư-thạch thiết-chàm, 
Тт qu£ sắc có bai ngành dóng-niz. 

— Phân tá-sir thi bach-vi làm tá sứ, 
Sửa đạo nhà váy hiệp duyên-mai 
Đặng quản-thần tbi kết cánh hiệp quàn thần, 

Giúp mạch nước tính bén cương-2ưế. 

— Phương quang bán-xuân bán-hạ, 
Thanh giá nấy báu nửa hoàng-kim; 
Thuốc đều ngũ-vị ngũ-linh, 
Danh tiếng ấy thơm hơn bạch-c/ứ, 

— Ngoài bạn tục máy bàng trúc-diệp, 
Lấy lừng mộc-tặc chẳng wa nhìn ; 
Trong ngụ viên một cảnh mai-hoa, 

Thiết đãi tàn-lang nào luận phi. 
— Người thường-sơn khách quan-quế, 
Cửa tuón đẩy dào-lf gia tàn; 
Chén hồ-phách rượu bó-dào, 
Nhà dùng đủ cao-lương mĩ vi. 
— Thiết dài nhiều ngày quán-chúng, 
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Tüt-pbát па! chỉ tốn chỉ hao; 
Thương yêu những Кё sa-nhơn, 
Tuc-doan chẳng khi đừng khi nghứ. 
— Quả ngãi-cứu giúp người hoạn nạn, 
Nào phương chỉ chuỗi lién-tién : 
Lòng tir-bi thương Кё khó khăn, 
Chẳng tiếc những bao trán-mé. 

— Bó-trong dốc lòng thờ Chúa, 
Giữ đạo lành kinh-giái hằng răn ; 
Tuc-tày biết lẽ sửa mình, 

Gió rễ xấu tàt-le chi dé. 

— Khuyên bảo vợ an nơi 
Việc táo-tán đừng dé qu. 
Dạy đỗ соп biết nẻo chi-thien, 

Khoa dire-hanh chớ hé mẫu-/¿. 
— Những mảng sự đời đòc-hượt, 
Сау xich-dàu còn trồng; 
Nào hay sự thể ký~sinh, 
Bóng bạch-du đã тё. 
— Trong một thuở những ước tìm dáng cây bấttử. 
Con nhám đàng cbi-thật mà cậy nhờ; 
Ngoài hai tuần ai ngờ Вау giám vị trường-sinh, 
Cha chỉ nẻo đương-qui mà phân rể 


б! 


— Ngọc nát san-hó, 
Vàng tan dương-&Ji. 
— Cay tð-mộc điểm đà muốn lặng, 
Се vi đâu mà tử-thảo deo sdu 
Gió phóng-phong hài hụt chẳng đừng, 
Xui nên nỗi mà ngàn-chàu rơi luy. 
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— Gió ài gió sao gấp tính, 

“Thân thích hàm long-näo chi bi, 
Chết òi chết chẳng thong dong, 
Bàng nhơn rưới thày-ngào chỉ luy- 

— Vài và bấy nghe lời thạch-tín, 
рат hà-xa em cựe nỗi em, 

Gấp rúc thay quên thuốc linh-đơn, 
Lòng khuất-chi chị ơi là chi. 

—Ữn chín chữ quyết lòng cam-thảo, 
Vào mạch-môn thì không thấy mặt cha; 
Luy bai hàng tuôn phin hồng-hoa, 
Сида tbán-kbae lại thêm dau lòng tré. 
— Xem trước b? quanh hiu nơi qui-bản, 
Cha di đầu lấy ai làm cao-bón cho món-sinh, 
Đoái trong nhà vắng vẻ chốn phòng-phong, 
Cha di đầu lấy ai chỉ đậu-căn cho học-sỉ. 
— Bầu hiên thấy tri-thà giáng lưới thắm, 
Thắm ði thảm vận khói long-diên ; 
Bên thêm nghe tất suất chất thành sáu, 
Sáu i sáu treo ngành mã-Z/, 

— Hai соп đại miệng bơi dụ-trấp, 
Lòng xót xa đường xát muối thựe-diễm ; 
Một vợ già đầu điểm bãi-sương, 
Tình trông nhớ muốn thái thơ quyén-d/. 
— Bem leo lét ngọn dèn hoàng-lạp, 
Mang chuỗi sáu bạch-phụ than van; 
Ngày lạnh lùng birc trướng 0 mai, 

Ха rèm thảm hài-nhi nắn n/. 

— Rù гі một mình hương-phụ, 

Hoa bach-lién chẳng đặng lành đầu ; 
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Xe ro hai đoá máu-don, 
Ngành được-liễu chẳng còn liên lý- 
— Con thám thiết cương-tầm thất thẻo, 
Luy nhuổm đây trên chi-thó tư; 
Mẹ wu phiển thién-tboát vo vàng, 
Sáu chất nặng trong xa ức-di. 
— Linh nghè dé chưa đầy bán-nguyệt, 
Chir chỉ dáng hồi-đương cho cam togi tấm lòng; 
Tang khó dầu dvi mãn ba-thu, 
Bói vì không an-tức cho giải hoà bón ý. 
— Nơi thục-dịa một phen tổng táng, 
Để chi-xác cho ап; 


Chón thiên-mòn đòi bữa nguyện cầu, 
Xin phue-linh dàng nghi. 
Hoi ài thương thay! 


BÀI THỨ. VI. 
Văn tê Đức Cha Bình. 
Hới ai! 
— Thảm thiết bóng àm đương, 
Bang kbuàng niêm kim có. 
— Với tưởng trăm năm về trước, 
No trí ngu hiển thánh, 
Thíp thíp nay ở chốn da đài: 
Nay từ một tuổi sip len, 
Kia sī thứ vương công, 
Dán dán bước vé nơi khó thd. 
— Sở là khách trường sinh tạm ngụ chốn phù sinh. 
Người van thọ chóng tìm quê vĩnh tho. 
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Nhớ cha xưa: 
— Tánh bám nhơn bién, 
Người nên tuin tú. 

— Cụm thung huyện theo thánh ý giao duyên, 
Ngành đơn quế dàng đầu lòng sớm /rở. 
— Thug tác hãy chín mười thơ ấu, 

Da yêu thấy đà kẹp sách theo thầy ; 
Lúc tuổi chừng bai tám xuân xanh, 
Lòng mến Chúa lại dâng minh cho Chúa 
— Tư trời sáng suốt, 

Nghề văn chương mặt trái lòng thông; 
On Chủa gói nhuần, 

Bàng đạo đức chon đò tay mé. 

— Trường cách vật lại qua trường lý đoán, 
Luật phước âm học dà diéu chương; 
Lễ triểu đoan dán đến lễ Mi-sa, 
Phép bí tích tay nhuần nghỉ chứ. 

— Lễ thất khác mặt ngày một kín, 
Binh tà ma хау lũy cứng thành bến; 
Phước bát đoan thường bữa thưởng trau, 
Hoá chúng bạn đặt đèn cao gương (6. 
— Khác thé Aron thuở trước, 

Trên chín trùng đẹp ý Chúa Cha ; 

Vậy thì nhược sắc chưng nay, 

Ngoài ba tám lèn quyển thần phu. 

— Ngùi ngùi tưởng con Nam việt, 

Be ve trong bóng tối, 

Theo but thần xiêu lạc trầm sa; 
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Xin thánh Mẫu sáng soi 


— Quyết ra tay luyện sắt đá nam thiên, 
Mới đốc chỉ bó nhà qua đồng (hó. 
— Sáu tháng dàng diệu vei, 
Biết bao phen ăn tuyết nằm sương, 
Chin muôn dăm mênh móng, 
Xiết chỉ Кё tắm mưa chải gió. 
— Bën Quáng-Nam lại dời ra Quảng-Trị, 
Liéu minh vì Chúa cửu tử nhứt sanh; 
Thăm Thira-Thién lại ra viếng Quảng-Bình, 
Trọn chữ yêu người thiên tàn van 44d. 
— Thánh Tông đồ noi dấu, 
Tưởng gắm mũ gai dinh sát, 
Chiu lao phiên chấp nói còng linh; 
Chức Giám mục lên quyền, 
Beo mang nhãn ngọc ảnh vàng, 
Xứng nhơn đức rọ ràng gậy mü. 


— Sửa phước viên bảy nhà trinh nữ, 
Yườn Hội 


thánh mảng vun trồng lan huệ, 
Tử thời xuân hoa nhụy thơm tho; 
Dựng học đảng hai hội đồng nam, 
Trường Khi-to quyết giảng tập sử kinh, 
Năm xe đủ văn chương hữu phú. 
— Войо chiên Chúa giữ gin xem sóc; 
Вет đến nơi qui thảo thanh tuyển; 
Vườn bó đào vun quén tưới xăm, 
Ước những tró vui chỉ báu (Ло. 
— Hay dàu cơn xao xác nhạn dem, 
Xui nën nổi gian nan thiên 22. 
— Vốn đã biết biển hiểm thé nầy là thế; 
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Nấm giường chèo tin lái cay; 

Daóm thiền giai kéo thẳng quyết dua tranh sánh mạng 

[ với phong ba 
Số là suy sống trong đời tạm máy đời, 
Bao nài håm hoá phó thang, 

Tròng đến đất phước băng chừng cậy có Chúa Bà 
— Năm tàn đậu chỉ truyền thích tháp, [và ¿2 
Trong giáo nhon tan hết cửa hết nhà; 

Tiết mạnh thu quan đến phàn chia, 
Kháp bón dao chẳng còn làng còn Av. 
— Thảm thiết bấy lạ người lạ cảnh, 
Во vơ không biết ån vào dàu; 
Khó khăn thay khác đạng khác hình, 
Túng cực phải lần lên trên гй. 
— Кар lén lúc đầu đèo, khi сий 
Giat giờ thú nọ chẳng có hang; 
Chui dut mưa chen đá, nắng cụm cày, 
Tất tười chim kia không có to. 

— Com nguội cá trơn bữa trưa bữa tõi, 
Chén giấm chua miệng nếm biết bao phen ; 
Non gai đống sỏi khi bác khi nam. 
Con pha đỉnh chơn trèo dà mấy dy. 

— Vui lòng chịu đãi dâu vóc buc, 
Ngõ đến ơn máng có bang lừa; 

Xót xa vì tan tác đoàn chiên, 

Đang mắc phải bàm lang vút A/. 

— Chúa thiên đàng đâu bỏ kẻ cậy tròng, 
Tàu Hội thánh đã qua cơn dòng tó. 

— Соп lia ra khỏi tháp, 

Như dàn Giuđèu ra khỏi nước Babylon ; 


ng, 


— 9252 — 


Cha xuống khỏi non xanh, 

Như thánh Moisen vượt qua dóng biển đó. 
— Từ Ké-Sen thẳng vào Dinh-Cát 
Thăm thăm viếng viếng đèn dót hoa giăng; 
Giáp Quảng-Trị cho đến Thừa-Thiên, 
Hước rước mắng mắng trống rung pháo n4. 
— Mảng đặng phi nguyễn cá nước, 
Tiệc hoan dién xứ xứ đãi dáng ; 

Lo cho chịu Bức Thánh Thần, 

Phép kiên chấn nơi nơi ban %6. 

— Sáng danh cha tức da nào nồng, 
Phần rỗi chúng tiim lòng ham A4. 

— Тбе tả kiếm tìm chien xiêu lạc 
Vác lên vai dem lại một ràn ; 

Chi lim büm khớp ngưa sa hoảng, 
Cương khít vé giục vào chính ¿2. 

— Kẻ rối chóng người rổi vợ, 

Đứt tơ vương tra nhẫn ngọc khiến đeo, 
Người thờ phật kẻ thở thần, 

Vén mây móc chỉ trời xanh biểu nó. 

— Сибе đám nấy lại cày đám khác, 

Hột giổng thiêng chỉ ước khắp gieo; 
Xem vườn nọ lại ngỏ vườn 
Bui gai gốc ra tay quyết nÀo. 

— Xót за thay muôn dàn tic lòng, 
Năng nể bấy hai gòng một có. 

— Vung Giáo hoàng chỉ triệu. 

Lướt vời sóng gió vé tày bang biệp nghị công đồng: 
Phụng thiền tử chiếu truyền, 

Đang lúc binh qua ra bác һас giải hoà diểu 40. 
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— lịch quấc thơ, dạy thông sự, 
Bã đành ở lính không lương; 
Khắn Ba-trụe mộ Thanh-tàn, 
Xét cũng vì vua xuất cứa. 

— Người tây viro song lòng nào tây vire. 
Chir thiên tư trước mặt vốn không; 
Hiệu Giude mà tánh hanh cũng Giude, 
Đức hiển hậu trong đời mấy có. 

— Lòng thật thà tiếng khen đến cửu trùng, 
Tiếng vui vé tiếng dôn trong luc bô. 

— Trắng tréo хиё xoang véc hac 
Người xem đều nhám nhía theo coi; 
Diém đà phê phết гап tiền, 
Ai thấy cũng trằm trò chỉ £76. 
— Sức người còn những đem dạ yêu đương, 
Huổng con cái xiết chỉ niém ái m2. 
— Тріо trón nữa tình thân phụ tử, 
Сас bà các chị thiết tha tình tríu mến thương yêu, 
Nang niu hơn ngli nọ sư dô, 

Các cậu các thấy trọng như ngãi sinh thành dụ ở. 
— Ước những tám chin mươi niên kỷ, 
Đang tuần bạc toán qui linh; 

Hay đâu năm mươi lẻ xuân thu, 

Bồng chúc hoa tàn lá ứa. 

— Vội vàng lúc phân chia hai ngả, 
Trưởng Anninh mới qui lay đưa cha; 
Thảm sáu nay lia tiết một mình, 

Tinh Quảng-trị thoát nghe tin vật сё. 

— Ngùi tưởng thuở Chúa tru thần dục, 

Đã dành có mạng cuộc gian truân; 
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Tải hỗ thay cha chết con còn, 

Biết cậy ai trong con khốn khó. 

— thế lúc hay thay vì lúc db, 

Ai mà trọn vẹn không tì; 
Dầu con khi dai lại có khi khôn, 
Cha në đi xuôi chẳng пй. 
ôi! 
— Binh thai sơn chất ngất sáu giáng, 

Sao bác đầu mit mù sương бла. 

— Noi thë kbáp thù ba va bảy, 
Hu ta hô! £u tử vong thân: 
Chón phàm gian ñm một lạnh mười, 
Thiết động hi ! cà nhi thất /ncu. 
Ngoài Giáo hữu trẻ già nam nữ, 
Xót xa lòng muối xát chay vay; 
Trong Lênð cố cậu chú thầy, 
Bau đớn dạ châu rơi lỗ dó. 

— Bàng dục anh lau gian liên nhiến, 
Cha sao cha sấp lưng chẳng ngó, 
Ai lo mua tìm kiếm về dày; 

Nhà phước viện khỏe lóc than van, 
Cha sao cha nhám mát làm thỉnh, 

Ai tạo lập gáy dựng ra dó. 

— Gái ba-true bơ vơ như mất mẹ 
Bóng người xem kẻ thắm người sáu; 
Trai thanb-tàn bủn rủn tg ngã lòng, 

Bác mặt ngó mặt chàu mày vo. 
— Bá bàn thạch ai nay mà chênh, 
Cây kiểu môe chỉ xô nen 00. 
— Ві đứng đủ lại thăm viếng đủ, 


— 985 — 


Mau mô mau Chúa day xiết bao; 
Đau đớn chỉ mà bịnh hoạn chi, 
Chết sao chết trời hay chăng nở. 
— Toà y đó mũ gậy đó, 
Con thấy đó con buồn; 
Vườn tược dày cia nhà đây, 
Cha đi dàu cha bó. 
— Hay là thấy giáo hữu tàt nguyền binh hoạn, 
Tháng lén trời kiếm thuốc trường sanh, 
Hay là chè chúng con тё muội tối làm, 
Ra khỏi thế chẳng thèm day đỏ. 
— Нау là ức thánh vực quang cảnh, 
Nghe nói sàn ngọc сіта vàng theo сої cùng bón mạng Giude, 
Hay là ham suối nước thiêng liềng, 

Nghe nói trái ngọt mùi ngon lén ném củng thiên thắn hộ thử. 
—Nguyện với Chúa ba ngôi trên đất phước, 
Gọi dn người ơn phước cho người; 

Gớ chỉ sách bảy dấu trước ngai vàng, 

Đối dáng số ngọc vàng dung đổi sở: 

— Ва Мер cùng các thánh hiến vang, 

Xin nhớ đến chúng con dai пуб. 

— Thảm thiết chứ nhứt thón tầm thiền vạn có, 
Ước nọ nào một hội sum váy: 

Xót xa câu tam xích thỏ bá niên phán, 
Ước bao thuở nhứt dàng hội ngô. 
—Biển khô đá nát, 

Khuảng nghĩa ấy chưa mòn ; 

Đất sài trời hoang, 

Hột sáu ойу dang nhở. 

—Biết lấy chỉ mà đến ơn trả thảo, 
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Mấy lễ mó trong dạ còn thương: 
Chút gọi là tùy tục cử ai, 
Ва thước vải trên đầu dé 4i. 
Hỡi òi thương thay. 


BÀI THỨ үп. 
Văn Té Đức Cha Vêrô. 
Hỡi ài! 

— Phép Chúa khiến đỏi dời, 
Со hội ấy ai không thắm thiết; 
Hễ người đời sống thác, 
Cë sự nấy t đã rõ ràng. 

— Tưởng đến lòng nén chua xót, 
Nghe thôi da rất thắm (Пасол. 
Nhớ cha xưa: 

— Vón dòng sang trọng, 

Nên dấng khôn ngoan. 

— Bé nương ấm thung huyền, 
Hằng cấp củm văn phòng bổn bạn; 
Lớn trỗ tài tùng bá, 

Khéo ding dưng danh lợi bai ứưởng- 
— Lòng đốc lòng khí tục tỉnh tu, 
Chẳng chuộng xe vời ngựa rước; 
Chí quyết chí siêu phàm nhập thánh, 
Y thà пір đội báu mang. 

— Yun đức quén nhơn, 

Rèn bảy khắc tiết ngời gương rạng; 
Nám mình sửa tính, 

Chống ba thù ngút bạt giá (an. 
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— Thương là thương Бау thủ ngãi quyết xá sinh, 
Khi đang thế hiểm gập ghénh, 
Cũng gượng gạo chơn trèo đèo tay chống gậy. 
Cám là cám dà tận tâm thêm kiệt lực, 
(7 giữa chiến trường chật hẹp, 
Chịu lao dao ngày đãi nắng tối dám sương. 
01: 
— Bình chim tràm дау. 
Núi lở sét ran. 
— Mày sáu giăng tờ mở, 
Mạch thảm chảy mè man. 
— Chí chỉ gắng gë một bai năm ra dën Trưởng an, 
Yiệc Hội thánh sửa sang rồi sẽ khuất; 
Chẳng nữa lần hỏi năm bảy tháng trở về Gia định 
Cho chúng con thấy mặt kéo lòng tAtceng. 
Hii 01 thương thay ! 


BÀI THỨ' VIII. 
Huu văn tế Đức Cha Véró. 
Не ôi! 
— Xưa có kẻ lui về phật kiếng, 
Chiếc dép hãy đi tòng; 

Nay như thấy thẳng tách thiên đàng, 
Ка lời khôn phụ nải. 
—Trăm minh ў khó chuộng cầu, 
Muôn kiếp no nao đặng (ћу. 
Nhớ Đức thượng sư xưa; 

— Ghé tục phong lưu, 

Nen trang cơ tri. 
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— Yui dao thánh tạm lia quê quán, 
Nước Lang sa từ áng công danh; 
Sửa tước trời mong hoá sinh đân, 
Cói Nam việt gá duyên ngư thúy. 
— Thức thì thức thể, 
Khòn ngoan quá khỏi dáng phàm gian; 
Bất kị bất cầu, 
Thong dong ở ngoài vòng tục luy. 
— Thành Dièn-Khánh ách hơn trần thói, 
Tư bé thi thạch sư sanh, 
Vui trong đất tràng уау; 
Thành Qui nhơn biểm quá hàm quan, 
Mấy trận công phu trừ óc, 
Quyết ngoài trời thiên /y. 
— Những tưởng được năng y kỳ bệnh, 
Nên trở về Gia định vàng tiếng tơ ma vướng khúc 
[ khởi hoàn; 
Bằng hay nghiệm bắt kiến kỳ quan, 
Đã ë lại Sơn kỳ chịu di chỉ cho an lòng sư d£. 
—Thuử di thì gần kê hai võng, 
Đăng phong sương xa tách với voi; 
Khi về thì phong cắn một quan, 
Thuyền li hận chứ đẩy phé kẻ. 
ôi! 
— Nira gối du tiên, 
Ngàn năm biệt mi. 
— Toà khách tỉnh mày phủ mịt mù, 
Binh lir thứ màn không vắng vé. 


— Ngàn trùng quan tác, 
Xa xuôi cách đặm cố hương; 
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Ba thước lử phán, 
Quạnh таё gởi miễn dị địa. 


BÀI THỨ IX. 
Ngả ba hac phú. 


Vui thay Ngả ba hae! Yêu thay Ngả ba hac! 
— Dòng cüng một dòng, 
Ngách chia ba ngách. 
Ngóc ngách khôn đo rộng hẹp, 
Vành trắng lộn vành іва; 
Lanh lang khó biết cạn sâu, 
Nước lờ pha nước điếc. 
Nhớ xưa; Vũ trụ mở mang, 
Сап khón xích гас. 
— Chon tinh chưa thấy hải hà, 
Thú khí còn ngưng quang nhac. 
— Vua Bàn-có mở lò tạo hoá, 
Hồng hoàng đã léo déo thêm xuân; 
Họ Hữu ngu xoi mach sơn hà, 
Cương giái mới dành rành như (ac. 
Yậy có: Bóng đất doài phương, 
Cói trời Nam gude. 
— Trén khơi nguồn chảy vất vơ, 
Dui xoi dòng xoay tốc Aóc. 

— Huyệt linh qui chem hẻm dà hung hăng, 
Hang anh võ thăm thẩm sông huích hoác. 
Trên thì: Tiêu sái mọi bể, 

Thanh thao nhiều cước, 
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— tủ гі đầu òng Lir máy cán, 
Trần troc mặc sức dòng hai nước. 
— Be khách thương đậu bến, 
Cám sào qui gói lắc cày sầu: 
Thuyền ngư phụ phơi dòng, 
Giang nách khom lưng chèo tách ngre. 
Diri lai: Mọi thứ mọi máu, 
Trăm chìu trăm Айс. 
— Tuyết in ngon cỏ ngọc dàu dàu, 
Nắng gioi hơi sương vàng soc soc. 
ùi điểm thùng thùng tróng goi, 
Chỗ tuần tư rộn гй kẻ vào ra; 
Chày tung vãng vàng chuông nghe, 
Chùa phật tự lao xao ngày đến đạc. 
Cảng hay cảng qui: Cảnh sắc nhẫn nay, 
Tiên quan khán lerc, 
— bia 46 tự mở chổn hiên món, 
Thiên hiểm lại khoe bé u Мс. 
— lộng thinh thinh thẳng cánh cò, 
Sâu thám thắm dài bơi các. 
— Khe tảo chin thật vốn khe tào, 
Nước nhược mảng nghe là nước mu. 
— Ngày tháng thoi đưa thắm thoát, 
Khách câu trăng sào cám đòi phen ; 
Sirm khuya ráu ri lăn ао, 
Thuyền trải gió buóm giương mấy dyt. 
— Trên lựa phải vén xiêm vua Tống ra sức ân oai. 
Duri cũng vui vỗ bụng đời Nghiên dàng ca cách /ác. 
Ta nay: Chơi mién tam đối, đến chốn sông trong- 
14у ngå ba-hac vui thay, làm chơi một phú. Dầu 
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ràng dại rằng khôn, xin chớ thói lòng tim ei. Ai 
tưởng tới mà choi, ai nghĩ tới mà chơi, cüng kẻ rằng 
nhơn dàn khoái Гис. 


BÀI THỨ X. 

Sĩ tu hổi tục thắn, phú. 
— Khổ não khôn bé khổ não, 
Sáu bi xiết đoạn sấu bi. 
— Nghĩ trước xem sau, 
Саи bậu sinh còn khả úy, 
Tính đi toán lại, 

Chú tiến định cũng nan suy. 
— Chẳng bói cán lợi tham danh, 
Nên đã chọn câu li hương vò cổ; 

Song vì yêu người kính Chúa, 
Bèn lăm bôi chứ độn thé bất tri, 


Tưởng đến càng bula lúc ở, 
Thắm bấy nhơn nguyên như thử, 
Ra về lại nhớ khi di. 
— Xưa kia ra rửa ra rứa, 
Rày lại như ri như ri. 

— Xưa ra đi con dó nhà trường, 
Người sang kẻ trọng cũng chào rằng chú chú; 
Вау ở lại phận đen người thé, 

Đứa mat thằng hèn còn dám gọi mi mi 
— Nhớ xưa vừa ngủ dậy miệng liên đọc tiếng Вед. 
Dày phút gói nhuán ơn thiêng lạ; 

Nghĩ rày mới ra di tai kíp nghe lời mẹ mụ, 
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Bem ngày những thấy sự di £j. 

— Thấy cậu thấy cò thấy bá đồ bất nghĩa, 
Nghe hoang nghe ác nghe lục kic phi ri. 
— Thế gian dàu në có gian. 

Lưới qui búa giăng dà quá hiểm; 
Pbàm tục khắp noi thìm tục, 

Mưu đời cù rủ lại thêm ngay. 

— Xưa kia thưởng gặp cha cha cố có, 
Rày lại những làm me me di di. 

— (f gương tốt no, sách nguyện kia, 
Cë sao dứt tinh cách biệt: 

Hi việc lành kia, bài kinh no. 

Há об dành da tương fi. 


— Poète máy cầu đoái lại mà thương, 
Thương hỡi dia nghiên, thương ngòi viết sắt; 
Prosa mấy đoạn йш coi cũng khó, 

Khổ thay bình mực, khỏ cán viết cải 
— Tiếc (ау cám sách, tie ngàn nỗi công phu, 
Tiếc nhà Chúa binh an nơi trác ngọc; 

Ghé cánh bóng con, gh? trăm đàng sinh lý, 

Ghe сиде đời cay đáng chốn lưu /i. 
— Dàt dò giữa chán trần ai biết nhờ a 
Ôi! người thể nhơn tàm mạc trắc; 
Bún rủn nơi vòng tục lụy khôn cắm lụy, 
Thám! cối đời thốn bộ nan di. 
— Thôi thôi thị mạng an bài, 
Bi cực thói lai ngán đời còn có nói: 
Mặc mặc do thiên sở định 
Kêu nhiều chọn ít sấm ky hãy còn ghi. 
— Miễn có Chúa thương cũng tròng Chúa thưởng: 
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Кё lo ai xi chẳng sợ ai zi. 

— Thành tâm thuận thửa lệnh trên, 
Hết mùa dòng át cũng qua tiết ha; 
Bén chỉ vưng theo lời Chúa 
Tròng lúc thanh sẽ hoàn lại kni suy. 
— Xem đó chủ nọ, đó chú kia, 
Bởi thuở đời mô ra rửa; 

Кау đã nên ông kia, nên ông nọ, 
bé đâu thế lại dám £i. 

— Yên yên cam đạ trồng cây Ы dạ, 
Làng lặng hoặc chỉ gặp nấm linh chi. 
— Vui гау ăn cơm Tử-lộ, 
Tròng sẽ tám nước Hàm-tri. 


BÀI THÚ XI. 

Hàn Nhu Phong Vị, Phú. 
Thăng cha cái khó, thằng cha cái khó. 
— Khôn khéo với ai 

g về một nó. 
— Lúc cực bày hàng bón, 
Rảnh rành kinh huấn không sai; 
Vạn tội lấy làm đầu, 
Väe vặc п ап ngôn hån có. 
— Kia ai, Ва bức lều tranh, 
Hai gian nhà cd. 
— Phèn dät thưng nửa bếp nửa buồng, 
Ống ná đựng đầu ke đầu ddu. 
— Ngoài chuồng beo nằm sát máng, 
Bói chẳng muốn kêu; 
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Đầu giàn chuột vậy trúc treo, 

Buôn thôi lại ő. 
— Bóng trăng gioi trửng gà bên bếp, 
Thằng bé xi xu; 
Hột mưa sa bang chuột trong nhà, 
Con mèo lấp (0. 
— Ngày ba bira phó bung rau kêu bịch bich, 
Quân tử ăn chẳng cán no; 
Đêm năm canh an giấc ngủ ngáy pho pho, 

Đời thái bình cửa hằng bỏ пдд. 

— Ấm trà quét lá bàng lá ĉi, 

Nyc mùi thơm chát chát hôi hôi, 
Miếng trầu tèm vỗ quee vỏ chay, 
Buôn miệng lại с nhai nhai gió gd. 

— Bë mỏ hôi vỗng chục quạt mo, 
Chống khí đất giày tre guốc gå. 

— Bức vải to thô kệch, 

Giăng làm màn trải làm chiếu, 

Mùa thay đổi có bấy nhiêu; 

Tấm gié cũ rách xơ, 

Xé làm túi bịt làm khăn, 

Cuộc ăn choi dà quá khó. 

— Bộ dô trà ấm đất sứt vòi, 

Giống rót rượu ve sành gãy có. 

— Vật có khí bức tranh treo bên vách, 
Khói nhuốm lem nhem màu thủy mặc mờ më; 
Thuờ bé niên kẹp sách gác dáu giàn, 
Gián бап măm mún sắc thỏ сваи đỏ đó. 
— Bà bài điệp ba đời dé lại, 

Hàng văn hàng sách ngó không ra; 


— 865 — 


Bàn cờ đá tám kiếp nhà ai, 
Chir nhựt chứ điển xem chẳng zở. 
— Miệng ăn những cà non mắm tbüi, 
Ngon rát là ngon; 
Đồ chơi những hồng lảnh cao kiểu, 
Của đâu lắm сна. 
— Bàng bảo thực lúa đặng vài 0, 
Phương tích cốc đậu lưng một Aë. 
— Tiéu dùng lấy chỉ mà lám 
Thường gởi năm trự mười đồng; 
Mùa màng cất đặng ít nhiều, 
Chẳng qua một triéng dài bó. 
— Một tháng tính cũng nhiều ngày, 
Đông miệng lấy dàu cho dii. 
— Bën lúc nién chung nguyệt tàn, 
Lấy gì tiêu đồng nợ đồng công; 
Bbi vì thé túng đàng cùng, 
Phải chạy đến cửa nảy cửa n». 
— Thăn thi thưa tháy thưa thím, 
Ta đà mài đãi j lâu; 
Hiểm vì nơi nọ nơi kia; 
Nó cứ vuốt râu trừng /z2. 
— Bến bữa chưa có bữa, 
Con {гё khóc như w 
Quá kỳ lại hèn 
Nhà nợ xay như d. 
— Bây tớ di qua trước cửa, 
Trương mát giương mày; 
Bà con hé bước vô nhà, 
Tré mũi nhún mó. 
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— Khoanh khúc геп ít kẻ yêu vi, 
Trương mắt ốch ngồi lâu phải ngń. 
— Ней chỗ toan đàng cơ tác, 
Lại nhớ câu : Quân tử cổ cùng: 
Túng phương tính chước cùng nhỉ, 
Rồi tường chứ Thiện nhơn tbi phú. 
— Quë da hac toan nhở lộc thánh, 
Thời người rằng Trí túc vị cung; 
Huyèt chơn long muốn bán đất trời 
Lại chúng gọi Tu thân bất 40. 

— Buôn bán по trông nhờ lưng đỏ 
Song ghét mặt chúng hay cất gánh, 
Tuy đi thêm lỗ không lời; 

Bạc cờ kia hầu cậy con đen, 

Biri bực tay chẳng có tián lưng, 
Кап ni tạm không ra Л. 

— Cùng đảng më miệng kêu trời, 
Hết chỗ khoanh tay đợi sở. 

— Thời vị ngộ phản ngưu càu trúc, 
Nhớ xưa kia dng Phó ông Há; 
Bốc nghiệp nho tac bích cùng kinh, 
Thuy trước no chàng Hoành chàng Vd. 
— Dưới thành һа buông cần câu trúc, 
Kia kia chàng Quấc-sĩ Hoài-àm; 
Trong lý trung cát thịt phàn chia, 
No по dáng Mưu-thần Dương-ró. 
— Khổ ai bằng Mái-thán Mông-chính, 
Cũng có khi ngựa eii dù che; 
Giàu ai hơn Vương-Khởi Thạch-Sùng, 
Cũng có khi tường xiêu vách đó. 
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— Vi nhon bát phú chữ hằng ghi, 
Hữu phước tán tải Trời dà nkú. 
Kia ai må, Ruĝng sâu trâu lũ, 

Tối nở mai tàn 
Điệc chung vi thủ tiên б ni. 


BÀI THỨ хи. 
Kiéng chơi cu phu. 
— Tranh treo máy bức sơn hà, 
Đồ gói một bầu thỏ vũ. * 
— Chin chi ngành nghề bãi ngạc, 
Lung lăng thay uốn khúc long xà. 
Bỏ vàng có bue hoa lan, 
tực rở bấy phơi màu cám tú. * 
— Sòng lương-thủy khói tan sóng lặng, 
Xung xăng kìa chú vãi chải ngủ; 
Núi Binh-son gió mát trởi quang, 
Åm ae nọ người giãng lưới thổ. * 
— Canh vàn điển nguyệt 
Hứng mặc dáu kẻ trí người nhơn ; 
Thảo bút loan côn 
tùy thích trò văn chủ võ. * 
— S6 là trăm cảnh trám xuân, 
Nhưng váy mỗi người mỗi thú * 
Nghĩ ta пау: 
— Cài đức lãm bói 
Nén nhơn đốc bỏ. * 
— Bạo cao quyết tới, 
Trong nhứt sinh câu trác ngọc hãy còn đảy: 
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Cung eirng hàng trương, 
Ngoài trăm bước sie xuyên đương e chẳng thấu. * 
Våy nay: 
Phải chọn chim môi noi thửa đấu xưa, 
Lại trau lổng sập vui cùng ban củ. * 
No cải chim cu: 
Cánh phụng chon nóng, 
Lưng còng đầu sáo. * 
— Сйа поді mình lúa má tràn đồng, 
Đồ sắc phục cườm treo đẩy có. * 
— Lâu ba khoa ngòn ngữ: 
Nhuán tiếng gà, tiếng thúc, tiếng chiêu ; 
Lo năm bực cung thương: 
Có giọng đồng, giọng kim, giọng thỏ. * 
Chàu non Thuấn ngày vui, 
Cói bá ngành tùng tối ngủ. * 

— Nghi tấm mån nặng nguyén giai 180, 
Đạo thất phu hằng vui chứ xưởng tùy; 
Thi phong eương chút tiếng vn hưu; 
Trường chiến đấu quyết tra tay thắng phụ. * 
— Ruộng tam bảo dầu đưng cho chùa miu, 
Cũng đem nhau tới lấy khẩu phản; 
Yườn tứ linh bất luận thuộc công tư, 
Tháy chia chúng đem vé làm tài chủ. * 
— Nghi nuôi chơi cũng là thú hữu tình, 
Toan bất bán cũng là nghề ra của. * 

— Cho biết cỗ uốn vån chữ t, 

Thi khi gà, khi gáy rỗng rang; 

Cho tường chen đồng vảy văn nhơn, 
Thì khi thúc khi chiêu bén đỗ. * 
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— Tõi hảo dà cưởm cao giao cánh, 
Nếu không tài nọ có tài kia; 

Vò duyên thay mát 10 thô tròng, 
Chẳng {гд chứng nấy thì chứng nọ. * 
— Thú là cho dài móng thóng lưng; 

Sau nữa cũng tròn đầu thâu mỏ. * 
— Ва xong một nói ehim mồi, 
Lại trau cái lồng khí cu. * 
— Gáy nan kết lá, 
Tạo cái lông cho giảng giấp thanh bai; 
Phát mộc rễ сау, 
Tim cái gộc cho khúc khuy ki cà. * 
— Tran vành uón nep. 
Кап ra hình trái hru trái lè; 
Tia ngánh đầm cẩu 

Tró ra đáng đầu lòng dán hò. * 

— Chim thả vào mình nhắm cũng xinh. 

Treo lên đó ai qua cũng ngó. * 

— Bon tự biểu ám lạc tại kỳ trung, 
Tất hộ bóng môn thanh như yến có. * 
— Thời vị ngộ nghề riêng luyện tập. 
Đêm dem hàng gáy nguyệt gù sương, 
Van hữu vi chí cả hứng nồng, 
Ngày ngày những chiêu mày thúc gió. * 
— Nhám trèn nganh đã thấm thấm tai hồng, 
Ngó ngoài nói đã vàng vàng gié lúa. * 
— Hiệp những tay thanh lich, 

Sân sàng lông kiếng mái hay; 

Cất một gánh phong lưu, 

Nhàn dao sơn ky thủy tú. * 
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— Liém tàn nguyệt ngời ngời nắng gioi, 
Linh lung khàu bae rạng ngời: 
Lông bán thiên phất phất gió dàn, 
Giấp giới khăn diéu che phú. * 
—Xgười xa nhắm áo quần kháu nón, 
Pbóng âu chừng các cậu anh danh; 
Kë tan nhìn vô noc giây lôi, 
Ngắm nghĩ tưởng mấy tèn trăn phủ. * 
— Тау địa cuộc nhắm xem hình thế, 
Lựa nơi mai phục 1. š 


і giắng: 
Đoái ngành chim lão biết hướng di, 
Chọn ngành treo lên mái du. * 
—X xăng tay bé que cầu, 
ІАЕ dàt tay vo là ú. * 
— Người tính toan mưu chước đã xong, 
Yật chế hóa ee mưu cũng ngỏ. * 
— Nơi đấu chiến lẫy lừng khi cự địch, 
Cát tiếng chiêu bó bốn bỏ năm 
Chën chiến trường kháng khái thira giao сдпк, 
Thúc tiếng giục kỳ lam kỳ ngũ. * 
— Bóng nghe tiếng nói lao xao, 
Đoái thấy bay vé nghỉ ngo. * 

— Trương lông гї cánh lông dich khái nàng nàng. 
Cả tiếng rộng hơi chí tranh büng cu eu. * 
—Trong vi де vận trù quyết tháng, 

Muu kế dàng mai phuc chỉ công; 

Giữa lừng trời giäp lá rung ngành, 

Lôi dinh chuyển khúc khu chỉ nộ. * 
— Тоді bẩy thuc điểu cầu trực thượng, 
Зар cái dùng khoái lạc mới ghe; 
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Yui chirng khi phuc dia xong rói, 
Giật cái sat sướng tay quá ngộ. * 
— Có khi may đặng tám chín con, 
Đến chiều mát lại làm năm ba trộ. * 
— Chanh chênh bóng ác non Кё, 
Gigi gioi ngành dàu bóng bó. * 
— Vườn có trach ngâm cầu qui khứ, 
Vò sự tiểu thần tiên, 
i đông tru đủ món điềm mai 
— Hữu danh nhàn phanh nậu. * 


— Rượu nguyên giám độc vị qui thần, 
Bàn đã sẵn cái mùi khả khẩu. * 
— Hè đừng làm khách, 
Xin bác cám ít lát phay, 
Thực đĩ bỏ lao, 

Mời chú gắng vài chén xáo. 
— Náy anh dùng cho hết dĩa ram, 
Sao cậu tính cho xong chén xảo. * 

— Ngũ hữu gia tàn chi tiru, 

Não nóng mùi quế mùi lan; 
Có truyền bạch tuyết đương xuân, 
Bóng xướng câu thơ саи phú. * 


* 


CHUNG ТАТ. 


< 


THI PHÚ MỤC LUC. 
—> s< 
Tua, © . > 


THI PHÚ NHẬP MÓN. 


Boss rnc L— Dạy cho biết Thi Vận. 

Điểu thứ 1.— Có máy thứ vận.. —. 

Điều thứ II. vận hoà nhau thể nào. 
Bois THẺ 11.— Dạy cách làm câu đổi. . 
Boss rus Ш.— Dạy cách nói lõi. š 


PHÚ THI QUI-PHÁP. 


Dosx THỂ |.— Dạy cách làm vẫn về. 
Biểu thứ L— Dạy cách làm văn bai... 
Biểu thứ 11.— Dạy cách làm vẫn tư. Ə 
Biéu thứ III.— Dạy cách làm vẫn lục bát. 
Điểu thứ IV.— Dạy cách làm văn bảy chữ. 
Thêm Yá Văn Độc Vận. Xi: 
Boss thứ IL— Dạy cách làm Thi cú. 
Diêu thứ L— Dạy cách làm thơ ngũ ngôn. 
Điểu thứ И.— Dạy cách làm thơ thất ngôn. 
Вох ти HIL— Dạy cách làm văn. 
Biểu thứ L— Dạy cách làm văn sách. 
Điểu thứ II.— Day cách làm vấn tế. 
Bos тиі IV.— Về cách làm phú. 
Biểu thứ L— Dạy cách đặt phú vô vận. 
Biểu thứ II.— Dạy cách làm phú nhứt vận. 
Biểu thứ III.— Dạy cách làm phú tạp vận. 


Волх THỂ V.— Dạy về cách làm hich. 
Đoạx Thứ VI.— Day về chính kiểu đặt tuổng. 2 
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Bài tổng luận. 


PHÁN THỨ 11.— THEM ÍT BÀI LÀM GƯƠNG. 


Bài 


thứ 


1.— Văn tế lão say rượu. 
II.— Văn tế tháng cù 
IH.— Văn tế các đẳng. 

1Y.— Văn tế lưỡng hùng. 

V — Văn tế thầy thuốc. 

VI.— Văn tế Bức Cha Đình. 
VII.— Văn tế Đức Cha Vèrò. 
ҮШ.— Huu văn Đức Cha. Vèrò. 
X.— Ngà ba hac phú. 

Sj tu hổi túc phú. 


Х.—5ў 
XI.— Hàn nhu phong vị phú. 
XII.— Kiếng chơi cu phú. 


CHUNG. 
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